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Nihil obstat : 
AL., CHABANON 
sư PROoV. AP. 
` 18 Décembre 1929. 


TỰA. 


Sách gẫm uề tánh hạnh Ð. Œ. Œ. nà lời 
Người giảng dạu nầu, cha Aoancinô oề dòng 
Đ.C. G. đã don theo bốn sách EUang. Người 
dọn trong tiếng Lalinh đã lâu đời. Sách nâu 
rất quí uì điều gầm uẳn tắt, kiều nói đơn sơ, 
lời dạu chắc chắn, tình ú dề khuuến khích lòng 
trí, lại chỉ bàu những phương pháp rất dễ thi 
hành. Nên sách nầu đã dịch ra nhiều thứ 
tiếng. 

Bản dịch tiếng Annam nầu, q đã dịch ra 
thì không rờ. Có lề đoán cha Sérard, là một 
cha dòng sai 0ề địa phận tâu Bắc- Kù, cuối đời 
XVIII, đã dịch sách nầu ra tiếng Annam; nì đời 
ấu người đã dọn bà dịch nhiều sách thiêng 
liêng. 

Bản dịch đó chưa bao giờ ấn hành, đã có 
chép lại mà thôi, hiện còn dùng tại trường 
Anninh ( Huế ) đã lâu, từ lúc nào không biết 
đăng. Sao đi chép lại nhiều lần, nên có nhiều 
nơi sai suujền, khiếm khuuết mà không chính 
nghĩa, sự ấu chẳng lạ gì: oì «tam sao thất bồn». 
Chúng tôi đầ chịu khó sửa đôi lại cho chính 
Ú, đề in ra cho tiện dùng uề sau. 


 VẠC, Re can 


Sau nữa có phụ thêm một phần, những 
bài gẫm uề các lề trọng quanh năm, những 
bài ấu không phái cha Auanecinô đã dọn, song 
đã lấu nơi nọ nơi kia mà xếp đặt lại mà thôi. 

Đầu sách có dạu cách gâm, lấu trong sách 
cha Qui : « Sách gầm quanh nắm. » Chúng tôi 
thiết nghĩ sách gầm nầu, chỉnh đốn lại như uậu 
thì sẽ bồ ích cho các lình mục, các học sanh 
trường Hội thánh, các thầu dòng 0à các bà 
nhà phước, cùng hết thầu mọi người sốt sẵng 
đạo đức trong cả nước Annam nầu : Ái muốn 


chuuên piệc nguyện gẫm, thì cũng nhờ đặng 


sách nầu làm ích cho. 


ÄNNINH TRƯỜNG ( ĐỊA-PHẬN Huế ) 
S DÉcEMbBRE 1929, 


v1. ./. CƠN 
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Dạy về cách nguyện gẫm. 

Trong việc nguyện gẫm thì mọi người chẳng 
lên một bậc, và chẳng dùng một cásh như nhau. 
Kẻ thì ưa cách nầy, người thì hạp cách kia, mặc 
đòi bồn tính cùng ơn Đức Chúa Thánh Thần chỉ 
vẽ. Nhơn vì sự ấy, nếu xưa nay con theo cách 
nào mà nguyện gẫm, và cha giải tòi đoán là phải, 
thì con đừng đồi cách khác làm chỉ ; có một khi 


"thấy cách con đùng chẳng sinh ích là bao nhiêu, 


thì mới nên đôi mà thôi. 

Đây ta chỉ chọn mội các xứng hạp cho kẻ 
muốn nên người trọn lanh, nhứt là cho những 
kể mới tập gẫm mà thôi. 

—  -`——— 
Nguyện gẫm là đi gì 2 


Nguyện gẫm là suy đi nghĩ lại một hai lẽ 
trong đạo, mà nhẳc trí lòng ta lên cùng Chúa, 
cho đặng thờ phượng kính nến Người, cùng bày 
tỏ cho Người mọi sự ta thiếu thốn, nhứt là có ý 
xin Người giúp ta tiền thảo trừ căa tính nết xấu 
làm đầu trong ta, hầu được làm sảng danh Người 
một ngày một hơn, 

Sự nguyện gẫ chia ra được làm ba phần : 

Phần thứ phứt : Dọn mình. 
Phần thứ bai : Suy gẫm. 
Phần thứ ba : Khi gẫm đoạn. 


<Š & 
PHẦN THỨ NHỨT 


VỀ SỰ DỌN MÌNH, 

Có hai cách dọn mình, là dọn mình xa và 
đọn mình gần. 

[' — Đọn mình xa — Phải giữ năm sự nầy: 
— 1: Phải rửa lòng mình cho sạch tội cùng các ý 
trải. — 2' Phải hãm đẹp ngũ quan, cầm trí cầm 
lòng kẻo hay xaq lắng: nhứi là đừng đề lòng mình 
dính bén nhơn vật nào quả lề, hay là bôn chôn lắu 
đắu sự nọ sự kia, hoặc ham nghe !in mới lạ, ít 
giữ miệng lưỡi, hay lỗi đức yêu người. Ấy là 
những cắn cớ làm cho ta hay lo ra đông dài, 
cùng bớt lòng sốt sắng trong giờ nguyện gẫm mà 
chớ. — 3' Ban chiều phải lo dọn bài gầm cùng 
xét trước những sự mình sẽ dốc lòng ; lại khi đi 
ngủ, nhớ lại bai gằm một chút. — 4- Từ khi đọc 
kinh tối cho tới giờ ầm sắng, phải giữ miệng làm 
thỉnh, cùng cầm trí cầm lòng cho bình an thanh 
vắng. — 5ð' Khi thức dậy, liền nhớ lại bài gẫm 
và than thở nhắc lòng mình lên cùng Chúa, lại 
kêu xin Đức Bà Maria, ông thánh Giuse cùng 
Thiên Thần giữ mình giúp ta nguyện gẫm cho 
nên. Sau nữa khi đến giờ suy gẫm ta phải lấy 
lòng khiêm nhượng vui mầng mà đến nói khó 
cùng Chúa, quá hơn người đặng đến chầu vua 
chúa, hơn con cải gặp mặt cha mẹ, hay là hơn 
bạn thiết nghĩa đặng thấy mặt nhau, 


—. DI — 


lI.— Dọn mình gần. — Phải làm ba sự nầy : 
— 1' Giục lòng tin vững vàng có Đức Chúa Trời 
ở trước mặt ta. Ông thánh Phanxicô Salêdiô lấy 
đều nầy làm trọng, cùng chỉ cho ta bốn cách đề 
giúp ta đặt mình ở trước mặt Đức Chúa Trời: 

CÁCH THỨ NHỨT. — Tìn vững vàng Đức Chúa 
Trời hằng ở khắp mọi nơi, hằng xem thấy ta 
tường tận cùng nzhe ngõ lời ta nguyện. Ta mượn 
đượe lời vua thánh Đavít mà than thở rằng ; 
‹ Lạy Chúa tôi, nếu tôi lên trời, thì Chúa ở đó ; 
nếu tôi xuốnz hoả ngục, cũng có Chúa ở đó nữa. » 
Hoặc nói như lời ông Giacóp rằng : « Ôi ! chốn 
nầy rất đáng kinh khủng là dường nào ! Hẳn có 
Chúa ở đây, mà tôi chẳng hay chẳng biết I » 

CÁCH THỨ HAI. — Là tin vững vàng có Đức 
Chúa Trời pgự thật trong trí và trong lòng ta, và 
làm cho cả và hai được sống, như lời vua thánh 
Đavit rằng : « Đức Chúa Trời là Chúa trị lòng 
tôi ; » lại như lời Đức Chúa Giêsu phán rằng : 
« Nước Đức Chúa Trời ở trong chúng bay mà 
chớ.» Nầy là oách bà thánh Catharinà ở thành 
Xienna quen dùng, cho đặng cầm lòng cầm trí, 
kểo lo ra dông dài man mác. 

CÁCH THỨ BA. — Là tưởng dường bằng thấy 
các tầng trời mở ra, có Đức Chúa Giêsu đương 
ngự bên hữu Đức Chúa Cha mà coi xem cả và 
loài người ta, nhứt là Người ngó đến ta đương 
nguyện gẫm, như đã ngó nhìn ông thánh Xitê- 
phanö thuở trước vậy. 


se. SỐ Sa 


CÁCH THỨ BỒN. — Là tưởng như thấy Đức 

Chúa Giêsu ở một bên ta, như khi Người còn ở 
thế gian, mà ia xem mình như một người trong 
cáe môn đệ Chúa, hay là như bà thánh Madalêna 
đang ngồi áp chơn Chúa mà nghe lời Người dạy 
dỗ ta. Ví bằng †a nguyện gẫm trong nhà thờ trước 
Mình thính Cl úa, chúc ấy có Người hiện tại ở 
truóc mặi ta, cbẳng phải là sự tưởng không mà 
thôi đâu. Hình bảnh như áo che kẻo ta thấy đặng 
Người, song Người xem thấy ta tường tận, cùng 
cbăm chỉ mà nghe lời ta xin, lại muốn nói khó 
cùng ta một cách thâm trầm cbí thiết như bạn 
rất yêu đấu vậy. 

Vậy trong bốn cách ấy, ta hãy chọn một cách 
nào cho hạp trí lòng ta hơn mà đặt mình ở trước 
mặt Chúa. 

2: Lấy lòng khiêm nhượng mà nhìn ta chẳng 
xứng đáng ra trước mặt Cl:úa oai quờn sang trọng 
vô cùng, vì chẳng những ta là loài bèẻa hơn sâu 
bọ, mà lại cũng là giöng rất xấu xa, vì đã phạm 
muôn vàn tội lỗi. Nhơn vì sự ấy, ta sấp mình . 
xuống thờ lạy Chúa, cùng lo buồn đau đớn về 
mọi tội lôi ta đã pbạm, lại xin hiệp làm một cùng. 
Đức Chúa Giêsu, mà xin Đức Chúa Cha khấng 
chịu ta ở trước mặt Người, vì công nghiệp Chúa 
Kirixitô là Chúa chúng tôi mà thöi. _ 

ở* Tin thật vững vàng bỡi sức riêng ta, thì ta 
chẳng đặng thờ phượng Chúa cùng cầu xin cho. 
nên; nhơn vì sự ấy ta từ bỏ ý riêng cùng những 
đều trí khôn ta suy xét, và những sự lòng ta ƯỚC ˆ 


2à 


ao, mà xin một mình Đức Chúa Thánh Thần khẩng 
soi sáng trí lòng ta cho biết suy lượng cùng cho 
đăng ái mộ những sự đẹp ý Chúa mà thôi ; lại cả 
lòng vưng giữ các dều ơn Chúa giục bảo ta phải 
làm hay là phải xa lánh. Đoạn đọc một kinh Kính 
mầng, mà xin Đức Mẹ giúp ta suy gẫm cho nên, 


"——_ —r# 1¬ —x—_—_ 
PHẦN THỨ HAI 


VỀ CHÍNH SỰ SUY GẪM. 


Có ba sự phải làm (rong phần nầy : một là, 
suy đi nạgbĩ lại ; hai ìà, giụạc lòng động ; ba là, 
dốc lòng chừa. 

[.— Suy đi nghĩ lại. — Ta phải làm ba đều 
nầy : Một là, khi đã đọc một câu, hay là một lẽ 
gầm đoạn, thì phải ngừng lại mà suy cho thấm 
tháp các lẽ ấy muốn dạy ta sự gì cùng giục lòng 
ta tin eác lẽ ấy là những đều chơn chánh, nên 
mình phải vưng giữ thì mới đặng rỗi linh hồn, 
mới nên người nhơn đức mà chớ. — Hai là, phải 
nhớ lại những gương lành Đức Chúa Giêsu và 
các Thánh đã làm xưa, mà giục ta học đòi bắt 
chước. — Ba là, đoạn ta xét mình coi bấy lâu nay 
_ ta có giữ đều mình mới gầm là làm sao ? Có bắt 
chước Đức Chúa Giêsu và các Thánh thê nào ? 
Nhứt là xét coi ta đã làm cách nào mà phá tuyệt 
tính nết xấu làm đầu trong ta, 


= lỗ = 


II. - Giục lòng động. — Khi trí ta suy xét 
lề nọ lề kia, mà lòng ta liền động, thì phải thôi, 
đừng suy xét nữa, một phải. lo giục lòng mình 
chìu về những ý lành và cầu xin cùng Chúa, ấy 
là hai việc ta phải làm. 

Í'— GIỤC LÒNG CHÌU VỀ NHỮNG Ý LÀNH. — 
lrong khi ta suy đi pghĩ lại về tánh hạnh Đức 
Chúa Giêsu, hay là các lhảnh, hoặc l nào trong 
đạo, thì ta giục đặng lòng mình về sáu sự nầy: 1: 
thờ lạy Chúa ; 2: lấy làm lạ mọi việc Chúa làm ; 
ỏ' chúc tụng ngợi khen Chúa ; 4: cám tạ đội ơn 
Chúa ; 5: giục lòng mình kính mến Chúa ;6-' vui 
mầng vì Chúa đặng mọi sự tốt lành, hay là vì 
những ơn Chúa đã xuống cho ta. Nếu ta gẫm về 
sự thương khó Đức Chúa Giêsu, thì giục lòng ta 
thống tỉnh áo não với Chúa. Nhưng mà chẳng 
cần gì ta phải giục lòng mình chìu về hết sáu ý 
lành ấy ; nếu Chúa mở lòng ta động về ý lành 
nào, thì giục lòng mình chìu về ý ấy, cùng năng 
lặp lại lời ấy mà thôi. 

Lại khi ta xét mình thì thấy mình đã lỗi lầm 
nhiều quá, chẳng giữ như lời Chúa dạy, thì ta 
giục lòng mình đặng về ba đều nầy : 1' ăn năn 
đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa quá lẽ, lại đã 
xa đàng trọn lành lắm ; 2' thẹn thuồng xấu hồ, vì 
mình đầy dãy nhữag ý trái, và bạch canh việc 
lành phước đức, lại hằng làm những sự nghịch 
cùng sự Đức Chúa Giêsu dạy ta phải làm ; 3- hết 
lòng ước ao bỏ đàng trải ấy cho chóng. 

2: CẦU xIN. — Khi ta thấy mình đã xa đàng 
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trọn lành, cùng phìn biết bởi sự riêng ta chẳng 
được bỏ tội cùng nên người lành, nhơn vì sự ấy 
ta lấy lòng khiêm nhượng, tin cậy cùng bền đỗ, 
mà gắn vó nài xin Chúa khẩng ban ơn tha thứ 
mọi tiền khiên ta, cùng thêm sức cho ta đặng 
chừa đứt các thỏi xấu, nhứt là tính nết xấu làm 
đầu, lại được bắt chước nhơn đức Đức Chúa Giêsu, 
vì Người đã chịu nạn chịu chết chẳng những có ý 
đền tội ta, mà lại muốn nên gương cho ta học đòi 
bắt chước nữa. Lại ta đừng quên xin ơn kính 
mến Chúa cùng ơn bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa 
cho đến trọn đời. Ta được dùng những lễ sau 
nầy mà ép lòng Chúa nhậm lời ta xin : 1: ý Chúa 
muốn cho ta xin đều ấy ; 2: đều ta xin làm sáng 
danh Chúa, vì hễ ta càng nên người trọn lành 
bao nhiêu, thì ta càng đặng đẹp lòng Chúa, càng 
rỡ danh Hội thánh, càng xứng đắng mà rước lễ, 
và càng đặng kính mến Chúa là bấy nhiêu ; 3' ta 
xin Chúa nhớ lại vốn Chúa là Đấng lòng lành 
nhơn từ rộng rãi vô cùng ; 4' ta xin /2húa xem 
đến công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu ; ð' ta 
xin Chúa nhớ lại lời Chúa phán hứa nhậm lời 
ta xin. Sau nữa ta chạy đến cùng Đức Mẹ, ông 
thánh Giuse, thánh Bồn mạng ; Thiên Thần hộ 
thủ cùng các thánh khác, xin cầu thay nguyện 
giúp cho ta đặng sự mình ước ao. 

1II. Dốc lòng chừa. — Ta phải giữ sáu đều 
nầy: I' đừng dốc lòng trồng quá ; 3' phải dốc lòng 
riêng hôm nay sẽ bỏ địp nầy hay là sẽ làm sự 
nầy ; 3' xét trước coi có sự gÌ ngăn trở chăng ; 
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4: đừng tin cậy sức riêng mình, một cậy trông ơn 
(húa giúp mà thôi ; ã' phải kiếm dịp mà giữ lời 
mình dốc lòng cho chóng, cùng năng nhớ đi nhớ 
lại sự mình đã quyết; sau nữa dầu phải khô 
khan lạt lễo thê nào, hay là đã lo ra nhiều, hoặc 
gầm chẳng đặng lâu, thì cũng phải dốc lòng làm 
sự nọ sự kia, vì ích nguyện gầm là tại đó mà ra, 


PHÂN THỨ BA 


KHI GẪM ĐOẠN. 
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Khi gẫm đoạn, phải làm bầy sự nầy : 

1' Phải cảm ơn Chúa, vì đã chịu ta ở huyết: 
mặt Người, cùng đã ban ơa soi sáng ta trong 
giờ nguyện gẫm. 

2' Dưng mọi ý lành cùng sự ta dõc lòng trong 
tay Đức Mẹ cùng Thiên Thần giữ mình. 

3: Xin Chúa khấng thử tha mọi sự lỗi ta đã 
làm trong giờ nguyện gẫm, cùng xin ơn đặng giữ 
trọn những sự ta đã quyết. Đoạn cầu nguyện cho 
cha mẹ, bà con, anh em, bạn hữu, kẻ làm ơn 
nghĩa, cho cả và Hội thánh, cho kẻ có lội đặng 
trở lại, và cho các Đẳng linh hồn nơi Luyện 
ngục. 

4: Làm cây bông thiêng liêng, là một hai lẽ 
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đại cái tóm lại bài gẫm, đề cho đặng nhớ trót cả 
và ngày. 

5' Đoạn xét mình coi đã nguyện cấm là thê 
nào. 

6: Khi hết gầm đoạn, cùng phải cầm trí cầm 
lòng chớ vội vàng lo lắng việc nọ việc kia quá lẽ, 
kéo mất ơn sốt sẵng chắng. 

7 Những sự gì làm cho ta động lòng, bằng 
viết đặng vào ¿tập thì tốt lắm, vì nó sẽ giúp ta 
trong giờ khỏ khan lạt lẽo. 
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1: —- Nếu ta chia bài gẫm ra hai ba điều, thì 
cbẳng có ý dạy phải gẫm hết mấy điều ấy một 
trật đâu. Điều nào hay là câu nào làm cho mình 
động lòng, thì cứ gẫm điều ấy hay là câu ấy cho 
cùng, đoạn gẫm điều khác. Có nhiều kẻ bởi 
chẳng giữ sự nầy, thì đã mất lòng sốt sắng, cùng 
chẳng đặng nhờ ích trọng bỡi sự suy gẫm mà ra. 

2- - Chính phép gẫm là giục lòng chìu về 
những ý lành, cầu xin cùng dốc lòng ; nó là như 
sự sống trong sự nguyện gẫm, nên nó phải ở 
khắp mọi phần, cũng như sự sống pbần xác ở 
khắp cáe phần thân thê vậy. Bởi đó dầu trong 
phần suy đi nghĩ lại, eñng phải giục lòng động 
mà than thổ cùng Chúa. Vì chưng ta suy gầm có 
ý kết hiệp làm một cùng Chúa ; mà sự kết biệp 
ta với Chúa, thì chẳng pbải là sự trí khôn ta suy 
lượng đâu, song là những sự động lòng, như 
động lòng ở khiêm nhượng, trông cậy lòng lành 
Chúa, ăn năn đau đớn về mọi tội lỗi, thuận theo 
ý Chúa, cùng kính mến Chúa trên hết mọi sự. 
Lại ta suy gẫm có ý xin ơn mà bỏ tội, cùng tấn 
tới trong đàng nhơn đức, nhứt là có ý chừa bỏ 
tính trái làm đầu, cùng tập nhơn đức ta còn 
thiếu. Vã giờ suy gẫm là giờ hạp hơn mà xin các 
ơn ấy, lại cũng là giờ trí ta xét biết rõ hơn phải 
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dùng phương nào mà eồi ra cáo tỉnh nết xấu, 
và lòng ta được sốt sẵng hơn mà quyết đi đàng 
nhơn đức. Nhơn vì sự ấy khi vừa nguyện gẫm, 
dầu chưa suy lễ nào mà lòng ta động chìu về 
những ý lành, muến than thở cùng Chúa thì 
phải theo ý lành ấy, đừng bỏ đi. Đều nầy là đều 
rất trọng ”trong sự thiêng liêng. mà có ít kế giữ 
lắm. 

ở. — Khi nào ta giục lòng chìn về những ý 
lành, thì hãy làm một cách khoan thai dịu dàng, 
chớ có ép mình chảy nước mắt ra, bay là ra sức 
mà giục lòng động khi chẳng eỏ, một phải đề 
lòng ta nghỉ ngơi bằng tịnh trong Chúa, cùng cả 
lòng trồng cậy Người. Khi đến giờ Người định thì 
Người sẽ ban cho ta lòng sốt sắng eùng nước mắt 
chan toà. Mà kbi nào Chúa ban cho ta được 
khỏe lóc, thì nước mắt ấy chảy ra một cách dịu 
dàng êm ái, cùng khiêm nhượng và đầy lửa sốt 
mến. Ôi! khi Chúa ban những nước mắt như 
_ vậy, thì ta phải mầng rỡ cùng cám tạ đội ơn Chúa, 
mà chịu lấy như mù sương bởi trời sa xuống, 
làm cho đất linh hồn ta được im mát mà trỗ sinh 
phước đức ; song ta phải ở khiêm nhượng cho 
lắm, thì mới giữ đặng ơn cực trọng ấy trong 
lòng ta. 

4. — Nhưng mà nhiều lần ta chẳng đặng lòng 
sốt sắng ấy, mà lại phải khô khan lạt lễo, cùng 
rối lòng rồi trí, và sinh nhàm lờn việc nguyện 
gẫm. Ôi ! khi nào ta lâm phải sự ấy, thì phải giữ 
mình cho lắm, chớ bao giờ dám bỏ việc nguyện 
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gẫm ; vì khi ta suy gẫm, ta có một ý cho đặng 
biết thánh ý Chúa muốn cho ta phải làm sự gì, 
chẳng phải cho đặng nếm sự ngon ngọt dịu dàng 
đâu. Vậy Chúa muỗn cho ¡a chịu sự lạt lẽo khốn 
cực ây, thì ta phải sẵn lòng thuận theo ý Chúa, 
cùng cứ nguyện gầm như trước. Các thánh đều 
phải qua đàng ấy, ma ta muốn khỏi làm sao ? 

õ. — Phái nắng nói với Cha linh hồn về cách 
nguyện gầm, có đặng ích bao nhiêu, cùng những 
cớ lam cho mình hay lo ra dông dai trong giờ 
nguyện gầm. | 

Hãy năng coi sách ông thánh Pbanxicô Salê- 
diô dạy về cách nguyện gầm ( St FRANGOIS DE . 
SALES : INTRODUCTION À LA VIE DÉVOTE, DEUXIÈME 
PARTIE CHAPITRES Í à X ). 

Sách tập đi đàng nhơn đức trọn lành ( RoDRI- 
GUEZ : PRAIIQUE DE LA PERFECTION CHRÉTIENNE, 
CINQUIÈME TRAITÉ, DE LÔRAISON ). 

Sách Tu-Sÿ-Tùy -thân, đoạn thứ ba: pạẠY VỀ 
SỰ SUY GẦM, 


“ 


Chúa nhựt thứ I về mùa Ấp 
—-Ê„ là}. 


GẪw vỀ sự Con Đứe Chúa Trời từ trướ° 
vô cùng bỡ'i Đứe Chúa Trời mà sinh ra. 


Lồ thử nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Nguyên trước øuô cùng Con Đức 
Chủa Trời hằng có uậu ; mà Con Đức Chúa Trời 
ở cùng Đức Chúa Cha luôn, oà Đức Chúa Con 
là Đức Chúa Trời ( Joax 1,13. Vậy Con Đức 
Chủa Trời là lời mầu nhiệm Đức Chúa Cha 
phán trong lòng Người, cũng là ảnh Đức Chúa 
Cha, một tính với Người, cho nên mọi sự trọn 
tốt trọn lành về bồn tính Đức Chúa Trời, thì Đức 
Chúa Con đã đặng bằng Đứs Chúa Cha ; vì vậy 
Đức Chúa Cha là Đắng và thỶ vô chung, phép tắc 
vô cùng, ở khắp mọi nơi, mà Đức Chúa Con cũng 
đã đặng bấy nhiêu sự lành ấy ; bởi Đức Chúa 
Cha hãög suy tưởng mình trong trí mà sinh ảnh 
gồm mọi sự tốt lành về bồn tíanh Đức Caúa Trời, 
như đã nói trước nầy: Vậy con phải tia sự mầu 
nhiệm nầy cho vững vàng, và kính lạy ngợi khen 
cẲng hăng và kính ảnh Đức Chúa Trời rất tốt 
lành dường ấy. Lại linh hồn con cũng đặng gọi 
là Ảnh Đức Chúa Trời: vậy con cũng đắng nên 
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trọng lắm thật. Sons thương ôi ! con đã ra khác 
xa Đức Chúa Trời lắm, vì eon đã phạm nhiều 
tội lỗi làm hư ảnh Đức Chúa Trời ; vậy con hãy 
xưng sự lỗi mình cù¬g hồ thẹn và đau đớn trong 
lòng, cùng lo lắng sửa mình lại. Chẳng khác gì 
như Đức Chúa Cha suy tưởng mình trong tri, thì 
Người sinh Đức Chúa Con, là thật ảnh Người ; 
cũng một lẽ ấy, con muốn sửa mình con, cũng 
là ảnh Ð. Ö. T., thì phải suy tưởng trong trí cho 
biết ơn Đức Chúa Trời, và năng giục lòng về 
nhơn đức tin; vì hề bao giờ con ngã phạm tội thì 
bởi chẳng nhớ Đức Chúa Trời và hèn tín mà chớ. 


Lề thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Con Đức Chúa Trời đã dựng nên mọi sự 0à 
chẳng có sự gì có trong thế gian mà chẳng phải 
bỡi Người mà ra ( JoAx 1, 3 ). Vậy con phải suy 
phép tắc Con Đức Chúa Trời bỡi không mà dựng 
nên mọi sự cho có, và gìn giữ mọi sự, nếu Người 
chẳng phù hộ che chở, thì mọi sự lại ra không 
thay thấy, Vậy con phải tin mọi sự đều thuộc về 
một Đức Chúa Trời chẳng nên hồ nghỉ, cùng 
phải ngợi khen phép tắc Chúa và phải mời mọi 
loài mọi vật hiệp một ý với con ; cùng tin thật 
mọi loài mọi vật hằng mời con hiệp một Ỷ với nó 
cho đăng ngợi khen Đấng làm đầu cội rễ mọi sự. 
Sau nữa con cũng phải ngợi khen Đức Chúa 
Trời, vì có nhiều loài kbác Đức Chúa Trời có 
phép mà dựng nên, song le Người bỏ không, 
chẳng sinh ra ; mà con là kể có tội khốn nạn thì 
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Người lại thương mà sinh nên cho có. Vậy nếu 
con suy biết ơn Đức Chúa Trời thương yêu cùng 
phù hộ cho con làm vậy, ắt là con đã làm đặng 
nhiều việc cả thề, nhưng mà các việc con làm 
bấy lâu thật là kém lắm ; cho nên rày con phải 
hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời và 
xưng ra rằng : nếu chẳng có ơn Người thêm sức 
cho con thì eon chẳng làm nên việc gì, cùng hãy 
vịn lấy tay phép tắc vô cùng Người ; vã khi gặp 
sự gì khốn khó, thì chớ bao giờ sờn lòng, vì nếu 
Người phù hộ con, thì son làm nên mọi sự mà 
chớ. 


Lề thử ba thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
đạy rằng: Con Đức Chúa Trời là đãng cội rễ sự 
sống ( JoAx 1. 3, 4 ). Vậy con phải suy xét các loài 
Đức Chúa Trời đã sinh ra mà giục lòng con tìm 
đến cùng Người ; vì chưng mọi sự Đức Chúa 
Trời đã sinh ra thì ở nơi bồn tính Đức Chúa Trời 
cách mầu nhiệm cao xa, cùng thật sống bởi Đức 
Chúa Trời. Vậy con cũng bỡi ơn Đức Chúa Trời 
mà sống ; nhưng mà con phải xét, cách con ăn ở 
có làm cho con sống vì Đức Chủa Trời ehăng ? 
Những việc con làm có tổ ra con còn sống hay là 
đã chết trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy con phải 
lo buồn đau đớn và ở khiêm nhượng, vì con đã 
chịu nhiều ơn Đức Chúa Trời ; Người còn đề eon 
sống cho con chừa cải, và tin cậy Người sể phủ 
hộ cho con đặng kính mến Người đời nầy, hầu 
ngày sau đặng sống đời đời. 
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GẪM VỀ sự Đứe Chúa Trời sinh ra ta, cùng 
nhơn vì ý nào đấng làm NH mã sống ở' thể 


gian nầy. 


Lễ thứ nhtt thi gấm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Chúa Trời đã dựng nên đẳng làm 
người giống như hình ảnh mình ( GENEs 1.25,27). 
Vậy con phải suy biết Đấng đã sinh ra eon nguyên 
bồn tính Người vô thỶ vô chung, khi Người dựng 
nên trời đất muôn vật, thì Người tô ra phép tắc 
Người vô cùng ; khi Người xuống ơn cho mọi loài 
đặng nhờ, thì Người tỏ ra lòng lành Người, và khi 
Ngưỡi gìn giữ cai trị mọi sự thì Người tổ ra sự 
khôn ngoan Người ; vậy con phải ngợi khen cùng 
ra sức làm cho sáng đanh Đẳng cao trọng đã cho 
con bởi không mà có, cùng phải tin thật cả mình 
con đều thuộc về Người ; nhưng mà xưa nay biết 
là bao phiêu lần con đã bố nghĩa Chúa mình mà 
chẳng chịu tùng phục Người. Vậy con đã ngã 
phạm tội thì phải chồi dậy mà trở lại cùng Đức 
Chúa Trời và lo buồn đau đớn cùng kính mến 
Đức Chúa Trời và dâng mình làm tôi Người chẳng 
dám theo ý riêng mình nữa, Con lại phải suy lời 
ông thánh Basiliô dạy rằng : Đức Chúa Trời đã 
sinh ra con nên giống như hình ảnh Người, nên 
con phải cắm ơn Người. Song le Người có Ú đềcho 
con nhìn xem chỉnh mẫu cho đặng nên giống như 
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chính ảnh Người mọi đảng. Cho nên con hằng 
phải ra sức cho đặng nên như chính mẫu cực 
trọng ấy. Vậy con phải suy, biết là bao nhiều 
nhơn đức con đang còn thiếu cho đặng nên giống 
như Đức Chúa Trời, và con phải đóc lòng tập 
nhơn đức nào con thiếu hơn hết, cùng xin ơn 
Chúa phù hộ cho con tấn tới trong đàng nhơn 
đức một ngày một hơn. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Đức Chúa Trời đã lấu đất bàn mà dựng nên 
các một ngưởi đầu hết càng thôi oào mặt người ấu 
bà ban hồn cho đặng sốn; ( GEN. 2.7). Vậy Đức 
Chúa Trời đã lấy xác bỡi đất bùn mà cho hiệp 
làm một cùng linh hồn là tính trọng, kẻo con 
hoặc thấy mình là đăng trọng dường ấy mà lòng 
kiêu ngạo quá lể, hay là thấy mình hẻn hạ xấu xa 
quả lề mà nyã lòng nữa chăng ? Vậy nếu linh hồn 
con trọng vọng dường ấy, nhơn sao con xiêu lòng 
mà làm những việc chẳng xứng đáng làm vậy ? 
nhược bắng xác con hèn hạ dường ấy mà con làm 
tòi tá nó tinì sao cho phải lẽ. Vậy con phải chừa 
cải, và từ nầy về sau dầu con cũng phải lo cho 
xác con mặc lòng, nhưng mà chớ có nghe theo 
nó bao giờ ; hê sự gì cần kíp thì dùng mà giữ xác 
cho sống, song le chớ tìm sự vui xác thịt đời nầy ; 
vã lại trước khi xác thịt nầy phải bổ xuống đất 
mà ra tro bụi, thì eon phải lấy)lòng khiêm nhượng 
mà hạ mình xuống cùng lấy mình là kẻ rốt hèn 
hơn hết mọi người. 
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L8 thứ ba thì gẫm: Lời trong Kinh thánh đạy 
rằng : Mầu hãu thờ phượng một Đức Chúa Trời 
là Chúa mầu uà làm tôi một mình Người mà thôi 
(MATTH. 4,10). Vậy lời nầy dạy con cho biết, nhơn 
vì ý nào Đức Chúa Trời đã sinh ra con, nên con 
phải xưng ra Đức Chúa Trời là căn bồn mọi sự 
cùng là Chúa con ; nhơn vì sự ấy con phải thờ 
lạy Đức Chúa Trời cùng dâng linh hồn và xác con 
mà làm tôi một Đức Chúa Trời mà thôi ; vì 
chưng hỗ sự gì Đức Chúa Trời đã ban cho con 
thì Người buộc con phải dùng sự ấy cho đẹp lòng 
Người ; bây giờ con hấy suy bấy lâu nay con đã 
ăn ở dường bằng con chẳng biết thánh ý Đức 
Chúa Trời đã sinh ra con, cho nên con mới dắm 
dùng linh hồn và xác con mà làm nhiều đều tội 
lỗi dường ấy. Vậy con phải ăn năn ghét tội và 
đóc lòng chừa cải. Sau nữa đang khi con ép mình 
làm tôi tá Đức Chúa Trời, thì phải có ý suy một 
lẽ nầy cao trọng hơn pữa, là Đức Chứa Trời dạy 
con thờ phượng Người ở đời nầy, cho ngày sau 
Người nên thật phần thưởng con. Lại con hãy 
ngợi khen Đức Chúa Trời vì Người đã phú mình 
đề làm phần thưởng con, và hãy cám ơn cùng 
ước ao và cầu xin Người phù hộ cho con đặng 
làm mọi việc cho nên, hầu đáng lãnh phần thưởng 
cực trọng dường Ấy. 
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Ngày thứ ba 
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GẪ vỀ œn Đức Chúa Trời ban cho ta đặng 
làm nồi những việc Người dạy làm. 


Lễ thử nhửt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Trước hết Đức Chủa Trời dựng nên 
trời đất ( GEN, I.1 ). Vậy con phải suy, trên trời 
dưới đất Đức Chúa Trời dùng biết bao nhiêu sự 
mà làm ích cho con về phần đời nầy và về phần 
đời sau ; vì chưng con sống ở đời nầy, thì có trời 
che đất chở, có mặt trời ruặt trắng và các ngôi 
sao soi sáng đêm ngày ; có lửa cho con nấu nướng 
và sưởi cho ấm và dùng nhiều vật khác kề chẳng 
xiết; có khí bao lấy xung quanh cho con thở ra 
thổ vào, và giỏ thôi cho mát mẻ, cùng dạy thôi 
vào buồm cho con đặng vượt biền ; có nước cho 
con uống và tắm rửa ; lại nước ấy nuôi các giống 
tôm cả cho con đặng dùng ; sau nữa đất sinh ra 
các giống cây eối hoa quả đề mà nuôi con, và 
muông chim cầm thú ; còn các giống muông chim 
cầm thú ấy cũng là giống Cha cả đã sinh ra đề 
mà làm ích cho con nữa. Vã lại Đức Chúa Trời 
đã sinh ra nhiều đấng khác cho đặng coi sóc dạy 
đỗ con cho biết chữ nghĩa, nghề nghiệp cùng 
giục bảo con đi đàng nbơn đức. Về phần 
đời sau thì đã có Đức Chúa Giêsu là Đấng chuộc 
tội cho con đặng nghĩa lại cùng Đức Chúa Trời ; 
đã cỏ công n¿yhiệp lập cho con đặng trông cậy ; 
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có các đẳng thiên thần cùng các thánh nam nữ 
bàu chữa cho con, có lời Sấm truyền dạy dỗ con, 
lại có nhiều lời giảng giải răn dạy con chừa tội 
lỗi mà trở lại cùng Đức Chúa Trời. Vậy con thấy 
Đức Chúa Trời rộng rãi cùng con là kể vô nhơn 
bất ngãi thì con phải lấy làm lạ. Lại con hãy 
ngơ! khen Đức Chúa Trời trong mọi việc Người 
đã làm, và hãy biết Đức Chúa Trời thương con 
là dường nào ! Con lại phải suy, khi con còn ở 
chốn khách đày nầy. thì Đức Chúa Trời ở rộng 
rãi cùng con dường ấy, phương chỉ là khi con 
đặng lên thiên đàng thì Người sẽ ở rộng rãi cùng 
con biết dường nào l 


Lồ thứ hai thì gâm: Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng ' Chúa iói đã đặt mọi sự dưới chơn đẳng làm 
người ( PsAIM. 8.8 ). Vậy con phải suy, Đức 
Chúa Trời có lòng thương yêu mà ban ơn cho 
con là thê nào ! Thật N;rời rất thương yêu con 
đến đổi khi Người ban ơn cho con thì con phải 
lấy làm mầng: vì Người rộng rãi thương 
yêu con dường ấy ; chẳng những là lo liệu những 
sự cần kíp cho con, mà lại sinh nhiều sự cho con 
đặng vui, Người rất khéo liệu, cho nên Người 
tủy thời mà định mọi sự ; Người rất khôn ngoan, 
sự con ngờ làm bại con thì Người dùng sự ấy mà 
làm Ích cho cop ; Người hay nhịn nhục, đầu con 
vô phép bội nẹãi, nhưng mà Người còn gìn giữ 
con, chẳng cất lay đi kẻo con ngã xuống. Vậy con 
phải ngợi khen Đúc Chúa Trời cùng xung mình 
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chẳng đáng chịu lấy ơn Người. Con hãy học củng 
Đấng đã sinh ra con, cho biết ở rộng rãi cùng 
Người, phải ra sức làm tôi Người cho vững bên ; 
nhưng mà xưa nay con chưa ở làm vậy, một ở 
vô ơn bạc ngãi cùng Người liên. Vậy con phải 
*n năn đau đớn, cùng xin Người phù hộ cho con 
đặng chừa cải. 


Lễ thứ ba thì gầm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Nhờ những uiệc tầm thường tai nghe mắi 
thấu mà biết được những sự mầu nhiệm uề bồn 
tỉnh Đức Chúa Trời ( RoM. 1,20 ). 

Vậy con phải suy các ơn Đức Chúa Trời đã 
làm cho con thì đã có ý giúp con mà làm những 
việc Người dạy con làm... Ấy vậy những của ăn 
mặc về phần xác, các vị thuốc chữa cho đã, các sự 
vui bề ngoài, thì đã có ý giữ xác con cho đặng làm 
tôi tá Đức Chúa Trời ; những kể dạy dỗ con, thì 
Đức Chúa Trời sinh những kể ấy đề mà giúp 
con cho đặng sửa trí sửa lòng con mà làm các 
việc lành phước đức. Tóm lại các ơn Đức Chúa 
Trời ban cho con thì đã có ý cho con biết Đấng 
phép tắc vô cùng, khôn ngoan vô cùng, lòng lành 
vô cùng, hằng gìn giữ cai trị mọi sự ; cho nên 
con phải giục lòng thờ phượng Đức Chúa Trời 
là Đấng trọng nhứt. Nhưng mà bấy lâu nay con 
đã làm biếng chẳng hay dùng những ơn ấy theo 
thánh ý Đức Chúa Trời, thì con phải đau đớn 
thẹn thuồng. Lại con phải lo sợ vì đến ngày phán 
xét thì những ơn Ấy cáo nài cùng làm chứng chọ 


eon phải phạt mà chớ. Vậy con phải đội ơn Đức 
Chúa Trời, xin Người dũ lòng thương mà tha tội 
cho con vì đã trễ nải dường ấy, cùng phải dốc 
lòng từ nầy về sau ra sức dùng ơn Ðức Chúa Trời 
mà theo ý Người mọi đàng. 
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Ngày thử tư. 
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GÃ vỀ Những lẽ dạy ta cho biết dùng 
mọi sự eho nên cùng giữ lòng mình kẻo vội 
muốn sự nọ sự kia. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Đức Chúa Trời đã xem thấu mọi sự 
Người đã làm là sự tốt lắm ( GENEs 1, 21 ). Vậy 
con phải suy mọi sự khi Đức Chúa Trời mới sinh 
ra là những sự tốt, mà khi suy xét phép tắc thứ 
tự trong cả và thiên hạ, thì cbẳng có sự gì tốt 
hơn, giúp con cho đặng làm những việc Đức 
Chúa Trời dạy làm. Vậy sự khoẻ mạnh, sự yếu 
đuối, sự kính chuộng, sự khinh đề, sự giàu có, 
sự khó khăn, sự khốn nạn, sự an ủi, sự lo buồn, 
cùng các sự khác làm vậy, vốn là sự tốt hết thảy 
thầy ; mà Đức Chúa Trời đề mặc ý con dùng các 
sự ấy mà làm việc lành phướe đức bay là phạm 
tội lỗi thì mặc ý con ; song Người đe phạt kẻ có 
tội và hứa ban phần thưởng cho kẻ nhơn đức. 
Vậy con hãy xét xưa qay con đã dùng những sự 
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ấy thề nào ? Thương ôiIcon đã dùng mà làm 
những sự vô ích và làm những việc theo ý riêng 
con cùng làm cho con hư đi mà thôi. 

Vậy con đã làm sỉ nhục cho Đức Chúa Trời, 
vì những việc Đức Chúa Trời đã sinh ra cho con 
làm việc lành, thì con đã dùng mà làm những sự 
dữ ; con đã làm hư những vật ấy, vì con đã dùng 
mà làm những sự tội lỗi, con đã làm hại mình và 
con đã đùng nó mà đi đàng trái cùng làm hư 
linh hồn con. Thật con dã lầm lạc là đường nào 
Vậy con phải thẹn thuồng đau đớn, và cầu xin 
cho đặng ơn trở lại cùng Đức Chúa Trời và phải 
tin cậy Người sẽ phù hộ cho con từ nầy về sau 
biết dùng mọi sự cho nên. 


Lễ thứ hai thì gầm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Người nào cậu tên Đức Chủa Trời nà 
chẳng xem sao những sự phù uân thể tạm uà 
những sự dại dột đối txd thì kẻ ấu có phước. 
( PsALM. 39, 5 ). Vậy con phải suy những lẽ riêng 
cho biết dùng mọi sự cho nên, Thứ nhứt : chẳng 
những phải có ý chung, mà lại phải chỉ một hai ý 
riêng mà dâng sự ấy cho Đức Chúa Trời, chớ có 
vô ý vô tứ mà tưởng sự dông dài vô ích. Thứ hai : 
khi con làm sự gì thì phải xét sự ấy có phải là 
sự lành chăng, hay là khi con toan việc gì thì 
phải xét việc ấy làm ích hay là làm hại cho con 
thề nào. Thứ ba : phải xét khi lòng eon muốn và 
ước ao làm sự ấy, có phải là eon tìm ích riêng 
hay là những sự dối trả thế gian chắng. Vậy con 
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phải xét ngày trước con ăn ở thề nào, đề sau nầy 
con sửa mình lại : vì chưng con dùng mọi sự 
cho đẹp lòng Đức Chúa Trời là đều rất cần mọi 
đàng ; vậy con phải tin đều nầy và in vào lòng 
coa đừng quên bao g!ờ. 


Lồ thứ ba thì gấm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Hãy cứ đàng ngau, chớ trễ bên hữu bên 
tá. ( Pnov. 4, 27 ) Vậy con hãy giữ lòng mình chớ 
yêu sự sức mạnh, sự giàu có và sư kính chuộng 
hơn sự tật nguyền, sự khó khăn cùng sự khinh 
đề, vì chưng bấy nhiêu đều ấy giúp con cho đặng 
biết cùng ngợi khen kính mến Đức Chúa Trời 
và làm tôi Người ; cho nên con hãy ở cho bằng 
tịnh ;hễ làm việc gì thì dùng việc ấy cho đặng 
tìm đến cùng Đức Chúa Trời. Vậy con phải ép 
mình cùng sửa lòng eon kẻo yêu mình hay là vật 
gì thế gian trái lề chăng : vì chưng có nhiều lần 
con đã phạm tội vì xác thịt dối trá cắm đỗ con ; 
cho nên rày con phải lo buồn hồ thẹn vì sợ phép 
công bình Đức Chúa Trời đoán xét con, mà từ 
nầy về sau con phải dóc lòng và xin ơn Đức 
Chúa Trời phù hộ, cho con đặng biết chọn những 
sự làm ích cho con hơn ; còn: sự gì dầu êm ái 
dịu dàng mặc lòng. ví bằng những sự ấy làm hại 
linh hồn con, thì con phải chê bỏ ; còn những sự 
nào dầu khó mặc lòng, nếu mà những sự ấy làm 
ích cho con, thì con phải yêu chuộng và ra sức 
làm những sự ấy mà chớ. 


TU. tư nh 
Ngày thứ năm. 


GÃ về Tội Tö-tông. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đấng làm người là đãng rất cao trọng, 
nhưng mà chẳng suụ những ơn trọng Đức Chúa 
Trời đã ban cho, tại trở nên như con ngựa con lừa 
dại dột. ( PSALM. 48, lä ). Vậy con phải tin 
Tồ tông ta vì một tội chẳng vâng lời Đức Chúa 
Trời thì phải đuôi ra khỏi vườn vui vẻ, củng 
phải suy những lễ sau nầy : Thứ nhứt : Đức Chúa 
Trời đã sinh Tô tông ta ra là đấng trọng nhứt 
dưới đất nầy, cũng đã ban nhiều ơn, cho trí 
khôn sắc sảo cùng chẳng phải tối đăm, và lòng 
chẳng chìu về đàng trái; còn về phần xác thì 
chẳng phải tật nguyền cùng các sự khốn khó 
khác; lại đăng ở nơi vui vẻ cùng đặng sung sướng 
mọi đàng. Vậy con phải suy cùng ngợi khen lòng 
lành Đức Chúa Trời dường ấy. Thứ hai : phải xét 
Tô tông ta vô nhơn bội _ngbĩa là dường nào ! Dầu 
mà Đức Chúa Trời cấm nhặt chẳng cho ăn một 
thứ trái, cho biết có đấng bề trên mình phải 
khầm phục, nhưng mà Tô tông ta chẳng CÓ vâng 
lời cấm ấy, lại cả lòng phạm tôi mất lòng Đức 
Chúa Trời. Lại con phải suy : có nhiều lần con 
đã vô nhơn hội ngãi khinh dễ sư Đức Chúa Trời 
răn cấm ; cho nên con phải ghét tội mình cho hết 
lòng hết sức. Thứ ba; con hãy nhớ bởi tội Tô 
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tổng mà ra, cho nên loài người ta mắc lấy những 
sự đau đớn khốn nạn phần xác; còn về phần 
hồn thì tối tắm trong trí khôn và lòng đã ra hư 
hốt, cả và mình ta phải chịu tính xác thịt nồi lên 
làm khốn cho ta kề chẳng xiết. Vậy con phải suy 
tội lỗi là sự rất nặng nề cùng đáng gớm ghiếe là 
dường nào l 


Lễ thứ hai thì gãm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Mọi người đã bỏ đàng chính thì đều ra 
Đô Ích hết thả ( PsALM. 18, 3). Vậy eon phải suy ; 
một tội tô tông là như tật lây, đã lân ra khắp hết 
mọi người đừng kề Đức Chúa Giêsu chẳng hề 
phạm tội đặng: vì có tính Đức Chúa Trời hiệp 
cùng lính loài người ta; và đừng kê Rất thánh Đức 
Bà Maria : vì đã có ơn riêng Đức Chúa Trời chọn 
Người cho đặng sinh con Đức Chúa Trời ra đời 
làm người; còn mọi người đều mất ơn Đức Chúa 
Trời và phải mắc tội Tô tông truyền, cùng đã ra 
loạn thần tặc tử cùng Đức Chúa Trời và đáng cho 
Đức Chúa Trời ghét, thì khốn nạn là dường nào I 
vì chẳng có >anzg nào sâu mà che kể cỏ tội cho 
khỏi cơn cả giận Đức Chúa Trời đặng. Vậy con 
phải gớm ghiếe tội lỗi ; vì một tội trọng làm hư 
mọi việc lành eon làm, và giết linh hồn con chẳng 
còn gọi là sống trước mặt Đức Chúa Trời nữa, 


Lễ thứ ba thì gâm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng: Tội lỗi sinh ra sự chết ( Ro. 6, 23). 
Vậy sự chết là chết về phần xác ở đời nầy, 
và sự chết vô cùng là linh hồn phải khốn nạn đời 
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đời; vì chưng vì !ội lỗi mà sự chết đã vào trong 
thế gian, vì tội lỗi mà Đức Chúa Trời đã lập hoả 
ngục ra. Vậy nếu con chẳng phạm tội thì con sẼ 
đặng phước thanh nhàn và phước lộc đời đời; 
song vì con đã phạm tội thì con sẽ phải chết cả 
phần hồn và phần xảc. Lại con phải suy, sự chết 
phần xác thì mau qua mà người ta sợ hơn là sự 
chết về phần linh hồn là chết đời đời. Con hãy 
nhìn biết tội lỗi là sự rất khốn nạn, làm cho con 
phải chết đời đời, nên con phải gớm nó và lo 
buồn đau đớn cùng xin Đức Chúa Trời tha tội 
cho con và ban ơn cho con đặng chừa cải. 
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Ngày thứ sáu. 
_—24›¬£®&=t+— 
GẪM vỀ sự Đức Chúa Trời nhứt định sửa 
loài ngườii ta lại. 


Lễ thử nhứt thì gẫm : Lời Đức Chúa Trời 
phán rằng : Tao chẳng muốn cho kể đữ chết khốn 
nạn, vì tội lỗi mà nó đã nên con cái sự chết đời đời, 
song 1ao một ước do cho nó trở lại bỗ đàng lội lỗi. 
( EzEcH. 33 11 ). Hỡi ôi l bỡi chỗn rất cao mà ngã 
xuống dưới vựe thẳu sâu, thì phải thiệt hại khốn 
nạn là dường nào 

Vậy con phải suy, con bỡi đâu mà ngã xuống, 
và ngã xuống trong chön nào. Con hãy nhớ khi 
xưa con đặng nghĩa cùng Đức Chúa Trời, rày con 


mắc tội nghịch cùng Chúa mình, thì con hãy suy 
những ơn trọng con đã mất và những hình phạt 
con đã đáng chịu mà lo buồn thương tiếc. Song 
le Đức Chúa Trời chẳng muốn cho con chết khốn 
nạn, vì Người đã phán rằng: 7ao chẳng muốn cho 
kẻ có lội chết khốn nạn. Giả như con phải luận 
đem đi đốt sống, mà đấng bề trên đũ lòng thương 
tha giết con, thì con mầng rỡ và đội ơn người là 
đường nào, và sẵn lòng chịu mọi sự khó mà trả 
nghĩa người ! Vậy con cũng phải ra sức ehju mọi 
sự khó cho đặng trả nghĩa và tạ ơn Đức Chúa 
Trời như làm vậy. 


Lễ thứ hai thì gâm : Lời Đức Chúa Trời phán 
rằng : Tao hằng có lòng thương gêu mầu luôn luôn. 
( JEREM. 31,3 ). Vậy con phải suy bỡi vì ý nào mà 
Đức Chúa Trời thương yêu con dưởng ấy, thật 
lòng Người thương yêu con vô cùng. Bởi đầu Đức 
Chúa Trời thương yêu ta dường ấy ? Có phải bỡi 
công nghiệp gì ta chăng ?— Hãn thật ta chẳng 
có chút công gì mà lại ta đã làm mất lòng Người 
nữa ; song le Người đã thương yêu ta: !¡ ía là 
kẻ có tội. ( RoM. 5,8 ) Vậy con hãy xét, ví bằng có 
ai làm mất lòng con, mà con có quờn phạt kẻ ấy, 
thì con sẽ làm thề nào ? Về phần con, thì con đã 
làm mất lòng Đức Chúa Trời là Đắng sang trọng 
vô cùng ; nhưng mà Người chẳng những là chẳng 
phạt, mà lại thương yêu con là kế đã làm mất 
lòng Người ; mà nếu con chẳng kính mến Đức 
Chúa Trời đã thương yêu con dường ấy, thì con 
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vô nhơn bội nghĩa và lòng con ra cứng như sắt 
như đá mà chớ l 


Lồ thứ ba thì gqgâm : Lời Đức Chúa Trời phán 
rằng : Khi mầu khốn nạn thì Tao thương xót mầu 
mà kẻo mầu đến cùng Tao ( JEREM. 31,3 ). Cớ khác 
Đức Chúa Trời đã định mà sửa loài người ta lại, 
là sự Người thương xót vô cùng. Vậy xưa Tổ tông 
ta là ông Adong đã phạm lội, thì đã làm hại mọi 
người, là đã phải lạc ra khỏi đàng chính. Mà 
Đức Chúa Trời hay thương xót vô cùng chẳng 
muốn cho cả và loài người ta phải hư mất, nên 
Người đã đũ lòng thương mà kéo về cùng Người. 
Xưa Tồ tông ta phạm tội thì bởi ma quÌ cảm dỗ 
mà nó cám dỗ làm vậy là vì nó giận ghét Đức 
Chúa Trời, ấy vậy Đức Chúa Trời đã tha tội cho 
loài người ta ; e@ñng mội lẽ ấy, khi con phải cám 
đỗ, thì hãy trông cậy Đức Chúa Trời sẽ cứu giúp 
con cho sáng danh Người nữa. 
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Ngày thứ bảy. 


GẦM vỀ sự Đứe Chúa Trời đã định cho Con 
một mình xuống thể làm người. 
Lồ thứ nhửt thì gẫm : Dầu Đức Chúa Trời 
phép tắc vô cùng, dùng đặng nhiều cách thế mà 
— S,G.Ï-4 — 
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tha tội cho loài người ta; nhưng tmmà Người đã 
chọn lẽ nầy là phải có Đấng đền tội cho xứng 
đáng Vậy Đấng nào chẳng có tính Đứe Chúa Trời 
thì chẳng làm đặng việc cực trọng ấy ; vì chưng 
tội lỗi làm mất lòng Đức Chúa Trời là Đấng cực 
trọng vô cùng, mà Đấng nào có tính Đức Chúa 
Trời, thì mới đặng lập công nghiệp vò cùng mà 
thôi. Ấy vậy con phải suy lề nầy cho biết sự làm 
mất lòng Đức Chúa Trời là sự nặng nê là dường 
nào ! Cho nên con phải giục lòng ghét tội lỗi cùng 
suy rằng : Ví bằng Con Đức Chúa Trời đòi con 
đền tột bây giờ, tbì con lấy đi gì mà đền ? 


Lồ thứ hai thì gâm : Con Đức Chúa Trời lấy 
tính Thiên thần mà đền vì tội loài người ta thì cũng 
đặng ; nhưng mà Người đã muốn xuống thể làm 
người lấy tính rất yếu đuối mà đánh trả ma qui 
cho nó xấu hồ ; Người có ý cho eon mắt xác thịt 
loài người ta đặng xem thấy Đấng đã cứu lấy 
mình, mà cho ta soi gương Người đã làm mà bắt 
chước như vậy ; sau nữa con phải biết đấng làm 
người đã hiệp làm một cùng tính Đức Chúa Trời, 
thì đã đánh đặng ma quÏ cho nó xấu hồ. Vậy con 
phải nhìn xem Đng đã cứu chuộ: con, cũng là 
gương cho con đặng soi luôn ; eon lại phải suy 
Đức Chúa Trời thương yêu con dường ấy, thật 
là ơn rất trọng con suy chẳng đến, co nên con 
phải giữ kéo làm sự gì mất lòng Đức Chúa Trời 
đã thương con làm vậy chắn:. 
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Lồ thử ba thì gẫm : Vì ơa Đức Chúa Con 
xuống thế làm người, thì loài người ta dầu khi 
trước ra hèn hạ khốn nạn, nhưng mà rày đã nên 
sang trọng củng đặng phước là dường nào l Vậy 
con phải yêu chuộng cùng mầng rỡ kính mến và 
đội ơn Đức Chúa Trời ; lễ thì con phải ăn ở xứng 
đáng đấng bậc con là kẻ đã đặng thông công cùng 
tỉnh Đức Chúa Trời ; nhưng mà xưa nay con đã 
ăn ở thề nào ? — Thương ôi ! chẳng những là con 
làm ố đanh Đức Chúa Trời mà lại làm những sự 
gớm ghiếc chẳng xứng đấng làm người. Vậy con 
phải ăn nắn đau đớn cùng trách mình vì đã theo 
tính xác thịt mà làm hư mọi việc về đấng bậc con 
phải làm. Ấy vậy con hãy xin Đức Chúa Trời tha 
tội cho eon và ban sức cho con từ nầy về sau 
đăng theo chơn bắt chước Đứe Chúa Giêsu là con 
thật Đức Chúa Trời cho trọn. 


Chúa nhựt thứ II về mùa Ắp 
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GÂM vỀ Những sự Đứe Chúa Cha ban cho 
Con một là Đức Chúa Giêsu, và Đức Chúa Con 
hiệp một ý cùng Đức Chúa Cha mà dâng mình 
cho đặng cứu lấy hết mọi người thế gian. 


Lễ thứ nhứt thì gầm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Chúa Trời đã thương uêu mọi người 
thế gian, đến đôi Người đã phú Con một mình cho 
chúng nó ( JoAn. 3, 16 ì. Vậy con phải suy : Đấng 
đã sinh ra con, thật là Chúa sinh ra trời đất muôn 
vật. Mà con phải xét: Đức Chúa Trời đã thương 
yêu ai ? thật Đức Chúa Trời thương yêu on, mà 
Người muốn tỏ ra lòng thương yêu con là thể nào: 
thì Người đã ban Con một Người cũng là Đức 
Chúa Trời thật ; Người rất thương yêu mà ban 
Con một trọng dường ấy, vì lòng thương kẻ có 
tội là đứa nghịch cùng Người. Vậy con phải hồ 
ngươi vì con cbẳng biết ơn Đức Chúa Trời đã 
thương con dường ấy, cùng piải dóc lòng bỏ 
những) vật hèn thế gian và cồi tính xác thịt và 
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đâng lòng con cho Đức Chúa Trời mà trả nghĩa 
Người đã ban Con cực trọng cho con. Sau nữa 
con phải biết lời ấy chẳng phải là lời khuyên bảo 
con đâu, một là lời buộc con phải cứ như vậy. 


Lề thử hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
đạy rằng : ®ức Ghủa Trời đã thương yên lôi uả đà 
phú mình cho tôi ( GALAT. 2, 201. Vậy con phải suy 
Con Đức Chúa Trời đã biết tô : con sẽ vô nhơn 
bội ngãi và hằng chống trả thánh ý Người; nhưng 
mà Người còn thương yêu con ; dầu mà Người 
có nhiều lẽ mà chối việc cứu lấy coa ; song Người 
đã phú mình cho đặng tỏ lòng thương yêu con. 
Vậy con phải xét : con đã làm những việc gì vì 
lòng kính mến Người ? thật thì tội lỗi eon nhiều 
lắm, mà việc lành phước đức thì chẳng thấy ; 
nếu mà con hằng chống trả thánh ý Người, thì nào 
còn trông Người sẽ cứu lấy con đặng sao ? Vậy 
Con Đức Chúa Trời đã phú mình cho con trước, 
thì con cũng phải dâng trót cả mình con cho đặng 
trả nghĩa cho Chúa mà chớ, 


Lễ thử ba thì gẫm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Đức Chúa Con uốn là ảnh Đức Chúa Cha, 
nhưng mà Người đã lấu hình tôi tá mà hạ mình 
xuõng ra như không ( PHILtp, 2. 6 et 7 ). Vậy con 
phải suy Đăng phú mình cho con thì đã phú mình 
cho đặng sự gì ? đã phú mình cho đến đỗi nào ? 
— Thật thì Người có ý chịu khó khăn, chịu khinh 
đề và chịu nhiều sự khốn khó khác mà chớ, lại 
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cũng đã chịu chết vì con, mà bởi Người thương 
yêu con thì mới chịu làm vậy. Con phải xét: ví 
bằng con chẳng sẵn lòng chịu khó vì Người, thì 
con chẳng trả nghĩa Đấng thương yêu eon đưởng 
ấy đâu ; bổi đỏ cbo nên con phải tổ ra lòng kính 
mến Người và phải đóc lòng chịu mọi sự khó 
cho đặng theo ý Người đã địnb, đừng muốn lánh 
những sự ấy bao giờ sốt. 
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Ngày thứ hai 
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GẦM VỀ sự Con Đức Chúa Trời ra đời làm 
người, thì tó rà sự khôn ngoan, lòng lành 
phép tắc vô cùng Đức Chúa Trời. 


Lễ thứ nhứi thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Chúa lót đã tô ra cho tôi những sự kin 
nhiệm trí khỏn ngoan Chúa tải đã định ( PSALM. 
50, 8 ). Vậy con phải suy lễ khôn ngoan Đức Chúa 
Trời đã dùng mà đền tội loài người ta cho xứng, 
là đề cho Đức Chúa Con lãnh việc đền tội ấy. 
_ Thật có một lễ nầy rãi xứng đáng cùng làm cho 
Đấng đã sinh ra ta lại đặng chuộc ta, cho nên 
Đức Chúa Trời như ép lòng ta kính mến Người 
mọi đàng ; song le con đã cả lòng dám chia lòng 
ta mà yêu chuệrg nlững vật hèn thế gian, ắt là 
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con đã cải thánh ở Đức Chúa Trời rồi. Vậy con 
phải nhớ, trót mình con thuộc về Đức Chúa Trời 
cho nên con phải dâng trót mình con cho Đức 
Chúa Trời mà chớ. 


Lễ thử hai thì gấãm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Chúa tôi đã ăn ở nhơn lành cùng tôi tả 
Chúa lôi ( PsALM. 118, 65). Vậy con phải suy Đức 
Chúa Trời lòng lành là dường nào ! Đấng rất 
công bình đã dâng mình thay vì kẻ gian ngược ; 
Đấng vô tội đã dâng mình vì kẻ có tội ; chủ nhà 
đã dâng mình vì tôi tá rất hèn ; Đức Chúa Trời 
đã dâng mình vì loài người ta, và đã thương yêu 
loài người !a đến đôi tính Đức Chúa Trời cùng 
tính người ta đã hiệp cùng nhau mà nên một 
người thật là Ngôi thứ hai. Vậy rếu con tin sự rất 
trọng, rất lạ lùng cùng rất iaầu nhiệm thê ấy, thì có 
lề nào con dám yêu chuộng những sự hèn thế gian 
nầy sao ? Ớ linh hồn tòi, hãy dâng mình cho Đức 
Chủa Trời, vì có một Chúa rất tốt lành vô cùng 
đáng kính chuộng trên hết mọi sự mà thôi. 


Lồ thứ ba thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Chúa Trời đã giơ cảnh tay mà tỏ 
ra phép lắc Người( Lục. 1, 01 ). Vậy Đức Chúa 
Con là cánh tay Đức Chúa Cba đã dùng mà cứu 
lấy loài người ta ; mà bởi sự mầu nhiệm Đức 
Chúa Con xuống thế làm người, thì đã tö ra rõ 
ràng phép tắc Đức Chúa Cha làm những sự cả thề; 
đề làm chứng lòng Người thương yêu loài nguòi 


—===+=tm——~ - 7 m—- "—_==—rs===sn==n==-men=nm=n=s===— — 2 “m=— = cmmm===mm=—-= mm =' “mmmm==s==mm=Sm -  — mm T“ẻ= —=— — -~ -=Sm= - — - = ——~ =—- — —=.—=.=.sm--- đả) 


“VN... 


ta là đường nào ! Vậy con phải tin thật chẳng có 
đều nào tô ra lòng Đức Chúa Trời thương yêu con 
và lỗ ra phép tắc Người cho bằng ơn Đức Chúa 
Cha đã ban Con một Người cho ta; mà bấy lâu 
nay con chẳng kính mến Đức Chúa Trời là đấng 
thương yêu con dường ấy. Vậy từ nầy về sau con 
phải đóc lòng trả nghĩa Chúa, cùng làm mọi việc 
phước đức cho đặng tỏ ra lòng kính mến Người. 
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Ngày thứ ba. 
-——-*® 


GẤM về Đức Chúa Con xuống thế làm 
người thì đẹp lòng Bức Chúa Cha, cùng đem 
đấng làm người lên bậc ‹ ao trọng và làm cho 
ma qui xấu hồ. 


Lồ thử nhút thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Mọi ơn lành bởi bức Chúa Trời mà ra, 
nhờ công nghiệp Chúa Friziiỏ, thì Đức Chúa Trời 
cho !q làm lành cùng Ngưởi ( 2 Con. 5, 18 ). Vậy 
con phải suy khi ta làn: mất lòng Đức Chúa Trời, 
thì chẳng có lễ nào cho ta đặng đẹp lòng Người, 
có một khi người tha không hay là khiến đền 
mà thôi Nhưng mà Người chẳng muốn tha 
không, cho nên Người đã muốn cho tính loài 
người ta đặrg hiệp làm một cùng Ngôi thứ hai 
là Con Đúc Chúa Trời thật, đề cho ta đền. Ớ 
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linh hồn tôi, mầy phải lo sợ, vì sau Chúa sẽ bắt 
mầy đền các tội mầy đã làm mà chẳng mấy khi 
mầy nhớ đến sự ấy, thật một mình mầy cbẳng 
có sức mà đền cho xứng ; vì chưng vốn mầy là 
không, vậy mầy phải xin hiệp cùng Đức Chúa 
Giêsu mà dâng công nghiệp Người, thì mới đền 
đặng cho đẹp lòng Người mà chớ. 


Lễ thứ hai thì gầm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Chúa Trời đã thương đến kẻ khó 
khăn khốn nạn, dầu mà đã ngã xuõng đất mà nằm 
nơi đống phân thỏ, thì Người cũng đỡ kẻ ấu dậu. 
( PsALM, 112, 7). Vậy con phải suy, vì loài người 
ta đã ngã xuống đất, bởi yêu chuộng ham hố 
những sự dưới đất: bỡi vì con mắt xác thịt chẳng 
thấy Đức Chúa Trời, nên chẳng yêu mến Người. 
Vậy Con Đức Chúa Trời đã lấy tính loài người ta, 
mà cho con mắt xem, lỗ tai nghe, Người có ý 
làn gương cho ta đặng soi, cùng dạy dỗ ta mà 
đem lòng đem trí ta về cùng Đức Chúa Trời. 

Vậy con phải xét từ nầy về sau lòng con 
muốn những sự hèn thế gian, bay là con muốn 
bắt chước Con Đức Ghúa Trời thì mặc ý ; nhưng 
mà con chọn sự hèn thế gian thì con sẽ bị phạt 
trong hoả øgục đời đời, bằng con bắt chước Đức 
Chúa Giêsu thì con sẽ đặng lên chốn cực sang 
cực trọng làm một càng Đức Chúa Trời đòi đời. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Kẻ làm đầu cai trị thế gian nầu sẽ phải 
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đmỗi ra ngoài ( JOAx. 12, 31 ). Vậy con phải suy, 
ma qui đã làm hư một người là ông Adong, thì 
nó toan làm hư hết mọi người, và nó mầng như 
đặng trận cả thê vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời 
đã tìm đặng một Đấng có phép tắc đề mà đẹp tính 
kiêu ngạo nó cho xấu hồ, Đấng ấy là Đức Chúa 
Giêsu có tính Đức Chúa Tròi và tính loài người 
ta. Vậy một người đã làm hư loài người ta và một 
người đã cứu lấy loài người ta ; nhưng mà đấng 
làm người có hiệp với tính Đức Chúa Trời, mới 
làm đặng việc cả thê dường ấy; cũng một lẽ ấy 

nến con chẳng hiệp làm một cùng Đứe Chúa Trời 
thì con chẳng đặng trận cùng ma quÏÌ, vì một mình 
con chẳng làm chỉ đặng, bằng con có hiệp cùng 
Đức Chúa Trời thì con sẽ làm đặng mọi sự 
mà chớ. 


DỤ —V ý số SÓ oi 
Ngày thứ tư. 

GẪM vỀ Đức Chúa Trời chọn một người 
Nữ xứng đáng mà ban ơn cho Người làm 
Mẹ sinh con Đức Chúa Trời ra đời làm người. 

Lễ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Đức Chúa Trời đã cho Con một mình 
xuống thế, thì định cho Người bởi người nữ mà 
sinh ra ( GALAT. 4,4 ). Vậy khi Đức Chúa Trời đã 
định cho Đức Chúa Con xuống thế làm người, thì 
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Đức Chúa Trời bởi không mà dựng nên một xác, 
có ý cho ta đặng biết như xưa một người nữ đã 
làm cho mọi người hư đi, thì rày lại dùng một 
người nữ mà giúp việc cứu hết mọi người. Cũng 
một lẽ ấy Con Đức Chúa Trời đã muốn nên con 
người ta, cùng muốn làm anh em ta nữa. Mà ta 
đã đặng Cha chung với Đức Chúa Giêsu thì ta đã 
đặng chức trọng là dường nào ! Con lại phải suy 
sự khiêm nhượng Đức Chúa Giêsu, dầu mà Người 
là con thật Đức Chúa Trời ; nhưng mà Người đã 
hạ mình xwống làm người như ta. Vì vậy con 
phải nhớ mình đã nên trọng vì đã đặng làm con 
Đức Chúa Trời, thì hãy giữ kểo có làm sự gì chẳng 
xứng đấng bậc ấy cbăng, cùng phải bắt chước 
Đức Chúa Giêsu mà hạ mình xuống như Người. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Chúa Trời đã đoải xem tôi tá hẻn 
hạ Người ( Lue. 1,48 ). Từ trước vô cùng Đức 
Chúa Trời đã xem thấy n.ọi người nữ thể gian và 
việc các kể ấy sẽ làm tùy đấag bậc mình, thì Người 
đã thấy mọi việc lành phước đức Người Nữ đồng 
trình sạch sẽ làm chẳng có sự gì lỗi, bỡi người nữ 
ấy biết dùng ơn Đức Chúa Trời ban cho mình vì 
công nghiệp Đức Chúa Giêsu ; cho nên Đức Chúa 
Trời thương người Nữ ấy hơn cả loài người ta. 
Vậy con có muốn Đức Chúa Trời thương yêu con 
chăng ? Nếu con muốn thì phải dùng ơn Đức Chúa 
Trời cho nên, bao giờ gặp dịp nào làm việc lành 
phước đức, thì chớ bỏ qua. Xưa nay con có làm 
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như vậy chăng ? Thật con phải hồ ngươi, lo buồn, 
sợ hãi và dóc lòng cehửa : vì bấy lâu naycon. 
chẳng làm như vậy. 


Lễ thứ ba thì gầm: Lời trong Kinh thánh dạy 
dạy rằng: Đấng phép tắc uô cùng đã làm những 
Điệc cả thề cho tôi ( Lục. 1,49 }. Vậy con phải suy, 
có sư gì trọng bằng làm Mẹ Đức Chúa Trời ? Bỡi 
đâu mà Đức Bà đã đặng ơn trọng ấy ? Thật vì 
Người biết dùng ơn Đức Chúa Trời nên và Đức 
Chúa Trời hằng thêm sức cho Người đặng làm 
mọi việc theo ý Đức Chúa Trời cho trọn. Vậy con 
cũng có lẽ nên mẹ Đức Chúa trời, vì có lời Đức 
Chúa Giêsu phán rằng: Kẻ nào làm theo Cha 
Tao ở trên trời, thì kẻ ấu là mẹ Tao (MATTH. 12,ỗ0). 
Vậy con có muốn đặng chức trọng ấy chăng ? Nếu 
con muốn thì hãy theo thánh ý Đức Chúa Trời, là 
khi Người mở lòng cho con làm việc lành thì làm 
như thánh ý Đức Chúa Trời chẳng đám sai. 


¬>¬—: .“a 
Ngày thứ năm. 
GẤm vỀ sự Đức Chúa Trơi hứa sẽ cho 
Con một mình xuðng thế làm người. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Đức Chúa Trời phán quở ma qui 
rằng : Tao sẽ cho một người nữ uà con người nữ 
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ấu đặng phép mà chỗng trả mầu cùng những thần 
mầu øà người nữ  ãg sẽ dạp dầu mầu ( GENES 3, 
15). Vậy Đức Chúa Trời phán lời ấy có ý chỉ 
Đấng bỡi người nữ mà sinh ra cho đặng cứu ông 
Adong và eon cháu người cho khỏi làm tôi ma 
quỉ. Ấy Đức Chúa Trời rất tốt lành và thương 
yêu người ta là dường nào ! Kìa, vừa khi người 
ta mới phạm tội thì Đức Chúa trời liền động 
lòng thương mà mở lòng cho người ta đặng trông 
cậy. Vậy có nhiều lần con đã phạm tội mà Đức 
Chúa Trời đã giục lòng con trông cậy lòng lành 
Người thì con phải đội ơn cùng tin cậy kính mến 
Người là ngắn nào nữa. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời đã nói trước nầy 
rằng : Con người nữ sẽ chống trả cùng mầu. Ấy là 
chỉ tỏ Đấng Cứu thế bởi dòng dồi ông Adong mà 
ra ; mà lại lời Đức Chúa Trời đã phán hứa thuở 
ấy, thì đã mở lòng cho nhiều thánh Tiên-tri và 
đã dùng nhiều hình bóng mà nhẳec lại đề chỉ tỏ 
Đấng Cứu thể, cho con chảu Adong đặng đợi 
trông Người. Nhưng mà con chẳng phải trông 
đợi Đấng Cứu thế như các thánh đời trước đã 
trông : thật đã có Chúa Cứu thế ở trước mặt con ; 
nhưng mà kẻ sống đời ấy cỏ lòng sốt sắng hơn 
con vì đã trông Người ra đời ; còn con thì đặng 
chịu lấy Người ngự thật trong lòng con. Thật con 
phải hồ ngươi và từ nầy về sau phải tỏ lòng biết 
ơn Đức Chúa Trời đã thương yêu eon đường ấy, 


Lễ thử ba thì gãm : Lời trong Kinh thánh 
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dạy rằng : Chính mình Đức Chúa Trời sẽ đến nà 
sẻ cứu lấy ta ( Isat. 35, 4). Vậy các thánh đời 
trước đã tin và dùng lời ấy mà than thở cùng 
Chúa Cứu thể, cho nên Người đã thương, dầu 
mà Người chưa ra đời, thì đã ban cho kẻ sống 
đời ấy đặng rỗi linh hồn vì công nghiệp Người. 
Ấy vậy ai có lòng trông cậy Đức Chúa Trời, thì 
Người chẳng hề bổ kẻ ấy. Nếu con làm tôi tả 
Đức Chúa Trời cho trung tín, thì cbẳng có lề nào 
nà Người cbẳng thương con ; vã lại từ Chúa Cứu 
thế ra đời thì con cũng đặng nhiều lễ trông cậy 
Người, vì con đã có gương phước đức Người làm, 
cùng đã có nhiều lời Người giảng dạy và những 
phép bí tích Người đã truyền. Vậy con phải giục 
lòng trông cậy cùng dâng công nghiệp vô cùng 
Người cho Đức Chúa Cha, thì Đức Chúa Cha 
cũng sẽ ban ơn cho con đặng rỗi linh hồn mà chớ. 


Ngày thứ sắu 
.———. 


GAM vỀ sự Các thánh đời trướe đã đợi 
trông Chúa Cứu thế là thé nào. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
đạy rằng : Ở các tầng trời hãu cho sương sa xuống, 
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là hãu cho Đấng cực thánh xuống thế mà làm cho 
đất khó khan nầụ ra đượm nhuần cùng sinh nhiều 
hoa quả ( 1sAn. 45, 8 ). Vậy Đức Chúa Trời phán 
hứa sẽ cho Đấng Cứu thế ra đời làm người, nhưng 
mà Người muốn cho ta đặng dọn mình chịu lấy 
Người, mà sự dọn mình ấy là ước ao trông đợi 
chịu lấy ơn Người ban cho ta. Thật Đức Chúa 
Trời đòi bấy nhiêu sự ấy thì không khó gì. Vậy 
Đức Chúa Trời có lòng sẵn sàng, muốn đến với 
con, nhưng mà cũng muốn cho con ước ao tìm 
đến cùng Người ; chớ chỉ con có lòng đợi trông 
Đức Chúa Trời như con ước ao sự hèn thế gian ; 
song le con sốt sắng tìm cho đặng những sự hèn 
đời nầy mà con nguội lạnh về những sự đời sau 
là thề nào! Vậy con phải sửa lòng lại mà bổ nh ững 
sư hay qua mà ra sức tìm đến cùng Đức Chúa Trời 
là Đấng hằng có đời đời. 


' Lề thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Chúa toan cho Đấng nào đến, thì xin 
Chủa hãu cho Người đến mà cứu lấu dân Người 
(Exop 4, 13). Vậy con phải suy: bởi vì các thánh 
đời trước rất sốt sắng ái mộ hằng trông Chúa Cứu 
thế, cho nên đêm ngày hằng kêu trời van đất cùng 
các vật, như xin các vật vô tâm vô trí ấy hiệp một 
tiếng mà xin cho Đấng Cứu thế cực trọng mình 
đã đợi trông đến. Vì vậy các đấng ấy đã đặng sự 
mình trớc ao ; vậy con chẳng đặng sự con xin, 
thì chớ có kêu trách : vì chưng lòng con nguội 
lạnh, hãy còn dính bén những vật hèn Đức Chúa 


xế 5, 


Trời đã sinh ra, mà chính Đấng sinh nên muôn 
vật, thì chẳng mấy khi con nhớ đến Người, cho 
nên con phải hồ ngươi cùng trách mình là thề 
nào Ì 


Lồ thứ ba thì gãm: Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Chúng tôi đã trông Chúa chủng tôi oà Người 
sẽ cửu lâu chúng tôi ( IsAt. 25, 9 ). Vậy nhiều đời 
đã qua, sự khốn khó một lâu một thêm, mà Đấng 
Đức Chúa Trời hứa chưa thấy đến ; nhưng mà 
các thánh ấy còn tin vững, vì tin Đức Chúa Trời 
thật thà vô củng, chẳng sai lời Ngươi phán hứa, 
cùng đã biết mình rất khốn cực, hằng phải trỏng 
ơn Đức Chúa Trời cứu mình cho khỏi những sự 
khốn cực ấy. Vậy nếu con có lòng tin cậy Đức 
Chủa ïlrời và năng suy linh hồn mình rất thiếu 
thốn, cùng biết Đức Chúa Trời muốn ngự vào 
lòng con thì con sẽ đặng giục lòng ở sốt sẵng cùng 
hằng tròng ơn Đức Chúa Trời chẳng có khi đừng, 


Ngày thứ bảy 
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GAM vỀ ơn Đứe Chúa Trời ban cho Răt 
thánh Đức Bà chẳng hề mắc tội tö tông 
truyền 


Lễ thử nhứt thì gấm : Lời troag Kinh thánh 
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chỉ về sự khôn ngoan quen dùng mì khen Đức 
Bà rằng : Thuở chưa có trời đất, thì tôi đã có 
trong lòng Đức Chúa Trời ( PROV, 8,24 ). Vậy 
có nhiều người thánh đã ví tội tô tông là như 
vực sâu, mà mọi người như chìm dưới vực 
ấy ; nhưng mà Đức Bà Maria chẳng mắc phải sự 
khốn nạn làm vậy; vì chưng thuở chưa có trời đất 
muôn vật thì Đức Chúa Trời đã đũ lòng thương 
Người, vì đã có ý chọn Người cho đặng sinh con 
cực trọng là Con thật Đức Chúa Trời xuống thế 
làm người; vì Đức Chúa Trời đã ban ơn riêng 
cho Rất thảnh Đức Bà đặng khỏi lội tô tông, thì 
đã có ý cho Người đáng làm mẹ sinh con cực 
thanh cực tịnh. Chớ chỉ con soi gương Đức 
Chúa Trời mà có ý suy xét những sự xứng về 
đãng bậc con, thì con sẽ lo lắng mà giữ mình sạch 
sẽ tội lỗi là dường nào l 


Lề thứ hai thì gầm : Lời Đức Chúa Trời chỉ 
về Hội thánh như chỉ về Đức Bà rằng : Con đã 
đặng nghĩa cùng Cha thì con chẳng có dấu ni nào, 
oà đã nên trọn tốt trọn lành mọi đàng ( CANT. 
4,7). Vậy Rất thánh Đức Bà chẳng những là khỏi 
tội tồ tông truyền, mà lại khỏi sự tối tắm trong 
tri khôn, cùng sự mê đắm trong lòng, chẳng có 
bao giờ Người chìu về đàng tội lôi, cho nên Người 
đã đặng bằng an thanh nhàn, chẳng phải ép mình 
mà làm việc lành phước đức. Nhược bằng con 
chẳng đặng yên trong lòng, thì chớ lấy làm lạ ; 
vì chưng bởi tội tồ tông truyền, thì lòng thú là 


Ly 5. G. l-ñ :— 


= - ——_———_— —= TT” 
———Ữnỹỹớ n 


tính xác thịt chống tra lòng thần là lễ chính dạy 
ta làm sự lành và lánh sự dữ ; nhưng mà con đã 
chịu phép rửa tội, thì con đã đặng ơn riêng cho 
đặng chống trả tính xác thịt mà theo ý Đức Chúa 
Trời. Vậy con hãy ép mình mà chừa tội cùng 
làm việc lành phước đức, thì con cũng đặng bằng 
an thanh nhàn như làm vậy nữa. 


Lồ thứ ba thì gẫm : Lời Kinh thánh khen sự 
khôn ngoan Đức Chúa Trời, øì ban cho ta biết sự 
thật nà theo đàng công chỉnh. Vậy khi Đức Bà mới 
sinh ra trong lòng mẹ là bà thánh Annà, thì Đức 
Chúa Trời đã ban ơn cho Người đặng lên bậc 
trọng hơn các thánh Thiên Thần cùng mọi người 
thế gian. Từ thuở ấy Người đã có trí khôn mà 
suy biết Đức Chúa Trời là Bấng rất chính rất 
thật, cùng đã có lòng kính mến Đức Chúa Trời 
trến hết mọi sự. Sau nữa các ơn Đức Chúa Trời 
ban cho Người khi eòn ở thế gian, thì Người dùng 
theo thánh ý Đức Ghúa Trời, chẳng có ơn nào 
mà Người bỏ qua không. Vậy con hãy suy : xưa 
nay con có ra sức dùng trí khôn mà suy biết Đức 
Chúa Trời và dùng lòng con mà kính mến Người 
hay chăng ? Con lại hãy xét các ơn Đức Chúa 
Trời ban cho con bấy lâu nay, thì đã ra sức mà 
dùng các ơn ấy chăng ? Dầu con đã nhìn biết Đức 
Chúa Trời cùng xưng mình kính mến Người ; 
nhưng mà con nhìn biết đã muộn và lòng con kính 
mến Người đã ra nguội lạnh lạt lẽo là thê nào I 
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Chúa nhựt thứ III về mùa Ấp. 


GAM về lễ Sinh nhựt Rất thánh Đứe Bà 
Yả sự dâng mình trong đền thơ.. 


Lễ thử nhứt thì gẫm : Lời Hội thánh khen 
Đức Bà rằng : Lạu người nữ đồng trinh là Mẹ Đức 
Chúa Trời, ngàu Đức Mẹ sinh ra thì làm cho mọi 
người trện trời dưới đất oui mầng. ( Orric. Ec- 
CLESIZ ). Thứ nhứt, Đức Chúa Trời öa Ngôi vui 
mầng, vì thấy kế Chúa đã chọn làm eon Đức 
Chúa Cha, làtn mẹ Đức Chúa Con, làm bạn thanh 
sạch Đức Chúa Thánt‹ Thần, Thứ hai, các thánh 
Thiên Thầu vui mầng vì thấy kẻ Đức Chúa Trời 
đặt làm nữ Vương cai trị mình. Thứ ba, mọi 
người vui mầng vì thấy Đức Bà sinh ra mà bàu 
chữa cho :nình. Người thật là Maria nghĩa là Sao 
mại, soi sáng cho nhữag kẻ phải xiêu lạc ngoài 
biền, tìm đặng cữa mà vào chốn bình an. Người 
là Đăng soi sáng cho kẻ tối mắt cùng kẻ đã phải 
bóng chết, là tội lỗi làm cho nhắm con mắt như 
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kẻ gần chết; Người cũng là Đấng cai trị mọi 
người, cho nên trước phải kính mến Đức Chúa 
Trời, sau lại phải kính mến Đức Bà và làm tôi 
Người nữa. Vậy con cũng đặng mầng vì thấy ơn 
Đức Chúa Trời ban cho Rất thảnh Đức Bà, thì 
con đặng nhiều lễ mạnh mà giục lòng con trông 
cây Người. 


Lồ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
rằng : Linh hồn tôi ước trông cho đặng uào nhà 
Chủa lôi, mà khi chưa đặng đều ấu, thì tôi như 
ngất trí khỏn. ( PSALM. 83,3 ). 

Vậy ông thánh Giuakim và bà thánh Annà là 
cha mẹ Đức Bà đã hết lòng dâng con mình cho 
Đức Chúa Trời; dầu mà hai ông bà rất thương 
con và an ủi lòng mình vì đặng sinh con trọng 
đường ấy. Nhưng mà đã biết thánh ý Đức Chúa 
Trời đòi mình dâng con cho Người, thì. rất bằng 
lòng mà dâng. Vậy con bấy xét lòng con đã sẵn 
mà đâng mọi sự cho Đức Chúa Trời chăng ? 
Đức Bà vừa mới nên ba tuôi, thì Người đã 
vội vàng dâng mình cho Đức Chúa Trời, dầu 
Người còn ít tuôi và mến cha mẹ mặc lòng. Nhưng 
mà con thì khéo kiếm lẽ nọ lễ kia mà chữa mình; 
sau nữa Đức Bà khẩn giữ mình đồng trinh sạch 
sẽ cho đến trọn đời, thì Người lấy lòng rất vui 
mầng cùng sốt sẵng và cung kính mà dâng trót 
mình cho Đức Chúa Trời. Song le con chậm chạp 
nguội lạnh cùng phạm lỗi lời khấn hứa, thì con 
phải hồ thẹn và trách mình là đường nào Ì 
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Lễ thứ ba thì gãm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Có nhiều người nữ thâu tích nhiều của 
cải cho mình, mà Bà đã có công hơn các người ấu. 
( Pnov. 31, 29 ) Vậy con phải suy Đức Bà đã tích 
của cải là các nhơn đức Người đã làm khi còn ở 
trong đền thờ. Vậy khi Người còn ở trong đền 
thờ thì ra sức hiệp một ý một lòng cùng Đức 
Chúa Trời vì Người hằng suy gẫm cùng giục lòng 
kinh mến Cha cả cùng theo thánh ý Người mọi 
đàng. Còn sự ăn ở với chúng bạn thì Người kính 
chuộng thương yêu giúp đỡ nhịn nhục chịu lụy 
mọi người thấy thấy. Người hằng tập mình đi 
đàng nhơn đức khiêm nhượnz, dứt lòng yêu 
chuộng sự thế gian mầy và häm mình đánh tội. 

Vậy con đã dàng mình trong nhà Đức Chúa 
Trời thì phải soi gương Rất thánh Đức Bà mà 
bắt chước nhơn đức Người, thì con mới đặng 
nên phú quí đời đời mà chớ, 
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Ngày thứ hai. 


-_GÃw vỀ sự Đức Bà gá bạn cùng ông thánh 
Giuse. 


Lề thứ nhửt thì gqãm : Dầu mà Con Đức “>húa 
Trời muốn sinh ra bỡi người nữ đồng trinh, 
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nhưng mà Người muốn cho mẹ Người kết bạn 
cùng người thế gia: ; ¿aà Rát thánh Đức Bà chẳng 
chối sự ấy, vì đã tin Đức Chúa Trời sẽ phủ hộ 
cho mình khỏi mất sự đồng trinh ; Đức Bà đã 
vâng theo thánh ý Đức Chúa Trời mọi đàng, nên 
tin thật Đức Chúa Trời sẽ giữ mình vẹn sạch 
chẳng nghỉ ngại chút gì. Vậy con hãy dâng mình 
cho Đức Chúa Trởi lo liệu cho con thì con sẽ 
đặng mọi sự bằng an, cbẳng nên lo sợ đều gì. 
Con lại phải xé( : xưa nay con đã ăn ở thê nào ? 
đã theo ý Đức Chúa Tlrời hay là theo ý riêng con ? 
cùng phải dóc lòng từ nầy về sau sẽ phú mình cho 
Đức Chúa Trời sửa trí sửa lòng con rnọi đàng. 


Lồ thứ hai thì gẫm : Nhơn vì ý nào on 
Đúc Chúa Trời immuốn cho iae Người kết bạn 
cùng ông thánh Giuse. Thử nhút đã có ý giữ 
tiếng Đức Mẹ kẻo người ta hồ nghĩ sự gì trải cho 
Người ; vậy con cũng phải giữ tiếng kẻ khác, 
nhứt là giữ tiếng Hội thánh là Mẹ các bồn đạo, 
kẻo bỡi tội lỗi con mà làm ô danh đạo thánh Đức 
Chúa lrơi chăng. Thứ hai Đức Chúa Con đã có 
Ý giữ iiếng Người, kéo Người sinh bởi kẻ chẳng 
kết bạn, thì phải mắc tiêng xấu. Vậy con cũng 
phải giữ tiếng tốt con, nhứt là khi con suy xét 
tiếng tốt con làm cho sáng danh Đức Chúa Trời 
hơn. Thứ ba Đức Chúa Con đã có ý giấu sự mầu 
nhiệm Người ra đời, tạm mội buồi, cho nên con 
cũng phái họe cùrg Nguời mà giâu các nhơn đứe 
cọp, chớ có tỏ nhơn dức con ra bề ngoài chọ 
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thiên hạ biết, mà con mất phần phước Đức Chúa 
Trời đề dành cho con chăng. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Ông thánh Giuse đã 
đặng những phước đức nào mà kết bạn cùng 
Rất thánh Đức Bà ? Tuy Người là dòng đổi vua 
chủa mặ+^ lòng, song le Người khó kbăn cùng 
làm nghề thợ mộc. Vậy ông thánh Giuse đã đặng 
kết bạn cùng Đức Bà chẳng phải là vì Người 
quờn chức ở đời nầy, song vì đã có lời trong 
Kinh thánh khen Người là Đấng thánh và giữ 
mình đồng trinh sạch sẽ cùng có nhơn đức khiêm 
nhượng. Vậy những sự Đức Chúa Trời yêu 
chuộng và những sự thể gian lấy làm trọng thì 
khác nhau là đường nào l Vì chưng Đức Chúa 
Trời yêu sự công chính, sự khiêm nhượng cùng 
nhơn đức sạch sẽ ; còn những sự thế gian lấy 
làm trọng là dòng dõi vua chúa quan quyền, sự 
phú quí vinh ba cùng sinh nhiều con cho đặng 
nối dòng kế nghiệp. Vậy nếu con có ý xét mọi sự 
đẹp lòng Đức Chúa Trời thì ắt là con chẳng dâm 
đính bén những sự hèn thế gian như đã quen bấy 
lâu nay. Vậy thì ít nữa là bây giờ con phải sửa 
mình lại cùng dóc lòng chê ghét các vật hèn thế 
gian và yêu chuộng những sự đẹp lòng Đức Chúa 
Trời mà thôi. 


—_.-. 
Ngày thứ ba 
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GẦM vỀ sụ Đức Chúa Trời sai thánh Thiên 
thần đi sử đến cùng Đúc Bà. 


Lồ thứ nhứt thì gãm : Lòi trong Kinh thánh 
đạy rằng : Đức Chúa Trời sai thánh Thiên thần 
Gabiriê đến cùng người Nữ đồng trình tên là ẫMa- 
ria, ở Irong xử Galtlêa ( Lúc. 1, 26, 27 ). Vậy con 
phải xét: Đấng sai sứ là Đấng nào, cùng chọn 
Đấng nào mà làm sứ, và sai sứ đến cùng ai? — 
Đấng sai sứ là Đúc Chúa Trời, là Đấng trọng 
nhứt, sai thánh Thiên thần Gabir:ê là đấng chầu 
gần toà Người, lại sai đến cùng một người Nữ 
đồng trinh khó khăn, đã dâng mình cho Đức 
Chúa Trời và đã kết bạn cùng một người làm 
pghề hèn, Song người Nữ khó khăn ấy đã đắng 
cho Đức Chúa Trời sai sử đến cùng Người, vì 
Người khiêm nhượng sạch sẽ và dâng mình làm 
tôi Đức Chúa Trời hết lòng hết sức. Vậy Đức 
Chúa Trời có lòng thương yêu con và mở lòng 
cho con làm việc lành, ấy là như sai sứ đến cùng 
con cách thiêng liêng, cho con đặng biết thánh ý 
Đức Chúa Trời dạy con làm việc gì, cho nên con 
phải pgbe lời sứ trọng ấy răn bảo con, vì là bởi 
(Chúa mà đến cùng con. Ví bằng xưa nay con đã 
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vâng cứ lời Đức Chúa Trời răn dạy con làm vậy, 
thì con đã đặng thêm phước đức là dường nào. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kính thánh 
dạy rằng : Thánh Thiên thần uào uà chào bức Bà 
rằng : « Lạy mầng Bà đầu ơn phước ». ( Luo. 1,28) 
Vậy con hãy suy khi thánh Thiên thần đến 
trước mặt Rất thánh Đức Bà, thì Người có lòng 
khiêm nhượng và cung kính là thề nào ! Người 
giữ nết na bề ngoài bề trong là thể nào ! Thương 
ôi ! phần con thì có nhiều lần con đến cùng Đức 
Chúa Trời mà chẳng có giữ lòng cung kíp h và giữ 
nết na đường ấy chút nào ; vậy con phải suy bởi 
vì thánh Thiên tbần khiêm nhượng cho nên 
pgười chẳng tô ra chức trọng Đức Chúa Trời đã 
ban cho Người mà chỉ ngợi khen Đức Bà mà 
thôi, cho nên con cũng phải học cho biết khen 
kể khác đừng có kben mình làm chỉ. Sau nữa 
thánh Thiên thần gọi Đức Bà đầy ơn phước, vì 
bỡi Người hay dùng ơn Đức Chúa Trời, nên mới 
đáng Đức Chúa Tròi khen như vậy. Phần con, 
con hãy xét lòng con đầy những sự gì ? thật con 
đầy những tội lỗi, hay khoe mình, mê tính xác 
thịt, cùng chìu về những sự trái lễ mà chớ. 


Lễ thử ba thì gẫm : Lòi thành Thiên thần 
khen Đức Bà rằng : Đức Chúa Trời ở cùng Bả. 
( Luc. 1, 28 ). Vậy Rất thánh Đức Bà đã đặn g Đức 
Chúa Trời phù hộ vì Người hay ước ao kính mến 
Đức Chúa Trời chẳng có khi đừng ; bởi đó cho 
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nên Rất thánh Đứ‹ Bà đã đặng những phước đức 
rất lạ, vì Người hằng ở cùng Đức Chúa Trời luôn. 
Về phần con thì con hãy suy, thật chẳng mấy khi 
con ở cùng Đức Chúa Trời, vì eđhưng con những 
tơ tưởng dông dài, ước ao yêu chuộng những sự 
hèn thể gian. Vậy con phải thâu góp các việc ấy 
mà qui về một Đứe Chúa Trời mà thôi, thì con 
sẽ đặng phước lạ mà chớ. 


Ngày thứ tư 
=^==` 


GÂẦm vỀ sự Thiên thần truyền tin cho 
Đức Bà đặng hay sự mầu nhiện Đức Chúa 
Con xuống thế làm người. 


Lề thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Bà Maria nghe bấu lời thánh Thiên thần 
truyền thì sợ hãi bốt rối( Luc. 1, 29 ), Vậy Rất 
thánh Đức Bà bỡi có lòng khiêm nhượng, cho 
nên thánh Thiên thần kính và khen Người thì 
Người bỡ ngỡ, và lấy làm hồ thẹn ; ấy kẻ có lòng 
khiêm nhượng, thì ăn ở thê ấy. Thương ôi ! Con 
cách xa Rất thánh Đức Bà là ngằn nào ! Bao giờ 
có ai quở trách con, thì con buồn giận, mà ai 
khen con thì con liền mầng rỡ. 

Dầu mà Rất thánh Đức Bà rất đáng cho mọi 
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người khen ngợi, mà Nguời còn lo sợ, phương 
chỉ là con, vì con một đáng cho người ta chê cười 
mà con dâm khoe mình con thì làm sao ? 


Lễ thứ hai thì gâm: Lời thành Thiên thần 
an ủi Rất thánh Đức Bà rằng : Hỡởi Bà Maria, Bà 
chớ sợ làm chỉ, 0ì Bà đã đặng ơn nghĩa cùng Đức 
Chúa Trời ( Luc. 1, 30 ). Vậy thánh Thiên thần 
lấy một lời nầy mà an ủi Rất thánh Đức Bà kẻo 
Người sợ hãi, la tỏ ra Người đã đặng nghĩa cùng 
Đức Chúa Trời ; thật ơn nghĩa cực trọng ấy là 
như thuẫn che chở cho khỏi mọi sự dữ. Vì chưng 
kẻ Đức Chúa Trời thương yêu thì còn sợ đi gì 
nữa. Vậy con phải ra sức muốn đẹp lòng Đức 
Chúa Trời hơn muốn đẹp lòng người ta. Ví bằng 
xưa nay con bỏ sự lo lắng cho đẹp lòng người thế 
gian thì con đã đặng đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn 
mà chớ. 


Lễ thử ba thì gâm : Lời thánh Thiên thần 
bảo Đức Bà rằng ; Bà sẽ chịu Lhai cùng sinh con 0à 
Sẽ đặt lên cho Người là Giêsu, Người sẽ nên trọng, 
cùng sẽ gọi là con Đăng rãt Cao, sà Người sẽ cai 
trị nhà Giacóp đời đời( Lục. 1. 31, 32 ). Vậy con 


hãy vui mầng cùng Rất thánh Đức Bà, vì Người 


đặng sinh con trọng dường ấy. Lại con hãy thờ 
lạy Con Đức Bà và nhìn biết Người cũng là Đức 
Chúa Trời thật, cho nên con phải tin cậy kính 
mến và dâng mình làm tôi tá Người đời đời, 
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Ngày thứ năm 


GÂM vỀ Thiên thần cắt nghĩa cho Đức Bà 
biết sự mầu nhiệm Con Đức Chúa Trời ra đời 
làm người là thề nào. 


L thứ nhứt thì gẫm : Lòi Đức Bà thưa 
Thiên thần rằng : Lễ ndo mà tôi làm đặng nhữ lời 
người dạu, oì tỏi chẳng biết sự pợ chồng (Luc 1.34 ). 
Vậy Rất thánh Đức Bà cbẳng chối rằng : « Tới 
chẳng đặng như lời người dạy. » vì lòng Đức Bà 
hằng sắn mà vâng theo tbánh ý Đức Chúa Trời 
liên, cho nên một thưa rằng : Có lễ nào mà tôi 
đặng như lòi Thiên thần truyền dạy ? Vậy Đức 
Bà có một ý tổ ra sự Người đã khấn giữ mình 
sạch sẽ và yêu chuộng nhơn đức ấy hơn là làm 
mẹ sinh con cực lrọng vô cùng ; nhưng mà Người 
đã tỏ ra lòng mình sẵn mà vâng nghe lời Đức 
Chúa Tròi phán. Vậy con hãy yêu chuộng sự 
sạch sẽ về phần linh hồn cùng về phần xác một 
ngày một hơn. 


Lề thứ hai thì gẫm : Lời thánh Thiên thần 
thưa cùng Đức Bà rằng : Đức Chúa 1 hánh 1 hần sẽ 
ngự xuống trong lòng Bà uà phép tắc Đầng rãit Cao 
như bóng im che phủ lòng Bà... v. v. ( Lục. 1, 8ð ) 
Vậy thánh Thiên thần cắt nghĩa cho Đức Bà biết 
sự giữ mình đồng trinh và sự sinh con là thề nào. 
Vậy bỡi phép Đức Chúa Thánh Thần sẽ lấy máu 
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cực sạch mà đựng nên một xác và bỡi không sẽ 
dựng nên một linh hồn cho nên con Đức Chúa 
Trời sẽ hiệp làm một cùng linh hồn và xác ấy. 
Vậy con hãy mầng rỡ cùng Đức Bà : vì Đức Chúa 
Thảnh Thần đã dùng Người mà làm sự quá trí 
người ta dường ấy, cùng phải xin Đức Chúa 


"Thánh Thần soi sắng sửa trí sửa lòng con và 


thêm sức cho con bỏ đứt những sự hèn xác thịt, 
chẳng còn tìm ích riêng con cùng vị nỀ người ta 
nữa, một theo ý Đức Chúa Thánh Thần mà chí 
quyết làm cho sáng danh Cha cả mà chớ. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Đức Bà thưa rằng: Nủự 
lôi là tôi tả Đức Chúa Trời, tôi zin uâng như lời 
Thiên thần truuền ( Luc. !. 38 ). Vậy Rắt thánh 
Đức Bà thưa lời ấy thì tổ ra lòng Người vâng lời 
Đức Chúa Trời và làm cho eác đấng trên tròi 
dưới đất vui mầng. Vậy con hãy suy Rất thánh: 
Đức Bà có lòng khiêm nhượng là thề nào ! Dầu 
mà Người đáng gọi là Mẹ Đứa Chúa Trời, nhưng 
mà Người một xưng mình là tôi tá, mà bởi lòng 
khiêm nhượng ấy, thì Người đã đặng lên bậc cao, 
cũng như bỡi lòng sạch sẽ thì sinh Đấng cực 
thánh vậy. Vậy con muốn cho Đức Chúa Trời ngự 
xuống trong lòng con, thì có một lễ nầy cho đặng 
ơn trọng ấy : là lấy lòng khiêm nhượng mà hạ 
mình xuống ; nhược bằng con dảm đem mình 
lên và lấy mình làm trọng, thì như xua đuôi Đức 
Chúa lrời ra, cho nên chớ trông Người sẽ đến 
cùng con làm chi. 


= 
Ngày thứ sáu. 
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GAM vỀ Những œ'n phước Đức Chúa Giêsu, 
vì đã đặng hiệp làm một cùng tính Đức Chúa 
Trời. 


Lồ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
khen Đức Chúa Giêsu rằng : Những lề khón ngoan 
Đà những sự Đử-: Chúa Trời thông bất thì đã tích 
trong lòng Người những kho đầu dẫu. ( oLoss. 2, 
3). Vậy khi linh hồn Đức Chúa Giêsu hiệp làm 
một cùng tính Đức Chúa Trời thì đã biết mọi sự 
dưới đất nầy hết, cho nên Người cũng đã biết con 
và mọi sự con sẽ làm, nhưng mà nào Người có 
thấy sự gì làm cho Người vui mầng, chỉ thấy 
những sự làm cho Người buồn bựae mà thôi ? Sau 
nữa linh hồn Đức Chúa Giêsu thông biết mọi sự 
trên trời, nên Người cũng đã biết bồn tính Đức 
Chúa Trời tỏ trờng. Vậy con phải mầng cho linh 
hồn Đức Chúa Giêsu vì đã đặng ơn phước trọng 
dường ấy, cùng phải trách mình là kể vô phước, 
vì chưng con biết một ít sự ở dưới thế gian nầy, 
còn những sự tốt lành ở trên trời, phứt là Đấng 
đã sinh ra con, thì con chưa biết cho tô. Nhơn 
vì sự ấy nên con năn sa phạm tội. Vậy những sự 
con mắt xác thịt con chẳng thấy, thì phải lấy con 
mắt thiêng liêng mà xem, là năng giục lòng con 
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tin Đức Chúa Trời, cùng tin những sự tốt lành 
Người sắm đề cho con trên nước thiên đàng. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đấng iể lễ cần bàu cho ta là Đấng thánh 
cùng 0ô tội mà rất sạch sẽ thì thậm phải. ( Hena. 7, 
26 ). Vậy thứ nhứt, linh hồn Đức Chúa Giêsu bởi. 
hiệp làm một cùng tính Đức Chúa Trời thì đã 
đặng nên thánh vô cùng, chẳng thêm đắng phước 
nào hơn nữa. Song le nếu con chẳng hiệp cùng 
tính Đức Chúa Tròi một ngày một hơn thì con 
_ ehẳng đặng phước đức nào đâu; lại nếu con chẳng 
la vật hèn thế gian, thì con chớ trông đặng hiệp 
làm một cùng Đức Chúa Trời. Thứ hai, linh hồn 
Đức Chúa Giêsu đã nên thảnh vô cùng, vì Người 
đã đặng ơn trọng hơn các đấng các loài Đức 
Chúa Trời đã sinh ra. Vậy con phải suy sự mình 
thiếu thốn, và tin thật, nếu con càng ra sứe mà 
hiệp làm một cùng Đức Chúa Tròi, thì con càng 
đặng phước hơn : là đặng nhiều ơn Chúa mình. 
Thứ ba, linh hồn Đứe Chúa Giêsu chẳng hề phạm 
tội đặng, vì đã có tính Đức Chúa Trời bằng gìn 
giữ cai trị Người luôn. Nhưng mà con thấy mình 
yếu đuối năng phạm tội cùng nắng ngã đi ngã lại 
thì chớ lấy làm lạ. Thật bỡi eon chẳng dâng mình 
trong tay Đức Chúa 'lrời cùng chẳng cho Người 
sửa lại lòng con, cho nên con năng phải khốn 
nạn làm vậy. 


Lễ thứ ba thì gẫm: Lời trong Kinh thánh 


khen Đức Chúa Giêsu rằng : Đức Chúa Cha đã 
muốn cho Con Người gồm no mọi phước lạ. (CoLoss. 
1,19 ). Vậy linh hồn Đức Chúa Giêsu bồi đã hiệp 
cùng Đức Chúa Trời một tính, nên đã gồm no 
mọi phước lạ cùng rất đẹp lòng Đức Chúa Trời. 
Ôi ! con rất khó khăn thiếu thốn là dường nào ; 
vì con chưa làm việc phước đức nào cho nên, 
Sau nữa Đức Chúa Giêsu đã gồm no phước đứe 
đặng làm ích cho ta, mà khi Người còn ở trong 
lòng mẹ, thì phước đức Người như nước sông 
cả đã tràn ra cho mọi người đặng nhờ. Vậy lòng 
eon hãy còn như đắt knô khan chưa sinh hoa ` 
quả gì đặng, thì bởi con ngăn trở ơn Đức Chúa 
Trời, chẳng đề cho nước trọng ấy thấm vào trong 
lòng con, cho nên con phải dóe lòng chừa, và từ 
nầy về sau phải dọn lòng con cho đặng chịu lấy 
ơn Đức Chúa Trời, chẳng dám làm sự sì ngăn trở 
ơn Người nữa. 


= ả<‹ 
Ngày thứ bảy. 
GẫM vỀ sự Đức Chúa Giêsu khi mới tượng 


thai trong lòng mẹ, liền dâng mình cho Đức 
Chúa Cha. 


Lễ thứ nhứt thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Coa ức Chúa Trời xuống thế thưa cùng 
Đức Chúa Cha rằng : Cha chẳng muốn những của 
lễ đời trước, thì Cha đã dựng nên một xác cho con 
„Đâu cen đã thưa rằng : Nầu con đến. ( Heba. 10, 
ö ad 7). Vậy Đức Chúa Giêsu về tính loài người 
ta từ mới sinh trong lòng mẹ thì Người biết tỏ 
linh hồn và xác Người bởi Đức Chúa Cha mà ra; 
cho nên thuở ấy Người đã vội vàng dàng mình cho 
Đức Chúa Cha, cùng sẵn lòng dâng xác Người mà 
chịu mọi giống hình khô cho đặng nên của tế lễ 
thượng tiến Đức Chúa Cha : Vì chưng Người đã 
biết những của tế lễ đời trước là của hèn chẳng 
đẹp lòng Đức Chúa Cha. Vậy con có sự gì mà 
chẳng bởi Đức Chúa Trời ban cho con, nhơn sao 
con lấy xác thịt con làm như chúa con thờ ? con 
lấy của Đức Chúa Trời ban mà dùng theo tính 
xác thịt con, thì con vô nhơn bội ngài cùng đẳng 
trách là đường nào l 


Lễ thử hai thì gâm : Lời Đức Chúa Giêsu than 
thổ cùng Đức Chúa Cha rằng : Lạy Chúa lôi, tôi 
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đến mà theo ý Chúa tôi. ( Hepn. 10, 7 ). Vậy khi ấy 
Đức Chúa Giêsu đã biết Đức Chúa Cha đã định 
cho Người phải eh† khó khăn, khinh để cùng chịu 
những sự thương khó và chết xấu hồ. Nhưng mà 
Người rất vội vànz mà ắm lấy thánh giá, vì Người 
đã bỏ ý riêng mà theo ý Đức Chúa Cha cho trọn. 
Vậy con hãy soi gương Đức Chúa Giêsu mà xét 
mình đã uốn ý riêng mà theo thánh ý Đức Chúa 
Trời chưa, nhứt là khi Người dạy con chịu khó ; 
cùng phải xét con muốn vác thánh giá hay là 
muốn khỏi thánh giá chăng? 


Lồ thử ba thì gâm : Lời Đức Chúa Giêsu phán 
cùng quân Giudêu rằng : Hễ sự gì đẹp lòng Đức 
Chúa Cha thì Tao hằng làm sự ấp liên. ( JOAN. 8, 
29 ). Vậy khi ấy Đức Chúa Giêsu đã có ý rất lành 
mà làm mọi sự cko đẹp lòng Đức Chúa Cha : vì 
Người có ý chỉ một sự làm cho sáng danh Cha cả 
và cho ta đặng rỗi linh hồn mà thôi. Dầu mà Đức 
Chúa Giêsu thật đã có ý cứu loài người ta ; nhưng 
mà Người có ý thương ta làm vậy, là vì Người đã 
biết việc =huộc tội thiên hạ là việc đẹp lòng Đức 
Chủa Cha. Vậy bao giờ con chẳng có ý lành ấy, 
dầu mà con làm mọi việc về đắng bậc con mặc 
lòng, thì cũng mất công cùng thiệt hại mọi đàng. 

Thương ôi lcon đã chju thiệt hại là dường 
nào ! Vậy con phải sửa ý con mà từ nầy về sau 
chớ còn dáu theo ý xác thịt, một ra sức làm mọi 
việc cho đẹp lòng Đức Chúa Trời mà chớ. 


Chúa nhựt thứ IV về mùa Ấp 


Gấẫm vỀ sự Đức Bà đi viếng bà thánh Isaye. 


LỀ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Khi ấu bà Maria chồi dâu uội oàng đi 
qua rừng núi mà đến thành họ Giunda 0à 0uào nhà 
ông Giacaria cùng chào bà Isaue là bạn ông ấu. 
(uc. 1, 39). Vậy Con Đức Chúa Trời đã ngự 
trong lòng Rất thánh Đức Bà, thì Người thêm sức 
cho Đức Mẹ chịu khó bằng lòng mà đi qua 
rừng ; cho nên kẻ nào sẵn lòng chịu khó, là dấu 
Đức Chúa Tròi ngự trong lòng kẻ ấy. Sau nữa 
Rất thánh Đức Bà đã có Đức Chúa Giêsu ngự 
trong lòng Người thì mới đi thăm viếng, là hình 
bỏng cho ta đặng biết ; trước khi con chịu lấy 
việc giảng dạy người ta, thì phải xin Đức Chúa 
Tròi sửa trí sửa lòng con đã, đoạn mới nên chịu 
lấy việc cực trọng ấy, chẳng vậy thì con mất công 
và liều mình phạm tội. Lại eon phải suy : Rất thánh 
Đức Bà dầu mà ở nơi vắng vẻ mặc lòng ; nhưng 
mà Người bỏ nơi vắng vẻ ấy cho đặng đi viếng 
bà thánh: Isave, có ý cho Đức Chúa Giêsu ngự 
trong lòng mình tha tội tô tòng cño ông tnánh 
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Gioan còn ở trong lòng bà thánh ấy. Vậy có nhiều 
lần phải bổ Bức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời, 
nghĩa là phải bỏ việc lành nọ việc phước đức kia, 
cho đặng làm việc khác trọng hơn và đẹp lòng 
Đức Chúa Trời hơn. 


Lề thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Con trẻ là ông thánh Gioan còn ở trong 
lòng mẹ liền mầng rỡ oà mẹ Người là bà thánh 
lsaoe đặng đầu dẫu ơn Đức Chúa Thánh Thần. 
( Luc. 1,41 ›. Vậy con phải suy Rất thánh Đức Bà 
đi viếng bà thánh Isave thì làm ích trọng cho nhà 
bà thánh ấy là dường nào ! vì làm cho con người 
đặng sạch tội tô tông truyền và nên thánh : lại 
dầu con bà thánh ấy chưa sinh ra mặc lòng, thì 
đã tỏ ra người nhìn biết Đức Chúa Giêsu ngự 
trong lòng Rất thánh Đức Bà, cho nên người đắng 
gọi là thánh Tiên tri nữa. Còn về bà thánh Isaye 
thì đã đặng ơn Rất thánh Đức Bà là mẹ Đức Chúa 
Trời viếng thăm, và bởi ơn Đức Chúa Thánh 
Thần soi sắng, thì bà thánh ấy nhìn biết Rất thánh 
Đức Bà là Mẹ Đức Chúa Tròi, và ngợi khen ơn 
phước Người cùng lấy lòng khiêm nhượng xưng 
mình chẳng đáng cho Rất thánh Đức Bà tìm đến 
cùng mình. Vậy con phải đội ơn Đức Chúa Trời 
đã chọn Rất thánh Đức Bà làm như máng xối mà 
thông mọi ơn mọi phước cho con, nên con phải 
kính mến Rất thánh Đức Bà cùng xin Người soi 
xét sự con thiếu thốn và trông ơn Người phù hộ 
cho eon đặng mọi sự lành, 
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Lễ thứ ba thì gãm: Lời Rất thánh Đức Bà 
ngợi khen Đức Chúa Trời rằng : Linh hồn tói ngợi 
khen Chúa tồi. ( Luc. 1, 40 ). Vậy Người chẳng dám 
chịu lời khen, một đội ơn Đức Chúa Tròi và ngợi 
khen Người cùng hằng nhớ vốn mình là không, 
cho nên Đức Bà đã giữ lòng khiêm nhượng chẳng 
dám khoe mình về sự gì sốt, Vậy dầu mà Đức 
Chủa Trời thương con cùng ban nhiều ơn trọng 
cho con, thì con hẳng nhớ vốn con là khỏng, cho 
mên con một phải ngợi khen Đứe Chúa Tròi và 
tin thật Người là Đấng cội rễ mọi sự, thì có một 
Đấng cực trọng ấy đáng khen đáng chuộng trên 
hết mọi sự thay thầy mà thôi. 


Ngày thứ hai. 
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Gẫm vỀ sự Thiên thần truyền cho ông 
thánh Giuse biết phép mầu nhiệm Con Đức 
Chúa Trời xuống thế làm người. 


Lồ thứ nhứt thì gâm : Lời trong Einh thánh 
dạy rằng : Ông Giuse là bạn bà Maria, oi ông ấu là 
đãng công chính uà nhơn đức, cho nên chẳng muốn 
cho bạn người mắc tiếng xẩu, thì người lo liệu bỏ 
bạn mình mà trốn đi cách kín đáo. ( MATTH. 1,19 `. 
Vậy ông thánh Giuse thấy Đức Bà có thai mà 
chẳng biết ý mầu nhiệm, thì Người lấy làm lo ; 
nhưng mà Người chẳng dám nói lởi gì cho xấu 
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tiếng Đức Bà, một ra sức ceẳ! nchĩa về đàng lành ; 
dầu mà Nzười toan bỏ Rất thánh Đức Bà mà đi, 
nhưng mà Người toan việc ấy cách kín : vì có ý 
giữ tiếng cho Đức Bà. Vậy con phẩi soi gương 
Đấng thánh nầy, khi con phải sự khốn khó thì ở 
khôn ngoan mà chịu vậy, chớ trách móc lời gì 
cùng phải ra sức chữa sự lỗi kể khác, chớ vội chê 
kẻ có lỗi cùng phải giữ tiếng cho kể ấy, và khi 
chẳng có sự gì cần kíp thì đừng tỏ sự lỗi kể ấy ra. 


Lề thứ hai thì gầm ; Rất thánh Đức Bà thấy 
ông thánh Giuse Ìo buồn, thì Người cũng lo : vì 
biết mình đã mang tiếng như kế phạm tội ngoại 
tình; lại suy rằng : Nếu ông thánh Giuse bỏ mình 
mà đi, thì mình sẽ mắc phải phiều sự khốn khó ; 
nhưng mà Người cũng nín lặng chẳng cỏ tìm lẽ 
chữa mình, niột đâng mọi sự mặc thánh ý Đức 
Chúa Trời là Đấng hằng binh vực kẻ sạch tội lỗi. 
Ấy vậy dầu mà Đấng rất thánh thì cũng chẳng khỏi 
kế hồ nghỉ sự trái cho, phương chỉ eon là kẻ tội 
lỗi. Vậy nếu con mắc phải sự ấy thì hãy nín lặng 
cùng phú œ:ình trong tay Đức Chúa Trời, vì Người 
sẽ lo liệu cho mọi sự dữ trở nên sự lành cho con 
mà chớ. lDÓ ủi 3 


Lễ thứ ba thì gẫm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Đang khi ông Giuse ngủ thì có Thiên thần 
Chúa sai đến cùng Người, mà bảo rằng : Hỡi Giuse 
là con oua Đauil, chớ sợ, hãp giữ lấu bà Maria ở 
cùng mình. ( MATTan. 1,20). Vậy Đức Chúa Trời 


có ý muốn cho người nhơn đức chịu khó, nhưng 
mà chẳng đề kẻ ấy ebjịu khó quả sức đâu. Nhơn 
vì sự ấy, khi ai lâm phải thế ngặt thì Người phù 
hộ mà giúp những kẻ ấy giữ nghĩa cùng Người ; 
nên Người dạy ông thánh Giuse cho biết sự mầu 
nhiệm Con Đức Chúa Trời xuống thế làm người, 
thì khi ấy Đứe Bà và ông thánh Giuse vui mầng 
là dường nào ! Cũng một lẽ ấy, hễ ai dàng mình 
trong tay Đức Chúa Trời thì Người sẽ lo liệu cho 
nó chẳng quên đâu. 


Ngày thứ ba. 


Gẫwm vỀ LÊ Sinh nhựt ông thánh Gioan 
-Baotixita. 


Lễ lhứ nhứt thì gầm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Bẻ Isaoe sinh con sà những người láng 
điềng nghe tín 0ề sự Đức Chúa Tròi đã dä lòng 
thương bà thánh ấu cách cả thề, thì đến máng bà 
ấu. ( Lục. 1,57,58). Vậy khi bà thánh Isave đã sinh 
ông thánh Gioan Baotixita thì những kẻ quen biết 
bà thánh ấy mmầng rỡ người vì đã lâu nắm mà 
chẳng sinh được con : vì thuở ấy người ta lấy sự 
son sẻ làm xấu hồ ; phương chỉ con là kể son sẻ 
trước mặt Đức Chúa Trời thì càng phải xấu hồ 
_ hơn nữa. Vã lại bà thánh Isave đã sình đặng con 
sẽ nên trọng trước mặt Đức Chúa Trời, thì mới 
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nên sang trọng thật. Còn những sự thế gian gọi 
là trọng, thì là những sự trọng giả mà thôi. 


Lồ thử hai thì gẫm : Khi bà thánh Isaue sinh 
con đoạn, thì các người láng điềng đã nghe tỉn sự 
ấu... Vậy con phải suy, khi ông thánh Gioan sinh 
ra đoạn thì xảy ra những sự gì ? có kể thì mầng, 
có kẻ thì sợ, có kẻ thì lấy làm lạ ; lại cha ông 
thánh ấy khi trước câm mà rày lại nói đặng, cùng 
đầy ơn Đức Chúa Thảth Thần mà ngợi khen Đức 
Chúa Trời, cùng nói lời tiên trỉ mà chỉ tổ Chúa 
Cứu thế, nl:z mặt trời mọc lên soi sáng cho những 
kẻ tối tắm. Vậy một người sốt sắng nhơn đức 
mới sinh, thì làm ích cho thiên hạ dường nào. 


Lễ thử ba thì gầm : Lời kể bàn về ông thánh 
Gioan nói rằng : Con trẻ nầụ sau sẽ nên thề nảo 9 
øì chưng tay Đức Chúa Trời phù hộ cho người. 
( Luc. 1, 66 ). Vậy những kẻ ấy đã biệp một ý với 
Thiên Thần đã chỉ tổ về sự öng thánh Gioan sẽ 
nên trọng vì tay Đức Chúa Trời, nghĩa là ơn 
Người che chở ông thánh ấy ; song ơn ấy chẳng 
làm cho người nên trọng trước mặt thế gian, một 
làm cho người phải khinh đề mà thôi, cùng đem 
pgười lên rừng vắng vẻ và khiến người ăn chấu 
chấu cùng mặc lốt da chiên, mà hãm mình chịu 
khỏ cho đến trọn đời, Vậy Đức Chúa Trời muốn 
cho những kể ước ao nên sang trọng trước mặt 
Người thì đều phải đi một đàng ấy. Vậy con cũng 
phải dọn mình mà đi một đàng ấy, thì mới nên 
trọng trước mặt Đức Chúa Trời mà chớ 
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Gẫm về Việc Chúa phú cho ông thánh 
Gioan làm. 


Lồ thử nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
chỉ về ông thánh Gioan rằng : Ngưởi đến cho 
đặng làm chứng, mà sự người làm chứng là tỏ ra 
sự sáng. (JOAN 1,7) Vậy ông thánh Gioan đã 
lấy lời nói cho đặng giảng về Đấng Cứu thế, lấy 
việc làm cùng bằng lòng đồ máu mình ra, cho 
đăng làm chứng lời mình giảng. Vậy con cũng là 
kể Chúa gọi cho đặng làm chứag, chẳng những 
làm chứng bằng miệng hoặc khen hoặc giảng ; 
song phải ra sức lấy việc làm mà làm chứng, và 
phải ép mình chịu khó cho sáng danh Đức Chúa 
Trời, mà bấy lâu nay con đã làm đi gì ? eon đã 
chịu sự gì ? và đdóc lòng sau sẽ làm sự gì ? 


Lồ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
chỉ về ông thánh Gioan rằng : Người sẽ đi trước 
Chúa Cửu thế, mà Người sẽ được ơn Chủa uà đặng 
nhơn đức như ông FÙia xưa. ( Luc. 1,17. ). Mà ông 
Elia xưa thì sốt sắng nóng nảy như lửa, người 
mạnh mề và chẳng hay sợ ; ông thánh Gioan khi 
ở trên rừng cũng có mọi đều như ông Elia xưa, 
dầu khi người ở gần sòng Giudong, dầu khi 
người ở trong thành thị, đầu khi người ở trong 


_ lì 


lù rạc, đầu khi người chết thì cũng cứ một mực 
thề ấy luôn. Mà con có được sốt sẵng như thề ấy 
chăng — Ôi ! eon nguội lạnh, con yếu đuối và hay 
sa ngã là dường nào I 


Lồ thứ ba thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
rằng : Người sẽ dọn cho Chủa Cứu thể một dân 
cứng đang trọn lành. ( Lục. 1,17 ). Vậy việc ông 
thánh Gioan cbẳng những là giảng cho vua He- 
rode, cho các quan mà thôi, lại giảng cho dân sự 
dốt nát nữa. Vậy con cũng hạ mình xuống mà 
giảng cho những kẻ hèn hạ : vì chưng chẳng có 
linh hồn ai hèn hạ trước mặt Đức Chúa Trời đâu. 
Lại Đức Chúa Giêsu đã đồ hết máu mình ra, thì 
có ý chuộc hết linh hồn mọi người. Ấy là gương 
Đức Chúa Giêsu đã làm cho con bắt chước, ấy là 
ơn Chúa kêu gọi con làm, pghĩa là phải dọn lòng 
người ta cho Đức Chúa Trời ngự. 


Ngày thứ năm. 

Gẫu về sự Đức Bà trông sinh Đức Chúa 
Giêsu. 

Lề thứ nhứt thì gầm : Rất thánh Đức Bà trông 
sinh Đấng mình cưu mang vì biết Đấng ấy có ý 
xuống thế cho đặng cứu lấy mọi người được rồi, 
cho rên Nguòi trông cho dặng thấy Con ra lay 
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làm việc cực trọng ấy. Vậy dầu mà muốn giữ 
Con trong lòng Người, nhưng mà bởi Người có 
lòng chung, thì Người trông cho con sinh ra mà 
làm ích cho hết mọi người. Vậy con phải suy có 
nhiều lần con đã dóc lòng làm việc lành, ấy là 
dấu Đức Chúa Trời ngự trong lòng con và khiến 
con làm việc ấy, nhưng mà chẳng mấy khi con 
sinh ra, nghĩa là con một dóc lòng không, chẳng 
giữ sự mình đã dóc lòng, cho nền mất công vô 
Ích ; sau nữa con phải biết dầu mà con đặng ơn 
Đức Chúa Trời an ủi lòng con, như khi con ở 
một nơi vắng vẻ ; nhưng mà cũng phải dùng ơn 
riêng ấy cho nên, hầu giúp linh hồn kẻ khác ; 
phương chỉ con phải bồ những sự ngũ quan yêu 
cbuộng mà tìm sự làm ích cho người ta, như vậy 
thì con chẳng mất lòng Đức Chúa Trời, mà lại 
như con sinh Đức Chúa Trời trong lòng những 
kẻ con khuyên bảo dạy đỗ việc linh hồn mà chớ. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Bồi vì Rất thánh Đức 
Bà đã biết thánh ý Đức Chúa Trời muốn cho 
Đức Chúa Con sinh ra ở thế gian, thì Người trông 
cho đặng thấy mặt Con rất đáng thương mến mà 
ñm kính và làm tôi tá Người mọi đàng. Vậy con 
chẳng những là phải lấy lòng mà lại cũng phải 
lấy việc bề ngoài cho đặng tỏ ra lòng kính mến 
Đức Chủa Trời nữa. 


Lễ thử ba thì gâm : Rất thành Đức Bà làm 
mọi việc lành phuớc dức mà dọn mình cho đặng 
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siah Con cực trọng vô cùng. Vậy con cũng phải 
soi gương Đức Bà mà đọn mình cho đặng chịu 
lấy Đức Chúa Giêsu ngự trong lòng con hay là 
sinh Người trong lòng kẻ khác, là khi con giảng 
dạy người ta cho đặng giữ đạo nên; ấy là chính 
lễ con phải dùng cho được gồm no mọi giống 
phước đức cùng làm các việc phước đức ấy 
cho trọn, Vã lại đã có nhiều lần con chịu Mình 
thánh Chúa ngự trong lòng con, nhưng mà thật 
con thiếu thốn lắm, hoặc là con đã làm một hai 
việc lành ; nhưng mà nếu con có ý xét cho kỹ, 
thì việc ấy còn kém ; cho nên con phải cầu xin 
cùng Đức Trời thêm sức cho con, cùng phải lấy 
lòng sốt sẵắng mà tập đi đàng nhơn đức một ngày 
một hơn và cứ đàng ấy cho đến trọn đời. 


Ngày thứ sáu. 
—>*zttreer— 


Gẫm vỀ những œn Đức Chúa Giêsu đã ban 
cho Đức Bà khi eòn ở' trong lòng Người. 


Lề thứ nhứt thì gẫm : Rất thành Đức Bà cưu 
mang Con trong lòng, song chẳng phải chịu nặng 
nề khó nhọc mỗi miệt như các người nữ hhác : 
bởi Người có lòng kính mến Đức Chúa Trời, nên 
khi cưu mang Con Đức Chúa Trời trong lòng thì 
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chẳng phải khó nhọc gì sốt. Ấy là ơn riêng Đức 
Chúa Trời ban cho một mình Đức Mẹ, chẳng ban 
cho các pgười nữ khác, vì xưa khi Đức Chúa 
Trời phạt bà Evà thì phán rằng : Xhỉi mây sinh 
con thì sẽ phải chịn đau đớn lắm, nghĩa là phần 
con, các việc lành con đóc lòng làm thì phải ra 
sức chịu khó mà làm, chẳng vậy thì như kể đã 
đến ngày sinh, mà sinh chẳng đặng thì rất khốn 
cực là đường nào ! Vậy nếu con có lòng mộ mến 
muốn làm việc lành, thì các việc ấy sẽ nên dễ 
dàng cho con lắm. Vậy dầu con lấy lời Chúa dạy 
làm khó mặc lòng, song nến con có lòng kính 
mến Chúa, thì lòng yêu mến sẽ làm cho mọi sự 
khó ra dễ đảng êm ái mà chớ. 


Lễ thử hai thì gầm : Khi Con Rất thánh Đứe 
Bà mới ngự xuống trong lòng Người, thì đã ban 
những ơn trọng cho Người tức thì, phương chỉ 
khi đã ngự trong lòng Đức Mẹ lầu ngày lâu thắng 
thì đã thêm ơn cho Người là dường nào ! Vậy 
con phải mầng Rãit thánh Đức Bà vì Người đã 
đặng thêm sáng lắng trong trí khôn và sốt mến 
trong lòng một ngày một hơn, cùng phải suy xét 
đầu mà con đã đặng chịu Mình thánh Đức Chúa 
Giêsu, nhưng mà con hãy còn tối tắm nguội 
lạnh là dường nào ! sự ấy bỡi đàu ? — Âu là bởi 
con chẳng muốn cho Đức Chúa Giêsu ở lại với 
con cho lâu, vì con thật là mê muội cùng vội vàng 
chia lòng chia trí tơ tưởng các việc khác, cho nên 
sinh ra tôi tắm nguội lạnh làm vậy. 
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Le thứ ba thì gam :' Rất thánh Đức Bà đã 
đăng mọi sự rất sang trọng cùng đặng làm Nữ 
Vương các thành Thiên thần cùng các thánh nam 
nữ : Vì Người đã làm Mẹ sinh Vua cả trời đãi 
muôn oật; vậy nếu con muốn cho đặng nên trọng 
thật, thì chớ tìm cho đặnz danh tiếng trước mặt 
thế gian, một ra sức mà làm việc lành phước đức, 
cùng năng soi gương Đức Chúa Giêsu thì cũng 
như sinh Người ra trong lòng con vậy. 
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Ngày thứ bảy. ' 
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- Gẫu vỀ sự Rất thánh Đứe Bà trầy đi thành 
Bêlem. 


Lễ thử nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Thnở ấy mua Cœsarê ra lệnh làm số 
những kê thuộn oề nước mình. ( Luc. 3,13. Dầu 
mà sự làm sô thề ấy là bởi vua có lòng kiêu ngạo, 
có ý khoe mình cai trị đặng nhiều dân sự, cùng 
bởi lòng tham của, muốn thâu thuế cho đặng 


nhiều hơn khi trước ; nhưng mà Rất thánh Đức 


Bà chẳng có xét làm vậy, một kính quyền Đức 


Chúa Trời đã ban cho vua trị nước thế gian : eho : 


nên Người chẳng tìm lễ chữa mình cho khỗi đi 
đường xa ; đầu mà đã gần đến ngày sinh và giữa 
mùa đông giá rét, thì Người cũng sẵn lòng trầy 
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đi. Vậy con phải soi gương Rất thánh Đức Bả ¿ 
đầu mà đấng bề trên dạy con làm một hai sự trái 
ý con thì con cũng phải vâng chớ chống cãi làm 
chỉ. | 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Ông Giuse cũng lên đàng mà trầu đi làm 
một cùng Đức Bà Maria. ( Luc. 1, 4). Vậy ông 
thánh nầy cũng sẵn lòng chịu khó mà đi làm một 
cùng Đức Bà ; nhưng mà Con thật Đức Chúa 
Trời ngự trong lòng Đức Mẹ thì càng sẵn lòng 
chịu khó hơn nữa : vì chưng Người biết tổ thánh 
ý Đức Chúa Trời đã định cho Người sinh ra khó 
khăn hèn hạ. Vậy xem bề ngoài thì như Người 
phải ép mình vưng lịnh vua Cœsarê mà trầy đi 
thành Bêlem, song le Người có ý giấu sự khiêm 
nhượng, sự khó khăn củng muốn chịu khó, 
Thương ôi l ta phải hồ thẹn là dường nào ! Vì có 
nhiều lần khi ta đi đàng, thì giả hình nhơn đức 
nết na ; song thậi ta giấu tội lỗi, cùng tìm những 
sự vừa tính xác thịt, cùng chẳng muốn chịu sự 
khó nào sốt. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Lời trong Kinh thánh dạy 
chỉ về Đức Chúa Giêsu rằng : Người đã đến trong 
nước Người uà dân Người chẳng chịu lấu Người. 
( JOAN. 1, 11 ). Coa phải suy đường bằng con mắt 
con xem thấy Rất thánh Đức Bà cùng ông thánh 
Giuse đang tìm nơi trú ngụ, mà chang có ai chịu 
chứa phô đẳng ấy. Vậy con phải xét hai Đấng ấy 

0 buồn đan đớn là dường nào ; nhưng mà khi 
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Đức Chúa Giêsu thấy kẻ Ngưởi đã sinh ra chẳng 
chịu lấy Người, thì càng lo buồn đau đớn hơn 
nữa mà chớ. Vậy con chớ trách dân thành Bêlem 
mê muội đại dột, hay chịu lấy những khách lạ, 
mà chẳng chịu lấy Đấng đã sinh ra nó : vì thường 
cỏ nhiều lần Con Đức Chúa Trời đã gỗ cữa cho 
đặng vào nhà linh hồn con, mà con đã đóng cữa ˆ 
lại, chẳng cho Người ngự vào, thật con mê muội 
dại đột chẳng kém dân thành Bêlem đâu; vì lòng 
con hằng mở ra mà chịu lấy những sự vô ích, 
còn chính Đẳng dựng s°ên lỏng con thì con từ 
chối chẳng chịu lấy Người. Vậy từ nầy về sau 
con hãy đóng cữa lòng con lại, đừng cho sự giả 
trá thế gian vào, một mở lòng con cho đặng rước 
chỉnh Đấng đã sinh ra con mà chớ. 
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Ngày lê Sinh nhựt 
Đức Chúa Giêsu. 


GẫM vỀ sự Đứe Chúa Giêsu sinh ra. 


Lề thử nhứt thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Khi bà Maria cùng ông Ginse ở ngoài 
thành Bilem, thì bà Maria đã đến ngày sinh. ( Lục, 
2,6). Vậy con hãy suy Con Đức Chúa Trời đã 
chọn nơi nào mà sinh, eùng đã muốn sinh trong 
giờ nào, mùa nào ? — Thật Người sinh ra ở nơi 
rất hèn cùng đã sinh ra trong mùa đông và sinh 
ban đêm tối tắn, cho nên rnọi sự khó khăn hèn 
hạ và mọi sự khốn nạn như vây. xem bề ngoài 
chẳng thiến sự gì mà Người chẳnz chịu. Vậy con 
muốn cho Đức Chúa Giêsu sinh trong lòng con, 
nghĩa là con muốn nên giống như Đức Chúa Giê- 
su mới sinh ra, thì eon phải lấy mình làm hèn 
cùng phải xét xưa nay con đã nông nà về đàng 
tội lỗi bao nhiên, thì rày phổi ở nguội lạnh lạt 
lễo về đàng ấv là bấy nhiêu. Sau nữa e©on phải 
yêu sự vắng vẻ và khỏ khăn khiêm nhượng : vì 
chưng những sự con Đức Chúa Trời đã chọn cho 
mình, thì Người cũng muốn cho con chọn lấy 
mọi sự ấy mà chớ. 
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BẤM 6. 


Lễ thử hai thì gãm : Lời trong Kinh thánh 
đạy rằng: Bà Maria sinh con đầu lòng mình. ( Luc, 
3,7). Vậy con phải suy Con đầu lòng Đức Bà 
cũng là con một, vì Người giữ lòng mình trinh 
kbiết cho đến trọn đời. Khi ấy Rất thánh Đức Bà 
thấy Con cực trọng mới sinh, thì Người rất khiêm 
nhượng kính lạy Con mình cùng ắm lấy Con và 
vội vàng dâng cho Đức Chúa Trời đề cứu lấy mọi 
người cho đặng rồi. Con lại phải suy đường bằng 
chính tai eon nghe tiếng Con trẻ khóoe la, và chỉnh 
mắt con đang xem thấy Con trẻ chẩy nước mắt 
ra, và thưa Người cho biết nhơn vì ý nào mà 
Người khóc làm vậy : ắt là vì con chẳng ra sức 
bắt chước Người; nên con phải dóc lòng soi 
gương Người mà theo như vậy. 


Lễ thứ ba thi qãm : LYi trong Kinh thánh dạy 
rằng : Bà Maria lấy khăn ấn Con. ( Luc. 3, 7}. 
Vậy con phải suy Rất thánh Đức Bà có lòng khó 
khăn là dường nào ! và Con Người thiếu thốn là 
dường nào! nhơn sao con lại tránh chẳng muốn 
ăn ở khó khăn ? Con lại phải suy : ơi frong nhà 
quản chẳng có chỗ cho Đức Bà đồ Con mình nằm, 
nên Người phải khó khăn làm vậy. Vậy con phải 
trách mình vì chước ma qui hằng rình xung 
quanh cho đặng làm hại con mà con chịu lấy nó ; 
còn Đấng đã sinh ra con, có ý cho con nên đền 
thờ Người ngự, thì chẳng gặp đặng nơi nào mà ở 
trong lòng con, thì con vô ơn bội nghĩa là đường 
nào Ì 


6 
Ngày thứ nhứt 


Sau lễ Sinh Nhựt 
—Œtr`#f=>——— 
GẫM vê sự Khi Đức Chúa Giêsu mới sinh 
ra thì Đức Chúa Trời, Rất thánh Đức Bà và 
các thánh Thiên thần suy nghĩ những sự' gì. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Lời Đức Chúa Cha chỉ 
Con mình mới sinh ra ở thế gian mà phán rằng : 
Nầu là Con 1ao yêu dấu cùng đẹp lỏng Tao lắm. 
( MATTH. 17, ð ). Cũng một khi ấy Đức Chúa Cha 
có ý ban Con rất thương yêu cho người ta đặng 
cậy nhờ công nghiệp vô cùng Người. Vậy nếu con 
biết dùng công nghiệp Đức Chúa Giêsu cho nên; 
thì con đăng giàu có về phần lĩnh hồn là dường 
nào ! Con lại phải suy Đức Chúa Giêsu cũng một 
khi ấy dâng mình làm của tế lễ đền vì tội con, 
thì Người đã thương yêu con là ngằn nào nữa. 
Thật con chẳng đáng cho Người thương con làm 
vậy, vì vốn con là không cùng đầy dẫy những tội 
lỗi. Vậy con phải soi gương Đức Chúa Con mà 
dâng mình làm của tế lễ cho Đức Chúa Trời nữa. 


Lồ thứ hai thì gầm ; Rất thành Đức Bà đội ơn 
Đức Chúa Trời vì đã giữ Người đồng trinh sạch 
sẽ, là nhơn đức Người yêu chuộng hết lòng hết 
sức. Vậy con cũng phải yêu chuộng cùng gìn giữ 
của quí trọng ấy, Sau nữa con phải suy Rất thánh 
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Đức Bà dâng con mình cho Đức Chúa Cha là 
Đấng hằng có đời đời và sẵn lòng la mặt Con 
mình cho mọi người đặng ích. Vậy con phải đội 
ơn Đức Bà cùng kính mến Con Người cùng ra 
sức cho đặng những ơn lành bỡi Con Người mà ra. 


Lễ thứ ba thì gâm : Lời trong Kinh thánh chỉ 
về sự Thiên thần phải thờ lạy Đức Chúa Gièsu 
mà rằng: Các Thiên thần Đức Chúa Trời phải 
thờ lạu Đức Chúa Giêsu. ( HEnn. 1, 6 ). Vậy con 
phải suy, khi Con Đức Chúa Trời mới sinh ra ở 
thế gian thì đã có muôn vàn Thiên thần chầu 
chực Người cùng lấy làm lạ và ngợi khen 
Người có lòng khiêm nhượng và có lòng khó khăn. 
Nhưng mà Con Đức Chúa Trời hạ mình ăn ở khó 
khăn như vậy, chẳng phải vì các thánh Thiên 
thần, một vì con mà cl:ớ. 

Vậy phần con thì con chẳng những là phải 
khong khen lòng Người thương con dường ấy; 
mà lại phải bắt chước Người và hạ mình chịu 
khó như làm vậy. 


Ngày thứ hai 
Sau lễ §inh Nhựt. 


GẫM vỀ sự Thiên thần bảo tin cho mục 
đồng biết Chúa Cứu thế sinh ra, 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
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dạy rằng : Ở trong môi xử ấu, có kê chăn chiên 
thức ban đêm mà giữ chiên mình, thì bãng chúc cô 
1hiên thần đứng gân chúng nó. ( Luc. 2,8 9). Con 
hãy suy : Đức Chúa Giêsu tô mình ra cho kẻ nào? 
Thật Người tô ra cho kể chăn chiên là người thật 
thà khiêm nhượng ; mà những kẻ ấy thức ban 
đêm, là hình bóng chỉ những người có ý tứ tìm 
những địp làm việc lành phước đức. Sau nữa 
những kẻ ấy giữ đoan chiên tnình, là dấu chỉ kẻ 
canh giữ lòng mình mà hãm lính xác thịt, chẳng 
hay chìu theo tình dục mình. Mà con có làm 
các việc như các kẻ chăn chiên ấy chăng ? — Thật 
con phải nên như kẻ chăn chiên ấy, hầu con xứng 
đẳng xem thấy Chúa như vậy. 


Lễ thứ hai thì gâm Lời trong Rinh thánh 
rằng : Có sự sảng láng Đức Chủa Trời bao phủ 
những kẻ ấu uà những kẻ ấu sợ lãi quả lề. ( L.UC. 
2,9). Vậy ơn Đúc Chúa Trời soi sâng cho ta đặng 
biết sự sang trọng oai nghỉ Nguờ! mà giục lòng ta 
sợ hãi củng kính sợ phép Người. 

Ôi ! trong các việc thiêng liêng con làm, thì 
lòng kính mến Chúa con chẳng co là bao nhiêu : 
Sự ấy bỡi đàu mà ra ? Âu là con thiếu sư sắng và 
thiêu lòng mộ mến về những việc thờ phượng 
Người : vì chưng nếu con ham suy nghĩ về Đức 
Chúa Trời tuì ắt là con sẽ sinh lòng kính chuộng 
Người chẳng sai. 


Lễ thứ ba thì gâm : Lời thánh Thiên thần bảo 
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kẻ chăn chiên rằng : Ta bảo tin lành cho bat cùng 
cả 0à đân sự pui mầng, oi hôm nau Chúa Cứu thể 
sinh ra cho chúng ba. ( Luc. 2.10,11 ). Vậy thánh 
Thiên Thần mầng khi thấy ta làm việc lành ; nên 
con cũng: phải bắt chước các thánh Thiên Thần 
mà vui mầng khi thấy kẻ khác được sư lành ; lại 
thánh Thiên thần bảo tin lành cho ia cùng đạy 
lấy những lễ nầy cho ta đặng mầng là Đấng Cứu 
thế sinh ra cho chúng Ía ngàu hôm nay. Vậy Đẳng 
Cứu thế sinh ra có ý cứu lấy Con ; song nếu con 
chẳng muốn thì Người chẳng cứu lấy đặng con, 
cho nên con phải dọn lòng với Chúa Cứu thế mà 
làm mọi việc con phải làm cho đặng rỗi linh hồn, 


Ngày thứ ba. 
Sau lễ §inh Nhựt. 

Gẫu về Dâu Thiên thần chỉ cho kẻ chăn 
chiên đặng biết mà tìm Chúa Cứu thế, và các 
Thiên thần hát mầng ngợi khen Đức Chúa 
Trời. 

Lễ thứ nhứt thì gẫm : Lời thánh Thiên thần 
bảo kể chăn chiên rằng : Bay sẽ lấy dẫn nâu mà 
lim Chủa Cứn thế, là bau sẽ tìm đặng con trẻ uấn 
bức khăn cùng sẽ thấu Nguời nơi máng có. ( Lục. 
2.12), Vậy thánh Thiên thần bảo tin cho kẻ chăn 
chiên đi tìm mà nguòi chỉ những dấu hèn làm 


v, . 17.1, gan ÝÍ-—— 
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cho đắng biết Đấng Cứu thể sang trọng đường ấy. 
Nâầy là bài giảng cho con đặng biết : eon muốn 
tìm đến cùng Đức Chúa Tròi thì con phải có lòng 
khiêm nhượng và lo làm những việc hèn và chê 
bồ những sự thể gian yêu chuộng. Vì vậy đầu con 
có phép mà chọn trong hai sự nầy : một là con đặng 
giàu có sang trọng vui sướng mà con làm đặng 
cho danh Cha cả sáng; hai là con ở khó khăn hèn 
hạ cho sảng danh Chúa mình thì con thà chịu sự 
khó khắn hèn hạ cho đặng nên như Chúa Cứu 
thể mới sinh, chẳng thà chọn sự sang trọng giàu 
có vui sướng, vì con là đầy tớ, mà muốn hơn 
thầy mình, thì làm sao ?. 


Lề thứ hai thì gẫm : Lòi trong Kinh thánh 
đạy rằng : Bỗng chúc có uô số đạo bỉnh Thiên thần 
hút mầng ngợi khen Đức Chúa Trời. ( Luc. 2, 13 ). 
Vậy Con Đức Chúa Tròi hạ mình xuống dường 
ấy, cho nên Đức Chủa Cha khiển Thiên thần phải 
kính lạy ngợi khen Người. Vậy con phải tin thật, 
con eàng hạ mình xuống mà chê bỏ những sự thế 
gian, thì Đức Chúa Tròi càng thương mà đem con 
lên, cùng ban sự vul thiêng liêng cho con. Sau nữa 
con phải suy Thiên thần thấy Con trẻ hèn hạ yếu 
đuối cùng chưa biết nói, thì có ý khen Người sự 
gì ? ẩtlà có ý khen Con trẻ ấy là Đấng sang trọng 
vô cùng. Ấy những sự con mắt xác thịt xem chẳng 
thấy, nhưng mà Đức Chúa Tròi tỏ sự ấy ra cho 
sảng danh Người ; cũng một lề ấy con hãy giấu 
một hai việc lành con làm mà dâng mình trong 


_— nh ' 
tay Đức Chúa Trời, thì Người sẽ liệu cho sáng 
danh con trước mặt thiên hạ. \ 


Lễ thứ ba thì gầm : Lời trong Kinh thánh đạy | 
rằng : Ngợi khen Chúa ngự trên các tầng trời, cùng 
bằng an cho những người lành dưới thể. ( Lưc. 2 Ì 
14). Vây con pbải suy, có một Đức Chúa Trời Ì 
đáng ngợi khen mọi đìng ; còn về phần eon thì ị 
chẳng có sự gì đáng khen đâu. Nhơn vì sự ấy, nếu | 
con muốn cho người ta khen con, thì Dgày sau | 
Đức Chúa Trời sẽ quở con và con sẽ phải xấu hồ _ 
như kẻ gian cướp. của kẻ khác vậy. Nhưng mà 
con hãy xét, biết mấy lần con đã phạm tội cướp | 
lấy của Đức Chúa Trời, thì bây giò con hãy ăn 
năn tội, mà sự gì chẳng phải của con, thì con 
phải trả lại, nghĩa là cor: trông cho sáng danh 
Đức Chúa lrời mà thôi. 

Con lại phải suy lời rằng : Bằng an cho mọi 
người có j nga lành chỉ những kể trọn tốt trọn 
lành thì đặn g bình an, mà ai cứ lề chính lẽ thật 
và lòng sốt sẵng quyết chỉ làm việc lành phước 
đứ: mình đã biết tỏ tường, thì kể ấy là kẻ trọn 
lành, cho nên dặng bằng an trong lòng. Vậy con 
phải xét mình, thì con sẽ biết những sự đã nói \ 
trước nầy có thật hay là chăng ? Bỡi đó con phải || 
xin cùng Đức Chúa Trời cho đặng sự trọn lành \ 
ấy, và khi đã đặng, thì con hãy giữ ơn ấy bền 
chặt trọn đời. Ỉ 
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Ngày thứ tư. 
Sau lễ Sinh Nhựt. 
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Gẫw vỀ sự Kẻ chăn chiên rủ nhau đi tìm 
Chúa Cứu thể. 


Lễ thử nhứt thì gẫm : Khi Thiên thần đã biến 
đi đoạn thì kế chăn chiên bàn uởới nhau ( Luc. 
2,15 ) về những lời Thiên thần bảo. Vậy phô kẻ 
ãy chẳng dám quên lời Thiên thần tức thì, mà 
con thì kháe xa lắm, vì có nhiều lần vừa hết giờ 
nguyện ;ẫm, thì con liền quên lời Đức Chúa Trời 
đã phán cùng con trong lòng, cùng chẳng mấy 
khi con nhớ đến những sự con đã dóc lòng giữ. 
Vậy con phải soi gương kẻ chăn chiên, nhứt là 
khi gặp địp mà làm sự dã quyết chí làm. 


Lề thứ hai thì gâm : Lời kể chăn chiên rủ 
nhau rằng : Ta hãy trâu sang thành Bêlem. ( Luc. 
2, 15 ). Vậy kẻ chắn chiên chẳng những là nhở 
lời Thiên thần đã bảo mà lại rủ nhau sang thành 
Bêlermn ; cho con đặns biết trong giò nguyện gẫm 
con cũng phải lo cho đặng nên như kẻ chăn chiên 
ấy, cuẳng những là dùng một hai lời than thở, 
mà lại phải ra tay làm việc làuih phước đức củng 
lánh cho khỏi đàng lội lỗi, và như bỡi việc phước 
đức nầy mà sang việc phước đức kia, cho con 
nên trọn lành một ngày một hơn. 


Lồ thứ ba thì gấm : Lời ke chăn chiên lại nói 
rắng : Ta hãy đi cho đặng thấu rõ piệc Chúa đã tổ 
rá cho ía bất. ( Luc. 2, 1ỗ ). Vậy kẻ chắn chiên 
muốn xem thử cho biết việc mình đã nghe ; ấy là 
gương cho con biết : hễ khi nào Đức Chúa Trời 
phán trong lòng con mà chỉ việc con phải làm, 
thì con phải làm việc ấy, chẳng nên bỏ; chẳng 
vậy thì con chê bỏ ơn Đức Chúa Trời đã ban, có ý 
cho sáng danh Người và cho linh hồn con đặng 
ích. Nếu xưa nay con đã làm như vậy, thì con đã 
đặng công trọng là dườas nào ! Nhưng mà bấy 
lâu nay con đã làm ngăn trở con, và con đã làm 
hại cho mình con, thì rày con phải dóc lòng, hễ 
khi nào ơn Chúa thúc giục, thì con làm theo 
thánh ý Người, chớ còn đám trễ nải như bấy lâu 
trước nữa. 


Ngày thứ năm. 
Sau lễ Sinh Nhựt. 


>> —— 
Gẫm về sự Kẻ chăn chiên đến nơi máng có, 


Lễ thử nhứt thỉ gãm : Dầu mà thành Thiên 
thần chẳng dạy mặc lòng, nhưng mà kẻ chăn 
chiên đã biết đi tìm Chúa Cứu thể, thì đẹp lòng 
Đức Chúa Trời, cho nên oội oàng mà đi cho chóng, 
theo như lòng mình ao ước. ( Luc. 2, 16 ). Vậy khi 
Đức Chúa Trời soi sắng cho con làm việc lành và 
con dóc lòng làm việe ấy, thì con phải vội vàng 


mà làm, và vừä khi eon gặp dịp mà làm, thì chở 
trễ nải. Vậy khi con nguyện gẫm thì phải giục 
lòng theo thánh ý Đức Chúa Trời mà làm những 
việc ấy luôn. 


Lễ thứ hai thì gẫm: Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Các kẻ chăn chiên đã gặp Đức Bà Maria, ông 
thánh Ginse oà Con trẻ nằm trong máng có. ( Lục. 
2, 16 }. Vậy con phải suy, khi con thấy kẻ chăn 
chiên sốt mến và kính trọng trong lòng, thì lấy 
làm lạ và ngợi khen Đức Chúa Trời cùng mầng 
rỡ là dường nào Ì bổi vì kẻ chăn chiên ấy đã tin 
lời Thiên thần truyền và chịu lấy ơn Đúc Chúa 
Trời soi sảng, thì vội vàng đi xem thử những việc 
mình đã nghe, và đã đặng mọi sự lành : là đặng 
xem thấy mặt Chúa Cứu thế là mạch mọi ơn mọi 
phước. Vậy con cũng phải vội vàng mà làm như 
vậy, thì com cũng sẽ gặp Đức Chúa Giêsu và đặng 
mọi ơn phước bởi công nghiệp Người mà ra, 
Nhơn sao bấy lầu nay con chẳng làm như vậy ? 


— Lồ thử ba thì gầm : Lời trong Kinh thánh đạy 
rằng : Khi kể chăn chiên xem thấu Con trẻ thì mới 
biết rồ lời thủnh Thiên Thần truụyền cho mình uề 
Con trẻ nầy. ( Luc. 2, 17 ). Vậy con phải suy dầu 
Thiên thần truyền cho kẻ chăn chiên về Đấng Cứu 
thể sinh ra ; nhưng mà các kẻ ấy chưa xem thấy 
tỏ tường ; đến kbi xem thấy Người mới biết tổ ; 
cũng một lề ấy, con muốn đi đàng nhơn đức thì 
phải tập tành mới tầng trải đặng. Bấy lâu nay khi 
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con nguyện gẫm, con cỏ nghe Đức Chúa Trời 
phản cùng con trong lòng chắng ? nến con đã 
ngbe thì đó là tiếng mở đàng cho con nên người 
nhơn đức. Vậy con hãy ra sức làm việc lành, thì 
con sẽ biết Chúa tỏ tường. Vì sao bấy lâu nay con 
mê muội đường ấy ? âu là vì con nghe tiếng Chúa 
phán mà con cbẳng làm theo như vậy. 


Ngày thứ sáu. 
Sau lễ §inh Nhựt. 


—~tt®-r— 
Gẫu vỀ sự Kẻ chăn chiên ở' nơi máng cỗ 
mà về. 


Lồ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Bv Maria tích ào lòng mọi lời ấu 
mà suy đi nghĩ lạt. ( Luc. 2, 19 ). Vậy Rất thánh 
Đức Bà là gương cho con soi mà nguyện gẫm : 
thứ nhứt, Người nhớ lời kế chăn chiên nói mà 
khen Đức Chúa Giêsu. Phần con, con đã giữ 
đặng đều gì về các đều Chúa đã phán cùng con ? 
Thứ hai, Đức Bà đã giữ mọi đều Người đã nghe ; 
cho nên con cũn : chớ quên những sự giúp linh 
hồn.con cho đặng đi đang nhơn đức. Thứ ba, Rất 
thảnh Đức Bà (ích tro›g lòng mọi đều Người đã 
nghe, cho nên con cũng phải nắng nhớ lại sự eon 
đã nguyện gầm và tìm dịp mà làm cho trọn đều 
con đã dóc lòng. 
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Lễ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Các kể chăn chiên trở oề mà ngợi khen 
Đức Chủa Trời. ( Luc. 2, 20). Vậy con phải soi 
gương kể chăn chiên ấy, bởi đã ở cùng Đức Chúa 
Giêsu, thì mới đặng lòng sốt sẵắng ước ao làm 
sáng danh Đức Chúa Trời ; dầu mà kẻ ấy đã về 
làm nghề nghiệp mình, thì cñng còn giữ lòng sốt 
sắng làm vậy; chớ chỉ con gẫm đoạn, mà con giữ 
lòng sốt sắng thề ấy, thì con sẽ đặng phước trọng 
là dường nèo! Nhưng mà có nhiều lần vừa hết giờ 
nguyện gẫm, thì con liền quên những sự con đã 
suy ; con mê những việc bề ngoài quả lẽ, cho nên 
con phải cìju thiệt hại lắm, mà con càng thêm 
khốn nạn vì chẳng xem sao sự thiệt hại ấy. 


Lễ thử ba thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Kẻ chăn chiên ngợi khen Đức Chúa 
Trời nề những sự đã nghe uà đã thấu. ( Luc. 2, 20 }. 
Vậy con phải soi gương kẻ chăn chiêo, bao giờ 
con gặp dịp mà làm việc lành phước đức, thì con 
phải dùng dịp ấy chớ bỏ qua knông Vậy nếu con 
có ý tứ, thì con sẽ gặp đặng nhiều dđịp hay sinh 
ích lợi; nhược bằng con vô ý vô tứ thì con sẽ 
mất nhiều dịp và con sẽ thiệt hại bội phần. Vì 
vậy con phải mở tai cùng con mắt thiêng liêng, 
cho đặt øg nghe tiếng Đức Chúa Trời phản dạy 
con, và xem những việc lành Người đã chỉ cho 
con phải làm, cùng những việc con đã nghe thấy, 
thì con sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời cùng làm 
cho sắng danh Người chớ, 
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Ngày lễ Đặt Tên 
Đức Chúa Giêsu. 


——__— TT 
Gẫu vỀ lễ đặt tên Đứe Chúa Giêsu. 


Lễ thứ nhứt thì gấm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Khi đã khỏi tám ngày, thì Con trê chịu 
phép cắt bì. ( Luc. 2,21). Vậy có nhiều thánh 
truyền rằng : xưa lề luật Đức Chúa Trời dạy làm 
phép cắt bì cho đặng tha tội tô tông truyền. Lề 
luật ấy chẳng có buộc Đức Chúa Giêsu : vì Người 
chẳng có tội gì, nhưng mà Người đã muốn vưng 
theo lề luật ; dầu mà sự cắt bì là sự đau đớn khó 
chịu, song le Người chẳng nệ; còn về phần con dầu 
những lề luật dễ giữ, thì con lấy làm khinh dề 
chẳng giữ cùng quen phạm những lề luật ấy nữa. 
Bằng những lề luật nào khó, thì con tìm lễ nọ lẽ 
kia mà lánh cho khỏi. Con ăn ở làm vậy có phải 
là bắt chước Đức Chúa Giêsu chăng? Vậy khi con 
biết thánh ý Đức Chúa Trời tỏ tường, dầu Người 
dạy những sự khó mặc lòng, thì phải ép mình mà 
vâng lời Người, chớ tìm lẽ chữa mình làm chỉ. 


1, thứ hai thì gẫm ; Bởi vì Rất thành Đức 
Bà biết thánh ý Đức Chúa Trời, muốn cho Cọn 


mình chịu phép cắt bì, cho nên Người vâng lời 
Đức Chúa Trời mà cho Con chịu phép ấy. Thật 
Người rất thương yêu Con, dầu đã biết Con chịu 
đau đớn khốn nạn, nhưng mà Rất thánh Đức Bà 
lấy sự theo thánh ý Đức Chúa Trời làm hơn theo 
lòng thương yêu ; cho nên Người thà chịu đau 
đớn trong lòng, và Con Người thà chịu đau đớn 
về phần xác, chẳng thà chống cãi thánh ý Đức 
Chúa Trời. Vậy khi con đã biết tổ thánh ý Đức 
Chúa Trời dạy con làm sự gì, thì con phải ép 
mình mà làm chớ vị nề người ta, một cứ lời Đức 
Chúa Trời truyền dạy mà thôi ; chớ chi xưa nay 
con đã suy những lẽ ấy cho kỹ, thì con đã khỏi 
phạm nhiều tội lỗi; nhưng mà có nhiều lần con đã 
theo lòng thương cùng vì nề người ta, mà cả lòng. 
dám cãi thánh ý Đức Chúa Trời, cho nên con 
phải trách mình và dóc lòng chừa cãi. 


Lể thứ ba thì gấm : Dầu mà Đức Chúa Giêsu 
biết tổ : khi Người chịu phép cắt bì, thì phải chịu 
đau đớn xấu hồ, nhưng mà Người đã muốn vãng 
lề luật chung. Ôi khi ấy Đức Chúa Giêsu phải 
đau đớn là dường nào ! Vậy con đã rõ, con khác 
xa Chúa con là dường nào! vì chưng con biết 
đặng sự gì làm cho con phải xấu hồ hay là đau 
đớn, tuy là việc nhỏ mọn, thì con cũng tìm lễ 
cho đặng lánh khỏi ; vậy từ nầy về sau con phải 
đóc lòng, chẳng những chẳng lánh sự khó, mà 
lại cầu xin cho đặng chịu khó mà bắt chước Đức 
Chúa Giêsu mọi đàng. 
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Ngày thứ nhút. 
Sau lễ Bặt tên. 
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GãmM vỀ những ý nào mà Đức Chúa Giêsu 
chịu phép cắt bì. 


Lề thử nhứt thì gẫm : Đức Chúa Giâsu có ý 
tổ ra Người đã mặc lấy xác thịt cùng làm người 
thật hay chịu đâu đớn như ta. 

Vậy eon phải đội ơn Đức Chúa Giêsu và kính 
lạy Minh thánh Người, mà lại eon phải học với 
Người cho đặng tìm sự nhơn đức thật: Vì chưng 
kẻ giả hình nhơn đức bề ngoài, thì cbẳng đặng 
Íeh gì, lại thêm tội phỉnh phờ người ta. Vậy con 
muốn chịu phép eắt bì là làm việc cho đẹp lòng 
Đức Chúa Trời, thì con phải ép mình : cũng như 
cắt bớt những sự vừa ý con; vì chưng sự ép mình 
chịu khó là dấu tỏ ra con đã dâng mình làm tôi 
tá Đức Chúa Trời. 


Lễ thứ hai thì gâm : Xưa Đức Chúa Trời 
truyền cho ông Aharaham và dòng dồi ông ấy 
phải chịu phép cắt bì, như dấu làm chứng mình 
là dần riêng Đức Chúa Trời ; vì vậy Đức Chúa 
Giêsu đã muốn chịu phép cắt bì cho đặng tô ra 
Người là dòng bọ ông Abaraham cùug về dân 
riêng Đức Chúa Trời nữa. Vậy con phải biết trong 
Kinh thánh khen ông Abaraham là tồ tông những 
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kế tin, vì chưng ông thánh nầy đã sắn làng dâng 
con một mình làm của tế lễ Đứo Chúa Trời ; cho 
nên con cũng phải chịu cắt bì cách thiêng liêng, 
nghĩa là hễ sự gì con yêu chuộng, mà khi Đức 
Chúa Trời đòi con sự ấy, thì con phải sắn lòng 
mà dâng cho Người, chẳaz nẻn ti°e, một soi 
gương ông Abaraham và nhớ con là đàn riêng 
Đức Caúa Trời, cho nên con phải đâng 'nọi sự 
cho Người hết thảy thảy. 


Lễ thử ba thì gâm: Đức Chúa Giêsu có ý chịu 
phép cắt bì cño đặng tổ ra lòag thương loài người 
ta : vì chưng con đã biết dấu tỏ ra lòng thương 
là chịu khó vì những kẻ mình thương. Vậy Đức 
Chúa Giêsu sinh ra đặng tắm ngày, thì Người đã 
vội vàng đồ mắu mình ra vì lòng thương yêu con. 
Bây giờ con bãy xét con đã làm ubững sự gÌ cho 
đặng trả nghĩa Đức Chúa Giêsu; con đã cau khó 
vì Người bao nhiêu và lòng con có ước ao trông 
đợi cho đặng chịu khó mà tö ra lòng kính mến 
Người thê nào ? 

Ấy vậy từ nầy về sau, bao giờ phải sự gì khó 
thì con phải lấy làm mầng, và vội vàng chịu lấy 
như dấu riêng Đức Chúa Giêsu thương yên con, 
và mở lòng cho con tỏ ra lòng kính mến Người. 
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Ngày thứ hai. 
Sau lễ Bặt tên. 
=~5‹902⁄>2 


Gẫm về Khi Đức Chúa Giêsu chịu phép cắt 
bì thì Người tô ra những nhơn đức nào. 


Lễ thứ nhứt tlài gẫm : Đức Chúa Giêsu tô ra 
nhơn đức »âng lời chịu lụu ; vì chưng lề luật ấy 
chẳng có buộc Người mà Người đã vâng luật chịu 
phép cắt bì, thì tô ra Người sẵn lòng vâng lời chịu 
lụy mọi đàng ; dầu mà cỏ nhiều sự khó, song le 
Đức Chúa Giêsu tỏ ra lòng Người muốn giữ mọi 
đều thảy thảy. Vậy con phải suy Đức Chúa Giêsu 
đã buộc mình mang ách nặng dường ấy vì con, 
nhơn sao cọn chẳng muốn chịu một hai sự khó 
nhẹ vì Chúa mình ? Nhơn sao con hay tìm lễ mà 
chữa mình cho khỏi giữ phép đạo ? Nhơn sao con 
chẳng nhớ lời Đức Cuúa Giêsu đã phán rằng : 
Ách Tao là ách nhẹ, mà ách ấy làm cho con đặng 
lợi lãi rất trọng là nền giống Chúa mình và đặng 
phần thưởng ở một nơi với Người ? Vậy con phải 
soi gương đó mà (heo, chớ tránh trút cho khỏi 
sự khó làm chi. 


Lễ thứ hai thì qẫm : Đức Chúa Giêsn tỏ ra 
nhơn đức Khiêm nhượng : vì chưng phép cắt bì 
là phép tha tội tô tông truyền ; cho nên kẻ chịu 
phép ấy thì đã mắc tội tô tòng truyền ; nhưng mà 
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Đức Chúa Giêsu chẳng hề phạm tội đặng; song 
Người đã chịu như Người có tội. Vậy con phải 
than thở cùng Người rằng : Lạy Chúa tôi, là Đăng 
rất thánh, mà Chúa tôi chẳng nệ hạ mình xuống 
thề ấy. Ôi! tôi kiêu ngạo là dường nào ! Vốn 
thật tôi là kẻ có tội mà tôi rất kiêu ngạo chẳng 
muốn chịu tiếng xấu trước mặt người ta. Vậy tôi 
phải đến học cùng Chúa tôi, cho đặng lòng khiêm 


nhượng hạ mình xuống cùng chịu xấu hồ bằng. 


lòng cùng chẳng còn giả hình nhơn đức nữa. 


Lễ thứ ba thì gãm : Đức Chúa Giêsu tổ lòng 
thương yêu cho nên vội vàng liều mình phải dấu 
cùng đô máu mình ra vì tôi. Vậy con phẩi suy 
rằng : Chúa tôi đã thương yêu tôi, cho nên khi 
Người mới sinh ra thì Người đã bỏ những sự 
sang trọng cùng vui sướng mà đề cho xác Người 
phải dấu cùng máu chảy ra vì lòng thương tôi. 
Thương ôi ! Tôi kính mến Chúa tôi đã muộn là 


dường nào Ì mà nay lòng tôi hãy còn khô khan. 


nguội lạnh vì hằng sợ sự khó cùng trốn lánh 
cho khỏi. Vậy tôi phải lo sợ cùng dóc lòng ép 
mình chịu khó mà trả nghĩa Chúa, vì Người đã 
vội vàng chịu khó vì tôi dường ấy. 
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Sau lễ Bặt tên. 
s05 6â 
Gẫu vỀ Tên Đứe Chúa Giêsu. 


Lễ thứ nhút thi gâm : Lời long Kinh thánh 
dạy rằng: Đặt tên cho con trẻ là Giêsu. ( Luc. 2, 21 }. 
Con phải suy bao giờ gọi Con Đức Chúa Trời là 
Giêsu ? — Là khi Người chịu phép cắt bì và chịu 
dẫu vit như kẻ có tội cùng hạ mình xuống cho 
đến rốt cùng ; bấy giờ Đức Chúa Cha đã ban cho 
Người lên rất trọng trên hết các tên thảu thắu. Cho 
con đặng biết, hễ ai hạ mình xuống thì Đức Chúa 
Trời nbắc lên. Vậy nếu con muốn đặng tên trọng 
như Đức Chúa Giêsu, thì phải hạ mình ăn ở 
khiêm nhượng, cho con nên xứng đáng mà chịu 
lấy ơn cực trọng thề ấy. 


Lễ thứ hai thì gãm : Con Đức Chúa trời đặt 
lên là Giêsu khi nào ? — Thật chính trong lúc 
Người chịu phép cắt bị, mà Đức Chúa Giêsn lấy 
máu mình mà mua tên Irọng dường ấy. Vậy con 
xưng mình là đầy tớ Đức Chúa Giêsu thì cần con 
phải chịu phép cắt bì là hãm mình chịu khó, cho 
con nên xứng đáng mà chịu lấy tên trọng dường 
ấy, nghĩa là con phải sẵn lòng đồ máu ra cho đặng 
trá nghĩa Đức Chúa Giêsu mà chớ. Alà bấy lâu 
nay con đã làm như vậy chăng 7 sau nầy con sẽ 
lam chăng;? và con làm cách nào ? 
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lồ thứ ba thì gâm : Con Đức Chúa Trời đặng 

gọi là Giêsu khi nào ? — Đặt tên cho Người chỉnh 
trong lúc Người chịu phép cắt bì, nghĩa là khi 
Người buộc mình giữ các luật cũ ông Moisen 
truyền. Vậy lề luật ấy là hình bóng lề luật mới 
Đức Chúa Thánh Thần 1u vào lòng những kê 
chịu phép rửa tôi ; mà lề luật niới nầy Đức Chúa 
Trời dạy con giữ mọi đền Đức Chúa Giêsu đã 
truyền dạy. Hề sự gì Đức Chúa Giêsu dạy con phải 
giữ thì Người có ý buộc con, va con cũög đã có ý 
buộc mìnii giữ nhặt như lời Đức Chúa Giêsu dã 
dạy. Vậy con phải trách mình vì có nhiều lần con 
lấy làm dễ mà ngờ rằng : con giữ tuì có phước, 
mà hỗ thì ebẳng có tội gì ; thật con đã lầm lắm : 
vì chưng sự gì Đức Chúa Giêsu dạy con, mà con 
chẳng làm, tuì có tội mà chẳng khỏi phạt đâu, 

 - ... 


Ngày thử tư. 
Sau lẽ Bặt tên. 


GẦ vỀ Vì ý nào Đứe Chúa Cha đặt cho Con 
tên là Giêsu, cùng về ›hững sự phải làm mà 
cung kính Đức. Chúa Giêsu cho xứng đáng. 


Lồ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằrg: Người sẽ cửu lấu dân mình cho khỏi 
lội lỗi. ( MATTH. 1, 21 ). Thật Đức Cnủa Cha đặt 
tên ấy cho Con thì hạp với việc Người làm là thê 
nào Ì 


' 
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Vậy con muốn xưng mình là đầy tớ Đức Chúa 
Giêsu mà con cỏ mộ mến việc cứu linh hồn người 
ta như Thầy con chăng ? Nếu con chẳng làm việc 
cho xứng tên con, thì xấu hồ cho con lắm. Vậy 
con hãy soi gương Đức Chúa Giêsu mà ra sức 
khuyên bảo kẻ có tội trở về đàng chính lộ cho kíp. 


Lề thử hai thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Ñẻ kêu lên Đức Chúa Giêsu, thì phải bỏ 
đàng tội lõi. ( Ti. 2, ¡9 }. Ông thánh Phaolồ có 
ý nói rằng : Kẻ có tội đọc đến tên Giêsu thì chẳng 
xứng đáng, nhưng phạm đến tên Giêsu thì càng 
chẳng xứng đáng hơn nữa ; nhưng mà kẻ theo ý 
Cha Tao ở trên tròi thì kẻ ấy mới đặng vào nước 
tuiên đàng mà chớ. Vậy con đã biết thánh ý Đức 
Chúa Cha muốn cho con bỏ đàng tội lỗi mà làm 
việc lành phước đức ; cho nên con muốn kêu tên 
Đức Chúa Giêsu cho xứng thì phải soi gương 
Chúa mình là Đấng rất thánh, nên chẳng những 
là con chừa tội trọng mà lại cũng ra sức chừa tội 
nhẹ, và giữ đạo thảnh Người cho trọn, 


Lễ thứ ba thì gẫm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Hễ sự gì anh em làm, Hoặc trong lời nói, 
hoặc trong 0iệc làm, thì phải làm cho sảng danh 
Đức Chủa Giêsu. ( CoLoss. 3, 1?) Vậy con phải 
năng nhớ lời ấy, là như một đều buộc thứ hai 
tên cực trọng ấy đòi con phải giữ ; cho nên mọi 
sự con lo tưởng củng ước ao trong lòng, lời nói, 
việc làm cùng những sự khó con chịu; thì con 
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phải làm cho sảng danh Đức Chúa Giêsu và chö 
danh thánh Người đặng vinh hiện mà thôi, chớ 
tìm sự vinh hiền trước mặt thế gian làm chỉ. Vậy 
con phải xét mình cùng đau đớn lo sợ vì có nhiều 
lần con đã làm ố danh Chúa mình, cùng phải dóc 
lòng từ nầy về sau, trước khi làm việc gì và đang 
khi làm việc ấy, cùng khi đã làm rồi, thì con hãy 
xét con có ý lìm cho sảng danh Đức Chúa Giêsu 
chăng, hay là có ý làm cho sáng danh con, 
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Ngày lễ ba Vua. 
Gâm vỀ Œn Đức Chúa Trời kêu gọi Ba Vua 
đi thờ lạy Đứe Chúa Giêso. 


Lễ thứ nhứt thi gảm : Khi Đức Chúa Giêsu 


sinh ra thì Ba Vua ở phương Đông thấu ngôi sao 
lạ hiện ra, liền hiền sao ấu chỉ Con Đức Chúa Tròi 
ra đơi, cho nên có Ú tìm mà thờ lạu Nguờit. (MATTH. 
2,1). Vậy trong lúc ấy Con Đức Chúa Trời đã 
dùng lhiên thần mà tỏ mình ra cho kẻ chăn 
chiên ở trong nước Giudẻu, thì Người lại dùng 
ngòi sao mà tỏ ra cho các dân ngoại ở phương 
xa. Ấy là đấu tỏ ra lòng lành Đức Chúa Trời 
thương hết mọi người, dầu mà kẻ chẳng đáng 
cùng kẻ chống trả ơn Người, thì Người cũng dũ 
lòng thương, như son đã tầng biết : vì chưng bấy 
lầu nay con đã làm nghịch cùng Chúa mình, mà 
Người cũng chẳng bỏ con bao giờ, cho nên con 
cũng phải lấy làm lạ vì Người có lòng thương yêu 
con thê ấy ; lại coa cũng phải đau đớn trách 
mình, hay cám đội ơn Người, hãy dóc lòng chừa 
cải và xin ơn Người phù hộ cho con. 


~ 


Lễ thứ hai lhi gầm : Lời Ba Vua rằng ; Chúng 
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lôi đã thầu ngồi sao †ạ hiện ra. Vậy trước khi Đức 
Chúa Giêsu chưa ra đời, thì những đàn ngoại 
đạo tối tắm mù quảng khốn nạn là đường nào Ï 
Song le hôm nay nó đã thấy sự sáng cả thề soi 
cho đặng trở về đàng chính lộ là về cùng Đức 
Chúa Trời ;.cũng mộit lẽ ấy con hãy suy trước 
khi ơn Đức Chúa Trời sảnh như ngôi sao lạ soi 
sáng cho eon đặng biết đàng mà trở về cùng Đức 
Chúa Trời, thì lình hồa con ra thề nào ? Vậy con 
phải ghét những sự lầm lỗi khi trước cùng cám 
ơn Chúa về những sự con đặng bây giờ. 


Lễ thử ba thì gân : Lời Ba Vua rằng : Chủng 
lôi đã thấu ngôi sao lạ. Vậy bởi vì Ba Vua 
thông phép thiên văn, nên Đức Chúa Trời cũng 
dùnzg thiên văn mà gọi Ba Vuá, và Người cũng 
tùy theo tính người ta mà cho xem sao lạ, 
cùng cho biết sao ấy cbỉ nghĩa là gì, và mở lòng 
cho Ba Vua biết mà đi thờ lạy Người. Vậy con 
hãy suy : ơn Đức Chúa Trời cần cho con là đường 
nào ! vì nếu chẳng có ơn Người thì eon chẳng có 
thề mà đến cùng Người đặng ; nên con pbải xin 
cho đặng ơn ấy. Lại con phải bắt chước Đức 
Chúa Trời là tùy ý những kẻ ở với con mà khuyên 
những kẻ ấy trở lại cùng Đức Chúa Trời. Sau 
nữa con phải suy Ba Vua vì thấy ngôi sao là 
giống thọ sinh mà nhìn biết Đấng sinh nêa mọi 
sư ; cũng một lẽ ấy con hấy nhờ những sự con 
mắt xem thấy mà đem lòng suy những sự con 
mắt chẳng xem thấy đặng. _ 


: " 


TƯ ỚNG 
Ngày thứ nhút. 
Sau lễ Ba Vua. 


Gâ vỀ Ba Vua hiệp cùng nhau mà đi thờ' 
lạy Đứe Chúa Giêsu. 


Lề thứ nhứt thì gảm : Lời Ba Vua rằng : 
Chúng tỏi đã thấu sao lạ. Thật chắc có nhiều 
người trong xứ ấy đã thấy ngôi sao, chẳng phải 
chỉ có la Vua thấy mà thôi đâu ; song một mình 
Ba Vua theo ngôi sao ấy ¡nà thôi. Sự nầy làm 
chứng lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: Kẻ Đức 
Chủa Trời gọt thì nhiều, mà kế đăng Đức Chúa 
Trời chọn thì iI. ( MATTH. 22, 14). Vậy con hãy 
suy, biết bao nhiêu lần Đức Chúa Trời soi lòng 
cho con như ngôi sao soi sắng Ba Vua, song con 
it khi theo lắm ! vậy con hãy đau đớn sợ hãi và 
xin Đức Chúa Trời thêm sự sảng cho con mà làm 
nhiều việc lành cùng đặng vững bền theo ơn Đức 
Chúa Trời cho đến trọn đời. 


Lồ thứ hai thi gầm : Lời Ba Vua rằng: Chúng 
tôi đã thấy oà đã dến. ( MaATrTn, 2, 2). Vậy Đức 
Chúa Trời ban ơn cho Ba Vua xem thấy ngôi sao, 
nhưng mà Ba Vua lại ra công mà theo ngôi sao 
ấy, cho con đặng biết: dầu mà Đức Chúa Trời 
thương mà ban ơn cho con, song nếu con chẳng 
ra tay làm việc lành, thì con chẳng đặng ích gì ; 
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nên con phải giữ chớ đề ơn Đức Chúa Trời quả 
không chăng. Vậy con phải suy ơn Đức Chúa 
Trời có ngẵn ; cho nên ơn Đức Chúa Trời ban 
cho eon ngày hôm nay, hoặc ơn ấy là ơn sau hết, 
thì con phải giữ kẻo con phải phàn nàn và trách 
mình đời đòi chăng. 


Lồ thứ ba thì gâầm : Lời Ba Vua rằng : Chúng 
tôi đã thấu uà đã đến. Vậy Ba Vua vừa thầy ngôi 
sao liền dọn trầy đi tức thì, vì đã biết thánh ý 
Đức Chúa Tròi cho nên chẳng dám giãn ra ; dầu 
có nhiều người khác chẳng muốn đi, dầu mắc 
nhiều việc trong nhà nước và thương nhớ vợ con, 
anh em, bạn hữu và quen ở một nơi bằng yên vô 
sự ; nhưng Ba Vua chẳng xem sao những lẽ thế 
gian cùng chẳng nghe tính xác thịt cầm lại, một 
vâng lời Đức Chúa Tròi mà thôi : cho con đặng 
biết, khi Đức Chúa Trời soi sảng cho con làm 
việc lành, thì chẳng nên giãn ra, song con phải 
quyết chỉ phả những lòi tói buộc cầm con lại, là 
bỏ dứt những sự tính xác thịt yêu chuộng mà 
theo ý Đức Chúa Trời cho kíp. 


Ngày thứ: hai. 
Sau lễ Ba Vua. 
Gãm vỀ sự Ba Vưa bỏ quê nhà và trầy đi, 


Lồ thử nhứt thì gầm : Dầu mà Ba Vua đã biết 
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sự đi đàng là sự khó nhọc, và biết mình sẽ đến 
phương xa lạ và trong lòng cũng có lo lắng e mình 
phải chịu nhiều sự khó nhọc ; nhưng mà chẳng 
nệ một quyết ra đi mà thôi Ấy là dấu tỏ ra Ba 
Vua có lòng dạn dĩ mạnh mẽ là dường nào. Vậy 
những kể muốn tìm đến cùnz Đức Chúa Trời thì 
phải soi gương Ba Vua ấy, vì chưng sự đi đàng 
nhơn đức thật là đàng cho đặng tìm đến cùng 
Đức Chúa Trời, song đàng nầy cũng là đàng khó, 
cho nên con muốn đi đàng nầy thì phải ở cho 
Uững oàng mạnh mẽ, ( Deur äI, 23 ) là cậy sức Đức 
Chúa Trời phủ hộ cùng dóc lòng chịu khó mà tìm 
về cùng Đứe Chúa Trời, thì mới đặng mà chớ. 


Lễ thứ hai thì gâm : Ba Vua trầy đi vì biết tổ 
Đức Chúa Trời dạy mình đi, đần mà cbưa biết 
đi đâu, nhưng mà cả lòng đi, vì đã phú mình mặc 
thánh ý Đức Chúa Trời. Bỡi đó Ba Vua đã đáng 
cho Đức Chúa Trời khiển ngôi sao soi cho biết 
đàng đi. Vậy có nhiều lần con sợ ra tay mà làin 
việc lành, vì con chưa biết sau nầy việc ấy sẽ ra 
thề nào ; nhưng mà khi con đã 2ó dấu tô ra cho 
con biết Đức Chúa Trời muốn cho con làm việc 
gì, thì con phải quyết lòng làm việc ấy mà cậy 
trông Đức Chúa Trời sẽ phù hộ ; vì chưng Người 
đã mở đàng cho con làm việc nào, thì Người sẽ 
phủ hộ cho con làm việc ấy chẳng sai. 


Lễ thứ ba thì gâm : Khi Ba Vua đi dọc đàng 
mà hằng thấy ngôi sao lạ trước mặt mình, thì Ba 
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Vua suy tưởng những sự gì, và đội ơn Đức Chúa 
Trời là dường nào ! Dầu gặp những sự kbó thì 
cũng chẳng nệ, vì một đợi trông cùng tước ao ra 
sức tìm cho đặng Đức Chúa Giêsu mà thôi. Vậy 
con phải hồ ngươi vì Đức Chúa Trời đã ban nhiều 
ơn soi sảng cho con tìm đến cùng Chúa mình, 
nhrng mà con nguội lạnh chẳng có lòng trông 
cho đặng mạch mọi sự lành là bao nhiêu, cho 
nên con phải trách mình cùng đội ơn Đức Chúa 
Trời đã soi sắng cho con và dóc lòng từ nầy về 
sau sẽ làm hết sức mà dùng ơn Chúa cho nên. 


Ngày thứ ba. 


§au lễ Ba Vua. 
—+tt-r— 
GẫM vỀ sự Ba Vua vào thành Giênusalem., 


Lồ thử nhứt thì gâm : Kh\i Ba Vua đến thành 
Giârusalem, thì chẳng còn thấy ngôi sao nữa, nên 
phải hỏi thắm người ta cho biết Vua Gindên sinh 
ra ở đâu ?( MaATrm. 2, 2 ). Vậy con phải suy cho 
biết nhơn vì ý nào mà Ba Vua đến thành Giêrư- 
salem, thì chẳng còn thấy ngôi sao ; âu là Đức 
Chúa Trời muốn thử lòng bền đỗ Ba Vua, cũng 
như có nhiều lần Người thử lòng kế làm tôi tá 
Người ; vì chưng Người quen cất lấy những sự 
an ủi thiêng liêng ra khỏi lòng các kẻ đặng ơn 
nghĩa với Người và đề cho các kẻ ấy phải khô 
khan lạt lễo có ý thử xem cả» kẻ ấy có lòng vững 
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vàng mà đi đàng nhơn đức chăng. Vậ y khi Đức 
Chúa Trời thử lòng con làm vậy, thì eon phải làm 

đi gì ? Thật con phải bắt chước Ba Vua mà eứ đi 

cho vững bền và trông cậy Đức Chúa Trời sẽ phù 
hộ cho con đến nơi bằng an. Vậy khi con lâm 
phải sự làm vậy, thì cũng cứ bền đỗ đi đàng 
nhơn đức chớ có ngã lòng bao giờ. 


Lồ thử hai thì gẫm : Lòi Ba Vua hỏi rằng : 
Vua Giudên mới sinh ra ở đâu ? ( MATTR. 2, 3 ), 
Ba Vua rất có lòng can đẩm là thê nào! Trong 
thành Giêrusalem đã có vua Herode trị, mà vua 
Herode ấy là người có tính tham lam chức quyền 
mà Ba Vua cả lòng dắm hỏi vua ấy về vua Giudêu 
mới sinh ra mà cbẳng sợ sự hiềm nghèo cho 
mạng sống mình. Vậy Ba Vua bỡi có lòng mạnh 
tin và sốt sẵng ước tìm cho đặng Đức Chúa 
Giêsu, thì chẳng có xem sao đến sự hiềm nghèo. 
Về phần coa, biết là mấy lần vì sợ những sự nhỏ 
mọn cho nên con chẳng chịu những sự khỏ một 
đôi chút nhẹ nhẹ vì Đức Chúa Trời ; hoặc là con 
đã chịu, song con lại bỏ đi chẳng muốn chịu nữa ; 
vậy con phải hồ thẹn và dóc lòng chừa cho kíp, 


Lễ thứ ba thì gầm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Khi pua Herode nghe tỉn oề sự 0na mới sinh 
ra, thì liền bối rối âu lo uà cả thành Giêrnsalem 
cũng đều chộn rộn lo lắng làm một uởi pna nữa. 
( MATTH 2 v. 3). Vậy vua Herode lo lắng bối rối 
vì lòag ham chức quờ&, nên sợ kểo e mất chứe 
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chăng? Còn cả và thành thì cũng lo sợ vì e mất 
lòng vua. 

Ấy vì lề nào một sự yêu chút hèn thế gian và 
một chút tình vật dục trái lề mà làm cho tâm 
thần ra hỗn độn bối rối dường ấy ? Vậy nếu con 
muốn cho đặng sự bằng an trong lòng, thì con 
phải bỏ những sự tình dục yêu chuộng trái lẽ, 
cùng chớ có nghe theo nó làm chỉ, 


Ngày thứ tư. 
Sau lễ Ba Vua. 
—=>o©<<==— 
Gẫu về sự Vua Herode tra hỏi cho biết 
Chúa Cứu thế ở: đâu. 


Lồ thứ nhứt thì gẫm : Vua Herode uời các đần 
mục thầu cả nà các người kú lục trong dân đến. 
( MATTu. 2, 4). Ấy thánh ý Đức Chúa Trời rất 
mầu nhiệm lạ lùng là dường nào ! vì chưng vua 
Herode là kể có lòng độc dữ và các thầy cả vua 
ấy vời đến cñng là những kề nghịch đẳng ; song 
Đức Chúa Trời đã dùng các kẻ đữ mà chỉ đàng 
- đho Ba Vua tìm đặng Chúa Cứu thế. Vậy con 
phải ngợi khen thánh ý Đức Chúa Trời sắp đặt 
lạ lùng dường ấy, và phải tin thật, nếu con muốn 
biết thánh ý Chúa, thì con phải năn bàn hỏi cùng 
những kẻ Người đã định mà giúp việc Người, là 
những kẻ bề trên con ; dầu những đấng ấy là kẻ. 


= I6 = 


kém nhơn đức mặc lòng, nhưng mà sự gì Đứe 
Chúa Trời muốn cho con làm, mà con bàn bạc 
với kẻ thay mặt Người, thì Người sẽ phù hộ cho 
những kẻ ấy dạy bảo con kẻo lầm. 


Lễ thử hai thì gãm : Vua Herode hỗi cho biết 
Chúa Cứu thế sinh ra ở đâu. ( MATTH. 32, 4). Lời 
vua ấy hỏi xem bề ngoài thì như vua có ý ngay 
lành, mà thật trong lòng đầy những tình độc ác 
xấu xa quá lẽ. Vậy con chớ đề cho tính xác thịt 
cai trị lòng con : vì có khi con dối mình, lấy việc 
tội mà kề là việc phước đức, việc con làm bỡi 
lòng giận dữ, thì con kê là bỡi lòng sốt sẵng ; con 
hà tiện thì ngờ mình tìm sự vừa đủ ăn đủ mặc, 
con có nghĩa trải với người nào, thì nói là mình 
có lòng thương yêu kẻ ấy, cùng muôn vàn tội 
khác như vậy ; cho nên kể chẳng giữ mình, đầu 
mà ra xấu thật, song bề ngoài còn :mnuốn aiữ tiếng 
nhơn đức và có xưng sự lỗi mình ra thì là hoa, 
Vậy con phải xét mình cho kỳ, con có lâm phải 
những sự làm vậy chăng. 


Lễ thứ ba thì gấm : Những kẻ una Herode hỏi 
thì thưa rằng: Chủa Cứu thế sanh ra ở thành 
Bélem trong nước Giudên. ( MArrn 3,5). Các kế 
ấy đã biết bởi xem sách thánh. Vậy kẻ cả trong 
nước gởi tâu Ba Vua cho biết Chúa Cứu thế sinh 
ra trong nhà nước mình, mà nó chẳng có tìm 
Người, thì nó dại đột và vô ơn bội nghĩa là dường 
nào ! Phần con, con đã nghe cùng đã biết nhiều 
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lề cho con tìm về cùng Chúa mình là Đức Chúa 
Giêsu, mì con chẳng cử lẽ ấy chẳng muốn cho 
mình chịu khỏ mà đến cùng Người, cho nên con 
phải lo sợ ; vì chưng con biết t những sự phải 
làm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhơn sao con 
chẳng làm ? Vậy con phải lo làm kẻo ngày sau 
phải thiệt hại hơn kẻ chẳng biết sự ấy mà chở. 
§au lễ Ba Vua 

Gẫm vỀ sự Vua Herode bàn với Ba Vua về 

Chúa Cứu thế. 


Lễ thử nhứt thì gấm : Vua Ierode uời Ba Vua 
nào cách kín cùng hỏi cặn kề uề ngôi sao đã hiện ra 
bao giờ. ( MATTH. 2,7). Vậy con phải suy vì lễ 
nào mà vua Herode hồi Ba Vua đều ấy cặn kể ; 
ắt là có ý cho biết thật buôi Con trẻ sinh ra mà 
tính tuồi, và có ý giết các trẻ khác trong một tuôi 
ấy ; vì vua nghĩ rằng : có một phương nầy mới 
giết được vua mới mà chớ. Vậy con phải suy, nếu 
kẻ đữ còn lo lắng tìm !ẽ ọ lẽ kia eho đặng làm 
sự trải, phương chi con càng phải ở siêng năng 
cần mẫn mà tìm đàng nhơn đức là thê nào ! 


Lễ thứ hai thì gãm : Lời vua Herode dặn Ba 
Vua rằng: Pa Vua hãy đi oà tìm hỏi pề sự Con 
trẻ mới sinh cho kỹ, mà khi đã đặng thì trở lụi đem 
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lin cho tôi đặng bi! mà đi thờ lạu Người. (MATTa, 
23,8). Vậy con phải suy vua Herode càng thêm 
lòng độc, vì vua muốn dùng Ba Vua mà giúp 
những sự: dữ mình toan làm cho Đức Chúa Giê- 
su. Ấy tính mê tội lỗi thì làm vậy ; mà ta cbẳng 
lo hãm đẹp nó lại thì càng thêm tội lỗi một ngày 
một bơn. Vậy con phải xét mình, hoặc con mê 
lội nào thì phải chừa đứt tội ấy cho kíp; chẳng 
vậy thì khi đã khỏi vực nầy lại sa vào vực khác 
khốn nạn hơn nữa mà chớ. 


Lễ thứ ba thì gâm : Vua Herode cả lòng phỉnh 
phờ Ba Vua mà rằng: Đề cho tôi cũng đL lạu 
Người. Thật vua ấy đã toan giết Đức Chúa Giêsu. 
Ấy vua Herode đã ra mê muội dại đột và mê theo 
tội lỗi cho đến đải nào ! bởi than chức quờn ở 
đời ñầy, thì muốn giết Đấng đã sinh ra cho mọi 
người lên thiên đàng. Vậy nếu con muốn chức 
quyền sang trọng trên nước thiên đàng thì phải 
chừa các nết xấu cũng như giết ý riêng mình hằng 
chìu về đàng trải cùng làm cho con yêu mình quá 
lẽ. Vì chẳng kkác chỉ như trong một nước chẳng 
đặng hai vua ; cũng một lễ ấy con phải cất những 
sư lòng thú yêu chuộng, và ra sức làm mọi sự 
đẹp lòng Đức Chúa Trời ở đời nầy thì con sẽ 
đặng cai trị làm một cùng Người đời đời trên 
nước thiên dàng. 
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Ngày thứ sáu. 
§au lễ Ba fua 
œc 54619 2⁄“¬-2 


GẫM vỀ sự Ba Vua na khỏi thành Giêrusa- 
lem mà đến thành Bêlem. 


Lễ thử nhứt thì gấm : Khi Ba Vua nghe lời 
ouúna Herode dặn thì trâu đi ( MATTH. 2, 9). Vậy 
con phải suy Ba Vua lo lắng mà tìm Đức Chúa 
Giêsu là thề nào ! Nhơn vì sự ấy Ba Vua ở lại 
trong thành Giêruselem cho đặng hỏi Chúa Cứu 
thế sinh ra ở đâu ; vừa kbi đã biết đặrg, lin 
trầy đi, chẳng chịu ở lại mà xem những sự lạ ở 
đó. Phần con, trong linh hồn con, có nhiều lần 
con bỏ đàng nhơn đúc mà đi dông dài chậm chạp, 
đường bằng Chúa sinh nên muôn vật chẳng Lẵng 
những vật hèn Người đã sinh ra và chẳng đápg 
cho con lấy lòng sốt sẵng mà tìm cho đặng 
Người. Vậy thì con phải biết, kẻ đi chậm chạp 
làm vậy là đấu nó chẳng thật lòng đi đàng nhơn 
đức ; cho nên con phải trách mình và soi gương 
Ba Vua cho đăng chừa cải. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Khi Ba Vua ra khỏi thành 
Giêrusalem đoạn thì Nuới sao Ba Vua đã thấu 
mọc lên phía đông khi trước, thì ràu lạt hiện ra 
mà đi trước Ba Vua. ( MATrru 2, 9 ). Vậy con phải 
suy, khi Ba Vua đến thanh ấy, thì đã mất ngôi 
sao ; nhưng mà đã chịu bằng lòng cùng trông 
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cậy Đức Chúa Trời chẳng bố mình mà cử đi 
đàng ; bỡi đó Đức Chúa Trời lại cho ngôi sao 
mọc lên đề có ý an ủi Ba Vua. Vậy con phải suy 
Đức Chúa Trời có lòng lành hay thương những 
kẻ lúc phải sự gian nan mà cứ bền vững đi đàng 
nhơn đức chẳng có ngã lòng, là thề nào ! Cho 
nên khi eon chẳng đặng sự an ủi, thì con chớ có 
sởửn lòng một ra sức nhịn nbục củng trông cậy 
Đức Chúa Trời, thì Người lại đến viếng con và 
ban ơn cho con mầng rỡ bội phần. 


Lễ thử ba thì gẩm : Ngôi sao đi Irước Ba Ÿna 
cho đến nơi Con trẻ ở 0à đứng lại trên nơi ẩu. 
( MATTH. 2, 9). Vậy con phải suy, ngôi sao chỉ 
đàng cho Ba Vua đến nơi nào?— Thật thì chỉ đàng 
cho Ba Vua tìm đến cùng Đức Chúa Giêsu ; song 
lại cũng chỉ đàng cho Ba Vua đến nơi hang lừa 
mảng có hèn hạ, ấy là nơi Chúa cả trời đất muôn 
vật cực sang cực trọng sinh ra. Vậy con phải xét 
về phần con, những đều con suy nghĩ trong lòng 
là như ngôi sao soi sảng dẫn đàng cho con, thì 
đã chỉ đang cho con đến nơi nào ? nếu các sự ấy 
làm cho con sinh lòng khoe khoan cùng lấy mình 
làm trọng và ra kiêu ngạo thì thật là sự đại đột 
mà chớ. Nhược bằng các sự ấy làm cho con lấy 
mình làm hèn hạ đảng khinh đề, thì thật các sự 
ấy là như ngôi sao Đức Chúa rời soi cho con 
thấy đàng mà đến cùng Người. Vậy con hằng 
phải theo pgỏi sao ấy thì nó sẽ chỉ đàng đưa con 
về cùng Đức Chúa Trời mà chớ. 


Chúa nhựt thứ I 


Sau lễ Ba ua. 


GẫM vỀ sự Ba Vua thờ lạy Đức Chúa Giêsu, 


Lễ thứ nhứt thì gẫm: Ba Vua pào nhà thì gặp 
Con trẻ cùng bà Maria là Mẹ Người. (MATTH. 2,11). 
Vậy con hãy suy sự Ba Vua chẳng nệ vào nơi rất 
- hèn, cùng chẳng dám khinh dề Con trẻ khó khăn 
yếu đuối : vì đã có sự sáng thiêng liêng soi cho 
biết Con trẻ nầy là Đức Chúa Trời thật. Vậy eon 
phải ngợi khen Đức Ghúa Trời cùng mầng cho Ba 
Vua vì đã nhìn biết Chúa mình. Bỡi đó eho nên 
con chớ khinh dề sự khó khăn hèn hạ, vì chưng 
từ ngày Đức Chúa Trời hạ mình xuống nên kẻ 
hèn vì eon, nếu con muốn tìm Người, thì phải bổ 
sự sang trọng cùng danh tiếng ở đời nầy. Con hấy 
suy đi xét lại, hãy đau đớn trong lòng cùng ước 
ao cầu xin cho đặng nên giống Chúa mình. 


Lồ thứ hai thì gầm : Ba Vua sấp mình xuống 
mà thờ lạu Chúa. ( Marrm. 2, 11 ). Vậy trước hết 
Ba Vua đã sấp mình xuống đất cho đặng tỏ lòng 
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cung kính, chẳng những là sấp mình xuống về 
phần xác mà thôi ; mà lại sắp mình xuống về 
phần linh hồn nữa : là lấy mình làm không và 
nhìn biết mọi sự mình được là bởi Đức Chúa 
Trời mà ra. Đoạn thì Ba Vua hết lòng cung kính 
mà thờ lạy Chúa : vì đã nhìn biết Người là Đức 
Chúa Trời thật. Ấy vậy khi Ba Vua đã nhìn biết 
Đức Chủa Trời thì kính chuộng cung kính là 
dường nào ! và lấy mình làm hèn hạ đáng khinh 
đề là dường nào ! Phải chỉ con đã biết Đức Chúa 
Trời, thì ắt là con đã bắt chước Ba Vua mà thờ 
lạy Người. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Ba Vua sấp mình xuống 
mà thờ lạu Đức Chúa Giêsu. Vậy con phải suy, 
khi Ba Vua sấp mình xuống thì trong lòng Ba Vua 
thề nào : Thứ nhứt, Ba Vua đội ơn Đức Chúa 
Giêsu đã ra đời mà cứn chuộc mọi người thế 
gian và đã cho ngôi sao soi sáng dẫn đàng cho 
mình tìm đến cùng Người Thứ hai, Ba Vua dâng 
mình làm lôi tá hèn hạ Người đời đời. Vậy con 
cũng phải giụe lòng chìu về những tình ý như 
vậy, và hãy dâng mình chịu mọi sự gay go khốn 
khó cho sảng danh Người. 
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Gẫm vỀ Củo lễ Ba Vua dâng cho Đức Chúa 
Giêsu. 


Lễ thử nhứt thì gẫm : Ba Vua mở lấu của qui 
bản mình ra mà dâng cho Đức Chúa Giêsn ba của lễ 
rất quí trọng là pàng, nhũ hương cùng một dược. 
( MATTH. 2, II ). Vậy Ba Vua lấy việc làm mà làm 
chứng sự mình tin, cho nên lấy của trọng và có 
ý mầu nhiệm làm của lễ dâng cho Đức Chún Giê- 
su : dâng vàng là có ý thượng tiễn mà kính lạy 
Người là Vua trên hết các vua ; dâng nh hương 
là có ý nhìn biết Người là Đức Chúa Trời thật ; 
dâng một được là có ý đội øn Người xuống thế 
mà chịu chết vì ta. Vậy nếu con có tin Đức Chúa 
Trời thì phải lấy việc làm mà làm chứng lòng con 
tin. Sau nữa vàng cũng là hình bóng nhơn đức 
kính mến và nhũữ hương là hình bóng lời cầu 
nguyện như hương xông lên ; và một dược cũng 
là hình bóng sự hãm mình ăn ở như kẻ chết, vì 
xưa quen dùng vị ấy nià ướp xác kẻ chết kếo thúi 
tha. Phần con cũng phải đâ¬z cho Người ba của 
lễ cực trọng ấy và của lễ eon đã dâng một lần, 
thì eon pbải giữ chớ có đòi lại bao giờ. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Ba Vua dâng của lễ cho 
Đức Chúa Giêsu. Con hãy suy : của lễ Ba Vua dâng 
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cho Đức Chúa Giêsu thì đẹp lòng Người là đường 
nào! chẳng phải là Người muốn vàng cùng những 
của quí thế gian đâu : vì chưng mọi sự là thật 
của Người, nhưng mà Người vui lòng chịu lấy 
của lễ ấy, vì Người thấy Ba Vua khiêm nhượng 
cùng mạnh tin và kính mến Đức Chúa Trời trên 
hết mọi sự. Vậy Đức Chúa trời chẳng xét của lễ 
trọng hèn, nhiều ít ; song Người chỉ xét lòng ta thề 
nào mà thôi ; cho nên con cũng phải bắt chước 
Ba Vua là lấy lòng tốt mà dâng của lễ cho Chúa 
như vậy. 


LẺ thử ba thì gẫm : Ba Vua dâng của lễ cho 
Đức Chúa Giêsu. Vậy con phải suy Ba Vua có lòng 
rộng rãi mà dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, 
thì biết Đức Chúa Trời là Đấng nhơn từ đại độ 
v cùng, đã trả ơn cho Ba Vua biết là chừng 
nào l Dầu mà trong Kinh thánh chẳng chỉ tỏ Đức 
Chúa Trời đã ban cho Ba Vua những ơn nào 
mặc lòng, nhưng mà ta phải suy lời Đức Chúa 
Giêsu phán rằng : Kẻ làm phước cho đầu tở Người 
một bảt nước là thì cũng chẳng mất công đâu ; 
phương chỉ Ba Vua đã cbẳng nệ ngàn đặm xa 
xuôi mà tì đến thờ lạy Người, lại đâng những 
lễ vật qui trọng cho Người đuòr g ấy, mà Người 
chẳng trả công thì sao ? Vậy ta phải suy : bởi Ba 
Vua dâng vàng, thì Đức Chúa Giêsu đã ban 
ơn cho Ba Vua được sự khôn ngoan và kính 
mến Chúa một ngày một hơn ; bởi Ba Vua dâng 
nhũ hương, thì Đức Chủa Giêsu đã ban cho Ba 
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Vua đặng lòng sốt sắng ái mộ việc đọc kinh cầu 
nguyện ; bởi Ba Vua dâng một dược là như của 
giữ xác chết kẻo thúi tha, thì Đức Chúa Giêsu ban 
cho Ba Vua được giữ linh bồn mình cbo khỏi thúi 
tha là phạm tội trọng. cùng ban ơn thêm sức cho 
đặng đi đàng nhơn đức một ngày một hơn. Vậy 
con hãy ở rộng rãi cùng Đức Chúa Trời và tin 
thật : nếu con càng hết lòng tiến dâng của lễ cho 
Người là bao nhiêu, thì Người càng ban cho con 
đặng lợi lãi hơn bội phần là bấy nhiêu. Dầu mà 
con chẳng có của gì trọng mà dâng mặc lòng, 
song bễ con có của gì, thì hãy dâng của ấy và 
tin thật: nếu con có lòng kính mến Đức Chủa 
Trời, thì Người sẽ vui lòng nhậm của lễ con và 


trả công cho con bội hậu mà chớ. 


Ngày thử ba. 
——n—-—— 
Gẫm vỀ sự Ba Vua trở về trong đất nước 
mình. 


Lề thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Đang khi Ba Vua ngủ, thì Chúa sai Thiên 
thần phán bảo Ba Vua chớ trở 0ề cùng ona Herode. 
( MATTH. 2, 12 ). Vậy khi Ba Vua còn lưỡng lự 
không biết có phải đi cũng một đàng trước mà 
trở về trong nước mình, hay là phải đi đàng khác, 
thì chạy đến cùng Đức Chúa Trời và cầu xin ơn 
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Người soi sảng, cho nên Đức Chúa Trời sai Thiền 
thần đạy bảo Ba Vua đi đàng khác mà trổ về. Ấy 
con bấy nhìn biết và ngợi khe. thánh ý Đức Chúa 
Trời lo liệu cho Ba Vua và Con trể mới sinh là 
thê nào ! Người hằng gìn giữ những kẻ thuộc về 
Người ; nên con phải phú mình trong tay Người, 
nhứt là khi phải sự khốn khó trắc trở và phải tin 
thật Người sẽ phù hộ cho con chẳng sai. 


Lễ thử hai thì gẫm : Thiên thần bảo Ba Vua 
chớ trở 0ề cùng oua Herode. Ba Vua trở về đàng 
khác, hoặc là xa hơn cùng lạ lùng hơn, nhưng 
mà cũng sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời cùng 
chẳng xem sao lời vua Herode đã đặn bảo trở lại : 
vì chưng khi Đức Chúa Trời khiến đạy sự gì, thì 
thà vâng lời Đức Chúa Trời chẳng thà vâng lời 
người thế gian. Vậy con phải soi gương Ba Vua 
mà trách mình, vì có nhiều lần bỡi lòng vị nề 
người ta mà con chẳng làm việc Đức Chúa Trời, 
hay là Bng bề trên dạy con làm, nên con phải 
đi theo đàng các Đấng bề trên chỉ dẫn và luật 
phép nhà dạy luôn mà chớ. 


Lễ thử ba thì gâẫm : Ba Vua đi đàng khác mà 
Đề trong xử mình. ( MATrm. 2, 12). Vậy khi Ba Vua 
đi đàng lần trước, thì đã mất ngôi sao cùng đã 
phải mưu vua Herode, ví bằng về đàng vua ấy 
lại, thì càng liều mình mắc nhiều sự khốn khó 
bởi tay vua ấy làm mà chớ. Vậy con phải suy; 
có nhiều lần con đã theo đàng tội lỗi, cho nên con 
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đã liều mình mắc phải sự khốn nạn, thì con chớ 
cỏ trở về đàng ấy, một ra sức xa lánh cáe địp tội, 
dầu hình bóng nó thì cũng phải lánh cho xa mới 
đặng đi vững vàng mà trở về quê thật con là 
nước thiên đàng. 


Ngày thứ tư. 


GẫM vỀ sự Đức Chúa Giêsu từ: mới sinh đã 
dạy ta khinh dề thế gian. 


Lễ thử nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Bay chớ yêu thế gian. ( JoAn. 2, 1 ). 
Vậy Đức Chúa Giêsu làm gương cho ta đặng chê 
bỏ những sự thế gian. Bởi đó Người đã sinh ra 
ở nơi vắng vẻ, ban đêm tối tăm chẳng có đi gì tỏ 
ra sự sang trọng Người và cũng chẳng có ai biết 
Người ; lại khi Người sinh ra thì Người eũng 
chẳng tổ mình ra cho các vua chúa sang trọng 
thế gian, một tổ mình ra cho kẻ chăn chiên hèn 
hạ mà thôi. Đỏ chẳng phải là dấu tổ ra ý Đứoc 
Chúa Giêsu muốn giấu mình sao ? Ấy vậy con 
muốn tìm sự sang trọng thể gian thì sao cho 
phải ? Vậy con hãy đến học cùng Đức Chúa Giê- 
su cho đặng yêu sự giấu mình và tìm nơi vắng 
vẻ thì hơn ; lại thà thông công với kế khó khăn 
hèn hạ thì hơn là thông công cùng những người 
sang trọng giàu có ở đời nầy. 
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Lễ thử hai thì gãm : Da chớ gêun thế gian. Con 
phải xem ở trong thành Belem và trong thành Giê- 
rusalem chẳng có một người nào đến viếng thắm 
Đức Chúa Giêsu ; chẳng phải là dân sự trong hai 
thành ấy không biết Người là Chúa Cứu thể sinh 
ra đâu, vì chưng Người đã dạy cho Ba Vua biết 
Người đã sinh ra nơi nào. Vậy trỏót bốn mươi 
ngày Người nằm trong máng eó mà dân sự Người 
khinh dề, chẳng đến thờ lạy Người ; đầu mà 
Người là vua cả trời đất, có phép phạt dân vô 
phép ấy ra tro mạt và bắt cả và thiên hạ kính 
phục thở lạy Người ; song Người chẳng xem sao 
sự người ta khinh đề thề ấy ; vậy chẳng phải đó 
là dấu Người chê bỏ thế gian sao ? Mà con muốn 
cho người ta yêu chuộng con, tâng khen con thì 
làm sao ? Vậy con phải xét trong hai đàng ai đã 
lầm, Con Đức Chúa Trời đã lầm, hay là con đã 
lầm ? Thật thì chắc con đã lầm, nên con phải đau 
đớn và dóc lòng chừa cải. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Baụ chở yêu thế gian. Con 
phải suy Đức Chúa Giêsu đã chịu lấy vàng Ba 
Vua dâng, ví bằng Người muốn dùng vàng ấy 
hay là dùng phép tắc Người mà sắm dọn nơi 
khác, hoặc là sắm nhiều của sang trọng thì cũng 
đặng ; nhưng mà Người đã chọn nơi khó hản, 
cùng yêu những sự khó khăn, lại chịu kẻ đi qua 
đi lại khinh đề là người hèn hạ, đó chẳng phải 
là dấu Người không sả màng chỉ thế gian nầy 
sao ? Còn về phần con, thì nhơn sao con lo lắng 
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cho đặng dễ ăn dễ ở cùng giữ kẻo người ta khinh 
con ? Vậy con hãy chê bỏ thế gian cùng bằng 
lòng chịu người ta khinh đề, như vậy mới gọi 
là bắt chước Đức Chúa Giêsu mọi đàng. 


Ngày thứ năm. 
Gẫm vỀ sự Đứe Giêsu mới sinh ra thì đã 
dạy ta nhơ'nn đức khiêm nhượng. 


Lễ thử nhứt thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu 
phán rằng : Bay hãy học cùng Tao cho biết Tao 
hiền lành uà khiêm nhượng trong lòng. ( MATTH. 
11, 29 ) Hang đá, máng có, và khăn vấn Đức Chúa 
Giêsu thì là đều dạy con cho biết nhơa đức ấy. Vì 
chưng nhơn đức khiêm nhượng là hạ mình xuống 
mà làm sự hèn hạ, Kìa Đức Chúa Trời là Đăng cao 
trọng vô cùng đã hạ mình xuống nên người hên, 
nên tôi tớ và nên giống như kẻ có tội vì con. Vậy 
con hãy ngợi khen, tạ ơn, cùng kính mến Đức 
Chúa Giêsu vì đã hạ mình xuống thề ấy. Phần 
con, con còn dắm sinh lòng kiêu ngạo nữa sao ? 
Thật thì con phải hạ mình xuống mới phải, vì 
con là loài hèn hạ. Lại con hãy xét con hèn hạ là 
đường nào, và hãy lo dẹp lòng kiều ngạo con 
đi cho kíp. 


Lễ thử hai thì qẫm : Con hãy suy Đức Chúa 
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Giêsu sỉnh trong chuồng bò lừa, là có ý giấu sự oai 
nghỉ và các sự trọn tốt trọn lành, sự khôn ngoan, 
phép tắc và sự vinh hiền giàu có Người. Vậy con 
hãy thờ lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng có đủ mọi 
phép tắc. Sau nữa con phải ngợi khen, chúc tụng 
cùng cắm ơn Chúa, vì Người đã hạ mình xuõng, 
eùng chớ khoe khoang việc con làm và hãy giấu 
ơn eon đã đặng, kẻo sinh lòng kiêu ngạo chăng. 


Lễ thứ ba thì gãm: Con hãy suy Đức Chúa 
Giếsu đã chọn những sự hèn hạ: vì chưng Mẹ 
Người là kể khó khăn ; Bð nuôi người là kẻ làm 
nghề thợ mộc ; nơi Người sinh ra là hang lừa 
máng cỏ, chiếu đệm Người nằm là rơm rạ xót 
xa. Khi con suy phững sự bèn hạ Chúa mình, 
mà con dám đòi những của tốt cho con đặng dùng 
thì sao cho phải ? Ấy Con Đức Chúa Trời đã nên 
hèn hạ vì con, thì con hãy xem gương Người mà 
thẹn thuồng cùng trắch mình đau đớn. 


Ngày thứ sáu. 


^^ —= 


Gãa vỀ sự Đức Chúa Giêsu từ mới sinh 
đã dạy ta nhơn đứ- khó khăn. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
đạy rằng : Người đã nên khó khăn oì ta. ( 2, Co- 
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RINTH. 8). Vậy con phải suy Đấng nào đã nên khó 
khăn ? — Đấng ấy là Chúa cả trời đất đã dựng nên 
mọi sự, nhà Người rất sang trọng giàu có ; Người 
rộng rãi vô cùng, hay ban ơn, cùng chia của cải 
cho mọi người đặng nhờ, mà Người xuống thế ra 
đời, ăn ở khó khăn bèn hạ. Con xem nơi khó khăn 
Người đã chọn raà sinh ở đó, thì phải kinh hãi 
và phải yêu chuộng nhơn đức khó khăn, vì Đức 
Chúa Trời đã yêu chuộng nhơn đức ấy đến 
đỗi ở trên trời chẳng tìm được đức khó khắn, 
thì Người đã xuống thế gian mà tìm cho đặng ; 
vậy con cũng phải bớt những của chẳng cần đủng 
cho đắng bắt chước Đức Chúa Giêsu một ngày 
một hơn. 


L thứ hai thì gẫm : Đức Chủa Giêsu chẳng 
những chẳng có vật gì, mà lại cbẳng có đủ sự cần ; 
vì chưng Người chỉ đặng một bửo khăn hèn mà 
vấn che mình cùng nằm nơi máng có thav vì 
giường, cùng nhở hơi thở loài vật hèn cho ẩm, 
Vậy con thấy Đức Chúa Giêsu khó khăn làm vậy 
thì phải lấy làm lạ củng bô thẹn, vì con muốn 
cho đặng tiếng khó khăn mà chẳng muốn 
chịu thiếu thốn, hoăc con thiếu sự zì thì con liền 
rối lòng và kêu trách. Vậy con phải soi gương 
Đức Chúa Giêsu mà xin học với Người cho biết 
nhơn đức khỏ khăn thật, cùng dóc lòng từ nầy về 
sau đầu con thiếu sự gì thì phải bằng lòng, chớ 
có dắm phàn nàn nữa, hầu đặng bắt chước Đức 
Chúa Giêsu. 


< Xá 4 


Lồ thứ ba thì gẫm: Đức Chúa Giêsu chẳng những 
là thiếu các sự cần, mà lại những của Người đã 
đặng, thì cũng là hèn hạ và khó đùng lắm : như 
nơi Người ở là hang đá trống trải, chỗ Người nằm 
là máng cỗ hẹp hòi... Vậy con phải kính chuộng 
Đức Chúa Giêsu đã chịu khó khắn dường ấy, 
cùng phải than thở như ông thánh Bênađô rằng : 
Chúa lôi càng hạ mình xuống 0ì lôi thì tôi: eàng 
đội ơn kinh mến Người. Sau nữa con thấy Chúa 
mình đã chê bố những sự vừa tính xác thịt, thì 
con cũng phải chê bỏ những sự ấy, mà bắt chước 
sự khó khăn Đức Chúa Giêsu, như lời Người đã 
phán rằng: Nếu đầu tớ giống như chủ mình thì 
đã đủ. 

——>-~z^———:r——— 


Ngày thứ bảy. 
Gẫu vỀ sự Đức Chúa Giêsu từ mới sinh đã 
dạy ta nhơn đức vâng lời. 


Lễ thứ nhứt thì gầm : Lời trong Kinh thánh 
khen Đức Chúa Giêsu rằng : Người đã hạ mình 
xuống mà pâng lời chịu lụu. ( PmIL1P. 2, 8 ). Vậy 
khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì việc Người 
làm trước hết là vâng lời chịu lụy : vì chưng 
Người sinh ra là khi ở thành Nazareth mà trầy 
đi thành Bêlem cho đặng vâng lời vua Rôma 
truyền dạy ai nấy phải về đất tồ tông mình mà 
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khai số. Vậy con phải suy : Đấng nào đã vâng lời, 
và vâng lời ai ? — Thật là Vua cả trên hết các vua 
hằng sống hằng trị trên các tầng trời mà vâng lời 
vua trị nước hèn thế gian ; thật là Đấng dựng nên 
trời đất muôn vật, mà Người đã vâng lời kẻ 
Người đã sinh ra, thật là Đấng có quyền tba tội 
cho loài người ta mà Người vâng lời vua ngoại 
đạo là kẻ đang mắc tội trọng. Vậy con đã biết 
Đức Chúa Giêsu yêu chuộng nhơn đức vâng lòi chịu 
lụy là thê nào ! Bỡi đó Người chẳng xét ý vua Rôma 
cùng chẳng nệ chịu khó đi đàng, một vâng lời kể 
có quyền thay mặt Đức Chúa Trời, vì đã biết sư 
vâng lời ấy làm cho sáng danh Đức Chúa Trời. 
Vậy con hãy học cùng Đức Chúa Giêsn cho biết 
nhơn đức vâng lời chịu lụy, và khi bề trên dạy 
con làm sự gì thì chẳng nên xem bề trên như đấng 
làm người cho bằng xem Đức Chúa Trời dùng 
người mà dạy bảo con, vì chưng mọi phép tắc bỡi 
Đức Chúa Trời mà ra thảy thảy. 


Lễ thứ hai thì gâm ; Người đã hạ mình xuống 
mà pâng lời chịu lụu. Vậy con phải suy Đức Chúa 
Giêsu đã chịu những khó nào cho đặng tổ ra sư 
vâng lời chịu lụy ; thật Người đã chịu những sự 
rất hèn cùng ở rất khó khăn kề chẳng xiết : vì 
Người đã biết thánh ý Đức Chúa Cha đã định làm 
vậy, cho nên Người săn lòng mà chịu mọi sự khó, 
Vậy con phải suy biết đấng bề trên là đấng thay 
mặt Đức Chúa trời, cho nên bao giờ Người dạy 
con làm việc gì khó, thì con phải sẵn lòng mà 


Si 


vâng làm việc ấy, cùng bỏ ý riêng eon mà theo Ỷ 
người mọi đàng. 


Lồ thử ba thì gầm : Đức Chúa Giềsu hạ mình 
uống mà 0uâng lời Đức Mẹ trong hết mọi sự. Dẫu 
Đức Mẹ ăm lấy Người vào lòng hay là đặt trong 
máng có cùng trở bên nọ bên kia thì mặc ý Đức 
Mẹ. Vậy con hãy ngợi khen Đức Chúc Giêsu vì 
Người làm gương cho ta về đức vâng lời, cùng 
hãy mừng cho Đức Mẹ vì đã đặng phước trọng 
dường ấy. Còn về phần con thì phải đâng mình 
trong tay các đấng bề trên và đề mặc ý các đãng 
ấy, muốn trở con đi đàng nào thì bãy vâng chịu 
cho đặng làm vui lòng bề trên con, vì chưng sự ấy 
là chính đàng bắt chước Đức Chúa Giêsu mà chớ. 


Chúa nhựt thứ II. 
Sau lỗ Ba fua. 
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Gẫm vỀ sự phải học nhơn đức nhịn nhục 
cùng Đức Chúa Giêsu khi Người mới sinh ra. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Con hãy suy : ví bằng 
Đức Chúa Giêsu muốn khỏi mọi sự khó khi mới 
sinh ra thì cũng đặng ; nhưng mà từ mới sinh 
Người đã chịu đau đớn cực khô như vậy hầu nên 
gương cho con yêu chịu khó mà bắt chước Người. 
Nếu vậy, sao con mê tính xác thịt đến đỗi con 
lánh cho khỏi mọi sự khó làm vậy ? hoặc có khi 
con ngờ rằng : con đã giữ mình sạch tội lỗi cho 
nên con chẳng lấy sự hãm mình làm cần ? Vậy 
con phải biết nhịn nhục như vậy thì đẹp lòng 
Đức Chúa Trời ; bởi đó cho nên con phải lo nhịn 
nhục cho chóng vánh chớ chậm trễ làm chỉ. 


Lễ thứ hai thì gâm : Con hãy suy Đức Chúa 
Giâsu đã chịu những sự khốn khó nào ? — Người 
chịu lạnh lo ở trong hang lừa hôi hám, ehju 
thiếu thốn mọi sự, phải cắt bì đau đớn, cùng 
buồn bực trong linh hồn, vì suy tội lỗi người ta 
nhiều vô vàn vô số và sự thương khó mình cũng 
sẽ ra vô ích cho nhiều người. Vậy khi Chúa nhớ 
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đến những sự ấy, thì trong lòng đau đớn là đưởng 
nào ! ấy nếu Đức Chúa Giêsu là thầy thuốc mà 
đã chịu những sự đau đớn thê ấy vì con, thì con 
là kẻ đau đớn liệt lào phải làm đi gì mà cắm mến 
Người ? Vậy Đức Chúa Giêsu đã chịu khó vì con 
dường ấy mà con tránh trút chẳng muốn chịu 
một đôi chút sự khó vì Chúa mình thì làm sao ? 


Lồ thứ ba thì gấm : Con hãy suy : Đức Chúa 
Giêsu vô tội và chẳng đáng chịu khốn khó, mà 
Người đã chịu khốn khó vì con ; ấy kẻ lành vô 
tội mà chịu khốn khó thì đó là có nhơn đức nhịn 
nhục lắm, còn kể có tội chịu khốn khó thì cũng 
là có nhơn đức nhịn nhục, nhưng mà còn kém. 
Về phần con, trong cả hai đều ấy thì con chưa 
đặng đều nào sốt, nên con phải bồ thẹn. Vậy nến 
con gặp sự gì khó phải chịu, thì con hãy biết con 
đảng chịu muôn vàn lần mới phải, nhược bằng 
con chẳng có lội gì đáng chịu sự khó ấy, thì đó 
là địp tỏ ra lòng kính mến, vì ai có lòng kính mến 
thì phải chịu nhiều nỗi gay go. Lại đó cũng là dịp - 
cho con đặng nên giống Đức Chúa Giêsu, vì đầy 
tớ chẳng trọng hơn thầy mình. 
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Gẫm vỀ sự ta phải học kính mến Đức Chúa 
Trời và thương yêu người ta với Đức Chúa 
Giêsu, khi Ngườ'ì mới sinh ra. 


Lồ thứ nhứt thì gấm : Việc lành tô ra lòng 
thương yêu là kbi ta bỏ ích riêng ta mà tìm đều 
làm ích cho kể ta thương yêu. Vậy con phải suy : 
những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu 
vì lòng kính tmmến Đức Chúa Cha, và có ý cho 
sáng danh Người. Vậy Đức Chúa Giêsu bởi lòng 
yêu mến Đức Chúa Cha nên đã chảy nước mắt 
ra vì thấy tội người ta phạm làm mất lòng Chúa ; 
mà chẳng những Người chấy nước mắt ra mà lại 
đã đồ mảu ra mà chuộc tội cho n£rời ta nữa. Lại 
Người gọi kẻ chăn chiên và kẻ ngoại đến nơi hang 
đá, có ý tổ ra eho nó biết sự sang trọng vinh hiền 
Đức Chúa Trời. Nếu con có lòng yêu mến Đức 
Chúa Trời, thì hãy lấy việc làm mà làm chứng, là 
hễ việc gì con làm thì đều có ý làm cbo sáng danh 
Chúa, vì con đã biết, chỉ có một mình Đức Chúa 
Trời đáng sự sang trọng vinh hiền mà thôi. 


Lễ thứ hai thì qầm : Con hãy suy Đức Chúa 
Giêsu chứng tỏ Người cỏ lòng thương yêu ta, vì 
mọi sự cay đẳng khó nhọc Người chịu thì cỏ ý tỏ 
ra lòng thương ta. Yậy con bãy dội ơn cùng kính 
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mến Đức Chúa Giêsu. Con hãy học cùng Người 
mà thương yêu cùng làm ơn lành cho anh em, 
chẳng phải trông íeh lợi gì riêng cho con, song có 
ý cho anh èm đặng rỗi linh hồn mà thôi. Vậy con 
hãy thương yêu người ta hết sức con, đến đỗi 
khi con làm việc gì thì có ý làm ích cho người 
ta mà thôi, như vậy thì con mới đáng gọi là kẻ 
giúp Đức Chúa Giêsu lo việc chuộc tội cho người 
ta mà chớ. 


Lễ thử ba thi gâm : Con hãy suy Đức Chúa 
Giêsu tô lòng thương ta là dường nào, vì mọi sự 
đau đớn, buôn phiền, nhàm lờn, cực nạn {a chịu 
về phần hồn và phần xác cho đặng đền vì tội ta, 
thì Người đã chịu lấy hết ; như lời trong Kinh 
thánh rằng: Mọi sự bệnh hoạn ta uà sự đau đớn 
ta, thì Người chịu lấu hết. (1IsaA. 53, 4). Vậy Thầy 
thuốc đã chịu nên liệt lào, cho con đặng mạnh 
khoẻ thì con biết lấy đi gì mà trả nghĩa Thầy cho 
xứng ? Người bảo lãnh cho con như vậy, thì con 
mắc ơn Người biết là ngằn nào ! Còn phần con, 
sao con chẳng bắt chước Người mà nhịn cùng 
chịu nết xấu anh em. 
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Gẫu về sự Đức Chúa G'êsu từ mới sinh 
đã dạy ta cho biết sự yêu mình phải lẽ là 
thề nào l 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Sự yêu mình phải lẽ là 
muốn sư lành cho mình, chẳng phải là muốn sự 
lành giả, bày ra theo tính xác thịt ở đời tạm nầy 
đâu ; song le muốn sự lành thật cùng vững bền 
là sự lành hằng có đời đời. Vậy Đức Chúa Giêsu 
đã muốn sự lành nào? Thật Đức Chúa Giêsu 
chẳng muốn sự xác thịt yêu chuộng đâu, song le 
Người muốn cho sâu§ danh Đức Chúa Cha mà 
chớ, nên thuở mới sinh, thì Người hằng nhớ lời 
nầy rằng : Tao chẳng tìm cho sảng danh Tao, một 
tìm cho sảng danh Đăng đã sai Tao. ( JoAN. 8, 50 ; 
5,30). Vậy bây giờ con hãy xét sự con yêu mình và 
sánh cùng sự Đức Chúa Giêsu đã yêu mình Người, 
#t là con đã yêu mình trái lễ, là yêu mình theo 
tính xác thịt; nếu làm vậy thì con đã lìa bỏ Đức 
Chúa Trời, cho nên phải sửa mình lại và từ nầy 
về sau một ước ao cho danh Cha cả sáng, yì nếu 
con chẳng ước ao như vậy, thì con ghét con và 
hại chính mình con mà chớ. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Con hãy suy Đức Chúa 
Giêsu đã có lòng yêu mình thật, vì Người hằng 
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muốn làm cho trọn thánh ý Đức Chúa Trời, như 
lời trong Kinh thánh làm chứng rằng : Người hằng 
làm những sự đẹp lòng Đức Chúa Trời. ( ]OAN. 
8, 29). Dầu khi Người nắm trong mắng cỏ, thì 
Người cũng vâng theo thánh ý Đức Chúa Cha mọi 
đàng. Vậy con chẳng còn có lề nào mà muốn sự 
tốt lành cho mình hơn khi con lấy thánh ý Đức 
Chúa Trời làm mẹo mực mọi việc con làm ; nếu 
con cứ như vậy thì chẳng hề sai lầm, lại đẹp lòng 
Đức Chúa Trời liên. Thương ôi ! Kê có ý xét cho 
biết thánh ý Đức Chúa Trời mà vâng cứ thì hoạ 
hiểm lắm ! Còn kể theo tính xác thịt thì rất nhiều 
kề chẳng xiết. Vậy con đã dại dột, đã theo tính 
xác thịt làm vậy thì phải lo buồn đau đớn mà 
chừa cải cho kíp. 


Lễ thử ba thì gẫm : Bồi vì Đức Chúa Giêsu 
đã yêu mình pbải lẽ cho nên Người đã chịu sự 
đ au đớn, sự hèn hạ và sự khỏ kbăn, vì đã tô 
biết Người chịu làm vậy thì đẹp lòng Đức Chúa 
Trời, và giúp người ta cho đặng rỗi linh hồn : 
vì sự ấy Người ép mình mà chịu mọi sự thương 
khó. Vậy con phải bắt chước Đức Chúa Giêsu 
mà ép mình cho đặng chịu những sự nghịch 
ý riêng tính xác thịt con, vì chưng con chịu làm 
vậy thật là theo ý Đức Chúa Trời và yêu mình 
phải lề ; chớ chỉ con từ có trí khôn cho đến rày 
đã ăn ở làm vậy, thì con đã đặng phước trọng là 
dường nào! Vậy nếu bây giờ con chẳng ra sức chịu 
khó thì sau con phải xấu hồ khốn nạn mà chớ. 
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Ngày thử: tư. 


Gẫm vỀ sự Rãt thánh Đức Bà ở' thành Bê- 
lem mà trầy đi thành Giêrusalem cho đặng 
vâng lề luật Đức Chúa Trời dạy. 


Lề thứ nhút thì gẫm : Xưa có lề luật dạy 
rằng : Người nữ sinh con đoạn khỏi bốn mươi 
ngàu phỉi oào đền thờ mà dâng của lễ cầu cho 
mình đặng sạch. (Luc. 2, 22). Vậy lề luật ấy 
chẳng có buộc Đức Mẹ Chúa Trời ; nhưng mà 
vừa khi đủ ngày, thì Người vội vàng lo lẳng mà 
giữ lề luật ấy cho trọn ; Người chẳng có lấy lẽ 
chữa mình vì hãy còn đồng trỉnh sạch sẽ, cùng 
chẳng cậy thế Con mình là Đấng trợng vô cùng 
cho khỏi giữ luật. Người một noi theo gương Con 
mình đã chịu phép cắt bì ; dầu mà Con Người 
chẳng có tội gì và lề luật chẳng có buộc, mà Con 
Người đã vâng theo, nên Người cũng cứ theo 
gương ấy và dường như Người than thở sự ấy 
trong lòng rằng: Con tôi đã chịu tiếng đường 
bằng kẻ có tội, phương chỉ tôi càng phải sẵn lòng 
mà chịu tiếng dường bằng đã mất sự đồng trinh 
sạch sẽ, Ôi ! sự vâng lời và sự khiêm nhượng rất 
lạ lùng là dường nào ! Thương ôi ! tôi khác xa 
Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ là dường nào Ì vì 
vốn tôi là kẻ có tội trước mặt Đức Chúa Trời, mà 
tôi còn muốn giữ danh tiếng trước mặt thế gian ; 
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ắt là tôi phải hồ thẹn : vì đã mê tính kiêu ngạo. 
Vậy thì tôi phải học củng Đức Chúa Giêsu và 
Đức Mẹ cho biết ở vâng lời và khiêm nhượng 
như vậy. 


Lễ thứ hai thì gâm : Rất thánh Đức Bà và ông 
thánh Giuse đang khi ra khỏi hang đá thì trong 
lòng suy tưởng những sự gì ? Thật là nhớ chốn 
vắng vẻ cùng nhớ khi ở một mình cùng Đức 
Chúa Giêsu thì lấy làm vui mầng là thề nào ! Dầu 
mà nơi vắng vẻ ấy thiếu thốn mọi sự mặc lòng ; 
nhưng mà ở cùng Đức Chúa Giêsu, thì lấy làm 
an ủi và đủ no mọi sự. Vậy con hãy suy Chúa 
mình đã ở nơi vắng vẻ, chịu khó khắn thiếu thốn 
và chịu nhiều sự khó, mà con là môn đệ Người, 
nhơn sao con chẳng muốn chịu sự khó cho đặng 
noi gương Thầy mình ? Ở con, con chẳng có kết 
hiệp cùng Đức Chúa Giêsu cho trọn : vì chưng 
con hằng tìm những vật hèn, loài thọ sinh mà an 
ủi lòng con ; sự an ủi thật, thì eon bỏ mà theo 
những sự vui giả trả thế gian ; con bỏ suối nước 
hằng sống mà xây bề cạn là thứ mau hư, chứa 
nước chẳng đặng, nghĩa là con bỏ Đức Chúa 
Giêsu là mạch nước hằng sống, mà tìm những 
sự hèn đời nầy chóng qua chỏng hết. 


Lồ thử ba thì gâm ; Khi Rất thánh Đức Bà và 
ông thánh Giuse đi dọc đàng âu là có kẻ khinh 
đề hai ông bà khó khăn hèn bạ và chẳng cho 
nương đụt vào quán như quân thành Bêlem đã 
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khinh dề trước ; nhưng mà bai ông bà cứ bằng 
lòng nhịn nhục. Vậy con bấy ghé tai nghe hai 
ông bà nói khó cùng nhau là giục lòng mình kính 
mến Đức Chúa Giêsu; lại con phải xem hai 
người thay đôi nhau mà ấm kính Con trẻ, và tin 
thật Con trẻ nầy là Đấng phép tắc vô cùng ban 
sức cho mình đăng giúp việc Người. Chớ chi khi 
con chịu lễ, con đã rước lấy Đức Chúa Giêsu vào 
lòng con đoạn mà con ắm kính Người và dàng 
mình làm tôi Người hết lòng hết sức, thì phước 
trọng cho con là dường nào Ì 


Ngày thứ năm. 
—<<:>9-:>— 


GẪM vì Ý xnÀo Rất thánh Đức Bả đã vào 
đền thò' mà cầu xin cho đặng lòng sạch sẽ. 


Lề thứ nhứt thì gẫm: Dầu mà lề luật chẳng 
có buộc Rất thánh Đức Bà: vì Người còn đồng 
trình sạch sẽ, những mà Người đã cứ lề luật 
chung cho đặng tỏ ra lòng kính mến Đức Chúa 
Tròi đã truyền lề luật ấy. Vậy kẻ có lòng sẵn mà 
vâng lời chịu lụy thì chẳng bay xét lề luật có 
buộc nbặt hay là cbăng. Nhưng mà kẻ ấy khi 
đặng vâng lòi lề luật là sự đẹp lòng Đức Chúa 
Trời hơn thì đã đủ. Vì chưng những kẻ mọn dạ, 
giữ phép đạo vì sợ tội mà thôi, thì kẻ ấy liều 
mình và ngăn trở ơn Đức Chúa Trời đã toan 
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thêm cho nó. Vậy con phải ở rộng rãi cùng Đức 
Chúa Trời và làm như lòng Đức Chúa Trời muốn, 
thì Người sẽ thêm ơn cho con và ở rộng rãi cùng 
con một ngày một hơn. Sau nữa con phải suy: 
hề khi nào con vâng phép chung, thì con làm 
gương khiêm nhượng cho kẻ khác bắt chước 
như vậy. 


Lồ thứ hai thì gầm : Rất thánh Đức Bà đã bắt 
chước Đức Chúa Giêsu là Con Người yêu chuộng 
mọi đàng ; vì chưng chẳng có lề luật buộc Đức 
Chúa Giêsu giữ mọi phép trong đạo cũ truyền 
dạy, nhưng mà Người đã muốn giữ bấy nhiêu 
phép ấy chẳng có bỏ đều nào sốt. Vậy con phải 
suy : dầu mà con bỏ một hai việc lành mà chẳng 
có tội gì mặc lòng, nhưng mà nếu con làm việc ấy 
thì sẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn và nên giốrg 
Đức Chúa Giêsu cùng bắt chước Đức Bà, nên 
con chớ bỏ việc ấy làm chi, vì đó là eon theo đàng 
Đức Chúa Giêsu và Đức Bà đã đi trước và không 
lề lạc đặng. Vậy con phải lo buồn sợ hãi, vì xưa 
nay con chẳng theo đàng vững vàng ấy, cùng 
phải giục lòng kính mến Đức Chúa Giêsu và Đức 
Mẹ, thì con sẽ vui mầng mà theo dấu chơn Người 
mà chớ. 


Lồ thứ ba thì gẫm : Đức Bà vào đền thờ có ý 
cầu xin cho đặng lòng sạch sẽ, chẳng phải vì 
Người đã mắc sự ô uế đầu; song le Người có ý 
cầu cho đặng sạch sẽ hơn nữa, cho nên các thành 


~ lâ5 — 


bàn rằng : chẳng khác gì khi Đức Mẹ sinh con thì 
đường như càng đặng trinh khiết hơn, cũng một 
lẽ ấy khi Người dâng của lễ cho đặng sạch sẽ thì 
càng đặng sạch sẽ hơn nữa bội phần. Vậy con 
phải soi gương Đức Chủa Giêsu là Đấng cực 
thanh cực tịnh, cùng phải soi gương Đức Mẹ 
hằng ra sức cho đặng trọn tốt trọn lành và đẹp 
lòng Con Người một ngày một hơn. Vậy con phải 
xét: mình con còn dơ dáy xấu xa, thì phải rửa 
mình cho sạch; hoặc là con nghĩ rằng: con đã 
sạch khỏi mọi tội trọng, thì con cũng phải cầu 
xin cùng ước ao lánh khỏi tội nhẹ mà đi đàng 
nhơn đức một ngày một hơn và nên trọn tốt trọn 
lành mọi đàng. 
—~——— tt ——_ 
Ngày thứ sáu. 
— H8 Q2t©oe£e =—. 

Gãm vỀ Những ý khác cho nên Rất thánh 
Đức Bà đã vào nhà thò' cầu xin cho đặng ơn 
sạch sẽ. 


L thứ nhứt thì gẫm : Rất thánh Đức Bà giữ 
kẻo làm gương xấu cho người ta. Vì chưng người 
ta biết Người sinh con, nhưng chưa biết Con 
người là Con thật Ð. C.T., cho nên dầu lề luật 
chủng có buộc Người, song Người cũng vâng giữ 
lề luật, kẻo người ta lấy làm trái chăng. Vậy có 
một hai khi có việc con phải làm, mà cũng có 
một hai việc con phải bỏ kẻo làm gương xấu chọ 
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ánh em, cùng chẳng nên nói rằng : chang có sự 
gì cần phải làm hay là phải bố sự ấy : vì chưng 
nhơn đức thương yêu anh em là sự cần, cho nên 
hễ bao giờ con xét phải làm hay là bổ sự gì chẳng 
lỗi nghĩa cùng Đức Chúa Trời, mà lại làm ích cho 
linh hồn người ta, thì con phải vâng cứ mà làm 
như đức yêu người dạy. 


Lễ thử hai thi gâm : Rất thành Đức Bà có ý 
bắt chước các đòn bà khác trong việc nầy là việc 
phải lễ, cùng là việc lành phước đức nữa. Vậy 
Người muốn giữ phép chung chẳng muốn dùng 
lề nọ lẽ kia cho khối cứ phép chung ấy, cho nên 
con phải theo gương Đức Mẹ mà theo đàng chung 
ấy, vì đàng ấy là đàng đẹp lòng Ð. C. T. hơn ; và 
các thánh xưa nay cũng đã theo một đàng chung 
ấy, thì con cũng đã theo một đàng ấy cho bền. 


Lễ thứ ba thì gãm : Rất thánh Ð. Bà có ý tô 
ra lòng biết ơn Ð. Ö. T. hơn nữa. Vậy con chớ 
nói rằng : Chẳng có sự gì buộc tôi phải làm sự nọ 
bổ sự kia : vì chưng có nhiều sự Ð. C. T. chẳng 
có khiến dạy ; nhưng mà Người cũng muốn cho 
ta làm những việc ấy ; mà khi ta làm những việc 
lành chẳng cần phải làm, mà ta có ý làm cho 
sáng danh Ð. C. T. hơn, thì ta càng được đẹp 
lòng Đ.C. T. và đặng phước trọng hơn mà chớ. 
Thương ôi ! Nếu con chẳng muốn thêm việc lành 
phước đức, một cứ phững sự cần, kẻo phạm lội 
trọng mất lòng ÐĐ,CŒ.T., thì con hà tiện cùng 
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Người quá lẽ. Hay là eon muốn cho Ð. ÓC, T. ban 
những sự cần cho con mà thôi sao ? Nếu vậy thì 
con thiếu thốn và khốa nạn biết là chừng nào | 


Ngày thứ bảy. 


Gẫu vỀ sự Rất thánh Đứe Bà vào đền thờ 
thì Người tổ na những phướ°e đức nào trọng 
hơn. 


Lề thứ nhứt thì gẫm : Dầu mà Rất thánh Đức 
Bà là gương mọi phước đức, cùng đã nói trước 
về sự Người tổ ra nhơn đức vâng lời chịu lụy và 
hằng yêu chuộng nhơn đức sạch sẽ ; nhưng mà 
con lại phải suy nhơn đức khiêm nhượng Người 
nữa. Vậy dầu Người đã biết Người trọng hơn các 
người n khác mặc lòng; song le Người chẳng lo 
cho đặng tiếng sạch sẽ bề ngoài, một lo cho đặng 
sạch sẽ trong lòng. Dầu Người là mẹ Ð, G, 1. ; 
nhưng mà Người chẳng tổ ơn trọng ấy cho ai 
biết. Vậy con khác xa Ð. Mẹ là dường nào, vì con 
chẳng lo cho có nhơn đức thật cho bằng con lo 
giữ tiếng nhơn đức bề ngoài ; song le được tiếng 
nhơn đức là sự vô Ích, có một sự ở nhơn đức thật 
thì mới đăng ích mà chớ. Vì vậy con hãy ra sức 
mà làm việc lành phước đức, còn tiếng tốt bề 
ngoài, thì con phú mặc Ð. C. T. lo liệu cho con, 
chớ có bao giờ rối lòng mà tìm cho đặng tiếng tốt 
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mà thôi, một phải tìm nhơn đứe thật trong lòng 
mà chớ, 


-_ L8 thứ hai thì gẫm : Rất thánh Đức Bà là 
gương nhơn đức khó khăn, đề cho con bắt chước ; 
ví bằng rất thánh Đức Bà muốn dùng vàng Ba 
Vua đã dầng cho Đức Chúa Giêsu thì cũng mua 
con chiên mà dàng như thói kẻ giàu có, nhưng 
mà Người dâng một đôi bò câu là của lễ hèn kẻ 
khó khăn quen dùng : Vì Người soi gương Đức 
Chúa Giêsu đã nên kẻ khó khăn vì ta. Nhưng mà 
xưa nay con đã chọn của lễ trọng cho con và con 
lo lắng về con quá lẽ cùng vui mầng về những sự 
tốt con đã được. Con ăn ở như vậy, có phải là bắt 


chước sự khó khăn Đức Chúa Giêsu chăng ? Vậy: 


con phải tin, dầu của lễ rất thánh Đức Bà dâng 
là của hèn ; nhưng mà bởi Người có lòng tốt lành 
mà dâng của lẽ hèn ấy, cho nên của lề Người càng 
đẹp lòng Ð. C. T. hơn. Ấy vậy con phải tin của lễ 
xứng đáng Đức Chúa Trời nhậm thì phải lấy lòng 
khó khăn mà dâng, ấy là của lễ trọng rất đẹp lòng 
Đức Chúa Trời và Người sẽ trả công cho con là 
ban phần thưởng trên thiên đàng mà chớ. 


Lễ thứ ba thì gâm : Rất thành Đức Bà dâng 
Con mình và dâng của lê, thì Người có ý lành và 
sốt mến trong lòng là thê nào ! Vậy con phải xét 
có nhiều lần eon dâng mình hay là dâng của lễ gì 
_ cho Đức Chúa Trời, nhưng mà thường pha trộn 
những ý trải vào và khô khan nguội lạnh trong 
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lòng, cho nên eon thiếu thốn mọi đàng. Vì vậy 
con hãy sửa mình lại và từ nầy về sau khi nào 
làm việc gì, thì phải có một ý làm cho đẹp lòng 
Đức Chúa Trời và kính mến Người mà thôi. 


— ŠS,G.Ï-]{ — 


Chúa nhựt thứ HI, 
Sau lễ Ba fua. 
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Gâw vỀ ý nào mà Đứe Chúa Giê-su dâng 
mình trong đền thánh. 


Lễ thứ nhứt thi gấm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Bà Maria nà ông thánh Giu-se đem on 
trẻ nào trong thành Giê-rn-sa-lem mà đâng cho Đức 
Ghủa Trời như luật bức Chúa Trời truyền dạu. 
( Luc. 2. 22. ) Vậy con phải suy Đấng truyền lề 
luật đã vâng lề luật mình, vì chưng kẻ truyền lề 
luật nào hay là giảng dạy sự gì, thì chẳng có lẽ 
nào mà làm cho lề luật hay là lời giảng dạy ấy 
vững bền, cho băng khi mình vâng lề luật, hay 
là cứ lời mình giảng dạy : mà con có nhiều lần 
con dạy người ta nhiều đều về nhơn đức, về Đức 
Chúa Trời : song con có làm như vậy chăng ? Đức 
Chúa Giê-su chẳng khen kẻ giảng dạy không mà 
thôi, song le kể làm pà giảng dạy nữa (MATTH. 5,19) 
thì Đức Chúa Giê-su mới khen mà chớ ; bởi đó 
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cho nên con chẳng ra sức mà làm việc lành phước 
đức, ấy là như chẳng cho người ta tin lời con 
giảng, vì chưng nhơn đức thật, thì ở nơi việc làm, 
chẳng phải ở tại lời giảng dạy mà thôi đâu. 


Lề thứ hai thì gâm : Bởi vì Đức Chúa Giê-su 
có ý xuống thế làm thầy dạy nhơn đức khiêm 
nhượng, thì Người chẳng bỏ qua dịp nào mà 
chẳng làm gương nhơn đức ấy. Dầu mà Người 
chịu tiếng là người thường như các kẻ khác mặc 
lòng, nhưng mà Người chẳng xem sao : vì Người 
có ý tìm cho sắng danh Đức Chúa Cha hơn là tìm 
tiếng trọng cho mình. Còn về phần con, thì con 
có ý khác xa lắm ; vì việc bồn phận con phải làm 
cho sáng danh Đức Chúa Trời, mà nhiều lần con 
lại làm cho sáng danh con. Vậy con phải biết, 
eon càng ra sức cho đặng danh tiếng trước mặt 
người ta, thì Đức Chúa Trời càng phạt và đề con 
phải xấu hồ : vì chưng Có một mình Đức Chúa 
Trời là Đăng đảng khen ngợi mà chớ. ( IsAti., 42,8 ). 


Lễ thứ ba thì gẫm : Con phải suy Đức Chúa 
Giê-su muốn thuộc về ta, vì hai lề nầy : một là 
Đấng Đức Chúa Cha đã ban cho ta, muốn dâng 
mình vào đền thờ có ý phú mình cho ta vì lòng 
yêu dấu ta, như lời ông thánh Thôma de Villano- 
va đã dạy làm vậy ; hai là vì Đức Chúa Giêsu đã 
tìm lẽ nọ lễ kia, eo đắng thuộc về ta. Vậy con phải 
lo cho đặng thuộc về Chúa mình, ắt là mọi giờ, 
mọi nơi, mọi;giống, mọi vật là lễ giục con tìm đến 


-_ =—_ ———m_ửt J“Zã = ẴỶẰ“ÏẽÍgh cm \ 


cùng Đức Chúa Trời và ra sức làm tôi tá Người, 
Thương ôi l con đã bỏ qua mấy địp tốt lành cho 
đặng lập công trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy từ 
nầy về sau con phải lo lắng và siêng nắng hơn 
khi trước: cùng tin thật, con còn thuộc về Đức 
Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời cũng thuộc về con 
mà chở. 
La sa na  “ư“nmm 


Ngày thứ hai, 


Gẫm vỀ sự Đức Mẹ dâng Con, và về sự Đức 
Chúa Giêsu đâng mình cho Đức Chúa Cha. 


L thử nhứt thì gầm : Khi Rất thành Đức Bà 
đâầng Con mình cho Đức Chúa Trời, thì Người cô 
lòng tin cậy, và vui lòng kính mến, cùng thờ lạy 
đội ơn Đức Chúa Trời và dâng mọi sự trong tay 
Người là dường nào ! Sau nữa Hit thánh Đức Bà 
có lòng thương yêu ta, vì Người có ý dâng on 
Người mà xin Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng 
ban cho ta được rỗi linh hồn. Vậy con hãy đội ơn 
rất thánh Đức Bà ; hãy hiệp một ý một lòng với 
Người, mà dâng của cực trọ g nầy mà đền vì tội 
lỗi con. Nhưng mà con phải dâng trỏt mình con 
theo sức con, làm một với Đức Chúa Giê-su ; 
ching vậy, thì con chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời 
đâu ; vì chưng hễ sự gì ta dâng, thì phải đâng làm 
một cùng Đức Chúa Giê-su, vì công nghiệp Người, 
thì mới đẹp lòng Đức Chúa Cba mà chớ, 
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Lễ thứ hai thì gấm : Vì lề nào Đức Chúa Con 
đã dâng mình cho Đức Chúa Cha. Ắt là Người có 
một ý cho sáng danh Đức Chúa Cha và muốn cho 
loài người được rồi linh hồn: Mà Người dầng mình 
làm vậy, vì có lòng thương yêu ta lắm, cùng có lòng 
trong sạcb, cbẳng có trông ích lợi gì cho mình 
đâu ! Vậy con bãy ciục lòng sốt sẵng ước ao cho 
danh Cha cả sảng, và thương yêu linh hồn người 
ta như vậy. Lại con hãy phú dầng mình con cho 
Đức Chúa Trời, cùng các đấng thav mặt Người, 
hầu làm những việc gay go khó nhọc Người định 
cho con làm. Con phải chê bỏ thói nguội lạnh con 
khi trước, cùng xin ơn Đức Chúa Trời phù hộ 
cho con sẵn lòng chịu khó mà làm mọi việc Người 
dạy. Lại con phải suy : ấy Đức Chúa Giê-su đã 
đoải xem con, thì con sẽ lấy đi gì mà trả nghĩa 
Người, thật có một lẽ : ầy là soi gương Người đã 
làm cho con và ra sức bắt chước Người, bằng 
chẳng thì con chẳng biết !rả nghĩa Người cách 
nào khác được nữa. 


Lề lhứ ba thì gẫm : Của lễ rất trọng nầy là 
Đức Mẹ dâng mình cho Đức Chúa Tròi, Đức 
Chúa Con dâng mình cho Đức Chúa Cha; thì đẹp 
lòng Người là dường nào ! Vì chưng Đức Chúa 
Cha thấy Con rất trọng vọng rắt thương yêu, dâng 
mình làm giả chuộc thiên hạ. Lại cũng dâng mình 
có ý làm sáng danh Đức Chúa Cha cùng nên giá 
trọng rất cao đề chuộc tội ta. Vậy con phải vui mầng 
cùng Đức Chúa Cha, mầng cùng Đức Mẹ và mầng 
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cho mọi ngưởi thiên hạ, vì một của lễ rất trọng 
đẹp lòng Đức Chúa Trời, đã tròng đợi lâu đời thì 
rày đã đặng. Sau nữa phải suy Đức Chúa Giê-su 
đã dàng mình chuộc lấy con : Lại con hấy xét 
Đức Chúa Trời quí trọng con cùng yêu thương 
con là dường nào | Vậy con sẽ lấy đi gì mà trả 
nghĩa Người, ắt là con phải hết lòng kính mẽn 
Người mà chớ. Vi đầu vật rất hèn mà ai làm ơn 
cho nó, thì nỏ còn biết ơn kẻ ấy, phương chỉ con 
_là kể tin Đức Chúa Giê-su thương yêu con vô 
ngắn, thì con càng phải đội ơn kinh mến Người 
là ngăn nào l 


Gẫw vỀ sự Ông thánh Simêon gặp Đức 
Chúa Giêsu và lời õng thánh ấy khen Người. 


Lồ thứ nhứt thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Có một người thành Giê-rn-sa-lem tên là 
Simêon là người có nhơn đức, cùng kính sợ Đức 
Chúa Trời. (Luc. 2, 2 ). Vậy lời ấy tổ ra ông 
thánh nầy rất nhơn đức là thê nào ! Hễ những kể 
nào muốn ắm kỉnh Đức Chúa Giêsu hoặc muốn 
chịu lấy Người vào nhà nh hồn mình, thì phải 
bắt chước ông thánh nầy, trước phải cứ lễ công 
chính và đi đàng nhơn đức cùng kính sợ Đức 
Chúa Trời ; vì chưng lẽ công chính, lòng kính sợ 
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Chúa, thì kết hiệp ta và gìn giữ ta làm một cùng 
Người, miễn là ta thật lòng chửa tội lrọng cùng 
chê bỏ những lỗi nhố mọn. Vì chưng kẻ kinh sợ 
Đức Chúa Trời, thì chẳng dám trễ nải. ( EcCLE. 
7, 19), Vậy con muốn giữ linh hồn con cho khỏi 
tội, thì đầu mà những lỗi nhẹ, eon cũng phải lánh, 
kẻo mở đàng cho con phạm tội nặng hơn, mà lần 
lần con phải nsã xuống : sau nữa sự trọn lành 
nhữ gương trong sắng có giữ khỏi các dấu vít, 
thì mới sáng. Vậy con muốn đi đàng nhơn đức 
trọn lành, song con có làm như vậy chẳng ? 


ˆ Lễ thứ hai thì gâm : Lời trong Einh thánh 
lại khen ông thánh Simêon rằng : Người trông ơn 
an ñi dân Israel. ( Lục. 2, 25 ). Vậy ông thánh nầy 
đã biết lời Đứe Chúa Trời phán hứa Đấng Cứu 
thế sẽ đến, song người thấy nhiều đời đã qua, 
nhiều đấng tồ phụ cùng nhiều đắng tiên trì có 
lòng trông Đấng Cứu thể, thì đã chết chẳng đặng 
như lòag mình: ước ao, song le ông thánh nầy 
còn trông cậy vữag vàng và đảng cho Chúa ngự 
vào lòng người cách riêng. Ôi !ông thánh ấy có 
lòng trỏng cậy Đức Chúa Trời là thê nào ! Người 
có lòng vững vàng đợi trông Chúa đến là đường 
nào ! Phần con, con có trông Đấng an ủi lòng con 
như vậy chắng ? con chớ lầm, mà trông cậy ơn 
an ủi phủ vân giả trả thế gian, uiột cậy trông Đức 
Chúa Tròi an ủi lòng con mà chớ, Hoặc con chưa 
đăng ơn ấy, thì bởi con chưa đặng lòng trông cậy 
cho vững vàng. Vậy con hãy lấy lòng trông cậy 
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vững vàng mà tròng đợi Chúa ; nếu con có lòng 
tin cậy như vậy, thì ắt con sẽ được việc mà 
chớ. 


Lồ thử ba thì gầm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Đức Chủa Thánh Thần đã phản trả lời cùng 
ông Simêon rằng : trước khi người chết, thì đặng 
thấu Chủa Cứu thế. ( Luc. 3, 26 ). Vậy con phải 
suy hỡi vì ông thánh Simêon đã cứ lễ công chính 
và kính sợ Đức Chúa Trời cùng đợi trông ơn Đức 
Chúa Trời an ủi, thì người đảng cho Đức Chúa 
Thánh Thần tin mầng cho biết thật mình sẽ thấy 
Chúa Cứu thế, hoặc là ông thánh nầy bỡi lòng 
khiêm nhượng hay là bởi lòng trông cậy vững 
vàng, thì chẳng đám hỏi sự ấy, nhưng mà người 
đã đặng fin trả lời. Vậy: con cũng đặng thông công 
ơn phước ông thánh nầy, vì chưng bao nhiêu đều 
răn cùng lề luật Chúa dạy, nếu như con có lấy 
lòng đạo đức, kính sợ cùng có lòng trông cậy mà 
giữ những luật ấy cho chín chẳn, thì Đức Chúa 
Thánh Thần sẽ bảo con cho biết con chẳng chết 
trước khi thấy Chúa. Như lời Kinh thánh dạy 
rằng : Con hãu làm như uậu, thì sẽ đặng sống. 
( Luc. 10, 28). Vậy con phải tin thật lời Chúa 
phán hứa cùng con, thì chẳng có lễ nào sai đặng. 
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Gẫm vỀ sự Ông Simêon ấm kính Đức Chúa 
Giêsu. 


Lồ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Chủa Thánh Thần mở lòng cho 
ông thánh Sữn$on pào đền thờ. ( Luc. 2, 27 ). Vậy 
con phải suy Đức Chúa Chúa Thánh Thần chẳng 
những là phán hứa cho ông thánh nầy sẽ thấy 
Chúa Cứu Thế, mà lại mở lòng cho người vào 
đên thờ, cũng trong một giờ khi Đức Bà đem Đức 
Chúa Giêsu vào, thì người sốt sáng khát khao vội 
vàng tìm đến cùng Chúa Cứu Thế là thề nào L vì 
chưng người sợ nếu người bỏ dịp tiện nầy, thì sau 
chẳng thấy Chúa Ki-ri-xi-tô chăng ? Vậy bao lâu 
con gặp địp tiện và đặng ơn Chúa ban cho mà làm 
việc lành, thì con chớ giãn ra, vì có khi dịp nầy là 
ơn sau hết Chúa làm cho con, mà đời đời chẳng 
gặp lại đặng chăng? Thươn: ôi | Xưa nay nhiều lần 
con đã từ bổ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho con, 
rày con nhớ lại mà đau đớn thì phải lẽ mọi đàng, 


Lồ thử hai thì gầm: Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Ông Si-mê-on ấm kinh Đức Chúa Giêsu. 
( Luc. v, 28 ). Vậy Đức Chúa Thánh Thần chỉ hứa 
cho ông thánh ấy sẽ đặng thấy Đấng Cứu Thế mà 
thôi, nhưng mà người lại đặng ắm kinh Đức Chúa 
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Giêsu nữa. Vậy Đức Chúa Trời ban ơn cho ta 
nhiều hơn lời Người đã hứa. Phần con eon đã đóc 
lòng làm nhiều việc lành lắm ; song le việc con 
làm thì ít lắm ; vậy eon chớ hà tiện quá lễ cùng 
Đăng đã ở rộng rãi với con dường ấy ! Còn sự ông 
thánh Si-mê-on ấm kính Đức Chúa Giêsu trong 
tay, là hình bóng chỉ những việc ta làm. Thật con 
phải hết lòng ước ao tìm đếp cùng Đức Chúa Trời; 
song nếu con chẳng ra tay làm việc †a làm, thì con 
chẳng đặng ấm kính Người đâu Vậy nếu eon 
đóc lòng không, thì chưa đủ, một phải ra tay làm 
việc lành ; bằng chẳng, thì con lầm lạc mà chớ. 


Lề thứ ba thì gẫm: Ông thánh Si-mê-on đổi 
ơn Đức Chủa Trời uà than thổ rằng : Lạu Chúa 
bâu giờ Chúa đề lôi tá Chúa chết bằng aa. ( Luc. 
2,28 et 29). Vậy con phải suy đang khi ông thánh 
nầy ấm kính Đức Chúa Giêsu, thì người giụe lòng 
tin cậy kinh mến và vui mầng cho mình cùng 
cả và thiên bạ là dường nào! Lại người phú 
mình mặc thánh ý Đức Chúa Trời cùng trông 
chết bằng an, vì bấy lâu người chẳng yêu sự gì 
thế gian, một cầu sống cho đặng thấy mặt Đức 
Chúa Giêsu mà thôi. Ấy linh hồn ông thánh ấy có 
phước, vì chẳng chỉa lòng chiá trí ra mà yêu vật 
hèn nào, một chỉ lòng kính mến Đức Chúa Trời 
mà thôi. Vậy Đức Chúa Trời có ý sinh ra con vì 
Người, thì con phải dứt lòng yêu sự thế gian, 
cùng phải tin thật con càng lìa bổ những sự ấy 
thì con càng đến gần Đức Chúa Trời mà chớ, 
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Ngày thử năm. 


GẫM vỀ sự Ông thánh Si nêon nói tnướ+e về 
Đấng Cứu Thể. 


Lồ thứ nhứt thì gâm : Lời ông thành Simêon 
chỉ Đức Chúa Giêsu mà rằng : Ñia Con trẻ đã sinh 
ra cho nhiều người ngũ xuống. ( Luc. 2 v. 34. ) Vậy 
con suy Chúa Cứu Thế nào có sinh ra cho người 
la ngã xuống đâu ! Song phững kẻ ngã xuống là 
những kẻ nhìn biết Đức Chúa Tròi, song nó 
chẳng thò phượng Người như nó đã nhìn biết, 
củng chẳng biết dùng ơa Người cho nên, và bởi 
lội lỗi nó đã làm cho mất ơn Chủa kêu gọi. Vậy 
con cũng phải lo sợ, vì Đức Chúa Trời đã ban 
cho con nhiều ơn, nếu eon dùng chẳng nên, thì 
con sẽ ngã phạm nhiều tội lỗi. Vậy con phải lo 
buồn vì gbe phen con dùng ơn ấy chẳng nên, và 
xin ơn Đức Chúa Trời thêm sức cho con đi đàng 
nhơn đức cho vững ; con hãy kết hiệp làm một 
cùng Đức Chúa Giêsu, hãy soi gương Người cùng 
cậy sức Người giúp đỡ cho đặng phá tan các tính 
mê tội lỗi con. 


Lễ thứ hai thì gầm : Lời ông thánh Simêon 
hại chỉ Đức Chúa Giêsu mà rằng : Con trẻ nây sẽ 


sinh ra cho nhiều người chối dậy. ( Luc. 2. 34 ). 
Thật nếu mọi người muốn chồi dậy khỏi đống 
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bùn đơ tội lỗi thì đều được cả, vì Chúa ra đời 
cứu chuộc mọi người thầy thấy chẳng trừ ai. Ấy 
Chúa có lòng lành là đường nào ! đầu ta đã làm 
mất lòng Người, thì Người còn muốn cho ta đặng 
ơn nghĩa lại cùng Người; đầu ta ngỗ nghịch cùng 
Người, thì Người cũng còn tìm đến cho đặng kết 
nghĩa cùng ta. Vì chưng Người chẳng muốn cho 
kẻ có tội phải chết khốn nạn, một trông cho nỏ trở 
lại mà sống 0uô cùng. ( EzEcm. 33 ). Sau nữa Đức 
Chúa Trời chẳng có ý tìm ích riêng cho mình ; 
song một tìm Ích cho eon mà chớ. Vậy Đức Chúa 
Trời thật sẵn lòng muốn sự lành cho eon hơn là 
con muốn sự lành cho mình. Lại dầu Người giúp 
con chồi dậy, song con cứ sa đi ngã lại luôn. Vậy 
con phải hồ ngươi thẹn thuồng là dường nào! 
Bởi đó con hãy chồi dậy một phen cho xong, chớ 
còn sa đi ngã lại nữa ; song le bởi tính xác thịt 
nặng nề hằng kéo con xuống, thì con phải hãm 
dẹp nó lại, kẻo nỏ làm hại con nhĩ trước nữa 
chăng. 


LỀ thứ ba thì gâm : Lời ôtg thánh Simêon 
cũng chỉ về Đức Chúa Giêsu rằng : Con trẻ nầụ sẽ 
nên bia bắn, có nhiều kẻ chống trả người. ( Luc. 
2, 34). Vậy những sự khốn khó Đức Chúa Giêsu 
đã phải chịu, thì làm chứng lời ông thánh Simêon 
đã nói trước, là thật : vì chưng Đức Chúa Giêsu 
đã phải chịu kẻ có tội chống trả cùng Người luôn ; 
( HEnpR. 12, 3 ) như thề : vua Herode đã tìm giết 
Người ; có nhiều lần quân Giudêu toan ném đá 
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Người ; chúng nó đã khinh dề lời Người dạy dỗ 
cùng đã phi bác đề duôi lời Người giảng dạy 
rằng : chẳng theo lề luật ông Moisen ; thật Đức 
Chúa Giêsu nên như cái bia cho quân ấy làm sỉ 
nhục, bỏ vạ cùng đóng đỉnh Người trên cây thánh 
giả. Dầu xưa nay con xưng mình là kẻ giữ đạo 
Đức Chúa Giêsu, song biết mấy lần cách con ăn 
ở thì như kể nghịch cùng Người vậy ! Từ nầy về 
sau con hãy lấy Đức Chúa Giêsu làm như bia đề 
cho con bắt chước, chẳng phải đề chống trả cùng 
Người đầu. Vậy con ước ao hay là làm sự øì, thì 
phải trông xem gương Đức Chúa Giêsu mọi đàng. 
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GẫM vỀ lời ông thánh Simêon nói trước 
cho Rất thánh Đứce Bà biết những sự thương 
khó Người phải chiu. 


Lễ thứ nhứ! thì gẫm : Lời ông thánh Simêon 
nói cùng Đức Bà rằng: Gươm sắc sẽ thân qua lòng 
Bà. ( Luc. 2, 35). Vậy con hãy suy Đức Chúa Trời 
hay pha sự buồn cùng sự vui là thề nào! Vì 
chưng Rất thánh Đức Bà nghe lời ông thánh 
Simêon khen ngợi, chúc tụng Con mình, thì lấy 
làm vui mầng lắm ; song Người lại nghe gươm 
sắc thâu qua lòng mình, nghĩa là cũng đồng 
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chịu nạn cùng Con : vì Đức Mẹ thấy Con mình 
rất yêu dấu chịu trăm ngàn sự khốn khó sỉ nhục, 
thì cũng động lòng thương chẳng khác thề như 
Người chịu các sự ấy vậy: Tuy Người chẳng chịn 
hình khô nào phần xác, song thật như gươm thâu 
qua lòng Người vậy. Bði đó con muốn biết dấu 
tỏ ra con có lòng kính mến Chúa chăng, thì con 
hãy ›em khi con hay là kẻ khác làm mất lòng Đức 
Chúa Trời, thì con có lấy làm đau đớn, chê ghét 
cùng làm hết sức cho đặng ngău cấm sự ấy lại 
chăng ? Vậy con hãy hết lòng trông cậy Đức Chúa 
Trời là Đấng lòng con tríu mến và xa lánh cùng 
ngăn ngừa mọi lội lỗi là giống xấu xa làm mất lòng 
_ Chúa tốt lành dường ấy. 


Lồ thứ hai thì gẫm : Lời ông thánh Simêon 
nói cùng Đức Mẹ rằng; Gươm sắc sẽ thân qua lòng 
Bà. ( Luc. 2, 35 ). Vậy con hãy suy nhơn vì ý nào 
Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì Đức Chúa Trời 
mở lòng cho ông thánh Simêon nói trước về 
những sự thương khó Rất thánh Đức Bà; thật 
Đức Chúa Trời muốn cho Đức Mẹ nên giống Đức 
Chúa Giêsu hơn nữa; vì chưng chẳng khác gì 
như Đức Chúa Giêsu từ mới sinh ra hằng có sự 
thương khó trước mặt luôn, cũng một lề ấy Đức 
Chúa Trời muốn cho Rất thánh Đức Bà hằng 
nhớ sự thương khó Con mình chẳng khi đừng. 
Vậy con phải hết lòng vác thánh giá con hằng 
ngày cùng ra sức hãm mình chịu khó, thì con sẽ 
nên giống Đứe Chúa Giêsu mà chớ. Vì chưng sự 
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khốn khó là như nền nhơn đức : con càng chịu 
khó cho đặng thêm nhơn đức chừng nào, thì sẽ 
nên giống Chúa Kirixitô chừng ấy. Vậy con có 
muốn nên giống như Người, thì phải yêu thánh 
giá và vui lòng vắc thánh giá cùng ấm lấy nó cho 
đến trọn đời. _ 


Lồ thứ ba thì gấm ; Dầu taà Đức Bà nghe lời 
ông thánh Simêon nói về Gươm sắc sẽ thâu qua 
lòng Người, thì khi ấy Người đau đớn quá sức ; 
nhưng mà đến khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì 
Đức Bà càng thêm đau đớn hơn nữa. Vậy con 
phải suy sự thương khó Đức Chủa Giêsu và suy 
sự thương khó Đức Bà khi đứng gần thánh giá là 
thê nào ! Khi ấy Đứe Bà thật như phải gươm sắc 
thâu qua lòng vậy, vì taấy kẻ dữ khinh dễ và đua 
nhau làm khốn cho Con cực trọng dường ấy. Sau 
nữa con phải suy con cũng lấy gươm sắc mà đâm 
vào lòng Đức Mẹ: vì con đã phạm nhiều tội lỗi 
nặng nề mất lòng Con Người. Vậy con phải lo 
buồn và sợ kẻo Đức Chúa Trời lấy gươm công 
thẳng Người mà sát phạt con đời đời chăng. 
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GẫM vỀ sự Bà thánh Ännà đặng thấy Đức 
Chúa Giêsu trong đền thờ. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm: Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Bà Annà đã tám mươi bốn tuôi, 0à 
Người chẳng ra khỏi đền thờ cùng hằng ăn chau 
cần nguyện đêm ngàu mà thờ phượng Đức Chúa 
Trời luôn. ( Luc. 3, 37 ). Con hãy suy bà thảnh 
nầy bền lòng làm việc lành phước đức chẳng rời 
khi nào. Vậy kể nào chẳng cứ lòng bền đỗ làm 
việc lành, thì chẳng gọi là kẻ nhơn đức đâu, vì 
chưng có nhơn đức cho bền đỗ, thì mới được 
Đức Chúa Trời ban thưởng triều thiên mà chớ, 
Nếu vậy thì con sẽ lấy lễ nào mà trông Đức Chúa 
Trời ban triều thiên cho con ? Vì chưng con dóc 
lòng nhiều việc lành, song le chẳng mấy khi con 
ép mình mà làm, vì con chẳng hay chịu khó ; bởi 
đó khi gặp một hai sự khó thì con liên ngã lòng 
tức thì. Ấy vậy con phải ép mình chịu khó, và tin 
thật bỡi ơn Đức Chúa Trời phù hộ cho con, thì 
con sẽ lấy những sự khó làm dễ đàng như không 
mà chớ, 


LỀ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
khen bà thánh Annà rằng : Người chẳng ra khỏi 
đền thờ, hằng ăn chau cầu nguyện. Vậy con hãy 
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suy, trước khi người kết bạn thì đã giữ mình sạch 
sẽ và từ khi bạn pgười qua đời rồi, thì giữ mình 
thủ tiết, hằng ra sức ăn chay cầu nguyện kết 
hiệp cùng Đức Chúa Trời luôn. Nhơn vì sự ấy, 
người đáng xem thấy Đức Chúa Giêsu là Đức 
Chúa Trời thật, bởi các nhơn đức người đã giữ. 
Vậy con muốn ăn mày ơn Đức Chúa Trời ngự 
vào lòng con thì con phải giữ lòng sạch sẽ, giữ 
lề luật trong nhà, giữ mọi phép đạo dạy, cùr g 
siêng năng đọc kinh cầu nguyện, và phải từ bỏ 
những sự xác thịt con yêu chuộng : như vậy mới 
đặng mà chớ. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : trong một giờ Đức Bà đem Đức Chúa Giê- 
su vào đền thánh thì Bà Annà cũng 0ảo đền thánh 
nữa. ( Luc. 2, 33 ). Vậy con phải suy Đức Chúa 
Giêsu định giờ ấy cho bà Annà đặng ăn mày ơn 
trọng nầy. Ví bằng người chẳng đến kịp trong 
giờ ấy, thì ắt người sẽ mất ơn an ủi lòng mình ; 
cũng một lẽ ấy, Đức Chúa Trời thường định ngày 
giờ cùng dịp tiện nià ban ơn cho con ; nếu con 
chẳng chịu lấy ơn người trong giờ ấy, thì có khi 
sau nầy con sẽ chẳng đặng nữa chăng. Vậy con 
phải lo kẻo con trễ bố ơn Chúa ban cho con trong 
giờ nầy. Vã có nhiều lần ta từ bỏơn nầy tbì lại 
mất nhiều ơn khác nữa ; vì chưng ơn Đức Chúa 
Trời hằng đi theo nhau nếu con biết dùng một 
ơn cho nên, thì con sẽ đặng nhiều ơn khác nữa, 
Vậy nếu Chúa cho con biết giờ nầy thật là giờ sau 
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hết đời con, thì con sẽ làm thề nào ? ắt là con 
siêng năng cần mẫn mà dùng ơn Chúa cho nên 
chang dám bỏ. 
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Chúa-nhựt thứ IV, 
Sau lễ Ba Vua. 


Gẫuw vỀ sụ Bà thánh Ännà suy tưởng 
trong lòng và những lời bà thánh ấy khen 
Đức Chúa Giêsu. 


Lồ thử nhút thì gầm : Bà Anna cũng đến đền 
thờ trong một giờ ất. ( Lục. 2, 38 ). Con hãy suy 
hi bà thánh nầy biết Đức Chúa Giêsu là Đức 
Chúa Trời thật đã mặc lấy tính người ta như 
màn che sự oai ngbị sang trọng Người, thì bà 
thánh nầy tin, cậy, kinh mến, vui mầng là dường 
nào ! Phần con khi chầu Minh Thành và Máu 
Thánh Đức Chúa Giêsu ngự trong hình bánh 
hình rượu, thì con cỏ đắng lòng như bà thành 
ấy chăng? Ví bằng con có lòng lin vững vàng 
nhơn sao con chẳng cung kính Người cho xứng 
đáng bơn ? Nếu con có lòng trỏng cậy, thì sao 
khi con mắc phải sự khốn khó thì con hền buồn 
rầu quá làm vậy ? Nếu con có lòng kính mến 
Chúa, nhon sao con chia lòng chia trí yêu chuộng 
những vật hèa thế gian ? Ví bằng con có lòng vui 
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mầng, nhơn sao con tìm đến cùng người nọ 
người kia cho đặng giải lòng phiền ? Nếu con 
mầng về ơn lành con đặng làm vậy, nhơn sao 
con yêu chuộng những vật hèn khắc hơn Đức 
Chủa Trời ? Nhơn sao con đã dâng mình cho 
Chúa nhiều lần mà con còn lấy đi lấy lại, thì nào 
có phải lề chăng ? 


Lễ thứ hai thì qẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Bà Anna ngợi khen Đức Chúa Trời. 
( Luc 2, 38 ). Lời ấy tổ ra khi ấy bà thánh Annà 
lấy lòng sốt sắng mà ngợi khen Đức Chúa Trời 
là thề nào ! Vì chưng lửa mến thiêu đốt lòng 
người liền tràn ra bề ngoài ; song le những lời 
người đã ngợi khen Chúa, thì sách thánh chẳng 
có kề lại, đầu vậy ta tin đặng rằng người đã 
khen lòng lành cùng lòng nhơn từ Chúa đã đoái 


thương tôi tá Người, cùng đội ơn Đức Chúa Trời. 


đã hạ mình xuống vì ta dường ấy. Phần con bởi 
đâu mà con khô khan lạt lẽo khi làm việc ngợi 
khen Chúa thề ấy ? Ất là vì coa trễ nải nguội 
lạnh quá lẽ. Vì chưng kẻ có lòng thương yêu 
người nào, thì chẳng có thiếu lời mà kEen lao kể 
ấy đâu. Vậy hễ con yêu sự gì thì con thường nói 
đến sự ấy ; cho nên con phải xét mình và xét lời 
con nói, thì con sẽ biết lòng con chìu về đàng nào, 
hoặc là con đã chìu về đàng trái, thì phải sửa 
mình lại mà trở về đàng lành cho kíp. 


Lễ thử ba thì gẫm : Lời trong Rinh thánh 
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dạy rằng : Bủ Ännà nói oới mọi người pề Ghủaã 
Hài-đồng. ( Luc 2, 38 ). Vậy con phải suy bà thánh 
Annà nói những sự gì ? ắt là người nói cho người 
ta biết Con trẻ ấy là Chúa Cứu Thể thiên hạ đợi 
trông bấy lâu, chỉ có một mình Đấng ấy đáng 
kính mến cùng thờ phượng mà thôi. Vậy con 
phải soi gương bà thánh nầy mà dạy dỗ mọi 
người nhìn biết và thờ phượng kính mến Chúa 
cùng đốt lòng mọi người đã nhờ ơn cứu chuộc 
đặng sốt mến, dầu mà kẻ khó khăn hèn hạ, cũng 
chẳng nên bỏ đâu. Vậy sao con khinh dề những 
kể hèn hạ làm vậy ? Con phải biết một linh hồn 
là của quí trọng Đức Chúa Con đã đồ máu ra mà 
cứu chuộc lấy, nên con phải giục lòng thương 
giúp nó cùng ra sức cho hết mọi người đặng rỗi. 
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Ngày thứ hai. 
— 
Gẫm vỀ sự Đức Bà dâng một ít tiền bạc 
mà chuộc Đức Chúa Giêsu. 


L thứ nhứt thì gẫm : Đức Bà đem Con trẻ 
vào đền thờ hằn làm các lễ phép cho Người theo 
luật dạy. ( Luc 3, 7 ). Dầu mà trong Kinh thánh 
chẳng nói rõ về Đức Bà đã chuộc Đức Chúa Giê- 
su như lề luật xưa truyền dạy là: Hề con đầu 
lòng thì phải dâng tiền bạc mà chuộc về nhà, song 
e Rắt thánh Đức Bà có ý đem Đức Chúa Giêsu 
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vào đền thờ cho Tặng vâns theo 'ề luật trong đạo 
dạy, cũng đã có lời Đức Chúa Giêsu làm chứag 
Người đã có ý giữ lề luậ', hẳng bổ sót đều gì, 
cho nên fa phải tia Rất thánh Đức Bà đã dâng 
một ít tiền bạc mà chuộc Con lại. Vậy con phải 
say Đức Bà chuộc Đức Chúa Giêsu lại, chẳng 
phải giữ lấy cho mình, một có ý giữ lấy cho ta 
rà thôi. Bởi đó cho nân con phải đội ơn Rất 
thánh Đức Bì đã lo tng mà tìm ích lơi cho con 
dường ấy, và lấy lòng ki+h mến mà ấm lấy Đức 
Chúa Giêsu vào lòng, 


Lễ thứ hai thì gẫm: Đức Bà xin Đăng nào 


cho đặng chuộc Bức Chúa Giâsu lại, thật Người 
đã xin cùng Đứe Chúa Eha cho đặng lãnh lại của 
cực trọng Người mới dâng cho Đức Chúa Cha. 
Vậy khi Đức Chúa Cha đã cho Con mình xuống 
thế, thì dã ban Con một Người cho ta. Vậy bây 
giờ liất thình Đức Bà dâng con cựe trọng ấy lại 
và khi Đức Chúa Cha chịu giá tiền bạc Đức Bà 
đâng, thì như Đức Bà ban Đức Chúa Giêsu lại 
cho ta một lần nữa, cũng như tìm lẽ nọ lẽ kia cho 
đặng thuộc về ta mọi đàng. Nếu vậy thì Đức Bà 
muốn cho ta đặng rỗi linh: hồn là đường nảo? 
Nhơn vì sự ấy tuy là Rất thành Đứe Bà dâng Chúa 
Cứu thể ; nhưng mà Người cũng chuộc lại cho ta, 
là có ý cho Con Người lo việc chuộc tội cho trọn. 
Chớ chỉ con ở cùng Chúa như vậy ! Biết là bao 
nbiêu lần con đằng mình cho Chúa, đoạn con đòi 
lại, chẳng muốn cho Chúa và Đức Mẹ giữ gìn 
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nữa. Lạy Chúa tôi, bây,giờ tôi đàng linh hồn và 
xác củng mọi sự trong ngoài tôi, xin Chúa nhậm 
lấy và lần nầy tôi xin dâng cho dứt, đề mặc ý Chúa 
tôi dùng, chẳng còn đám theo ý riêng tôi nữa. 


Lễ thứ ba thì gầm : Đức Bà chuộc con Người 
giả bao nhiên ? Phòng chừng là nửa lượng bạc. 
Vậy con phải suy Đức Bà mua Đức Chúa Giêsu 
giả rẻ là đường nào ! Dầu Người là Đấng tốt lành 
vô cùng, nhưng mà Người chẳng đòi ta mua giả 
vô củng, vì biết con thiếu thốn chẳng có lễ nào 
mà sắm đặng giá ấy, cùng chẳng dạy con tìm giả 
cao, kẻo hoặc con tìm lẽ chữa mình chẳng làm 
được. Sau nữa Người chẳng muốn cho con mua 
Người giá cao, vì Người thương yêu con lắm. Vậy 
con phải bằng lòng chịu một hai sự khó làm giá 
mua của cực trọng dường ấy, thì Người đã làm 
đủ; như vậy thật con chẳng còn có lẽ nào mà 
chữa mình đặng. ITuương oi Ì bầy lâu nay biết là 
mấy lần con đã nhọc côaz tốn của cho đặng mua 
sự vui hèn phần xác, mà con còn tiếc công chẳng 
chịu một hai sự khó cho đặng mua của cực trọng 
dường ấy thì làm sao ? 
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Gã vỀ sự Vua Herode giận dữ. 


Lồ thử nhứt thì gqẫm: Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Bấu giờ mua Herode thấu Ba Vua chẳng 
tin lại cho mình biết thì giận lắm. ( MATH. 2, 16 }. 
Vậy vua Herode t'ấy Ba vua chẳng về củng mình 
thì ngờ rằng : Ba vua chẳng có lòng ngay thật, 
một có ý nhạo cười mình mà thôi, Vậy con phải 
suy : dầu mà Ba Vua đã hứa sẽ trở lại cùng vua 


Herode, song le Đứ : Chúa Trời đã dạy về đàng 


khác, mà vua Herode chẳng biết sự ấy, nên cả 
lòng đảm quyết rằng: Ba Vua có ý nhạo mình. 
Vậy con phải xét, những kẻ vội xét sự trái cho 


người ta thì thường hay lầm, vì nó dám xét ý 


người ta là sự kín nhiệm, và những sự chiêm bao 
nó bày đặt thì lấy làm thật. Vậy những kẻ ấy 
chẳng xem thấy sự sáng, một đi như kể tối mắt, 
cho nên hay sai lầm và rối lòng rồi trí nữa. Vậy 
con phải ghét tội ấy hết lòng và từ nầy về sau 
đừng xét việc kẻ khás kẻo sinh cớ phạm tội nặng 
nề hơn nữa chăng. 


Lề thử hai thì gẫm : Vua Ilerode chẳng thấu 
Ba Vua irở 0ề cùng mình, thì ngờ Ba Vna có ú 
phỉnh minh. Vốn vua Herode là kẻ đối trá, nên 
đã có ý phỉnh phờ Ba Vua trở về đàng cũ; rày 
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thấy Ba Vua chẳng trở lại, thì đoán cho Ba Vua 
cũng dối trả như mình. Ví bằng vua muốn cắt 
nghĩa sự Ba Vua đã đồi ý làm vậy về đàng lành, 
thì vua đã khỏi tội bồ nghỉ sự trải, cùng bớt bối 
rối trong lòng. Vậy con phải học cho biết giữ 
tiếng tốt người ta, kẻo hoặc là những sự tốt lành, 
mà con lại làm cho nó trở nên như thuốc độc 
chăng ? con lại phải suy khi con làm việc gì, thì 
con có muốn cho kẻ khác cắt nghĩa việc ấy về ý 
lành chăng ? Nếu con muốn như vậy, thì con 
cũng phải ăn ở với kẻ khác thề ấy nữa. Như vậy 
con mới đặng bằng an trong lòng ; vì chưng 
sự đoán xét đông dài, làm cho người ta ra rỗi 
lòng rối trí. Vậy con phải hồi tâm tủy lại mà suy 
xưa nay con đã ăn ở thề nào, cùng phải lo buồn 
đau đớn về cách ăn ở bấy lâu và dóc lòng chừa 
cải. 


Lồ thứ ba thì gâm : Vua Herode giận hoảng 
lắm. ‹ MATTH. 2, lồ ). Vậy con hãy suy vua Hero- 
de nồi giận, thì toan giết Đức Chúa Giêsu. Thật 
tội nầy độc dữ cùng trọng là dường nào l Vì 
chửng hễ ' giận dữ thì làm cho người ta mất trí 
khôn, chẳng còn biết sự phải sự chẳng, cùng sinh 
nhiều tội khảe, làm cho người ta chẳng còn xét 
theo lề công bình ; nhiều lần trong cơn nóng giận, 
con đã theo tính nóng nảy mà làm việc nọ việc 
kia, song khi cơn giận đã nguôi đi rồi, mà con 
tỉnh lại, thì lại phàn nàn trách mình ! Vậy con 
phải dẹp tính xác thịt con cho sớm, kẻo nó ra 
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mạnh, mà con chừa cải chẳng đặng chăng. Con 
hãy xét cho biết hoặc con quen mê nết xấu nào, 
thì hãy lo tìm cách liệu thế mà chừa nết xấu ấy 
cho kíp. 


Ngày thử tư. 
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Gẫu vỀ sự Đức Chúa Cha định cho Đứe 


Chúa Giêsu phải trốn đi nơ'i khác cho đặng 
lánh khỏi eơn giận vua Herode. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Con hãy suy những sự 
Đức Cuúa Trời định liệu cùng những sự người 
ta toan luận thì khác xa nhau là đường nảo l 
Vốn Đức Chúa Giêsu là Con thật Đức Chúa 
Trời ra đời lèin người, còn phải sự hiềm nghèo 
túng ngặt vì vua Herode toan mưu giết Người. 
Dầu Đức Chúa Trời có phép tắc mà giết vua ấy, 
hay là làm cho vua ấy đồi lòng giận dữ, hay là 
chẳng cho xem thấy Đức Chúa Giêsu ; nhưng mà 
thánh ý Đức Chúa Trời định cho Con Người phải 
trốn láảnh ần mình ắt là eó nhiều người sẽ đoán 
Đức Chúa Trời định làm vậy, thì chẳng xứng 
cho Con Đức Chúa Trời. Song le cách Đức Chúa 
Trời quen ở cùng kẻ Người thương yêu thì khác 
xa cách người thế, vì Người định cho kể ấy phải 
nhiều sự khó. Vậy con hãy xét con có trọng hơn 
Con Đức Chúa Trời sao ? Nếu con chẳng lấy con 
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làm trọng hơn Coa Đức Chúa Trời, nhơn sao khi 
con phải sự gì khó thì con liền kêu van than khỏe 
năn nỉ ? Vậy con phải suy : khi con phải sự khốn 
khó, ấy là dấu tổ ra Đức Chúa Trời thương yêu 
con, thì con phải chịu bằng lòng và vui lòng đội 
ơn Đức Chúa Trời, chớ năn nỉ làm chỉ. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Đức Chúa Trời chẳng 
muốn cho Con mình trầy sang đất nước Ba Vua 
là nơi bằng an, vì ở đó sẽ có nhiều người kỉnh 
trọng ; nhưng mà Người đã định cho Con Người 
trầy sang nước Esyptô, là đất mọi rợ và ghét đạo 
Đức Chúa Trời. Ấy Con Đức Chúa Trời trầy sang 
đất ấy, mà chịu thiếu thốn mọi đàng, chẳng có ai 
kính trọng, chẳng cỏ ai thương yêu cùng chẳng 
ai giúp đỡ nữa. Vậy con Đức Chúa Trời từ thuở 
Imiới sinh, đã muốn giấu mình chịu khó, mà con 
muốn cho người ta kính trọng quen lớn, cùng 
thương giúp con thì làm sao ? Nhược bằng con 
thật muến làm đầy tớ Đức Chúa Giêsu, thì con 
phải chê bỏ những sự vui theo đàng xác thịt cùng 
yêu sự giấu mình, chuộng lòi khinh dề và bằng 
lòng chịu những sự khốn khó : vì chưng con yêu 
những sự thê ấy, thì eon càng đến gần Đức Chúa 
Giêsu mà chớ. 


Lễ thử ba thì gầm : Có lời người chép sách 
kia đã cắt nghĩa rằng : Đức Chúa Trời hằng có 
lòng lành đã (hương đến nước Egiplô o»à nhớ 
những hình phạt nước ấu đã chịu xưa, cho nên 
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Người sai Con một mình đến đất nước ấu, thật là: 


dấu tô ra Người thương nước ấy lắm. ( AUcroR 
OPERIS IMPERFECTI IN MATTH, HOMIL. 2. ). Vậy 
xưa Đức Chúa Trời lấy phép công thẳng mà phạt 
những con đầu lòng nước ấy, thì bây giờ Người 
lại lấy lòng thương mà phú Con một mình cho 
nước ấy gìn giữ ; ấy là gương cho kẻ có tội đặng 
soi, và học cho biết chẳng nên sờn lòng, khi phải 
tay Đức Chúa Trời đoán phạt, vì là dấu Người 
thương yêu mà chớ ; vì hễ những kẻ Người 
thương yêu. thì Người quen sửa phạt kẻo hư ; 
cho nên nếu con đã phải tay Đức Chúa Trời sửa 
phạt, thì hãy lấy lòng khiêm nhượng mà chịu 
bằng lòng và phú mình trong tay Người, vì Người 
hằng có lòng lành chẳng bỏ con bao giỜ- 


Ngày thứ năm. 


Gẫu về sự thánh Thiên-thần bảo ông 
thánh Giuse phải trầy sang nướ°e Êgiếptô. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm: Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Chúa Trời sai Thiên-thần hiện ra 
cùng ông thánh Giuse, khi Người đang nghỉ mà 
bảo rằng: Hầu chồi dậy mà đem Con trễ pà Mẹ 
Người trốn sang nước Egiếplỏ. ( MATTH. 2, 13 }. 
Vậy con phải suy những lễ sau nầy : thứ nhứt, 
thánh Thiên-thần lấy tên Đức Chúa Trời mà 
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truyền đạy như đấng Pề-trên; thứ hai, dầu mà 
Đức Bà trọng hơn, nhưng mà chẳng có bảo Người, 
vì ông thánh Giuse là kẻ làm đầu trong nhà, cho 
con đặng biết Đức Chúa Trời dùng kẻ bề trên mà 
coi sóc kẻ bề dưới, và thường phù hệ cho kẻ bề 
trên kéo lầm ; thứ ba, đang khi ông tháng Giuse 
nghỉ, thì Thiên-thần đến truyền tin ấy, cho con 
đặng biết bao giờ Đức Chúa Trời dạy con thì con 
phải chồi đậy mà vâng lời Người tức thì; thứ 
bốn, thánh Thiên thần dạy đem Con trẻ và Mẹ 
Người, thì chẳng bảo sắm sửa đi gì sốt. Vậy khi 
Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ ở cùng con, thì con 
phải lấy làm vừa đủ, chớ sợ thiếu thốn làm chỉ ; 
thứ năm, thánh Thiên thần bảo Người trầy sang 
nước Ê-giếp-tô là đất kẻ nghịch, cho Đức Chúa 
Giêsu ở đó. Vậy con chẳng nên chọn nơi lựa chỗ 
cho con ở, một đề mặc đấng bề trêa chỉ đẫn cho 
con ; nhược bằng con lo sợ vì là nơi hiềm nghèo, 
thì con hấy cậy trông ĐÐứ.s Chủa Trời che chở, vì 
đấng thay mặt Người đã chỉ nơi cho eon, thì như 
chính mình Đức Chúa Trời chỉ cho con mà chớ. 


Lồ thử hai thì gâm: Lời thành Thiên thần 
lại bảo ông thắnh Giuse rằag: Hãu ở đó ch2 đến 
khi ta bao lại.( MxTrH 2, 13 ). Vậy con phải suy 
thánh Thiên thần chẳng phản tổ cho ông thánh 
Giuse đặng biết phải ở nước ÉÊgiếptô bao lâu ; 
cũng một lẽ ấy, hề nơi nào con ở, cùng việc 
bồn phận nào con phải làm và những sự khó con 
phải chịu, thì coa hãy phú mặc thánh ý Đứa 


—~ l7 — 


Chúa Trời ; bao giờ Người dạy con đời chỗ ấy thì 
con mới đời: vì Người biết làm vậy thì có Ích 
cho con, Ví bằng con theo ý riêng mà xin ở nơi 
nọ, chọn việc kia, cùng muốn lánh những sự khó 
chẳng vừa ý con, thì eon như cướp lấy cho mình, 
chẳng cho Đức Chúa Trời coi sóc gìn giữ con; mà 
khi con chẳng đặng sự con ước ao, thì con liền 
ra rối lòng rối trí ; nếu con đã đặng sự con muốn, 
thì con chẳng có công trọng, cùng chẳng đáng ơn 
Đức Chúa Trời an úi là bao nhiêu, chốc ấy cøn 
liều mình mắc nhiều sự cheo leo mà chớ. 


Lễ thứ ba thì gẫm: Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng; Ông thánh Giuse chỗồi dậu mà đem Con 
trễ cùng Mẹ Người đi ( MaATrm. v. 14). Kìa con 
hãy xem ông thánh nầy làm gương vâng lời chịu 
lụy trọn lành là thê nào ! một là : đầu có nhiều !ẽ 
Người thưa đặng cho khỏi trầy đi chóng kíp làm 
vậy; nhưng mà Người ép trí khôn, mà vâng lời 
Đức Chúa Trời dạy; hai là : tay sự trầy đi thật là 
sự gay go khó nhọc lắm ; song le Người eñng sẵn 
lòng mà vâng; ba là: dầu trong đêm ấy Người 
chưa kịp nghỉ, thì cũng chồi đậy cho chóng cùng 
bỏ mọi sự mà trốn đi tứe thì ; bốn là : ông thánh 
nầy đã biết thánh ý Đức Chúa Trời muốn làm 
vậy, thì Người vui lòng mà trầy đi tức thì. Vậy con 
hãy suy những lẽ đã nói trước nầy, mà xét mình 
con cho biết con có biết vâng lời chịu lụy như 
vậy chẳng ? 
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Ngày thứ sáu. 


Gẫm vỀ sự Rất thánh Đức Bà và ông thánh 
Giuse đem Đứe Chúa Giêsu trốn sang nước 
Êgiếptô. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Chúa Giêsu đã đến trong nước 
Paiếp1ó. ( MATTu. 9, 14). Vậy con hấy suy khi Rất 
thánh Đức Bà và òng thánh Giuse đi đàng đem 
Đức Chúa Giêsu trốn sang nước Egiếptô, thì 
Irong lòng suy tưởng những sự gì? Thật hai 
nguời thánh nầy chịu những sự khó nhọc khi đi 
đànz, phần thì phải ebịu mùa đông giá rét, cùng 
thiếu thốn của ăn, lại gặp nhiều người cứrg lòng 
chẳng hay thương xỏ!; song le hai người thánh 
nầy gặp những sự làm vậy, mà bởi suy một đều 
nầy mà bớt phiền là những việc mình làm cùng 
những sự khó mình eunju, thì phải có ý làm và 
chịu vì Đức Chúa Gi¿sa. Ôi ! sự suy nshĩ như vậy 
thì làm cho ta đặng an ủi cùng dịu dàng là thê 
nào. Vì chưng bởi suy một lẽ thê ấy thì mọi sự 
cay đẳng đều trở nên dịu ngọt. Vậy khi con chịu 
sự gì khó thì cũng phải suy một lễ như vậy mà 
an ủi lòng con rằng: tôi chịu sự khó nầy vì Đức 
Chúa Trời, 


Lề thứ hai thì gâm : Con hãy suy khi ấy Đức 
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Chủa Giêsu suy trởng những sự gì ? Người cũng 
có ý xuống thế cho vua Herode đặng sống, mà 
Người thấy vua ấy tìm giết Người, ắt là tội vua 
Herode vô nhơn bội ngãi thề ấy thì như tên bắn 
vào Trái tím Người. Vậy con hãy lo, kẻo khi con 
chẳng biết ơn Chúa mà làm cho Người phải đau 
đớn như vậy. Sau nữa con phải suy, dầu mà Đức 
Chúa Giêsu còn nhỏ, có phép tắc vô cùng muốn 
phạt vua Herode cũng đặng, cho Người khỏi trốn 
lánh xấu hồ; song le Người chẳng muốn làm như 
vậy. Ấy là gương cho con đặng sẵn lòng thà mất 
tiếng tốt, chẳng thà đặng danh tiếng mà làm bại 
cho kẻ làm khốn mình, 


Lễ thứ ba thì gâm : Con hãy suy Đứe Chúa 
Giêsu đã chịu sự gì trong khi đi đàng. Dầu Người 
mới sinh đang còn non nớt, nhưng mà phải trầy 
đi mùa đông giá rét, phải mưa gió sương tuyết, 
phải vào trú ngụ những nơi hèn hạ. cùng eó khi 
không có nơi nương dựa nữa; dầu mà Đức Bà 
cùng ông thắnh Giuse rất thương yêu Người, 
nhưng hai người thánh nầy chẳng biết lấy pì mà 
giúp, và những kẻ ở đất ấy là những người vô đạo, 
cho nên Người thiểu thốn mọi đàng. Hẳn thật 
chẳng có ai ép Đức Chúa Giêsu chịu khó làm vậy ; 
nhưng Người có lòng muốn chịu vì ta mà thôi. 
Về phần tôi bao giờ tôi gặp một hai sự khó, thì 
tôi những muốn lánh cho khỏi, cùng lìm cho 
đặng sự vừa ý tôi, như vậy khác xa Chúa tôi là 
đường nào | 
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Ngày thứ bảy. 


Gẫu vỀ Những sự thương khó Đức Chúa 
Giêsu đã ehju ở' nước Ê-giếp -tô. 


Lễ thứ nhứt thì gâầm : Con hãy suy Đức Chúa 
Giêsu đã chịu những sự gì trong lòng. Người 
những ước ao cho sắng danh Đức Chúa Trời, mà 
Người ở giữa nước ngoại đạo, nên thấy dân nước 
ấy bỏ Chủa dựng nên trời đất muôn vật, mà thờ 
phượng thần phật là vật hèn thế gian, thì Người 
phải cực lòng lắm ; mà vì Người càng biết rõ Đức 
Chúa Trời là Đẳng trọng nhứt thì Người càng 
buồn phiền hơn nữa : Vì những kế rất hèa làm 
mất lòng Đấng rất cao thề ấy, nên Người đâng 
mạng sống mình mà chuộc tội nó. Thương ôi l 
tôi nguội lạnh là thề nào ! Vì chưng dầu tội lỗi 
kể khác cũng chẳng làm cho tôi sợ hãi, mà lại tội 
riêng tôi, tôi cũng kề như không. Vậy con hãy 
giục lòng sốt sắng mà ra sức ở cho có ý tứ hơn, 
đề làm những việc đẹp lòng Đức Chúa Trời mà 
thôi. 


Lồ thứ hai thi gâm : Con hãy suy về phần xác 
Người chịu sự khốn khó nào ; thật Người chẳng 
có gì dư dật, mà lại thiểu thốn những vật cần 
dùng, củng chịu người ta khinh đề, vì kề Người 
là con kẻlàm nghề hèn hạ. Thật Người là vua 
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vinh hiền đã muốn chịn làm vậy cho đặng theo 
ý Đức Chúa Cha. Vậy con phải thương dân nước 
E-giếp-tô rất tối tăm chẳng biết đấng Cứu chuộc 
mình ; lại con cũng phải giữ, kẻếo con mê muội 
lầm lạc như dân nước ấy chăng. Con hãy khen 
lòng Đức Chúa Giêsu hay nhịn nhục, lại khi con 
khen nhơn đức Chúa mình thì cũng phải bắt 
chước Người phư vậy nữa 


Lễ thứ ba thì gâm : Con bấy suy Đức Chúa 
Giêsu chịu đau đớn vì lòng Người thương xót 
những kẻ chịu khốn khó vì Người ; một là Người 
xem thấy Đức Bà và ông thảnh Giuse chịu cách 
đày khốn khô làm vậy vì mình : lại Người biết 
hai Đấng ấy thấy mình còn non nớt mà phải đày 
đoa tân khô dường ấy, mà vốn lòng hai Đấng ấy 
càng thương yêu mình thì càng phải cực lực hơn 
nữa : hai là Người thấy những trẻ hài nhi vô tội 
mà phải mất mang sống vì Người. Vậy con hãy 
bắt chuớc Đức Chúa Giêsu mà động lòng thương 
xót những nguời mắc phải tân toan khốn khó, 


nhứt là phữrg kẻ thanh sạch vô tội. phải hư 


thân vì gương mè gương xấu kẻ xấu nết làm là 
như lưỡi pgươm vua dữ Herode đâm giết các 
thánh anh hài xưa vậy. Vậy kẻ gian tà xấu nết 
càng ra sức làm hư ¡nã! linh bồa người ta, thì 
con càng phải gắng công kéo nó lại. 
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Chúa nhựt thứ V, 
Sau lễ Ba ua. 
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Gẫm về sự Vua Herode dạy giết các thánh 
Anh-hải. 


Lễ thứ nhứt thì gãm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Vua Herode sai giết các trẻ thành Đêler". 
( MArTH, 2 16 ). Vậy con phải suy một là vua ấy 
có lòng độc dữ muốn đồ máu người ta. Vốn vua 
có ý giết một con trẻ là Đức Chúa Giêsu mà thỏi 
thì đã giất hết các con trẻ khác. Ấy lòng tham 
chức quyền sinh ra nhiều sự dữ là thể nào ! Vã 
các tội khác cũng vậy, nếu con chẳng lo đẹp nó 
cho kíp thì sẽ sinh ra nhiều tội lỗi khác ; hai là 
con hãy nhớ những lội lỗi con đã phạm, thường 
bỡi con đã mê một giống nết xấu nào làm cớ cho 
con phạm nhiều tội khác như vậy. Lại con phải 
suy sự mình phải thiệt hại làm vậy mà dẹp tính 
mê nết xấu con lại, kẻo nó còn làm hại coa nữa 
chắng : Vì chưng tính nết xẫu càng lâu càng mạnh, 
nên con phải liệu cho sớm, 
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L thứ hai thì &ẫãm: Lời trong Kinh thánh 
đạy rằng : Vua Herode dạu giết các trẻ từ hai tuôi 
sắp xuống. (MATTH. 2,16}. Vậy con hãy suy vua dữ 
ấy có ý giữ tiếng tốt trong việc quái gỡ nầy là thề 
nào ! Vì chưng một là chính vua cbẳng ra tay mà 
giết các con trẻ ; song le vua lại sai quãn đi giết, 
đề có kẻ nào trách vua có lòng độc đữ quá, thì đồ 
tội cho quân ấy. Hai là vua giết hết các thánh Anh 
- hài là có ý cho Con trẻ mình có ý giết, phải chết 
cho chắc chẳn hơn ; ba là chẳng những giết các 
con trẻ ở thành Bêlem là nơi vua đã nghe Chúa 
Cứu thế sinh ra, mà lại giết các con trẻ ở rong 
các nơi xung quanh đó nữa ( MATrani. 2, 16 ); bốn 
là chẳng những giết các con trẻ đã sinh lúc ngôi 
sao mọc ra, mà lại những con trẻ đã sinh trước 
nữa Vậy con chớ đẻ các kẻ dữ lo lắng mà phạm 
tôi hơn con lo giữ mà lánh tội. Lại con hãy dè giữ 
cần thận chớ đề dịp nào qua không mà chẳng lo 
làm việc lành, cũng đừng đề cho tội lỗi lén nhập 
vào lòng con. 


Lễ thử ba thì gầm ; Con hãy suy thánh ý Đức 
Chúa Trời mầu nhiệm là thề nào l Người bay 
dùng tội lôi người ta mà làm nên sự lành : vì 
chưng như ông tbánh Chrysostômô nghĩ rằng : 
phững trẻ ấy nếu sống lâu, thì có khi chẳng được 
phúc thanh nhàn đời sau, nên chết sớm làm vậy, 
thì may phước cho các trẻ ấy. Sau nữa tiếng vua 
Herode cỏ lòng độc dữ làm vậy đã đồn khắp 
thành Roma, thì cũng như tiếng cao rao cho thiên 
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hạ đặng biết Chúa Cứu thế đã ra đòi, cùng Ba 
Vua đã đến thờ lạy Người. Vậy con phải học cho 
biết đùng sự đữ mà làm ra sự lành, cùng làm ích 
cho phần rỗi con, và đùng sự ấy cho đặng làm 
sáng danh Đức Chúa Trời. Con có làm thề ấy, 
thì con mới đặng bắt chước Đức Chúa Giêsu mọi 
đàng : vì sự ấy sẽ làm cho con được lời lãi lắm 
mà chớ. 


Ngày thứ hai. 
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Gãm về sự Thánh thiên thần bảo ông thánh 
Giuse bỏ nước Êgiếptô mà trô' về. 


Lễ thứ nhứt thì cẩm : Lòi trong Kinh thánh 
đạy rằng : Vua Herode đã chết. (MATTH. 2,19). Vậy 
con phải suy vua Iierode đã muốn giết Đức Chúa 
Giêsu cho đặng trị nước mình chắc chuyện ; 
nhưng mà vua ấy cũng phải chất mà bỏ nước lại. 
Ấy Đứa Chúa Trời công bình vô cùng : đầu Người 
như làm thỉnh chẳng xét đến tôi lỗi ta một lúc 
vậy, nhưng mà khi ta chẳng ngờ chút nào, thì 
Người phạt ta, chẳng tha đâu. Vậy khi con phạm) 
tội, thì con hãy suy đến phép côrg trẳng Đức 
Chúa Trời phạt kẻ có tội rất nghiêm nhặt mà lo 
sợ cho mình, hoặc là con đừng phạm tôi nữa vì 
khi con phạm tội, thì con chẳng còn lòng yêu 
mến Đức Chúa Trời là Đấng trọn tốt trọn Ì àph nữa, 
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Lễ thứ hai thì qấm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Thiên thần hiện ra cùng ông thánh Giu- 
$ Ở HƯưỚC Egiếplö (rong khi người nghỉ. (MATTH. 2, 
19 ). Con hãy suy Đức Chúa Trời lo liệu mọi sự : 
Người dạy bảo Llin cho ông thánh Giuse biết vua 
Herode đã qua đời. Bày giờ ông thánh ấy vui 
mầng là thể nào ! vì người thấy Đức Cuúa Trời 
dũ lòng thương mà lo liệu cho mình thề ấy, pên 
Người giục lòng tròng cậy Đức Chúa Trời hơn 
khi trước bội phần. Vậy eoa cũng phải ngợi khen 
Đức Chúa Trời hay gìn giữ lo liệu mọi sự, cùng 
hãy dàng mọi đều con toan tính cho Người định 
liệu và phải phú trót mình cho Người nữa, thì 
Người sẽ coi sóc eou ; mà bỡi ơn Người phù hộ, 
thì con sẽ thấy sự buồn trở nên sự vui mà chớ. 


Lễ thứ ba thì gâm : Lời thiên thần bảo ông 
thánh Ginse rằng : tiãu chỗi dâu mà đem Con trễ 
cùng Mẹ Người trở oề đất Israel, ( MaATrTu. 2,20 ). 
Vốn đất Israe: khi ày rộng lớn, mô thánh thiên thần 
chẳng có chỉ hẳn cho ônz thanh Giuse phải về ở nơi 
nao trong đảt ây, âu là có ý cho ông thánh ấy lại 
cầu xin cho biết phải liệu làm sao. Phần ta, vốn 
Đức Chúa Trời cuẳng tổ ra một trật mọi việc Người 
định cho ta làm đàu ; Nguòi muốn cho ta nắng 


than thở cầu xiu cùng Người, thì Người mới tổ cho 


ta ma chớ. Vậy con hãy làm cho Đức Chúa Trời 
vui mầng, là con bấy trắng cầu xia cùng Người và 
tin thật sự cầu nguỳyệa la chính lẽ cho con đặng 
hiệp cùng Đức Chúa Trờ: niột ögay một hơn, 
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Ngày thứ ba. 
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Gẫw vỀ sự ông thánh Giuse bởi nước 
Êgiếptô mà trở về. 


Lễ thử nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
đay rằng : Ông thủnh Ginse chối dâu mà đem Con 
trẻ cùng Mẹ Người oà đến trong đất Israel. ( MATrm. 
v. 21). Vậy con p ải suy rắt thánh Đức Bà cùng 
ông thánh Giuse khi trầy sans nước Êgiếptô và 
khi bỗ đất nước ấy mà về thì đi cách vội vàng là 
thề nào ! Lại chẳng có sự gì ;iụe lòng hai người 
thánh nầy về cho chỏng cho bằng sự đẹp lòng 
Đức Chúa Trời ; đầu mà ở lại trong nước Egiếptô 
lâu là sư rất cựe rất khó, song nếu có biết mình 
ở lại đó, thì đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn, ắt là 
cũng sẵn lòng ở lại lầu hơn nữa: vì chưng bai 
người thánh uầy bằng sẵn lòng vâng lời Đức Chúa 
Trời trong mọi sự chẳng dâm theo ý riêng mình 
chút nào. Phần con, con có sẵn lòng vâng lời chịu 
lụy chăng ? Bao giờ đống bề trên dạy bảo con làm 
việc gì, thỉ eon trễ nải chậm chập lắm. Biết mấy 
việc con có sức làm nồi, mà con lại từ chối ; mà 
sự con làm chẳng đặng, thì con lại muốn làm ; 
hề sự gì con bày đặt trong trí khôn tốt hoặc xấu, 
thì con vội đoán cho là tốt hay là xấu ; mà hễ sự 
gì con chẳng muốn làm, thì eo¬ giả đò làm không 
đặng ; kẽ đều gì con muốn, thì con đòi co đặng 
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dường như thật buộc con phải làm vậy ; bằng con 
xin mà người ta chẳng cho, thì eon kề như thề 
người ta làm sỉ nhục cho con vậy. 


Lễ thử hai thì gấm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Ông thánh Ginse nghe Archelaô trị nước 
thau pì oua cha là Herode, thì Người lo sợ chẳng 
dám ào đất nước ấy. ( MATTH. v. 23). Vậy con 
phải suy dầu chẳng có sự gì làm cho ông thánh Giu- 
se sợ mà chẳng dảm trở về trong nước Giudên ; 
vì chưng những kẻ tìm giết Đức Chúa 6iêsu đã 
chết rồi ( MATTH. v 20); nhưng mà òng thánh 
Giuse, cùng những kẻ có lòng kính sợ Chúa thì 
hàng có lòng lo lắng sợ hãi làm vậy, nên dầu ở 
nơi nào vững chắc mặc lòng, thì eon phải giữ kẻo 
mất Đức Chúa Giâsn chăng. Vậy con hãy xét con 
có đặng lòng lo lắng thề ấy hay chăng ? Lại phải 
suy khi con ở chốn hiềm nghèo, thì cần kíp phải 
lo lẵng cho lắm ; mà khi nào con lấy mình đã 
đặng mọi sự thì con đã mất mọi sự ; vã lại con 
cũng làm hư mât linh hồn con nữa. Bỡi đó con 
phải lo canh giữ luôn. 


Lễ thử ba thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Ông Giuse đã ở troag thành gọi là Na- 
darcth. ( MATTH. 2. 23 ). Vậy Con Đức Chúa Trời 
chẳng có chọn thành Giêrusalem là kinh-đô nước 
(GMmiđêu, cũng là nơi người ta ở đông đắn vui vẻ ; 
song le Người ở thành Nadareth là nơi hèn hạ, 
cho nên người ta khinh dễ Người mà gọi là người 
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Nadareth. Vậy ý Đức Chúa Giêsu hằng muốn 
chọn những chỗ hèn hạ cho Người làm vậy, mà 
con thì khác xa Chúa con là đường nào ! Nếu con 
muốn trọng hơn Chúa mình, thì con làm cho 
Người phải xấu hồ lắm ; bằng con hạ mìnì xuống, 
thì eon càng làm cho sảng danh Người mà chớ, 


Ngày thứ tư. 
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Gẫm vỀ sự Đức Chúa Giêsu đi cùng Đức 
Mẹ và ông thánh Giuse mà cbầu lễ trong đền 
thờ'. 


Lễ thử nhứ! thì gầm: Ông thánh Giuse oà Đức 
Bà là Mẹ Đức Chúa Giêsn hằng năm quen lên thành 
Giérasalem.(Luc. 2.41). Vậy con phải suy ông thánh 
Giuse có thói quen lành bền đỗ lên đền thờ rà 
cầu nguyện là thề nào ! Hẳn thật đã có lề luật 
xưa buộc cắc người nam phải đi chầu lễ trong 
đền thờ thành ấy. Vậy con phất xét ông thánh ấy 
có lòng lo lắng giữ luật trọn lành và hằng bền đỗ 
theo thói quen lành ấy là dường nào ! Chớ chì 
con được thói quen lành mà giữ luật phép như 
vậy ! Vốn thói quen lành chẳng phải là thói đã 
quen tự nhiên mà đặng ; phải có ý tứ bền đỗ mà 
tập mới đặng ; con muốn cho được thỏi quen ấy, 
thì hễ sự gì con làm, thì con hãy suy xét mà làm 
và chỉ làm việc ấy cho đặng vâng lề luật mà thôi, 
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Nếu từ ngày con cỏ trí khôn cho đến rày, con đã 
có ý lành làm vậy, thì con đã lập nhiều công 
trọng là dường nào Ì 


Lễ thứ hai thì gấm : Lời trong Kinh thánh 
đạy rằng : Cha Mẹ Người đi thành Giêrnsalem mà 
chầu lễ. Vậy con hãy suy chẳng những là ông thánh 
Giuse, mà lại rất thánh Đức Bà cũng lên thành 
Giêrusalem mà chầu lễ trong đền thờ nữa, và đầu 
lề luật chẳng buộc người nữ, một buộc nzười nam 
mà thôi, song le rất thánh Đức Bà biết sự chầu lễ là 
sự đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì đã đủ lễ cho 
Người ép mình đi đàng xa tuà làm việc lành 
phước đức ấy. Vậy hỗ ai cứ làm mọi việc phải 
làm, vì có lề luật buộc nhặt mà thôi, thì kể ấy 
như hà tiện cùng Đức Chúa Trời. Vậy nếu Đứo 
Chúa Trời ăn ở thề ấy cùng con thì con rất khốn 
nạn là thề nào ! Bằng con biết tổ Đức Chúa Trời 
là Đấng rộng rãi vô cùng cùng con, thì con cũng 
phải ở rộng rãi với Người. Mà xưa nay con có 
làm như vậy chăng ? Từ rày sấp lên con sẽ ăn ở 
thê nào ? con sẽ lằu› những đều gì? con sẽ làm 
khi nào ? và vì ý nào nữa ? 


Lễ thứ ba thì gãm : Con hãy suy Đức Chúa 
Giêsu cũng đi làm rnột cùng cha inẹ Người, phần 
thì có ý vâng lề luật, phần thì có ý cứ ngày định 
cho đặng hiệp làm một cùng thiên hạ mà kính thờ 
Đức Chúa Cha trong đền thánh Người. Vậy rất 
thánh Đức Bà và ông thánh Giuse đặng Đức Chúa 
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Giêsu là Con trọng chừng ấy đi làm một cùng 
mình, thì có phước là dường nào ! Nếu con được 
Đức Chúa Giêsu ở cùng con luôn, thì con có 
phước lắm: vì kể nào đặng Đức Chúa Giêsu ở 
cùng mình, thì còn thiếu sự gì yên ủi mì h sao ? 
Lại con hãy suy Đức Chúa Giêsu đi đ ng, đầu 
Người còn thơ bé mặc lòng, nhưng Người rất sốt 
sắng eùng chóng vánh là thề nào ! Cho nên khi 
con đi làm việc tờ ›hượ:g Đử: Chúa Trời, thì 
con hãy giục lòng sốt sắng nên giống Đức Chúa 
Giêsu như vậy. 


Ngày thứ năm. 


_—*N:x—~ 
Gẫu vỀ sự ba Đấng rất thánh ấy đi lên 
đền thờ. 


Lề thứ nhứt thì gãm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Ba đẳng rất thánh ấy đì thành Giêru- 
salem theo thói quen mà châu lẻ. ( Luc. 2, 42 ). Vậy 
con hãy suy ông thánh Giuse ở nước Egiếptô mà 
về, thì chẳng đám đi thành Giêrusalem ; vì sợ 
vua Archêlaô là con vua Herode cai trị nước ấy ; 
song bấy giờ vua ấy cũng còn cai trị, nhơn sao 
ông thánh ấy ehlng còn sợ nữa? Là vì Người muốn 
làm gương cho la đặng soi, khi làm việc thờ 
phượng Đức Chúa Trời, thì bấy giờ chẳng còn 
nên sợ đi gì làm chỉ ; lại việc gì phải làm vì Đức 
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Chủa Trời, thì phải lấy lòng mạnh mể mà làm. 
Vi kẻ kinh sợ Đức Chủa Trời, thì khỏi mọi sự dữ. 
( EccLe. 33, 1). Vậy khi con lo lắng cho đặng làm 
sảng danh Đức Chúa Tròi, thì Người sẽ phù hộ 
cho con đặng bình yên chẳng sai, 


Lễ thử hai thì gầm : Con hãy suy Đức Chúa 
Giêsu mới đặng mười hai tuôi, thì Người đi chầu 
lễ trong đền thờ, vì những kẻ đã đến tuôi ấy, thì 
thường đã đến tuôi khôn ; cho nên Đức Chúa 
Giêsu có ý đạy ta bắt chước, từ thuở bé Người đã 
tỏ ra lòng lo lắng về việc thờ phượng Đức Chúa 
Trời. Ôi ! chớ chỉ con đã theo gương ấy từ thuở bé 
thơ, thì rày con được lên bậc phước lộc là thẻ nào !' 
Vậy bây giờ con hãy lo buồn đau đớn, vì con đến 
làm tôi Chúa đã muộn quá. Song le bây giờ bỡi đã 
muộn làm vậy, thì con hãy lấy lòng sốt sắng hết 
lòng hết sức tmmà làm việc thờ phượng Đức Chúa 
Trời, cùng dóc lòng chừa tính nguội lạnh bấy lâu 
trước. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Con hãy ngợi khen Đức 
Chúa Giêsu, Đức Mẹ và ông thánh Giuse khi ở 
trong đền thờ. Ba Đấng ấy giữ nết na, có lòng 
cung kính, cùng có lòng sốt sắng là thề nào ! Vậy 
ba Đấng rất thánh ấy đội ơn Đức Chúa Trời về 
mọi ơn lành Người đã ban cho mình cùng eä và 
thiên hạ; Bởi đó lời Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ 
cùng ông thánh Giuse cầu xin Đức Chúa Trời ban 
ơn cho người ta, thì sốt sắng là thề nào ! Ba Đấng 
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rất thánh ấy dâng mình cho Đức Chúa Trời, thì 
Người lấy làm bằng lòng lắm. Vậy con hãy suy 
khi con đọc kinh nguyện gẵẫm hoặc chầu Mình 
thánh Chúa, con có đặng nết na, cầm lòng cầm 
trí và có lòng sốt sắng, v. v. như vậy chăng ? bởi 
đó con phải suy, eon thiểu đều gì, thì hãy lo sửa 
mình lại cho kíp. 


Ngày thứ sáu. 
— 8. + 8N e-9 


Gẫu vỀ sự Đức Chúa Giêsu ở lại trong 
đền thờ. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Khi đã hết ngàu Tê, thì 
Đức Mẹ bà ông thánh Giuse trở 0ê. ( Luc. 2, 13 ). Vậy 
con phải suy : hai Đấng thĩnh nầy chẳng muốn 
trở về nhà mình ở thành Nazareth trước ngày lễ 
trọng ; tuy đầu có muốn thì cũng đặng ; nhưng 
mà đã muốn ở lại đủ bảy ngày cho đặng chầu 
ngày lễ trọng ; ấy bai Đấng thánh muốn ở lại mà 
giữ lề luật cho trọn như vậy. Bỡi đó con hãy giục 
lòng sốt sắng, nhứt là khi làm việc thò phượng 
Đức Chủa Trời. Vậy khi con dâng của lễ cho Đức 
Chúa Trời, thì con chớ bớt phần nào, cùng đừng 
tiếc ngày giờ làm chi. Con dàng của lễ cho Đức 
Chúa Trời, mà con bớt đi, thì đon dành đề cho ai ? 
Nö phải con đề dành cho xác thịt con sao ? Rày 
con ăn ở như vậy, khi đến giờ lâm tử, con có 
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đặng bằng lòng vì con đã làm thê ấy chăng ? Ất 
là con phàn nàn trách mình mà chớ. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Chúa Giêsu ở lại trong thành Giê- 
rusalem. ( Inip. ). Vậy con phải suy Đức Chúa Giê- 
su có lòng yêu việc thờ phượng Đức Chúa Trời, 
nên Người hết lòng muốn ở lại trong đền thờ là 
nhà Cha mình luôn Nhơn vì sự ấy, dầu Người 
rất thương yêu Đứ»› Mẹ, thì Người cũng chẳng nệ 
la mặt Đức Mẹ: vì chưng phải lấy việc thờ 
phượng Đức Chúa Trời làm trọng hơn mọi việc 
thầy thảy. Vậy từ rày tôi sẽ soi gương Đức Chúa 
Giêsu mà yêu chuộng những việe thờ phượng 
Đức Chúa Trời theo thê thức luật định, cùng giụa 
lòng sốt sẵng làm những việc ấy ; và hễ khi có 
lề tiện mà thêm giờ cho đặng làin việc lành ấy thì 
thà làm thêm mà làm hơn là bỏ đi mà chớ. 


Lễ thứ ba thì gâm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Đức Chúa Giêsu ở lại mà Đức 3e pà ông 
thánh Giuse chẳng biết. (Isip.). Vậy dầu Đức 
Chúa Giêsu đã bišt tô Người vắng mặt làm vậy 
thì sẽ làm cho Đứa Mẹ và ông thánh Giuse đau 
đớn lắm ; nhưng vậy mặc lò1g, Người chẳng nệ 
lìa bố hai đắng thánh ấy là Người muốn tô ra cho 
biết Người có Cha khác thật, ở trên trời, cùng 
những việc Người làm cho đặng cứu lấy thiên hạ, 
thì Người một vâng lời Đức Chúa Cha dạy mà 
thôi, chẳng theo ý riêng mình cùng chẳng vị nề 
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bà con chút nào. Vậy khi Đức Chúa Trời gọi con 
làm việc gì, thì con hãy lo bỏ tình yêu thương 
cha mẹ cùng bạn hữu con : Vì những kẻ ấy chẳng 
biết việc thương yêu về phần xác làm ngắn trở 
linh hồn lắm ; giả như trong những việc thê nầy 
con chẳng lìa bổ cha mẹ con, thì eon chẳng có lẽ 
làm tôi Đức Chúa Giêsu đặng. 


——_—- 
Ngày thứ bảy. 
đc 


Gẫw vỀ sự Đứe Mẹ và ông thánh Giuse 
tìm Đứe Chúa Giêsu đã lạc mất. 


Lễ thứ nhựt thì qấm:: LÀI trong Kinh thánh 
đạy rằn:: Đức Mẹ uà ông thánh Giuse trở nề mà 
ngở Đức Chúa Giêsu đã 0ề theo kẻ họ hàng. ( Luc. 
2,44 ). Vậy con phải suy có lẽ nào Đức Mẹ lìa Con 
mình rất yêu thương làm vậy đặng ; thật xem ra 
là sự lạ lùng l nhưng mà Người chịu làm vậy, vì 
Người tin rằng : các kẻ khác đỗ con mình đi với 
và vì những kẻ ấy thấy tính nết Người hiền lành, 
nên ưng đi với Người. Ấy Đức Mẹ có lòng muốn 
làm ích cho kẻ khác, cho nên Người bằng lòng 
mất Con mình rất yêu dấu lâm vậy. Con hãy xét 
con có lòng thương yêu người ta như vậy chăng ? 
Thật ít khi con bằng lòng chịu khó vì kể khác 
lắm ! Nhưng mà con phải biết có đôi khi con phải 
bỏ việc Đức Chúa Trời cho đặng giúp anh em, 
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Lễ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Mẹ uà ông thánh Giuse đi tìm Đức 
Chúa Giêsu ở giữa những kẻ quen biết. ( Ipin). Vậy 
con hãy suy Đức Mẹ và ông thánh Giuse lo lẳng, 
buồn rầu tìm kiếm Đức Chúa Giêsu là dường nào l 
Song cũng giữ lòng trông cậy vì đã biết Người là 
Đức Chúa Trời thật và Người chẳng có lẽ nào 
làm sự gì trải đặng. Ôi ! Chớ chỉ con đặng nghe 
tiếng Đức Mẹ nguyện cùng Đức Chúa Cha và than 
thở cùng Đức Chúa Giêsu là thề nào! Vậy khi 
con mất Đức Chúa Giêsu, thì con eó bắt chước 
mà tìm như vậy chăng ? Lại con hãy suy Đức Mẹ 
và ông thánh Giêsu ở giữa những kẻ bà con quen 
biết mà chẳng thấy ; ấy con hãy học chọ biết khi 
con ở giữa anh em họ hàng bạn hữu, thì chẳng 
tìm đăng Đức Chúa Giêsu đâu ; mà lại có khi con 
mất nghĩa cùng Người ở giữa những kẻ ấy nữa : 
vì những kẻ ấy làm cho con mất các đều con đã 
có khi trước, cùng bót lòng kính mến Chúa. Bỡi 
đó con càng thêm lòng yêu những kẻ ấy, thì con 
càng bớt lòn: kính mến Đức Chúa Trời mà chớ. 


Lề thứ ba thì gãm: Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Mẹ oà ông thánh Giuse chẳng gặp 
đặng Đức Chúa Giêsu, thì trở lại thành Giêrnsa- 
lem. ( Luc. 2, 4ð ì. Vậy con hãy say khi hai Người 
rất thánh nầy trở lại thành Giêrusalem, thì trong 
lòng suy tưởng những sự gì ? Thật trong lòng lo 
buồn đau đớn, nhưng mà cũng cứ kết hiệp cùng 
thánh ý Đức Chúa Trời, vì đã biết Đức Chúa Trời có 
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ý cao xa muốn cho mình càng đặng lòng ước ao 
sốt mến và đặng dịp lập công vì ra sức tìm cho 
đặng Đức Chúa Giêsu. Vậy con phải học cho biết 
thánh ý Đức Chúa Trời hay thương những kẻ 
Người rất yêu mến; đầu mà xem ra như Người từ 
bồ chẳng còn nhìn đến ; nhưng mà Người chẳng 
bồ kẻ ấy đâu. Vậy khi Đức Chúa Trời ở với con 
cách ấy, thì eon hãy đi cho đến thành Giêrusalem, 
là hãy ở cho an lòng, và bắt chước Đức Mẹ và 
ông thánh Giuse mà ra sứe tìm Đức Chúa Giêsu, 
thì sẽ gặp đặng Người chẳng sai. 
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Sau lễ Ba fua 


GãM vỀ sự Đứe Bà và ông thánh Giuse gặp 
Đức Chúa Giêsu ínong đền thờ' ngư giữa cáo 
tân sĩ | 


Lồ thử nhút thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Đức Bà và ông thánh Giuse gặp Đức 
Chúa Giêsn trong đền thờ. ( Luc. 2, 46 ). Vậ ÿy con 
phải suy vì sao Đức Mẹ và ông thánh Giuse trở 
lại tìm Đức Chúa Giêsu trong đền thờ mà chẳng 
tìm nơi khác, chẳng tìm nơi vui vẻ chơi bời theo 
tính xác thịt; vì hai thánh nầy đã rõ biết Đức 
Chúa Giêsu chỉ ưa sự thờ phượng cùng sư cầu 
nguyện, nên Người chẳng ở nơi khác đàu, nẩn 
có lìm Người ở nơi pui 0ễ chơi bởi theo tính ác 
thịt, hau là nơi thành thị phố xả, thì chẳng l2 gặp 
đặng Người, ( Jop 26-13 cANT. ð,1 e† 2). Lại kể có 
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nghĩa cùng Người mà liền mình đến nơi tội lỗi 
thì thường hay mất chẳng gặp Người đặng. Vậy 
khi con phải sự gì khốn khó, thì chớ trông cậy 
những vật hèn thế g†an sẽ an ủi lòng con ; một 
phải cầm lòng cầm trí cầu nguyện cho sốt sắng, 
thì sẽ gặp được Đức Chúa Giêsu an ủi eon mà 
chớ. 


Lễ thứ hai thì gấm : Đức Bà và ông thánh 
Giuse gặp Đức Chúa Giêsu ngự giữa các tấn sĩ nghe 
cùng hỏi lẽ nọ lề kia. ( Luc. 2. 4ö» Vậy con phải 
suy Đức Chúa Giêsu là đấng khỡn ngoan vô cùng, 
chẳng có đều gì cần mà phải nghe cùng hỏi các 
tấn sĩ làm chỉ ; song Người có ý cho ta đặng soi 
gương Người mà lo nghe và hồi người khôn ngoan 
cho biết các sự đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn. Vì 
chưng kể cậy mình mà chẳng muốn hỏi cùng 
nghe ai, thì thường phải lầm lạc xấu hồ. Sau nữa 
thế gian nầy là như chốn rừng xanh đây các 
muông dữ, cho nên con đi một mình thì chẳng 
vững chắc cho bằng có kẻ dẫn đàng chỉ nẻo về vời 
cho con. Vậy ớ con, con hãy nghe lời cha con dạg 
bể, thì con sẽ đặng thêm ơn phước như triều thiên 
đặt trên đầu con uậy. ( Paov. 1, 8, 9 ). 


Lễ thử ba thì gẫm : Lời trong Kinh thánh đạy 
rằng : Những kể nghe Đức Chủa Giêsu hỏi thưa 
khôn ngoan thì thất kinh oà khen ngợt Người. 
( Luc 2, 47 ). Vậy con phải suy dầu mà Đức Bà 
thấy Con và nghe người ta khen Con thì cũng 
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mầng, nhưng mà chẳng tỏ sự mầng ấy ra bề ngoài 
và chẳng nói rõ mình là Mẹ Người, vì lòng Đức 
Mẹ rất khiêm nhượng, Người có ý giữ kẻo người 
ta khen Con thì cũng khen mẹ nữa chăng. Vậy 
con phải suy con có làm như vậy chăng ? Con có 
giữ kín các việc hay giỏi con đã làm, kẻo người 
ta khen chăng? Con có lấy làm vui mầng khi 
người ta khen lao con cùng những kẻ thuộc về 
con chăng? Ở con, con chớ tìm lời khen lao giả 
trả chóng qua mà liều mất của qui trọng thật là 
nước thiên đàng. 


Ngày thứ hai. 


Gẫu vỀ Lời Đứe Bà nói với Con. 


L thứ nhứt thì qẫm : Lời trong linh thánh 
dạy rằng: Khi ấy Đức Mẹ nỏi với Đức Chúa Giê- 
su rằng: Ớ con, sao con làm cho cha mẹ 0ậu 
( Luc. 2, 48 ). Vậy Đức Mẹ nói trước vì Người 
không cầm lòng thương đặng nữa. Người kêu 
Đức Chúa Giêsu là Con vì mọi người đều biết Đức 
Chúa Giêsu là con Người ; bằng sự Người chẳng 
kêu Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời : vì mọi 
người chưa biết sự ấy ; vì ý Đức Bà chẳng muốn 
tổ ra sự gì cho người ta khen rnình. Khi Đức Bà 
nói bấy lời thề ấy thì chẳng phải là trách Đức 
Chúa Giêsu, một tỏ lòng Người thương nhớ lắm 
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mà thôi. Còn về lời rằng : Sao con làm cho cha 
mẹ thề ấu ? mà chẳng nói rằng : sao con làm cho 
mẹ thề ấy ? Vì Người biết lòng ông thánh Giuse 
khi ấy cũng lo buồn đau đớn lắm, nên mới nói 
như vậy. Vậy ta phải khen ông thánh Giuse vì 
Người thật có lòng thương mến Đức Chúa Giêsu 
và khi lìa mặt Chúa, thì Người đã tỏ lòng lo buồn 
đau đớn thê ấy. 


Lễ thử hai thì gẫm: Đức Bà nói cùng Con 
rằng : Nia cña con oà mẹ đau đớn. ( Luc. 2, 48 ). 
Vậy con phải suy khi Đứe Mẹ nói việc mình cho 
Đức Chúa Giêsu nghe, thì Người nói tên ông thánh 
Giuse trước. Ấy Đức Bà phần thì tổ lòng thương 
Đức Chúa Giêsu phần thì tổ lòng kính ông 
thánh Giuse là kế làm đầu trong nhà. Vậy con 
phải suy Đức Bà rất khiêm nhượng chẳng lấy 
mình làm trọng, vì có công hơn, lại lấy mình làm 
hèn mà kề tên mình sau hết. (S. Aue. ). Vậy con 
phải ra sức cho đặng kính mến Đức Chúa Giêsu 
và giữ lòng khiêm nhượng cùng cung kính kẻ 
khác, phải lấy mình làm thua kém mọi người 
thật trong lòng, chẳng phải là ngoài miệng mà 
thôi. 


Lễ thử ba thì gẫm : Đức Bà rằng : Cha mẹ lo 
buồn tìm Con. ( Lục. 2, 48 ). Lời ấy cbỉ Đức Mẹ 
và ông thánh Giuse lìa mặt Đức Chúa Giêsu, thì 
lo buồn và đi tìm cho đặng. Vì khi mất Chúa, thì 
chẳng ai ngồi một nơi mà rầu rĩ buồn bực, một 
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lo đi tìm cho đặng, vì chính Người là mạch sự 
an ủi. Vậy khi coa mất nghĩa cùng ®húa thì con 
phải lo lắng cho đặng gặp Người lại, chẳng nên 
buồn bực ngã lòng. Lại con phải biết có khi Đức 
Chúa Giêsu có ý giấu mình đề cho con tìm, mà 
con càng lo lắng tìm Người thì Người càng vui 
mầng, mà kbi tìm đặng Người, thì Người lại càng 
vui mầng hơn nữa. Vậy khi đã mất Đức Chúa 
Giêsu vì tội lỗi, hoặc Người cỏ ý giấu mình như 
đã nói trước, thì con phải trông cậy cho vững 
vàng và tìm cho đặng Người cho kíp, thì con sẽ 
đặng mầng rỡ cùng; Người đời đời mà chớ. 


Ngày thứ ba, 


Gấẫw vỀ Lời Đứe Chúa Giêsu phán cùng 
Đức Mẹ. 


Lồ thử nhứt thì gầm : Lời Đức Chúa Giêsu 
phán rằng ¡ Cha mẹ tìm lôi làm cRL? (uc. 2, 49 ). 
Đức Chúa Giêsu phán lời ấy, cbẳng phải có ý 
trách Đức Mẹ và êng thánh Giuse dường bằng 
hai đắng thánh nầy đi tìm Người mà có lỗi gì đâu. 
Vì chưng tuy là Đức Chúa Giêsu ở lại trong đền 
thờ vì ý cao trọng mặc lòng ; song le Đức Mẹ và 
Ông thánh Giuse chẳng biết thì ra sức mà tìm 
cho đặng Người ; ấy là đều đápg khen mọi đàng ; 
nên khi Đức Chúa Giêsu phán lời ấy thì dùng 
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cách nói êm ái dịu dàng, vì đã biết tỏ lòng hai 
đấng ấy thương yêu Người lắm. Người có ý nhắc 
lại thánh ý Đức Chúa Cha đã định cho mình phải 
làm các việc Người đã phú cho. Vậy khi con đã 
mất Đức Chúa Giêsu là khi con phải khô khan 
trong lòng, thì con phải suy ý Chúa đã muốn như 
vậy ; vì ý mầu nhiệm Người đã định cho có thê 
ấy ; cho nên con phải lấy lòng khiêm nhượng 
phú mặc thánh ý Người, cùng ra sức cho động 
ơn Người, ắt là chẳug khỏi bao lâu Người sẽ đến 
viếng con cùng làm cho con đặng vui mầng cho 
troọn,.... 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu lại 
rằng : Ông bà không biết tôi phải làm các piệc Cha 
tôi sao ? ( Luc. 2, 49). Vậy Đức Chúa Giêsu phán 
lời ấy có ý tô ra lòng Người muốn làm cho danh 
Cha cả sáng, cùng có ý dạy ta cho biết việc theo 
thành ý Đức Chúa Trời là việc trọng nhứt, cho 
nên con phải nhớ, bao giờ Đức Chúa Giêsu 
đòi con làm việ› gì, thì phải vâng ; dầu mà Người 
dạy lìa cha bố mẹ và bà con yêu dấu, thì phải 
sẵn lòng, chớ cãi thánh ý Người. 


Lễ thứ ba thì gầm : Khi Đức Chúa Gksu phản 
lời ấu thì Đức Mẹ oà Ông thánh Giuse chẳng hiền. 
( Luc. 2, ð0 ). Vậy eon phải suy rất thánh Đức 
Bà chẳng biết rõ mọi sự mầu nhiệm Đức Chúa 
Tròi định trong một trật đặng ; song le rất thánh 
Đức Bà một ngày một đẹp lòng Đức Chúa Trời 
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hơn, thì Người cũng hiệu sự mầu nhiệm một 
ngày một hơn nữa. Vậy khi ấy Đức Bà chẳng 
hiều ý Đức Chúa Giêsu sao còn trẻ mà muốn tô 
sự khôn ngoan Người cho đặng dạy dỗ các tấn sĩ ; 
song le Đức Bà vừa nghe Đức Chúa Giêsu phán 
răng : Phải theo thánh ý Đức Chúa Cha thì Người 
liền vâng, chẳng đắm cãi hỏi gì nữa. Vậy con 
phải học cho biết ép trí khôn mà vâng lời Đức 
Chúa Trời và các đấng bề trên dạy dỗ con. Dầu 
mà con chẳng hiệu ý các đấng ấy thì pổ cần xét 
làm chỉ, một kề là thánh ý Chúa thì đủ cho con 
phải vâng cứ mà thôi. 


Nadarcth. 


Lễ thử nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Đức Chúa Giêsu theo Đức Bà nà ông 
thánh Ginse mà trỏ oề thành Nadareth. ( Lục. 2, 
õ1). Vậy con phải suy Đức Chúa Giêsu có ý làm 
gương cho kẻ làm con cái pbải vâng lời chịu lụy 
cha mẹ là kẻ thay mặt Đức Chúa Trời. Vậy con 
phải kính lạy Đức Chúa Giêsu đã hạ mình xuống 
có ý làm gương cho ta cho đặng phá tính kiêu 
ngạo, cùng phải nelhe iời ông thánh Antôn trách 
người kiêu ngạo rằng : Ở đứa kiêu ngạo kia, mầy 
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muốn tâng mình lên tột trời, còn Đức Chúa Giêsu 
thì lại bỏ trời mà xuống thế ; vậy mầy hãy hạ 
mình xuống cho kíp. 


Lễ thứ hai thì gầm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng ; Lúc ấy Người 0uâng lời chịu lụu Đức 
Bà ouà ông thánh Giuse. ( Lục. 2, 51). Vậy con 
phải suy đấng nào chịu lụy và chịu lụy ai ? Thật 
Đấng dựng nên trời đất muôn vật đã vâng lời 
chịu lụy kẻ Người đã dựng nên. Ấy chủ nhà vâng 
lời tôi tá ! Đấng cao trọng vô cùng chí tôn vô đối 
chịu lụy người ta hèn hạ ! Thương ôi ! Chúa tôi 
làm gương chịu lụy lạ lùng là đường nào ! Ở con, 
con phải hồ thẹn oì con uốn là tro bụi mà cậu mình 
kiêu ngạo. Đức Chúa Trời thì hạ mình xuống mà 
con lại tâng mình lên ; nếu con chẳng muốn người 
thế gian làm gương khiêm nhượng cho con, thì ít 
là phải theo gương Đấng cao trọng uô càng đã làm 
gương ấu cho con bắt chước. Vậy khi kẻ khác 
đặng chức quyền cai trị con, dầu mà con biết 
người ấy chẳng sang trọng thông thái cho bằng 
con mặc lòng, song con cũng pbải suy rằng : Đức 
Chúa Trời là đấng sang trọng khôn ngoan vô 
cùng đã hạ mình xuống chịu lụy bề dưới dường 
ấy, phương chi con, thì con càng phải hạ mình 
xuống lấy mình làm kém thua hết mọi người cho 
đặng bắt chước Chúa mình mà chớ. 


Lồ thứ ba thì gầm : Con phải suy Đức Chúa 
Giêsu chịu lụy trong những việc gì ? Thật Người 
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đã chịu lụy trong các việc hèn mà giúp đỡ- Đức 
Mẹ và ông thánh Giuse. Sau nữa con phải Suy 
khi làm các việc ấy thì Người làm cách sốt sắng 
chóng vánh là thề nào ! Vã lại chẳng phải Người 
vàng lời chịu lụy cùng giúp đỡ Đức Mẹ và ông 
thánh Giuse trong mội hai khi mà thôi đâu, song 
le Người đã vâng lời chịn lạy cho đến ba mươi 
tuôi. Vậy “hi con làm những việc hèn thì con 
phải suy rằng : Việc øì con làm mà có M bắt 
chước Đức Chúa Giêsu thì chẳng phải là việc hèn 
đâu. Vậy nếu con muốn nên giống Đức Chúa 
Giêsu thì phải làm việc hèn vì ý muốn bắt chước - 
Đức Chúa Giêsu. Dầu con phải làm những việc 
ấy lầu ngày thì củng chớ nệ, một dâng mình vâng 
lời chịu lụy cho đến trọn đời. 


Gâm vỀ sự Đức Chúa Giêsu càng thêm 
tuôi thì càng thêm khôn ngoan và œn Đức 
Chúa Trời trong lòng Người. - 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Ví bằng Đức Chúa Giê- 
su muốn sinh ra như ông Adong xưa, là đặng sức 
mạnh cao lớn tức thì cũng đặng ; nhưng mà 
Người muốn sinh ra còn trẻ thơ ấu và lớn lên lần 
lần như con trẻ thế gian đề nên gương cho mọi 
thứ người. Vậy Đức Chúa Giêsu thêm tuôi cùng 
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thêm sức về phần xác, thì có ý dọn mình mà chịu 
khó vì tôi. Người dùng của nuôi phần xác cũng 
vì một ý ấy. Ôi ! tôi khác xa Chúa tôi là dường 
nào ! Vì tôi nuôi đưỡởng xác tôi cho sung sướng, 
chẳng có ý cho đặng sức mạnh mà thờ phượng 
Chúa tôi, cùng chẳng dùng sức lực tôi mà làm 
hay là chịu khó vì Chúa tôi. Lạy Chúa, xin tha sự 
lỗi tôi và ban ơn cho tôi đặng soi gương Chủa mà 
sửa mình tôi lại. 


Lễ thử hai thì gâm : Dầu mà Đức Chúa Giêsu 
khi mới tượng thai trong lòng mẹ, (bì lính bồn 
Người đã đặng đầy mọi ơn mọi phước, chẳng 
thêm ơn nào đặng nữa, nhưng mà bề ngoài, 
Người tùy theo sự thường người ta càng thêm 
tuôi, thì càng thêm sự khôn ngoan và đi đàng 
nhơn đức một ngày một hơn. Vậy con hễ càng 
lớn tuôi, thì lại càng sút kém đàng nhơn đức l 
Con đã học tập nghề nọ nghề kia, song về phần 
khôn ngoan và học cho biết kính mến Chúa thì eon 
còn thiếu thốn lắm. Vậy ớ con ! sau nầy khi con 
đứng trước toà Đức Chúa Giêsn mà Người phản 
xét con, thì con sẽ thưa lại làm sao ? Vì chưng khi 
ấy Người chẳng hỏi con đã sống bao lâu, đã học 
mấy sách, đã thông nghề gì, Người một hỏi con 
đã sống ở thế gian thê nào, thì bấy giò con phải 
kề lại các việc đã làm, các lời đã nói, các đều đã 
tưởng, ắt là con đã thấy tội lỗi thì nhiều, còn việc 
lành thì ít, hay là không chỉ, chúc ấy con sẽ liệu 
thề nào! Vậy con phải lo sợ biết là trùng nào ! 
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Lễ thứ ba thi gẫm : Đức Chúa Giêsu hằng 
ngày làm việc lành phước đức có ý cho sáng danh 
Chúa và có ý làm gương cho người ta bắt chước 
và đội ơn Đức Chúa Trời là nguồn mọi sự lành. 
Vậy khi con làm việc lành gì, thì trước hết phải 
có ý cho đẹp lòng Đức Chúa Trời và có ý cho 
người ta ngợi khen Cha cả. Nhược bằng con có 
ý cho người ta khen con thì con mất công vô ích. 
Vậy con phải có ý làm cho sảng danh Cha cả, và 
cho người ta thấu, mà ngợi khen Đức Chúa Trời 
thì mới gọi là đã làm việc lành cho thật mà chớ. 


Ngày thử sáu. 
——t~—— 
Gẫu vỀ việc Đứe Chúa Giêsu đã làm ở: 


thành Nadareth cho đến khi Người ra giảng 
đạo. 


Lồ thử nhứt thì gẫm : Có nhiều người truyền 
rằng : bao nhiêu năm Đức Chúa Giêsu ở nơi vắng 
vẻ làm vậy, thì Người hằng cầu nguyện suy nghĩ 
những lễ cao xa mầu nhiệm. Vậy con phải suy 
khi ấy Đức Chúa Giêsu đã bàn tính cùng Đức 
Chúa Cha về sự chuộc tội thiên hạ, Người cũng 
đã chọn ngày ra giảng đạo cho thiên hạ ; sau nữa 
Đứa Chúa Giêsu hằng chảy nước mắt ra, và kêu 
xin cùng Đức Chúa Cha có ý ngắn phép công 
thẳng Người, cùng xin tha tội cho loài người ta, 
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Vậy khi ấy Đức Chúa Giêsu đã nhớ đến con, dầu 
mà con chẳng đáng cho Người thương, vì tội lỗi 
con đã quá ; nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã dũ 
lòng thương con; thì con phải đội ơn Người và 
cậy trông công nghiệp Người cho đặng đền vì tội 
con, kẻo con chẳng có sức đền đặng. Song con 
phải nhớ Đức Chúa Giêsu đã lo buồn chảy nước 
mắt ra vì tội lỗi con, thì con cũng phải lo buồn 
đau đớn ăn nắn khóc lóc vì tội eon cho đặng ắn 
mày thông công sự thương khó Đức Chúa Giêsu 
đã chịu vì con. Lại con phải dóc lòng từ nầy về 
sau chẳng còn dám làm cực lòng Đức Chúa Giêsu, 
một hằng làm cho đẹp lòng Người luôn. 


Lễ thử hai thì gẫm : Khi Đức Chúa Giêsu ở 
một nhà cùng Đức Mẹ và ông thánh Giuse, thì 
Người an ủi hai đấng thánh ấy là thề nào ! ắt là 
Người thường giảng về lòng lành Đức Chúa Trời 
đã cho Con xuống thế ra đời. Vậy khi Đức Mẹ và 
ông thánh Giuse nghe lời Người giảng thì có ý tứ 
và sốt mến là thề nào ! Vậy eon phải học cùng Đức 
Chúa Giêsu cho biết phải dùng những lời gì mà 
nói khó cùng anh em, cho nên con phải ra sức cho 
đặng chọn lời nói phải thế mà khuyên bảo an ủi 
anh em, và năng nhắc lại lòng lành Đức Chúa Trời 
đã thương ta cho đến đỗi đã phú Con một Người 
cho ta ; nhược bằng con chẳng giữ lời nói, thì 
nhiều lần con sẽ phạm tội, hay là sẽ nói nhiều lời 
hư từ bổ qua ngày giờ vò ích mà chớ. Vậy con 
phải xét xưa nay con đã giữ làm vậy hay chăng ? 
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Lề thứ ba thì gầm : Đức Chúa Giêsu làm các 
việc về phần xác; vã lại có kẻ truyền rằng : Người 
làm một nghề như ông thánh Giuse. Vậy Đức 
Chúa Giêsu đầu mà chẳng có tội gì mà Người cũng 
chịu khó nhọc theo lý đoán phạt tô tông và dòng 
đối con chắu muôn đời ; phải đồ mồ hôi chịn khó 
làm ăn. Dầu mà lý đoán ấy chẳng có buộc Đức 
Chúa Giêsu chịu vì Người là kẻ vô tội ; mà về phần 
con là kẻ có tội thật thì lại muốn ở thong dong 
chẳng muốn chịu khó làm cho phải? Sau nữa tuy 
Đức Chúa Giêsu ở nơi vắng về chưa giảng dạy, cùng 
chưa có làm phép lạ nào thì Người cũng bằng lòng, 
vì biết thánh ý Đức Chủa Cha iã định làm vậy. 
Vậy con phải soi gươ'ag Đức Chúa Giêsu mà làm 
việo đấng bề trên dạy, đầu mà con ngờ rằng: Việc 
ấy chẳng phải là việc vừa sức coa, nhưng mà 
con cứ vâng lời thì đã đủ. Vì chưng con đã biết 
vâng lời bề trên thì là vâng lời Đứu Chúa Tiời mà 
chớ. _ 


_—_—_—_ “7= _—_— 
Ngày thứ bảy. 
=—# x4 s23 9xS 
Gẫm về nhơn đứe riêng Đứe Chúa Giêsu 
tỏ na khi còn đang thì. 


Lễ thứ nhứt thì gâm : Bồi vì Đức Chúa Giêsu 
trót đời Người có ý dọn mình mà chịu chết trên 


cây thánh giá, cho nên Người đã làm gương riêng 
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về các nhơn đức khỏ giữ hơn. Vậy trước hết 
Người đã làm gương nhơn đức khiêm nhượng ; 
vì Người đã ần mình cùng giấu tính Đức Chúa 
Trời và sự khôn ngoan vô cùng; Người ở nhà 
khó khăn và làm việs hèn chưa cho người ta biết 
Người là đắng sang trọng phép tắc vô cùng. Vậy 
con phải soi gương Đức Chúa Giêsu mà xét con 
đã ăn ở thề nào. Xưa nay con hằng phô trương 
tài trí con, chẳng muốn ở nơi vắng vẻ, ham ăn 
mặc sang trọng; nếu vậy thì con khác xa Chúa 
con là thề nào ! _ 


Lễ thử hai thì gẫm : Đức Chúa Giêsu đã tô ra 
nhơn đức vâng lời chịu lụy. Trước hết Người 
vâng lời chịu lụy Đứs Chúa Cha; vì chưng hễ 
việc gì Đức Chúa Giêsu làm thì có ý làm cho đẹp 
lòng Đứa Chúa Cha càng làm y như lời Người 
truyền dạy. Vậy con phải yêu chuộng nhơn đứe 
nầy vì nó làm cho các việ› con làm ra quí trọng 
lắm. Lại con muốn bắt chước Đức Chúa Giêsu 
thì cũng đễ: vì chưng mọi sự co1+ làm tủy đắng 
bậc con, mà con có ý dâng cho đẹp lòng Đức 
Chúa Trời, thì là đã bắt chước Đức Chúa Giêsu 
cho trọn theo đấng bậo Người gọi con làm. Sau 
nữa Đức Chúa Giêsu đã chịu lụy người ta như lời 
Kinh thánh đã làm chứng Người đã chịu lụp Đức 
Mẹ oà ông thánh Giase, cho nền khi hai đấng 
thánh nầy muốn xin Người giúp việc gì, thì Người 
sẵn lòng mau mắn mà giúp chẳng sai đều gì, Vậy 
con phải soi gương Đức Chúa Giêsu ở thành Na- 
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dareth bấy nhiêu nắm hằng cứ vâng lời chịu lụy, 
cho nên con cũng phải ở vững bền quyết lòng 
vâng lời chịu lụy chóng vánh cho đến trọn đời, 


Lễ thứ ba thì gẫm: Đức Chúa Giêsu làm 
gương nhơn đức nhịn nhục chẳng khi đừng. Vậy 
Người đã chịu khỏ khăn cho đến đỗi thiếu những 
sự cần thì cũng bằng lòng; lại Người đã chịu 
khốn khó, cũng chịu khinh dê, vì Người biết hễ 
chịu những sự ấy, thì đẹp lòng Đức Chúa Cha 
lắm ; cho nên Người đã chọn cách ăn ở làm vậy. 
Thương ôi l người thế gian xét đoán cách khác 
xa là thề nào ! Vì nỏ theo tính xác thịt và làm hết 
sức cho khỏi chịu khó ; nhưng mà nó thật làm 
hại mình nó, vì có một nhơn đức nhịn nhục 
làm cho linh hồn ta đặng rỗi mà thôi. Vậy con 
chớ xem sao lời thể gian xét đoán, một nghe lời 
Đức Chúa Giêsu khen kẻ chịu khó 0ì đạo lành; lại 
khi con phải sự khốn khó, thì phải sánh sự khốn 
khó ấy cùng sự khốn khó Đức Chúa Giêsu đã chịu 
trước vì con, ắt là con sẽ bằng lòng mà chịu cho 
đặng trả nghĩa Người. 


Chúa-nhựt thứ III. 
Trước mùa Phay cả. , 


— ` 


Gẫm về sự Đứe Chúa Trời Ba Ngôi định 
cho Chúa Cứu Thế phải chịu nạn chịu chết. 


Lễ thứ nhứt thì gầm : Đức Chúa Trời Ba Ngôi 
toan liệu về loài người ta: có nên đề cho nó hư mất 
như tội nó đã đáng, hay là eó nên thương mà cho 
một Đấng có tính Đức Chúa 'Irời cùng có tính loài 
người ta chịu chết mà chuộc tội thiên hạ chẳng ? 
Vậy khi ấy phép công thẳng Đức Chúa Trời tô ra 

_ sự tội loài người ta rất nặng nề là dường nào! Thứ 
nhứt: loài người chẳng vâng lời Đức Chúa Trời 
răn, thì khinh dề Người lắm ; thứ hai: vì lời rắn 
chang có khó gì, cho nên dã giữ, mà cũng đã cả 
lòng lỗi phạm ; thứ ba: vì loài người ta phạm lội, 
thì bỡi lòng muốn làm nghịch cùng Đức Chúa 
Trời, chẳng xem sao những ơn Người đã ban mà 
soi lòng mở trí làm lành lánh dữ ; thứ bốn: vì đã 
nghe lời Đức Chúa Trời đe phạt nặng nề, cùng 
đã thấy Thiên thần phải khốn vì tội lỗi mà chẳng 
dùng mình run sợ, cho nên phép công thẳng đoán 
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loài người œhẳng đáng Đức Chúa Trời thương. : 
Vậy con phải suy những lễ ấy cho biết tội rất 
nặng nề là dường nào l cùng giục lòng ghét tội và 
sợ phép công thing Đức Chúa Trời hết lòng 
hết sức. 


Lễ thử hai thì gầm : Đức Chúa Trời công bình 
vô cùng, nhưng mà cũng lòng lành vô cùng, cho 
nên Người thương loài người ta, vì là loài yếu đuối 
có xác bởi một chút bùn mà sinh ra, cùng đã bị 
chước ma quÏ cắm đỗ, bởi lòng khinh đề và ghen 
ghét Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời phải 
định liệu cứu lấy loài người, kẻo đề loài người 
hư đi mà phải phạt, thì ma qnỉ sẽ khoe mình đã 
thẳng trận và ra như Đức Chúa Trời là đẳng rất 
công thẳng mà thôi, chẳng phẩi có lòng hay 
thươnz xót vô cùng. Lại như loài người phải hư 
mất, thì sau nầy chẳng có dịp nào mà tổ ra lòng 
thương xót Người, cho nên Người tô lòng thương 
loài người làm vậy thì thậm phải. Vậy con phải 
sắp mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời và 
xưng mình là kẻ thiến thốn khốn nạn mọi đàng, 
cùng phải đội ơn ngợi kben lòng lành vô cùng 
Đức Chúa Trời đã ghé mắt lại mà thương loài 
người. Lại phải năng kêu xin, và trông cậy lòng 
lành Đức Chúa Trời sẽ phù hộ cho con đặng rỗi 
linh hồn. 


Lễ thứ ba thì gẫm: Đức Chúa Trời Ba Ngôi 
đã định phải có một Đăng có lính Đức Chủa Trời 
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nả tính người tá hần cửu lấy loài ngưởi cho khôi 
hư đi, ( JoAnN L1, 59). Vậy Đức Chúa Trời định 
liệu thê ấy, thì Người muốn tỏ ra lòng lành Người 
hay thương, mà chẳng muốn tô ra phép công 
thẳng Người. Vậy bỡi tội lỗi ta ép Người tô ra | 
lòng công thẳag, nhưng mà Người đã dũ lòng 
thương thì là bỡi Ngườ: cô lòng làah mà chớ. Sau 
nữa con phải suy Đức Chúa Trời cho một người | 
phải chết, mà người ấy là chính Con một Người, | 
vì chưng có một Đắng có tính Đứa Chúa Trời 

mới lập công đặng trước mặt Người, mà cửa 

chuộc loài người ta. Vậy con phải thờ lạy ngợi _ 
khen trông cậy và kính mến lòng lành Đức Chúa | 
"Trời đã thương ta đỗi ấy. Lại con phải lo sợ kéo 

sa phạm tội gì mất lòng Chủa. cùng hết lèng đâng 

mình làm tôi kính mếa Người cho đến trọn đời. 


Ngày thứ hai. 


Gẫw vỀ sự Quân Pharisiêu hiệp nhau mà 
làm hại Chúa Cứu Thế. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Các thầy cả oà quản Pharisiêu hội hiệp 
nhan mà bàn rằng : ta liệu làm sao ? ( JOAN. 11. 
47 ). Vậy con hãy suy những kẻ ấy là kẻ nghịch 
Đức Chúa Giêsu và phân bì ghen ghét sự vinh 
hiền Người ; vì Người làm nhiều phép lạ, cho nên 
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dân sự kính trọng Người lắm. Vậy những kế ấy 
đã ra mê muội tỗi tắm vì lòng ghen ghét thề ấy, 
thì bàn tính những sự gì? Con hãy nzhe lời Kinh 
thánh chép rằug : Chúng nó tìm mưu cho đặng bắt 
Đức Chúa Giêsu mà giết. ( MArTm. 26, 4. ). Ấy Đấng 
Cứu thể ngự qua nơi nào thì xuống ơn nơi ấy, 
mà quân ấy trả ơn Người như vậy ! Con nghĩ làm 
sao ? con cố lấy làm xung giận chăng? Ớ con, 
con hãy trách mình thì hơn là xung những kẻ ấy : 
vì hễ bao nhiêu lần con theo tính xác thịt mà 
phạm tội, thì là bấy nhiêu lần con toan làm hại 
Đức Chúa Giêsu mà ch 7. Ôi ! bấy lâu nay Người 
hằng làm ơn cho con, mà con bằng làm nghịch 
cùng Người, thì con vô ơn bội nghĩa là thề nào ! 


Lễ thứ hai thì gãm : Lời quần ấy rằng : Người 
nầu làm nhiều phép lạ. (JoAx. 11, 47). Vậy quân ấy 
chẳng thèm nói đến tên Người, là dấu chúng nó 
kiêu ngạo và khinh đề Đức Chúa Giêsu là 
thề nào ! Quâa dữ ấy xưng ra Đức Chúa Giêsu 
làm nhiều phép lạ, nhưng vì sợ thiên hạ tôn trọng 
Người, thì Người sẽ được quyền cai trị chăng. Ấy 
quân ấy lấy quyền cai trị đời nầy làm trọng hơn 
Đức Chúa Trời. Ôi ! chúng nó thật rất đỗi là dại 
đột mê muội ! Song nếu con xét mình lại, thì con 
liền thấy con cũng chẳng khôn ngoan gì hơn quân 
ấy đâu. Tuy là con chẳng đám lấy Đức Chúa Trời 
làm hèn, nhưng có nhiều lần chẳng kính mến 
Người cho xứng đáng oùng đã cả lòng bỗ nghĩa 
Người, mà tìm những sự vui hèn xác thịt! Vậy 
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con phải tin thật có một Đức Chúa Trời là đẳng 
tốt lành vô cùng đáng yêu mến kính trọng trên 
hết mọi sự mà chớ. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Lời thầy cả Cai-pha rằng: 
Thà một người phải chết. ( JoAx. 11, 50}. Vậy con 
phải suy Đức Chúa Giêsu là đấng rất thánh, 
thượng trí vô cùng, là đấng làm nhiều phép lạ, 
là Chúa Cứu thế thiên hạ đợi trông, không ai bắt 
lỗi Người đặng đều gì, mà thầy cả Cai-pha đoán 
rằng : Người phải chết kểo sinh rối loạn trong 
pước. Ở người tội lỗi độc áe kia, đều mầy bàn 
tính chẳng sinh ích gì cho mầy ; nhưng mà ý 
Chúa đã làm cho sự ấy sinh ích trọng cho mọi 
người hết thầy. Ấy vì tội mầy, mà Con Đức Chúa 
Trời phải chết phần xác, song Người chết như 
vậy thì đã làm cho nhiều người đặng sỐng, còn 
mầy thì phải chết vì mê muội dại dột. Vậy con 
phải ngợi khen thánh ý Đức Chúa Trời hay dùng 
những sự độ: dữ mà làm cho ra sự tốt lành. Lại 
con phải bắt chước Chúa con, khi kế nào khinh 
dề con thì phải dàng dịp ấy mà lập nhơn đức 
khiêm nhượng; cũng như khi gặp đều gì khó, 
thì dùng sự ấy mà lập nhơn đức nhịn nhụe; như 
vậy thì eon sẽ làm chứng lời Kinh thánh rằng : 
Mọi sự đều giúp kẻ có lòng kinh mến Đức Chúa 
Trời cho đặng làm lành hết thầu mà chớ. ( Ap. Ro-_ 
MẠNOs 8, 28 ). 
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Gâw vỀ sự Đức Chúa Giêsu dùng bữa ở: 
làng Bêthania lả quê Bà thánh Mátta và Bà 
thánh Maria. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Các kẻ ấu đã mời Đức Chúa Giêsu ăn 
bữa tại làng ấu oà có Bà Matta lo dọn dẹp. ( JoAN 
12,2. ). Khi ấy đã dọn tiệc trong nhà ông Simon 
mà mời Đức Chúa Giêsu dùng, có ý mầng và đội 
ơn Người đã cho ông Ladarô sống lại. Vậy bà 
Mat(a sang nhà ông Simon cho đặng giúp mà dọn 
bữa cho Đức Chúa Giêsn. Vì chưng ai có lòng 
yêu mến người nào, thì hằng tìm địp cho đặng 
giúp người ấy. Vậy bởi bà Matta có lòng kính 
mến Đức Chúa Giêsu, nên dầu Đứe Chúa Giêsu ở 
nhà khác, thì người cung đi tới cho đặng giúp 
đỡ Ghúa và sẵn lòng làm cáe việe troàg bếp núc 
như tôi tá vậy. Vậy nếu eon đã có lòng yêu mến 
Đức Chúa Giêsu thì mọi ngày mọi giờ, mọi | 
mọi dịp con bằng lo làm việc Người, có Ÿ cho 
sáng danh Người ; ; nhưng tiếc thay ! con đã bỏ 
biết là mấy dịp rất tốt lành cho đặng tô ra lòng 
kính mến Chúa ! vì chẳng muốn ép mình chịu 
khỏl Vậy từ nầy về sau con sẽ sắn lòng củng ra 
sức chịu khó mà tô lòng con kính mến Chúa cùng 
chớ phàn nàp, khi thảy kẻ khác chẳng làm việc 
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nọ việc kia cùng con, vì thánh ý Chúa muốn cho 
có kẻ thì làm việc nầy, kẻ thì làm việc kia, miễn 
là có ý cho sáng danh Người thì đủ. Lại có khi 
làm việc nầy thì đẹp lòng con, song việc kia thì 
đẹp lòng Đức Ghúa Trời hơn. Bồi đó con phải 
bổ ý riêng mà vâng theo thánh ý Đức Chúa Trời 
mọi đàng mà chớ. _ 


Lễ thứ hai thì gẫm : Bà Maria cũng gọi 
là Madalêna đã lấu một bình thnốc thơm qui 
trọng mà xức chơn Đức Chúa Giêsu 0đ lấu 
lóc mà lau chơn Người. (JoAN 12, 3. ) Vậy con 
phải suy, trước bà nầy đã xức chơn Đức Chúa 
Giêsn một lần rồi, khi mới trở lại ; rày người còn 
lấy đầu thơm mà xức chơa Đức Chúa Giêsu một 
lần nữa, có ý đội ơn Người đã cho ông Ladarô 
sống lại. Ấy con phải suy lòng bà nầy khiêm 
nhượng và rộng rãi lè dường nào ! Dầu có nhiều 
người dự tiệc, song người chẳng xem sao lời phô 
kẻ ấy chê trách, một lấy lòng kính mến Đức Chúa 
Giêsu, đến sấp mình xuống đưới chơn Đức Chúa 
Giêsu và dâng của trọng làm chứng lòng kính 
mến Người, cùng chẳng tiếc sự gì với Người ; lại 
con phải suy ; Đức Chúa Giêsu thấy việc bà thánh 
ấy làm và biết tổ lòng bà ấy, thì bằng lòng và trả 
công cho người là thê nào ! Vậy khi con đến củng 
Đức Chúa Giêsu thì phải nhớ những ơn trọng 
Người đã ban cho con và cũng phải lấy của trọng 
là lòng kính mến mà dâng cho Người. Lại con 
phải ra sức sửa sang mọi việc con làm, cho những 


"1.,.. 


việc ấy hoá nên trọng nên tốt, Bỡi đó cho nên con 
phải giữ kẻo vô ý vô tứ mà làm những việc ấy 
theo thói quen, một phải cầm trí cầm lòng mà 
làm cho mọi việc dầu trọng đầu hèn thì đều trở 
nên qui giá trước mặt Đức Chúa Trời hết thảy. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Khi ấu cả nhà đều baụ 
mùi thơm tho. ( JoaAx: 12, 3). Vậy chúng lôi hết 
thấu là mùi thơm tho Đức Chúa Giêsu. ( Con. 2. 
1ỗ }, cho nên ta phải ra sức làm ruọi việc cho 
thơm danh Chúa và nên gương sảng cho anh em 
bắt chước. Ấy một r gười nhơn đức trong một nhà 
nào, thì nên mùi thơm cho khắp cả nhà ấy. Sau 
nữa kẻ có nhơn đức, càng cổ quờn cao, thì càng 
làm ích trọng, vì chưng gương kẻ bề trên thì ép 
kẻ bề dưới phải bắt chước mình. Vậy con phải 
giữ kẻo có ngày Đức Chúa Trời trách con như 
ông Gia-cóp trách con cải rằng : Bau làm eho danh 
thơm ta ra hồi hảm. ( Exon. ð. 21). Vậy con hãy 
giữ chớ hề làm gương xấu cho kẻ khác, cũng 
đừng làm hình đạng nhơn đức bề ngoài mà lường 
gạt ai làm chỉ. 
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Ngày thứ tư. 
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Gãuw vỀ sự Đầy tó' Đứe Chúa Giêsu thấy Bà _ 
Ñ thánh nầy đồ dầu thơm thì trách bà ấy hay 
_ phá của. 


| 
| 
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Lề thứ nhứt thì gâm : Lòi trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đầy tớ Đức Chúa Giêsu thấy vậy thì 
nồi giận mà rằng: Lảm chỉ phá của như uậu. 
( MATTH. 26, 8 ). Vậy phô kẻ ấ ¬y thấy bà Madalê- 
na làm vậy và ngờ bà ấy chẳng khô ngoan ; ; VÌ 
chẳng biết lòng bà ấy có ý tốt lành là thề nào. 
Vậy cũng một lề ấy, có nhiều người phần thì vì 
lầm, phần thì vì có lòng đọc đử cho rên cắt nghĩa 
sự nhơn đức kẻ lành về đàng trải, cùng hay nói 
gièm pha ; đầu mà kẻ có tiếng khôn ngoan đạo 
đức thì cũng hay xét dông dài cùng chê trách kẻ 
đáng khen. Vậy nếu con muốn đi đàng nhơn đức, 
thì phải dọn mình cho sẵn mà chịu lời người ta 
chê trách cười nhạo. Con phải dâng mọi sự mặc 
Đấng công bình đoán xét, vì chưng người ta thấy 
đặng bề ngoài mà thôi, mà Đức Chúa Trời thì 
thấy rõ trong lòng con. Sau nữa khi con có lẽ 
mà cắt nghĩa đặng việc kẻ khác làm về ý lành, 
thì con phải giữ kẻo lầm mà đoán việc ấy là việc 
trái chăng. 


Lễ thứ hai thì gâm : Lời Kinh thánh dạy rằng : 
Có một người trong món đệ tân là Gindà chê trách 
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bà nầu phá của. ( JOAN. 13, 14). Vậy ông thánh 
Matthêu và ông thánh Mátcô thì nói các đầy tớ 
chê trách bà ấy, mà ông thánh Gioan thì nói một 
mình Giudà trách mà thôi. Bði đó cho nên ông 
thánh Aucutinô luận rằng : Vốn khi đầu có một 
mình Giudà chê trách sau thì cũng có kẻ bắt chước 
nó. Cũng một lề ấy, có nhiều lần, trước thì một 
người kêu trách, mà sau thì sũng có nhiều người 
bắt chước mà chê trảch theo như vậy. Vậy eon 
phải giữ kẻo mở đàng cho kẻ khác phạm lội, lại 
khi thấy kẻ khác làm sự lỗi trước mặt con, thì 
con chớ bắt chước, và việc kẻ khác làm thì đừng 
cắt nghĩa vì đàng trải làm chỉ. 


Lồ thứ ba thì gâm : Kẻ trách bà nầy thì rằng : 
Dầu thơm ấn bản đặng nh'ều tiền đề mà cho kể khó. 
( MA1TH. 26, 9 ). Vậy con phải suy kẻ nói lời ấy 
là ai? là Giudà chúc, vì trorgø Kinh thánh đã chỉ 
tỏ nó đã nói như vậy chẳng phải là vì có lòng 
thương kẻ khó, song vì lòng hà tiện : vì nếu có 
bán dầu ấy thì nó sẽ tìm dịp mà ăn bớt ; sau nữa 
nó là kẻ giữ việc cho nên giả bộ nhơn đức mà 
giấu lòng gian giảo nó. Cũng một lễ ấy có nhiều 
lần ta hay giả hình ; khi sốt giận thì muốn cho 
người la ngờ là vì lòng ta sốt sẳắng ; khi con thiết 
cốt với người nào quá thì muốn cho gười ta tưởng 
là mình có lòng thương yêu, khi nói chuyện trò 
đỏng dài vô ích, thì muốn cho người ta tin là 
mình có việc cần phải nói như vậy, Mà ớ con, 
con chớ lần : con chữa tiình trước mắt pgười la 
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thì đặng ; song le Đức Chúa Trời là Đấng thông 
minh vô cùng thấu suốt mọi sự kín nhiệm trong 
lòng ta, thì con chẳng có lễ chữa mình đặng đâu. 


=-c<»=9/a%5S©©-2= 
Ngày thứ năm. 
Gẫm về sự Đức Chúa Giêsu chữa tiếng bà 
Madalêna . 


Lễ thứ nhút thì gẫm : Đức Chúa Giêsu hiều ý 
thì phán cùng đầy tớ mình rằng : Pau làm phiền 
lòng bà nầu làm chỉ? Vì chưng người đđ làm 0tệc 
tốt lành mà 1ó lòng kính mãn Tao. ( MA+TH. 26, 10 ). 
Vậy Đức Chúa Giêsu bằng chữa tiếng bà thánh 
nầy luôn, cũng như rgày trước có kẻ chê bà ấy 
là kể tội lỗi, thì Đức Chúa Giêsu tỏ ra Người đã tha 
tội cho bà ấy, vì bà ấy có lòng kính mến lắm. Lại 
khi chị bà ấy cảo người ở nhưng, chẳng giúp việc 
trong cửa nhà, thì Đức Chúa Giêsu lại khen người 
đã chọn lấy phần nhứt : là nghe lời Chúa. Rày 
Đức Chúa Giêsu cũng chữa tiếng bà ấy và quở 
Giudà chê trách người trải lẽ. Nây là gương cho 
con đặng biết Đức Chủa Giêsu hằng binh vực kẻ 
làm việc lành chẳng khi đừng. Vậy bà Madalêna 
mới khỉ sự đi đàng nhơn đứ+, mà nghe lời Đức 
Ciuủa Giêsu binh vực chữa tiếng cho mình như 
vậy, thì vui mầng và thêm lòag sốt sắng là dường 
nào ! Nếu vậy con chứ có sinn lòng buồn mà bỏ 
việc lành phước đức, khi có kẻ chẻ trách con làm 
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chỉ; một cứ làm việc lành cho vững lòng và 
trông cậy Đức Chúa Giêsu sẽ phù hộ cho con ; và 
chắc có ngày Người sẽ tổ sự thật ra tổ tường 
trước mặt thiên hạ, chúc ấy con sẽ đặng vui 
mầng quá bội là thề nào | 


Lễ thử hai thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu lại 
phán rằng: Bau hằng có kê ở cùng bau luôn, mà 
bau chang đặng Tao ở pới bag luôn đâu, lại khi bà 
nầu xức thuốc thơm trên xác Tao thì có ý làm mà 
liệm xúc Tao.( MATTH. 26 II ). Vậy Đức Chúa 
Giêsu phán lìm vậy thì chẳng có ý tổ ra lòng 
tham thằng Giudà đâu. Vậy khi chẳng có sự sì 
cần, thì con chẳ3z nên !ô sự lỗi kế kháe, cho đặng 
chữa mình, vì thường lỗi kể khác chẳng phải là 
mạnh cho con khổi tội đâu. Sau nữa Đức Chúa 
Giêsu khen bà thánh Madalâna đã có ý xức thuốc 
thơm mà liệm xác mình, vì chưng bà ấy hoặc bởi 
đã nghe lời Đức Chúa Giêsu đã phán, hoặc bỡi 
ơn Đức Chúa Thánh Thần mở lòng, thì đã biết 
đặng Đức Chúa Giêsu khi chết đoạn, mình chẳng 
xức xác Người đặng nữa như thỏi cáảs nước quen 
làm mà chôn kẻ chết. Vậy khi Đức Chúa Giêsu 
mở lòng cho con làm việc lành nào, thì con phải 
ra sức làm việc lành ấy cho kíp, vì chẳng biết sau 
nầy có làm đặng chăng ; phương chỉ việc nào con 
đã rõ sau nầy com chẳng làm đặng, thì con càng 
phải lo làm cho chỏng hơn nữa mà chở. 


Lễ thử ba thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu phán 


— 225 — 


rằng : Tao nói thật cùng chúng bay : Hè nơi nào 
giảng tin lành nầu trong thể gian, thì sẽ nhắc lại 
piệc đờn bà nâu làm mà khen người. ( MATTH. 26, 
13). Vậy kbi Giudà trách bà thánh Madalêna, thì bà 
ấy nin lặng. Bỡi đó cho nên Đức Chúa Giêsu giục 
lòng các bồn đạo khen người vì lòng người khiêm 
nhượng mà mến những lời bố vạ, cáo gian, là sự 
lành rất đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sau nữa ngày 
trước bà thánh nầy đã lấy thuốc thơm mà xức 
chơn Đức Chúa Giêsu, nhưng mà kbi ấy Đức Chúa 
Giêsu chẳng có phán hứa các đời sau sẽ khen 
người : Vì chưng bà nầy mới đi đàng phước đức ; 
mà rày chẳng những là xức chơn Đức Chúa Giê- 
su, mà lại đồ đầu thơm trên đầu Người là dấu bà 
ấy đã đi đàng nhơn đức đã đến bậc cao, cho nên 
Đức Chúa Giêsu mới phán danh tiếng bà thánh ấy 
sẽ rao truyền khắp thế gian. Vậy eon phải biết sự 
ra tay mà làm việc phước đức là sự cần; nhưng mà 
tấn tới trong đàng nhơn đức một ngày một hơn 
là sự đáng khen. Vậy con phải giữ kểo con đứng 
lại trong đàng phước đức; lại hằng ngày phải 
lập công mới cho đẳng Đức Chúa Trời khen, và 
thưởng con lên thiên đàng đời đời chẳng cùng. 
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Ngày thứ sấu. 


GẫM vỀ sự Đức Chúa Giêsu lên thành Giêrnu- 
salem và phán sự thương khó Người sẽ 
phải chịu. 


Lồ thứ nhứt thì gẫm : Lòi trong Kinh Thánh 
dạy rằng : Khi Đức Chúa Giêsn đi đàng làm một 
cùng đầu tở mà lên thành Giêrnsalem, thì Người 
đi trước uà đầu tớ Người kinh hãi. ( MaArc. 10, 33). 


Con hãy suy Đức Chúa Giêsu đi vội vàng cách lạ, 


cho nên đầy tớ Người kinh hãi làm vậy. Lại phải 
suy Đức Chúa Giêsu đi mau chơn, thì có ý tổ ra 
lòng Người đã sẵn mà chịu thương khó : Vì 
chưng bấy lâu trước khi Người đi nơi nọ nơi kia 
mà làm phép lạ, thì Người đi thủng thẳng, mà 
khi đi chịu kbó thì Người đi mau chóng, dường 
bằng lòng thương yêu ta hằng xui giục Người đi 
cho chóng "Thương ôi ! khi tôi chịu khỏ, thì tôi 
chậm chạp như muốn chạy trốn sự khó ấy là thê 
nào | Lạy Chúa tôi, xin kéo lôi dị, cho tôi theo 
kịp chơn Chúa tôi. Sau nữa con phải suy Đức 
Chúa Giêsu đi trước đầy tớ cbo đặng tổ ra lòng 
Người đã muốn chịu khó, cùng chịu đau đớn 
trước, hầu con soi gương Người mìà bắt chước. 
Vậy thì sao con ¿còn muốn đi trước cho đặng sự 
sang trọng vui sướng làm chỉ ? Ấy con khác xá 
Đức Chúa G1êsu là dường nao ! Lại khi con xem 
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thấy Đức Chúa Giêsu đi trước đầy tớ cách lạ làm 
| vậy, thì con cũng phải kinh hãi và khen lòng 
lành Chúa mình và cũng phải hiệp làm một cùng 
các đầy tớ mà tbeo Người. 


Lề thứ hai thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu 
_ phán rằng : Này Tao lên thành Giêrnsalemn nà Con 
Người sẽ chịn nộp cho kể cả trong các thầu cả, 
( MATcô. 10, 33 ). Vậy Đức Chúa Giêsu là Con thật 
{ Đức Chúa Trời, nhưng mà Người yêu xưng mình 
| là Con Người, vì có ý nhắc lại sự Người xuống 
thế vì ta. Sau nữa Người cũng năng nhàc lại 
sự thương khó mình. Vì chưng ai yêu sự øì thì 
Í bằng nhz cùng bằag lòng nói về sự ấy liên. 

{ Vậy chẳng mấy khi con nhớ đến sự thương khó 
Đức Chúa Giêsu, vì con chẳng yêu chịu khó, 

nhưng mà sự chịu khỏ là sự cần, con chẳng lánh 
khối đặng đâu. Vì vậy con chớ chịu khó vô Ích như 
Ì giống vật hèn, một phải nhớ sự thương khó Đức 
Chủa Giêsu cho con đặng dễ an ủi mình mà chịu 
khó bằng lòng. Sau nữa con phái suy Đức Chúa 
Giêsu khi lên thành Giêrusalem và đầy tớ lên làm 
Â một với Người, thì Người chỉ phán về sự thương 
khó Người, cho ta đặng biết ; hễ ai muốn lên 
cùng Đức Chúa Giêsu là đi đàng nhơn đức một 
ngày một hơn cho đến thành Giêrusalem trên 
Ả trời, thì phải chịu khó vai lòng : vì đã có Đức 
Chúa Giêsu đi làm một cùag ta, mà Người chẳng 
đề ta chịu khó quá sức ta đâu, 


Lễ thứ ba thì gẫm : Lòi trong Kinh Thánh 


so, .. TA 


đạy rằng : Phó ông ấy chẳng hiều đều gì tề lời 
Đức Chúa Giêsu phản. ( Luc. 18, 34). Vậy khi ấy 


đầy tớ Đức Chúa Giêsu hãy còn yêu chuộng - 


những sự dưới đất nầy, cho nên lấy những sự 
vui sướng chức quòn cùng sự giàu sang thể gian 
làm trọng. Bằng sự chịu khinh dề cùng xấu hồ 
và đau đớn thì lấy làm kinh khiếp sợ hãi. Nhơn 
vì sự ấy khi nghe Đức Chúa Giêsu phản sẽ chịu 
nhạo cười, củng chịu đánh đòn và chịu giồ chịu 
vả cùng chịu chết, thì chẳng hiều. Vậy con phải 
xét đã nhiều lần con gẫm về những việc Đức 
Chúa Giêsu đã làm và sự thương khó Người đã 
cbịu, mà sao co còn khô khan nguội lạnh dường 
ấy ; thật con chẳng yêu sự Đức Chúa Giêsu yêu 
chuộng mà chớ. Vậy con phải trách mình là kẻ 
dại dọt và phải đến học cùng Thầy cực sang cực 


trọng cho biết những íÍcb bỡi sự chịu khó mà ra... 


là thề nào ; cùng phải nhớ lại lời Đức Chúa Giê- 
su đã phán rằng : Nảo đầu lở đó trọng hơn thầy 
mình sao. ( Luc. 6, 40). Vậy Thầy con đã chịu 
khó, thì con cũng phải chịu khó, cho đặng nên 
giống như Thầy mình mà chớ. 
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Ngày thứ bảy. 
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Gẫu vỀ sự Dọn cho Đức Chúa Giêsu vào 
_ thành Giêrusalem cách trọng thề. 


Lễ thứ nhứt thì gấm : Lời trong Kinh Thánh 
dạy rằng : Khi Đức Chúa Giêsu lên thành Giêrusa- 
lem thì Người dạu mười hai đâu tớ đi làm một 
cùng mình. ( MaArrn. 20, 17 ). Vậy Đức Chúa 
Giêsu đã biết tỏ kẻ đữ đã biệp cùng nhau mà lập 
mưu cbo đặng bắt và giết Người. Song le Người 
muốn vào thành Giêrusalem cách trọng thề như 
lời các thảnh Tiên tri đã phắn trước nhiều năm. 
Vì chưng Người có ý tô ra Người là Chúa Cứu 
thế, cho nên những kẻ chẳng nhìn biết Người thì 
chẳng có lề nào mà chữa mình đáng. Vậy thì Đức 
Chúa Trời hằng ban ơn cho mọi người thầy thảy, 
nhưng mà cỏ nhiều người không muốa chịu lấy 
ơn Người thì khốn cho những kẻ ấy là đường 
nào ! Vậy con phải có ý chịu lấy ơn Đức Chúa 
Trời ban cho con ; nhược bằng con bỏ ơn người 
qua không, thì con phải lo sợ lắm. Sau nữa Đức 
Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem cho đặng tổ ra 
sự kẻ đữ làm khốn cho Người, thì bỡi lòng Người 
đã muốn chịu làm vậy. Cũng một lẽ ấy, hễ sự gì 
{ con toan liệu, thì cũng tại ý Đức Chúa Trời đã 
{ định, bỡi đó cho nên con phải dâng mình trong 
tay Người và xin Người gìn giữ con mọi đàng, 
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Lồ thứ hai thì gqãm : Lời Đức Chúa Giêsu phản 
cùng đầy tớ Người răng : Bay häãu đi làng kia ở 
Irước mặt bqỤ, thì bau sẽ thấy con lừa cái ở đó 
Uuà lừa con ở cùng: nó, bay hầu mở lấu mà 
đem 0ề cho Tao; ui bằng có dai nói đều -gì 
cùng ba, thi bay thưa rằng: Chúa chúng Tôi 
có 0uiệc cần nó. ( MATTH. 21,2Er.3). Vậy Đức 
Chúa Giêsu tỏ ra Người có tính Đức Chúa Trời, 
biết những sự hậu lai. Vì vậy con phải tin Người 
chẳng lìa khổi con, nên con phải thờ phượng 
Người, cùng sợ hãi và kính mến. Sau nữa Người 
cũng tô ra quờn phép Người là Chúa dựng nên 
mọi sự, cho nên con phải chịu lụy Người và khi 
Người phắn dạy con phải sửa trí sửa lòng, sửa 
miệng luỡi cùng hãm tình tư dục, thì con phải 
vâng nghe tức thì, cùng suy linh hồn và xác là 
như lừa kia đầy tớ Đức Chúa Giêsu đến mở, cùng 
nói với con rằng : Chúa có uiệc dùng. Vậy thì khi 
Đức Chúa Giêsu #09 đòi sự øì, mà con dám từ 
chỗi Lhì làm sao 2 


Lễ thứ ba thì gãm: Lời trong Kinh Thánh 
dạy rằng : Đà tớ Đức Chúa Giêsu pâng lời Người 
dạy mà đern rnẹ con con lừa đến. (Ma1TH.21.6 ET 7 ) 
Vậy đầy tớ Đức Chúa Giêsu vâng lời Người cách 
trọn vì đã làm y như lời Người đã dạy, mà chẳng 
đám thưa lại mà hỏi đều nọ đều kia. Vã lại chủ 
lừa ấy cũng đã sẵn lòng vâng theo như vậy ; vì 
chưng vừa nghe Đức Chúa Giêsu có việc phải 
dùng vật ấy, thì liền đề cho đầy tớ đem về cho 
Người mà chẳng tra hỏi đều gì sốt, Vậy con hãy 
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xem hoặc con đã sẵn lòng vâng lời Đức Chúa 
Giêsu hay là chăng. Dầu mà con chẳng dắm cãi 
thánh ý người mặc lò¬g ; song le con cũng phải 
cầu xin cho đắng thêm lòng sốt sắng mà làm việc 
thở phượng Người một ngày một hơn. 


Chúa-nhựt thứ H 


Trước mùa phay cả. 
Gẫu vỀ sự Đứe Chúa Giêsu vào thành Giê- 


nusalem cách trọng thê. 


Lễ thử nhứ! thì gẫm : Lời trong Kinh thánh đạy 
rằng : Đầu tớ Đức Chúa Giêsu trải do mình trên lừa 


cho Đức Chúa Giêsu cỡi ; cũng có nhiều người lấu 


do mình mà lót dọc đàng v. v. ( MATTH. 21,7eL8). 
Vậy con phải suy các đầy tớ Đức Chúa Giêsu và 
dân sự tô ra lòng cung kính Người là thề nào ! ấy 
dân sự đã biết cáe kẻ cả trong nước hiệp nhau mà 
làm hại Đức Chúa Giêsu, thì ai xui dân sự mầng 
rước Người làm vậy ? âu là Đức Chúa Trời mở 
lòng dân sự cho đặng mến Đức Chúa Giêsu, cùng 
thêm sức vững vàng cho nó khỏi sợ hãi. Sau nữa 
con hãy suy dân sự trông đặng sự gì nơi Đức Chúa 
Giêsu và nơi các đầy tớ Người là những kẻ đã ăn 
ở khó khăn làm vậy ? Vã lại dần sự cũng có lễ sợ 
các kẻ cả không bằng lòng ; song le vì nó đã thấy 
phép lạ Đúc Chúa Giêsn làm, cùng mới thấy Người 


`; can 


cho ông Ladarô sống lại, thì mới tổ ra lòng kính 
mến Người làm vậy. Ôi ! chớ chỉ con đặng lòng 
kính mến Đức Chúa Giêsu, lo lắng làm mọi việc 
thờ phượng Người ! chớ chỉ con lấy lòng mạnh 
m ép mình chịu khó, cùng đánh dẹp mọi tính xác 
thịt ngăn trở chẳng cho coa làm việc cho danh Cha 
cả sáng l- 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời trong Tinh thánh đạy 
rằng : Thiên hạ kên cả tiếng rằng : chúc tụng con uua 
Đauid, mằầng đẳng lấu tên Chủa mà đến. ( MATTH. 
21,9). Vậy con phải suy dân sự đã hiệp ba sự mà tô 
ra lòng thật kính mến Đức Chúa Giêsu ; một là 
có lòng theo Người, hai là ngợi khen Người, balà 
cầm nhành cây mà rước mầng Người ; ấy là chỉ 
lòng kính mến Người, lời nói việc làm đều có.ý 
cho sáng danh Người. Vậy nếu con có lòng sốt sáng 
mà không có ba đều ấy, thì chẳng gọi là sốt sắng 
-_ thật, vì chưng nếu ta kính mến Chúa mà chẳng làm 
ba đều ấy, thì ta chẳng đặng kinh mến Người cho 
tuật lòng đâu. Vậy con hãy giụe lòng sốt sắng, hấy 
xét lời nói, việc làm con có bởi lòng kính mến 
thật mà ra chăng ? hoặc là miệng con nói thề nọ 
mà việc con làm thề khác, cũng như tiếng nói là 
tiếng Giacóp mà tay là tay Esau chăng. Nếu lời nói 
việc làm và lòng con đều hiệp phù cùng nhau thì 
con mới thuộc về Đứe Chúa Trời cho trọn mà chớ. 


Lễ thứ ba thì gầm : Lời trong Kinh thánh chỉ 
về Đức Chúa Giêsu rằng : #ia 0a mầu đã đến củ 1g 
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mầu. ( MA+TH. 21. 5 ). Vậy con hãy suy lời ấy giục 
con đi đến cùng Chúa. Kia pua con là vua trên hết 
cầc vua; nên con hãy suy phục Người mọi đàng. 
Người đa đến cùng con, nghĩa là Người làm ích 
cho con, vì kề những sự Người lo tưởng và ước 
ao trong lòng, củng những lời Người phản và các 
việc Người làm cùng các sự khốn khó Người chịu 
cho đến đỗi đồ hết máu mình ra, thì có ý làm cho 


con là kẻ khó khăn được nên giàu có : khi lâm . 


phải hiềm nghèo, thì Người phù hộ con củng làm 
cho con khốn nạn, hèn hạ được lên nước 
thiên đàng. Vậy con hãy mở cữa lòng con cho 
Người, đề cho Người là 0a cực sang cực trọng 
đặng 0ào ( PsAL. 23, 7 ). Con hãy nhìn biết Người 
đã đũ lòng thương con như vậy, hãy thờ lạy Người 
là vua con : cùng hãy dâng trí khôn, ý muốn và 
mọi sự trong ngoài con cho Người. 
Ngày thử hai. 
Gẫw vỀ sự Quân Pharisiêu nói lời ghen 
ghét Đức Chúa Giêsu 


Lễ thứ nhứt thi gâm : Lời quần ấy nói rằng ; 
Phó ông xem : ta làm chẳng ra oiệc : kìa cả thiên 
hạ đã theo nó. ( JOAN. 12, 19. ). Vậy cơn hãy suy 
quân Pharisiêu ghen ghét Đức Chúa Giêsu là 
dường nào Ì vì quân ấy muốn giết Đức Chúa Giê- 
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| 


- 235 — 


su mà thấy dân sự tỏ lòng cung kính Người, thì 
chúng nó lấy làm khó chịu lắm Ï song le chúng 
nó phải xưng ra rằng mình chẳng làm nên việc 
gì Vậy khi con thấy kẻ khác ghét con, thì con 
chớ phiền lòng, vì ghét làm vậy chẳng đặng ích 
gì đâu, một làm cho kẻ mắc tội ấy thiệt hại mà 
thôi. Bởi đó con phải giữ đừng có ghen ghét ai, 
kẻo con lại làm khốn cho con chắng. Sau nữa 
quân ấy nói quả sự thật rằng : c¿ pà thiên hạ theo 
nó, là có ý giục lòng nhau làm hại Đức Chúa Giê- 
su hơn. Chớ chỉ lời quãn ấy nói có thật như vậy ; 
chớ chi các dân ngoại đạo, những quân rối đạo, 
cùng dân Giudêu hết thầy đều theo Đức Chúa 
Giêsu ! Vậy con hãy theo Người trước hết. Vã nếu 
con thấy người nào được thiên hạ khen ngợi cùng 
tuôn đến làm vậy, thì con đừng ghen ghét làm chỉ. 


_ Lễ thứ hai thì gẫm : Lòi trong Kinh thánh 
dạy rằng : Có một ít kẻ trong quân Pharisiên thưa 
cùng Đức Chúa Giêsu rằng : lạu thầu, xin hãy quở 
các đầu tở thầy. ( Luc. 19,39). Nầy là tính kẻ ghen 
ghét thì làm vậy ; nó chẳng muốn cho người ta 
khen Đức Chúa Giêsu, thì cả dẳm xin Người ngăn 
cấm kẻ khen làm vậy ; chúng nó gọi Người là 
thầy, chẳng qua là chúng nó làm mưu cho đặng 
sự mình xin mà thôi. Con hãy suy quân ấy xin đi 
gì ? chúng nó xin Đức Chúa Giêsu quở các đầy 
tớ Người. Nhơn sao làm vậy ? có phải sự các đầy 
tớ khen ngợi Chúa là đều xấu chăng ? Thật quân 
ấy có lòng ghét chẳng thấy đặng sự gì vừa ý mình 
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nên nó chê mọi việe lành phước đức kẻ khác làm. 
Lạy Chúa tôi, xin Chúa cho tôi khỏi giống tội nầy, 
cùng mọi tình tư dục khiến xui lòng tôi hướng 
chìu về đàng ấy nữa. 


Lồ thứ ba thì qãm : Lời trong kinh thánh dạy 
rằng : Đức Chúa Giêsu phán cùng quân ấu rằng : 
Dí bằng những kẻ nầu nín lặng, thì các hoàn đá sẽ 
lên tiếng. ( Luc. 19.40). Lời Đức Chúa Giêsu phản 
làm vậy có ý dạy ta cho biết, kể nào Đức Chúa 
Trời mở lòng cho kính mến Đấng Người đã sai 
xuếng thế, thì kẻ ấy chẳng nín lặng được ; nhưng 
mà nếu các kẻ ấy ở lặng, thì Đức Chúa Trời phép 
tắc vô cùng có phép làm cho những người rất 
cứng như đá, sẽ cất tiếng lên mà chúc tụng Người. 
Như vậy, lòng ai dầu cứng cỏi lắm mặc lòng, mà 
Đức Chúa Trời muốn làm cho ra mềm mại địu 
dàng, thì cũng chẳng có khó gì. Ấy vậy lòng tôi 
có đặng mềm mại như vậy chăng ? vốn xưa nay 
tôi đã chống cãi lòng lành Chúa tôi; sao tôi eä 
lòng vô phép thê ấy ? thật bấy lâu nay hễ Người 
muốn ban ơu cho tôi, thì tôi lại từ chối. Vậy hãy 
lo sợ vì : lỗ ai cứng lòng, thì ngày sau sẽ phải 
khốn mà chớ. ( Eccue. 3,2? ). 
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Ngầy thứ ba. 


Gẫm vỀ sự Đức Chúa Giêsu thương khóc 
thành Giênusalem. 


Lồ thứ nhứt thì gầm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Chúa Giêsu thấu thành Giêsusalem, 
“thì khóc. ( Luc 19. 41 ). Nhơn sao khi thiên hạ 
mầng hát Người, mà Người khóc làm vậy ? vì 
Người thấy thành Giêrusalem và nhớ lại mọi 
người ở trong thế gian cùng thấy những tội lỗi 
chúng nó hằng ngày hằng phạm, lại cũng thấy 
các tội con nữa, vã người cũng biết người ta mê 
theo đàng trái, sẽ làm mất những ích bởi sự 
thương khó Người mà ra, nên Người mới khóc 
làm vậy. Thật dầu Người có phép cứu chuộc mọi 
người cho đặng rỗi linh hồn mặc lòng ; song le 
Người muốn cho ta thông công phụ lực cùng ơn 
Người ; nên nếu ta dùng ơn Người chẳng nên, thì 
ta sẽ hư mất linh hồn. Vậy con hãy xét hoặc con 
đã làm cớ cho Người khóc thương con khi nào 
chắng ? con hãy nhìn biết Người thương yêu con 
lắm, song le nếu con chẳng thông công phụ lực 
cùng Người, thì một mình Người chẳng đủ làm 
cho con đặng rỗi đâu. 


Lš thử hai thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu 
phán rằng : Chớ chỉ ngàu hóm nau mầu biết những 


—=~- -—— ˆ — mm... 


~-- = đÝNH —^ “=> _ “ỶÍ“m——n năm am Số na ho mm SE ^“. = =ử “Tm S2NGEEĐĐ .ÍNNNNESONNEHENNVPH m„— ' SỐ mm cuuNNn mm TNGNNG  <H -È“GỂN Ö„=--...ÉỀ vẻ" 


— 235 ^- 


ơn lành Đức Chúa Thời ban cho mẫu đặng bìahb 
an. ( LUc. 19,42 ). Vậy Đức Chúa Giêsu có ý to ra 
lòng thương khóc dân thành Giêrusalem tối tắm 
chẳng nhìn Người là Đấng Cứu thế, cho nên sinh 
lòng ghen ghét Người, vô ơn bội nghĩa củng sắp 
lòng làm những sự dữ cho Người. Bồỡi đó con 
hãy suy ma quÏ làm hết sức cho lòng ta ra tối tắm, 
đến đỗi chẳng thấy ơn Đức Chúa Trời là của rất 
trọng và tội lỗi là giống rất xấu xa là đường nào ; 
cho nên ta lại ra cứng lòng chẳng muốn nghe theo ˆ 
lời Đức Chúa Giêsu rắn dạy. Sau nữa con phải 
suy (rong ngàu hóm nay, ấy là khi con còn sống, 
là thật ngày thuộc về con, và hết ngày hôm nay 
thì sẽ đến ngàu Đức Chúa Trời. ( ŠOPHON. 1,14 }. 
Vậy con hãy lo giữ mà dùng ngày giờ con cho 
nên, kẻo đến ngày công thẳng Chúa mà con phải 
lo lắng sợ hãi chăng. Rày con hãy lo ăn nắn khóc 
lóc đền tội, vì xưa nay đã mê muội tối tắm ; cùng 
hãy mở con mắt ra mà nhìn xem cho biết ơn 
Chúa ban cho con đặng sống đời đời. | 


Lễ thứ ba thì gâm : Lời Đức Chúa Giêsu phán 
rằng : Có ngày khốn nạn sẽ đến cho mầu uà trong 
ngàu ấu kẻ nghịch thù sẽ đắp lầu mà bao bọc lẩu 
mầu. ( Luc. 19,43 ). Vậy Đức Giêsu phán tiên tri 
lời ấy chỉ sự quân Rôma sẽ phá thành Giêrusa- 
lem, vì tội lôi nó, nhứt là vì tội giết Chúa Cứu 
thế ; vì chưng tội lỗi là cội rễ sinh ra nhiều đều 
khốn nạn và làm cớ cho Đức Chúa Trời đoán 
phạt ta. Vậy những sự khốn nạn Đức Chúa Trời 
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phạt thành Giêrusalem thì chỉ kể nào khi còn 
sống chẳng xem sao thì giờ Chúa viếng thắm nó, 
cùng khinh dề ơn Người thương đến nó, đến giờ 
chết sẽ phải phạt khốn nạn vô cùng. Khi ấy ma 
quÏ là kẻ nghịch thù nó, sẽ vây phủ lấy linh hồn 
nó, các tội lỗi nó đã phạm khi trước sẽ làm cho 
nó túng cực chẳng biết liệu phương nào, những 
việc cả thề nó sắp sửa toan làm cùng mọi của cải 
nó tích trử là giống phù vân giả trá v. v... sẽ đẹp 
xuống đất; vì chưng nó chẳng biết dùng thì giờ 
Chúa đoái thương nó cho nên, Vậy khi còn có 
buồi kịp thì eon phải lo biết dùng ơn Chúa cho 
nên là thê nào 


Ngày thứ tạ: 
_c&¿ Q1 Cà 
GẫM vỀ sự Giudà giao ước sẽ nộp Đức 
Chúa Giêsu cho các kẻ cả nước Giudêu. 


Lề thử nhứt thì gẫm: Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Khi ấy trong mười hài món đệ có một 
người tên là Ginđa Iscariotê đến sùng các kẻ đầu mục 
trong các thầu cả. ( MATTHm. 26, 14). Vậy con hãy 
suy: Khi ấy nghĩa là sau khi thằng Giudà bởi lòng 
tham tiền bạc, vì thấy người ta đồ đầu thơm xức 
chơn Đức Chúa Giêsu, thì tiếc lắm, và khi nó biết 
các kẻ cả đã hội nhau mà làm hại Đức Chúa Giê- 
su thì đi đến cùng các thầy cả ; sau nữa con hãy 
suy lòi nầy; mộ người trong mười đầy tở là kẻ 
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Đức Chúa Giêsu đã gọi làm-tông đồ; mà Kinh 
thánh gọi tên người ấy là Giuđa, kẻo có ai hồ 
nghỉ cho nhiều người khác chăng ? cùng chỉ thêm 
là Iseariotê, kéo có ai ngờ là ông thánh Tadêu vì 
ông thánh ấy cũng có tên là Giuđa. Vậy nó đã cả 
lòng tìm đến củng các kê làm đầu trong các thầu 
ca là kẻ rất nghịch cùng Đức Chúa Giêsu và đang 
toan mưu hại Người. Ấy con xem Giudà chìu theo 
tính mê xác thịt nó là thề nào ! một là, nó có tính 
tham lam hà tiện quả lẽ; hai là, nó thấy bà Maria 
đồ dầu thơm mà xức chơn Đức Chúa Giêsu, thì 
phàn nàn; ba là, nó sinh lòng ghét Đức Chúa 
Giêsu ; bốn là, nó toan bán Người ; năm là, chẳng 
phải nó bán cho kẻ thiết nghĩa, song le bắn cho 
những kẻ rất nghịch cùng mình. Bỡi đó cho nên 
con phải lo sợ tính mê xác thịt con, cùng hãy ra 
sức hãm mình cho đặng đẹp các tính ấy lại. 


Lồ thử hai thì gâm: Gindà đã nói cùng các 
kẻ ấu rằng: phô ông muốn cho tôi đL gì, thị tôi sẽ 
nộp Người cho phô ông. ( MATTH. 26, 15 }. Vậy con 
hãy suy Giudà rất xấu xa đã bán Con Đức Chúa 
Trời, cho đặng của hèn là thề nào? Vã lại nó đề 
mặc quân buôn bán gian xảo hạ giá theo ý mình, 
thì nó lấy của quí trọng nó bán làm hèn là thề 
nào l Lại eon hãy xét Gindà rất khinh dễ Đức Chúa 
Giêsu đến đỗi chẳng thèm nói đến tên Người I 
Nếu vậy Đức Chúa Trời là của rất hèn dường 
ấy sao? Thương ôi | biết mấy lần eon phạm lội, 
mà lấy Người làm hèn hơn nữa! song le Đức 
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Chúa Trời đã lấy con làm trọng, cho nên Người 
phú mình củng mạng sống mình trong tay quân 
đữ vì con! ôi! nếu từ rày mà đi con chẳng lấy 
Chúa mình làm trọng, cùng chẳng kính mến 
Người, thì nên gọi con là đồ dại dột mà chớ. 


Lễ thứ ba thì gãm : Quân dữ đã định cho 
Gindà ba mươi đồng bạc. ( MATrm. 26, lỗ ). Vậy 
- eon hãy suy: giá ấy là giá đề mua giống vật hay 
là tôi tá rất hèn mạt mà thôi! Vì sao quân ấy 
khinh đề Đức Chúa Giêsu quá lễ làm vậy ? ắt là 
Đức Chúa Trời đề cho nó đảnh giá rẻ làm vậy, 
thì đã có ý cao trọng : như lời ông Paulinô rằng : 
Người muốn hạ mình xuống cho đặng nhắc ta lên ; 
chính mình Người đã muốn nên của hèn đề cho 
mọi người đặng mua lấu. ( Episr. 23 n° ö4 ). Vậy 
con chẳng có lề dâng những việc cực trọng cho 
Đức Chúa Trời, thì hãy dâng cho Người các việc 
tầm thường, hãy lo giữ những luật nhỏ mọn, thì 
Người sẽ bằng lòng phủ mình cho con, mà thưởng 
con về các việc ấy. 


Ngày thứ nám. 


Gẫu vỀ sự Đứe Chúa Giêsu ăn bữa tði về 
ngày lễ trọng nhứt trong đạo Giudêu gọi là 
lễ Phanxica. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm: Lời Đức Chúa Giêsu 
phán cùng đầy tớ rằng : Bau hãy oào thành, đến 
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cùng người kia 0à nói pởi nó rằng : Thầy tôi có 
lời cùng ông: Người ăn lễ Phanzica tại nhà ồng. 
( MarTH. 26, 18). Ấy Đức Chúa Giêsu rất khó 
khăn, chẳng có nơi riêng mà ăn mầng lễ Phanxi- 
ca. Bằng về con, khi làm những việc thiêng liêng, 
hay là làm các việc phần xác, thì con có muốn 
cho đặng vừa ý con chăng ? Sau nữa khi chủ nhà 
nghe lời Đức Chúa Giêsu phán rằng : Tao ăn mầng 
lễ Phanzica tại nhà mầy, thì bằng lòng vâng theo 
tức thì cùng chóng vánh làm theo lời Người 
truyền dạy. Vậy bao giờ con biết rõ thánh ý Đức 
Chúa Trời là khi bề trên dạy sự gì, hay là lề luật 
buộc làm đều gì, thì con có vui lòng mà làm 
chăng ? con có vâng lời tức thì chăng ? hoặc có đôi 
lần con phải ép uông như tôi tớ sợ roi vọt chăng ? 
Như vậy thì con làm việc vô ích và mất công mà 
chớ, 


Lễ thứ hai thì gầm: Lời Đứe Chúa Giêsu phán 
cùng các đầy tớ mình rằng: Tao đã hết lòng ước ao 
ăn lễ Phan+xica nầu cùng chúng bay. ( Luc. 32,1ã ). 
Tiếng Phanxica chỉ nghĩa tiệc sau hết đời Người, 
vì chẳng khỏi bao lâu nữa Người sẽ chịu thương 
khó cách cay đẳng, chịu chết cách xấu hồ. Thật 
Người đã biết rõ ăn tiệc ấy đoạn, Người sẽ chịu 
nạn chịu chết; song Người chẳng chút lo sợ vì 
bỡi lòng thương con, nên Người hằng ước trông 
eho mau đến giờ ấy. Vậy Người càng gần chịu 
thương khó, thì Xgười càng tô ra lòng vui mầng. 
Phần con, nếu con ngờ con có lòng kính mến 
Đức Chúa Giêsu, mà con trốn lánh cho khối chịu 


—=". — m———=———n - _—= .,”=~— =—_ -==* -=— _—_——_———ờ. => 


— 213 — 


khó, thì thật cen dối mình con mà chớ. Vậy có 
dấu nầy tổ ra lòng con yên mến Chúa là sự chịu 
khó, mà nhứt là khi con chịu khó cách vui mầng, 
cùng hết lòng ước ao cho đặng chịu khó. Ôi ! con 
yêu điệu cùng yêu mình là dường nàol nếu con 
muốn trả nghĩa Đức Chúa Giêsu đã ước ao trông 
đợi chịu khó vì con, thì con cũng phải ước ao 
trông đợi chịu khó vì Người nữa. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Con hãy suy Đức Chúa 
Giêsu đã giữ mọi phép trong đạo xưa dạy và 
Người hằng suy những đều ấy chỉ nghĩa gì. Vậy 
trong lễ Phanxica thì phải giết con chiên, cùng lội 
đa mà nướng, cùng cấm chẳng đặng đánh gãy 
xương nó, lại phải ăn vội vàng và dùng rau diếp 
đắng cùng cầm gậy trong tay như kẻ đi đàng. Vậy 
Đức Chúa Giêsu cứ giữ theo luật truyền mà làm 
chứng các đều ấy là hình bóng các sự thương khó 
Người sẽ chịu, cho nên đến sau Người đã chịu roi 
vọt đánh lột da cùng chịu lửa mến thiêu đốt trong 
lòng, song cbẳng cho đánh gãy xương mình; lại 
Người ăn vội vàng: vì quân dữ đã gần đến nơi. 
Còn rau diếp đẳng là hình bóng giấm chua và mật 
đẳng Người sẽ uống sau. Cầm gậy trong tay thì 
chỉ cây thánh giá Người sẽ vác trên vai cho đến 
trên núi Calavariô. Vậy con phải tin thật đang khi ăn 
bữa sau hết nầy, Người nhớ lại các sự thương khó 
Người sẽ chịu và dâng mình chịu bấy nhiêu sựấy, 
vì lòng thương yêu con. Vậy thì con phải ở sẵn 
lòng mà chịu mọi sự khốn khó vì Chúa mình. 
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Gẫ vỀ sự : Đức Chúa Giềsu làm phép rửa 
chơn. 


Lồ thử nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Chúa Giâsn biết Đức Chúa Cha đã 
phủ mọi sự trong tau Người thì Người dậu khỏi 
bàn ăn mà rửa chơn cho các lông đồ. ( JoAN. 13, 
3,4, 5). Vậy con hãy suy Đức Chúa Giêsu biết 
Đức Chúa Cha đã ban mọi quờn chức cao trọng 
trong tay Người và Người chồi dậy mà rửa chơn 
cho các tông đồ, thì hai đều ấy ăn hiệp với nhau 
thề nào ? là đề cho con đặng biết Người có lòng 
khiêm nhượng lạ lùng, bởi đó con hãy suy Đấng 
hạ mình xuống làm vậy, là Đấng cao trọng 
đường nào Ì con có suy đặng trong trí con sự 
sang trọng nảo hơn sự sang trọng Người chăng ? 
Bảy giờ con hãy xétcon là kẻ rốt hèn, mà chỉ 
muốn làm cao làm trọng, chẳng chịu hạ mình 
xuống, thì eon khác xa Đức Chúa Giêsu là dường 
nào Ì con lại phải suy Đức Chúa Cha đã ban mọi 
sự trong tay Người. Song le con chẳng dâng trót 
mình con cho Người, vì con không muốn giao 
chơn con cho Người rửa, nghĩa là : chẳng muốn 
cho Người rửa các tính ý con. Vậy chơn con 
đã đi đàng nào, có phải đi theo dấn chơn những 
người lành có ú tử ( CANT. 1,7 ) hay là theo các 
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kể những nhưng vô sự, đi mà chẳng biết đi đâu ? 
Bỡi đó cho nên con hãy hãm cầm tỉnh ý con lại, 
hãy ký thác trong tay Người, cho con khỏi vấy lấy 
bụi nhơ phàm trần thế tục, cùng xin Người chỉ 
dẫn đàng nẻo con theo Người cho đến trọn đời. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Chúa Giêsu chỗi dậu khỏi bàn, côi 
áo ngoài ra, lấu dâu thải lưng, đồ nước ào chậu, 
đoạn rửa chơn cho các đầu tớ, cùng lau chơn các 

kẻ ấu nữa. (JoAn. 13, 5 ). Vậy con hãy suy: những 
sự nầy Đức Chúa Giêsu đã làm một mình, chẳng 
đề cho ai giúp sốt. Nhơn sao trong những việc 
hèn làm vậy Người chẳng đề cho ai trong các 
môn đệ giúp Người ? mà bê việc sang trọng, như 
quờn giải tội phép trừ qui, cbức làm con Đức 
Chúa Trời, cùng ăn phầa của cải trên nước thiên 
đàng, thì Người cho đầy tớ thòng công với Người ? 
Lại những việc hèn, thì Người làm trước củng 
chang bảo đầy tớ đặng hay, kẻo có ai can giản 
hoặc giúp Người chẳng. Vậy những kẻ khiêm 
nhượng thật, thì quen ăn ở làm vậy. Bởi đỏ nếu 
con chẳng ra sức đua tranh cho đặng làm việc 
hèn, thì con chưa được lòng khiêm nhượng thật 
đâu. Song có khi con thấy các, kẻ khác làm sự ấy, 
mà con chậm chạp chẳng muốn bắt chước. Cho 
nên con hãy tin thật rằng : sẽ có ngày con ở xa, 
thấy các kẻ ấy đi trước con mà lãnh phần thưởng 
trèn thiên đàng, thì con sẽ buồn rầu đau đớn, 
nhưng muộn quá, chẳng còn kịp nữa. 
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Lồ thứ ba thì gấm Lời trong Rinh thánh dạy 
răng: Đức Chủa Giêsu đến rửa chơn cho ông 
thánh Simon Phêrô. v.v. ( JOAN. v.6). Vậy con hãy 
suy ông thánh Phêrô thấy sự hèn hạ mình, cùng 
sự oai nghi sang trọng Đức Chúa Giêsu, cho nên 
người sợ mà thưa rằng: Lạy Chúa tôi, Chúa rửa 
chơn cho tôi sao ? ( Inip. ). Vậy con hãy suy mỗi 
một lời trước nầy cho cbín chẵn : Lạu Chúa, là 
Chúa mọi loài cùng là Chúa tôi ; Chúa là Đấng 
phép tắc vô cùng, và là Đấng cầm quyền cai trị 
mọi loài mọi vật ; 7ói là đầy tớ rất xấu xa tội lỗi. 
Vậy con hãy kinh khủng sợ hãi, vì biết là mấy 
phen Đức Chúa G1êsu cũng đã làm cho con như 
vậy, biết là bao nhiêu lần chẳng những Người 
lấy nước mà rửa chơn con, mà lại lấy máu thánh 
Người hoặc lấy ơn lành bởi công nghiệp mắu 
thánh Người đã đồ ra, mà rửa lòng con cho sạch 
mọi tội lỗi. Song le ơn Người ban cho con làm 
vậy là sự rãi cần đến đỗi nếu Người chẳng rửa 
con cho sạch, thì con chẳng đặng thông phần 
phước cùng Người. Vậy con hãy thưa làm một 
cùng ông thánh Phêrô rằng : Lạu Chúa, +in Chủa 
hãu rửa tỏi cho sạch, chẳng những là rửa chơn 
tôi, nghĩa là : xin Chúa ngắn ngừa tình ý tôi cho 
khỏi chìu theo đàng trái, mà lại zin Chúa hãu rửa 
đầu tôi, nghĩa là : xin Chúa chớ đề tôi tơ tưởng 
nuững đều quấy quá, lại Xin Chúa cũng rửa tau 
tỏi ( JOAN. v. 9 ) là cho tôi khổi làm những việc 
trái nghịch cùng thánh ý Chúa, hầu mọi việc tôi 
làm được nên thanh bạch trước mặt Chúa, 
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Gẫm vỀ sự Đức Chúa Giêsu rửa chơn đoạn, 
thì rắn bảo các đầy tớ thề nào. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Đức Chủa Giêsu phán 
bảo đầy tớ mình rằng : Bay có biết Tao đã làm đt 
gì cho bau chăng ? Vậu nếu Tao là Chúa, là Thầu baụ 
mà đã rửa cl.ơn cho baụ, thì bau cũng phải rửa chơn 
cho nhau ( JoAnN. 13, 12 et seq.). Vậy con hãy suy : 
một là Đức Chúa Giêsu hỏi các thánh tông đồ, có 
ý nhẳe lại cho các đấng ấy cầm trí mà suy nghĩ sự 
Người mới làm : Vì chưng sự Đức Chúa Giêsu hạ 
mình xuống làm vậy, thì rất đảng cho ta cầm trí 
lại chăm chỉ mà suy xét. Hai là : Ngưòi làm gương 
trước, đoạn mới dạy đầy tớ bắt chước mà noi giữ 
sau ; ấy là gương cho ta được biết, kẻ nào dạy vẽ 
người ta về một nhơn đức gì mà kẻ ấy noi giữ cùng 
làm gương nhơn đức ấy trước, thì lời kể ấy dạy, 
được mạnh thế trước mặt người ta lắm. Ba là : 
Người đùng lý rất mạnh, vì Người phản rằng : Tao 
đãrửachơn baụ, thì bau cũng phảirửachơn chon han; 
Tao đã giúp đỡ bay, tbì bay cũng phải giú pđỡ nhau, 
Ấy con xem Người lấy một việc rất nhỏ mọn, mà 
dạy ta nhiều việc rất trọng là dường nào l Bốn là : 
Người gọi mình là Chúa là Thầy, có ý cho đăng 
khuyên bảo các đầy tớ cho phục lý hơn. Vậy khi 
con nghe những lời thề ấy, mà lòng con chẳng đay 
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động; ckẳng vâng phục, thì con thật cứng như 
gÔ, như đá mà chớ. 


Lễ thử hai thì gầm: Lời Đức Chúa Giêsu phản 
cùng các thánh tông đồ rằng : Tao đã làm gương 
cho bay xem, đề cho bau đặng làm theo như' tao đã 
làm. ( JOAN 13. 1ð. ). Vậy con hãy suy việc Đức 
Chúa Giêsu đã làm có ý gì ; có ý nên gương cho 
con bắt chước mà chớ. Nhược bằng con chẳng bắt 
chước Người, thì những việc ấy chẳng làm ích gì 
cho con mà chớ! Vì chưng hễ gương mà chẳng 
bắt chước, thì chẳng gọi là gương đặng nữa. Con 
lại phải lo kẻo sinh sự khinh dề việo trọng Chúa 
đã làm chăng. Sau nửa con hãy suy Chúa con là 
Đấng thề nào ? Người là Đăng tốt lành : Người đã 
_ đành vác lấy ách gian nan khó nhọc trước, đoạn 
mới trao cho con gánh vác sau. Lại Người là thầy 
nhơn lành vô lượng Người muốn cho con vâng cứ 
lời Người răn dạy cách êm ải vui lòng, thì Người 
đã làm gương trước đoạn mới dạy sau. Vậy nếu 
con muốn làm mọi việc cho xứng bậc con, thì eon 
phải soi gương thầy mình mà làm như Người đã 
làm xưa. Ây là mẫu gương eon phải tbeo cho được 
nên trọn lành, một ngày mộit hơn, 


Lễ thứ ba thì gẫm : Đức Chúa Giêsu phán rằng : 
Nếu bau biết biết những sự nầg, mà làm theo, thì ban 
sẽ đặng nên phước thật. ( ÄoAN v. 17. Ây lời Đức 
Chúa Giêsu đạy ta cho biết: kẻ biết nhiều việc lành, 
thï chẳng phải là kẻ đặng phước thật ; song le kể 
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biết mà làm, thì mới đặng mà chớ. Có lời ông 
thánh Cyrillô Alexanđrinô rằng : Điế! nhơn đức 
thì chẳng, phải là piệc trọng bao nhiên song ra 
sức mà làm, thì mới gọt là 0iệc trọng thật. ( In 
JoAN. lib. 9, cap.9 ). Vậy nếu con biết các 
gương Chúa đã làm, thì chưa đủ ; nhưng con còn 
phải bắt chước mà làm, tbì mới gọi là trọn lành. 
Vì chưng Nến đầy tở biết j chủ mình, mà chẳng 
làm theo, thì có lễ nào mà nó khỏi lầm lỗi uấp 
phạm đặng. ( Luc. 12. 47 ). Vậy con hãy suy con 
đã đăng ơn Chúa soi sắng cho con rất trọng, con đã 
biết đặng nhiều sự lành ; thật nếu con làm theo 
như vậy; thì eon sẽ đặng nên phước lộc chẳng sai l 


Chúa-nhựt thứ I. 
Trước mùa Chay 0ả. 


GẫM vỀ Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh 
Thẽ. 


Lồ thứ nhứt thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu phản 
cùng các Tông Đồ rằng : Ba hấu chịu lấy mà ăn : 
Nầu là mình Tao. ( MaATTm. 26, 26 ). Vậy con phải 
lin vững vàng có trót Mình Thánh, Máu Thánh 
cùng linh hồn Đức Chúa Giêsu và tính Đức Chúa 
Trời ngự thật trong phép Bí Tích cực mầu nhiệm 
nầy. Bỡi đó con phải khong khen phép khôn 
ngoan Đức Chúa Trời đã làm mà phú mình cho 
ta cách lạ lùng làm vậy ; lại con hãy kinh hãi, 
pgợi khen phép tắc vô eùng Đức Chúa Trời, vì 
trong một giây phút, phán một lời tức thì mọi sự 
trọng tốt đã nói trước nầy liền có trong hình 
bánh hình rượu. Sau nữa con phải biết lòng lành 
Đức Chúa Giêsu đã thương yêu ta vô cùng; vì 
chưng Người đã lập phép rất mầu nhiệm mà ở 
cùng ta. Vậy như Đức Chúa Cha đã thương yêu loài 
người đến đôi đã phủ Con một mình mà cứu lấy 
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nó ; cũng một lẽ ấy Đức Chúa Con đã thương yêu 
ta đến đỗi phú mình ở lại cùng ta cho đến lận 
thế, Ôi ! Chúa là đấng đẳng mến yêu khen ngợi 
là thề nào ! Người đã thương yêu con đến đổi 
xuống thế chịu pạn vì con. Lại hằng ngày Người 
ngư vào lòng con, chẳng kbác gì Người xuống thế 
làm Người lại lần khác và làm mọi sự như xưa 
Người đã chịu chết trên cây thánh giá vậy. Ôi 
con sẽ lấu đi gì mà trả nghĩa cho Chúa ( PSALM, 
115, 15% 


Lễ thứ hai thì gẫm : Đức Chúa Giêsu lruUên 
phép Thánh Thề cũng một đêm Người phủ mình 
trong tay quân đữ: v. v. ( Con. 11. 23 ). Con hãy 
suy chính buồi Chúa lập phép Thánh Thê nầy, 
là buồi quân Giudêu đang sốt giận cùng rủ nhau 
làm hại Người, thì Người càng tỏ ra lòng thương 
yêu loài người ta là dường nào ! Dầu mà mọi 
giống hình khồ như nước lụt đã gần lút đầu 
Người, nhưng mà lửa mến càng đốt Người thì 
Người càng cháy lên ; mà ta càng nghịch cùng 
Người, thì Người càng tỏ ra lòng thương yêu ta. 

y vậy những sự xấu hồ và sự đau đớn cùng 
hình khồ chẳng làm cho Đức Chúa Giêsu lìa mặt 
con, mà lại giụe lòng Người truyền phép eực trọng 
đề mà hiệp cùng eon cho bền chặt hơn. Vậy con 
phải lấy lời ông thánh Phao-lồ mà than thở rằng : 
Nào di có phép làm cho tôi bỏ nghĩa Đức Ghúa Giê- 
su đặng sao ? đầu sự bắt bớ, sự khốn nạn, sự đói 
rách, sự hiềm nghèo pà qươm. dao. thì thật tôi 
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chẳng sợ hãi, lại trông sẽ thăng trận, øỉ Đăng đã 
thương tôi, sẽ phù hộ cho tôi mà chở. ( RoM. 8,35 }. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Đang khi các kê cầm thực, thì Đức Chúa 
Giêsu cảm lấu bảnh. (Marcô 14, 23). Vậy con hảy 
suy Đức Chúa Giêsu chọn những người nào ắn 
liệc với Người. Người đã chọn các đây tớ quen 
gọt là Tông đồ ; cho nên có nhiều người bàn rằng : 
Giudà cũng đặng ăn tiệc cực trọng ấy nữa, Vậy 
thì kẻ chịu Mình cùng Máu thánh Đức Chúa Giê- 
su, thì khác xa nhau là thê nào ! vì chưng có 
mười một đầy tớ có lòng tin cậy kính mếễn Đức 
Chúa Giêsu cùng tô ra lòng kinh bề ngoài nữa, 
còn Giudà thì nó kính Đức Chúa Giêsu bề ngoài, 
nhưng mà lòng nỏ rất độc đữ, hằng trông đến giờ 
Chúa định mà nộp Thầy và Chúa mình. Vậy con 
hãy xem thẳng nầy ăn của ngon ngọt mĩ vì, là 
Mình thánh Máu thánh Đức Chúa Giêsu, mà nó 
chẳng động, chẳng sợ, một thêm lòng ghét Ñgười. 
Lại con phải suy các tội lỗi như buộc nhau ; mà 
tội nào mới nồi lên, ví bằng con chẳng đẹp xuống 
cho kíp, thì một ngày một lớn, cùng sinh muôn 
vàn lội lỗi dữ dẫn khác kề chẳng xiết. 
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'] 
| GẫM vỀ sự Đứe Chúa Giêsu chỉ tỏ kẻ toan 
_ ` nộp Người trong khi ăn tiệc. 

| 


Lề thứ nhứt thì gẫm : Lời Đức Chủa Giêsu 
phán cùng đầy tớ rằng : Tao nói thật cho bau đặng 
biết, Irong bau có một người sẽ nộp Tao, ( JOAN. 
13, 21 ). Vậy Đức Chúa Giêsu phán lời ấy có ý tỏ 
ra Người buồn bực trong lòng lắm, vì tội Giudà 
là đầy tớ Người đã nuôi bấy lâu cùng là kẻ Người 
đã chọn mà sai đi khắp thể giảng đạo. Vậy nào 
có sự gì mà Chúa cbẳng làm bầu cho nó suy tội 
mình mà ăn nắn trở lại ? Sau nữa Đức Chúa Giê- 
su tỏ ra Người biết kẻ toan nộp Người, kẻo Giudà 
lầm mà ngờ tội nó còn kín chẳng ; song Đức 
Chúa Giêsu chưa chỉ tên nỏ vì còn muốn giữ tiếng 
cho nó, cùng sợ đầy tớ khác biết tö đứa nghịch 
dường ấy, mà toan làm hại cho nó chăng ; lại có 
ý dùng phép hiền lành mà mua lòng Giudà cùng 
có ý giữ kẻo quở trách trước mặt các tông đồ 
khác mà nó càng sinh lòng bạo ngược nghịch 
đẳng chăng. Nhưng mà khi Giudà cứ vững lòng 

ÌÏ một bề, khi mới chỉ thằng ấy tổ tường mà rằng: Kẻ 
__ nào xổ tau làm một cùng Tao thì nộp tao ( MATTH. 
26,23 ), và đe hình phạt đời đời. Lạy Chúa 
tôi, là Đấng tốt lành vô cùng, ôi ! kẻ có tội cứng 
lòng là đường nào, xưa nay Chúa tôi đã dũ lòng 


5, 


thương ¡nà ban nhiều ơn cho tôi ; xin Chúa 
tôi mở lòng cho tôi đặng trả nghĩa Chúa tôi, cùng 
thà phạt tôi ở đời nầy, chẳng thà đề tôi ra cứng 
lòng mà phải phạt đời sau vô cùng. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 


dạy rằng : Đầu tở Đức Chúa Giêsu buồn lắm, 0à 
ai nấu mỗi một người thưa Đức Chủa Giêsu rằng : 
Lạu Chúa lôi, có phải là tôi sẽ nộp Chúa tôi chăng ? 
( MATTH. 26, 23 ). Vậy đầy tớ Đức Chúa Giêsu thưa 
lời ấy, là khi Người mới chỉ trồng mà rằng : Có 
một người trong bau sẽ nộp Tao. ( Š. CHRYSOST. 
Ho. 71 IN JoAn ). Ấy Đức Chúa Giêsu đã chỉ một 
người, nhưng mà mọi người đều lo lắng : chẳng 
phải vì các đầy tớ có lòng độc đữ mả toan làm 
hại Chúa mình đâu, song le các thánh ấy có lòng 
sợ vì biết mình là kế yếu đuối và tính loài người 
ta hay thay đồi ; cho nên eon chớ cậy mình quá 
lề ; vì tội cậy mình cho nên ông thánh Phêrô đã 
phải sa ngã. Sau nữa con phải suy lời ông thánh 
Lêô Giáo tông rằng : Các đầy tớ Đức Chúa Giêsu 


sợ hãi... ( Serm. 7 DE PAss. ). Vì chưng tuy là xét 


trong mình chẳng có sự gì lỗi ; song le còa phải 
lo lắng kẻo hoặc mình xét mình không kỹ chăng. 
Vậy con cũng phải lo sợ và than thở cùng Đức 
Chủa Giêsu rằng : Xin Chúa ban ơn cho tôi sạch 
khỏi những tội kín nhiệm, vì chưng đầu ¡nà tôi 
xét trong mình tôi chẳng thấy sự gì lỗi, nhưng 
mà tôi chẳng đám cậy mình là kể sạch trước mặt 
Chúa tôi đâu! Còa sự Giudà cả lòng dám thưa 
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Đức Chúa Giêsu như cáa đầy tớ khác rằng: Có 
phải là tôi sẽ nộp Chúa tôi chăng ? Thật có nhiều 
lần con đã bắt chước thằng ấy là khi con đã phạm 
tội thật, mà con tìm lễ nọ lễ kia cho đặng giữ 
tiếng tốt. Lại con phải suy lời dịu dàng Đức Chúa 
Giêsu đã phán cùng thẳng Giudà rằng : Thật như 
lời mầu đã nói. Vậy khi có ai làm mất lòng con, 
thì con hãy xét con thưa những lời gì, con mắt 
con nhìn xem những kẻ ấy thề nào, miệng lưỡi con 
dùng những tiếng nào mà nói cùng kẻ ấy, ắt là 
con dùng những lời độc dữ, con mắt thì trừng 
trộ, miệng nói những lời tô ra lòng hờn giận, như 
vậy có phải là bắt chước Thầy mình là Đấng tốt 
lành vô cùng chăng ? 


Lễ thứ ba thì gấầm : Khi Đức Chúa Giêsu đã 
chỉ tô thằng Giudà, thì nó liền ra, khi ấu đã lối, 
Đà khi nó đã ra khỏi thì Đức Chúa Giêsu phản 
rằng : Bâu giờ Con Người đã đặng cả sáng. ( JoAN 
13,30 eTr 31). Vậy khi ma qui đã nhập vào trong 
lòng thằng Giudà, thì giục nó ra cho chóng, chẳng 
đề cho nó chờ cám ơn đoạn sẽ ra, kẻo hoặc là lời 
cầu nguy ện như lửa mến đốt lòng nó mà nó chừa 
cải chăng ; cho nên con phải suy ma quỈ cảm đỗ 
ta bỏ việc đọc kinh nguyện gẫm, vì chưng việc 
ấy thật là thuốc rất hay mà cứu lấy ta kẻo sa 
chước nó. Sau nữa khi Giudà ra thì đã ra tối cho 
nó, vì kẻ làm sự dữ thì ghét sự sáng và đi ban đêm 
tối tắm ; nhưng mà Đức Chúa Giêsu đặng sắng 
ra, vì khi đứa rất nghịch ra khỏi đoạn, thì còn 
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những người thánh ở' cùng Đức Chúa' Giêsu, 
dường bằng mặt một đứa gian đã che sự sắng 
trong Đức Chúa Giêsu. Vậy dầu mà con đặng 
thông công làm một cùng eác đấng thánh trên 


trời dưới đất mặc lòng, thì cũng phải lo ra sức 


làm nhiều . việc lành phước đức, kẻo con còn mê 
tội lỗi mà làm ô danh Đức Chúa Giêsu chắng. 


c-c.>/2%2>-9©©-2> 
Ngày thứ ba. 


Gẫm vỀ sự Đầy tó' Đức Chúa Giêsu eãi nhau. 


Lồ thử nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đã tớ Đức Chúa Giêsu cãi nhau nà xem 
cét coi ai trọng hơn. ( Luc. 22, 24 ). Vậy khi đầy tớ 
Đức Chúa Giêsu đã biết thật Thầy mình phải chết, 
thì hồi han đò xét cho biết ai trọng hơn mà đặt kẻ 
ấy coi sóc kẻ khác. Ấy lòng người ta chóng đồi là 
dường nào !l Khi nãy đầy tớ Đức Chúa Giêsu buồn 
lắm vì đã nghe thầy mình sẽ phải phú mình cho 
quân dữ, rày đầy tớ sinh sự cãi nhau vì lòng tham 
chức quờn. Vậy con phải giữ kẻo lòng con chóng 
đồi dường ấy, vì chưng lòng sốt mến chóng: qua, 
là dấu kẻ còn yếu đuối chưa đi đàng nhơn đức 
cho vững. Sau nữa con phải suy những kẻ cẩi 
nhảu là những người nào ? Thật là kẻ ở trường 
học Đức Chúa Giêsu cùng đã thường thấy sự 
khiêm nhượng Người, và năng nghe lời Người 
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giảng đạy về nhơn đức ấy. Lại con cũng phải suy 
đầy tớ Đức Chúa Giêsu cãi nhau về nhữr.g sự gì ? 
thật là sự vô ích, song có ý xem xét bề ngoài mà 
thôi, chẳng có ý cầu xin cho biết sự tốt hơn trước 
mặt Đức Chúa Trời. Vậy con chớ có bao giờ đám 
trông cho đặng nồi danh trước mặt thế gian, một 
ra sức giữ nhơn đức thật trước mặt Đức Chúa 
Trời mà thôi. 


Lồ thứ hai thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu 
phán cùng đầy tớ mình rằng : Kẻ trọng hơn trong 
bau thì phải ở như kể kém. ( Lục. 22,27 ). Nầy là 
thuốc rất bay chữa tật đầy tớ Đức Chúa Giêsn 
ai muốn nồi lên thì Đức Chúa Giêsu dạy phải hạ 
mình xuống. Hoặc là con nghĩ mình trọng hơn 
kể khác, vì con đã đặng chức quờn cùng biết 
nhiều lễ mặc lòng, song con cũng phải ở như kẻ 
rất hèn ; vì đã có lề luật Đức Chúa Giêsu truyền 
đdạy làm vậy, cùng có gương Người làm như lời 
Người đã phán rằng : Tao ở giữa chúng bay như 
kể giúp oiệc uậu. Sau nữa con phải tin có nhiều 
người xem bề ngoài thì trọng hơn, nhưng mà kẻ 
ba mình thì là kể trọng thật ; nếu vậy sao con còn 
có ý học hành cùng làm việc phước đức đề cho 
người ta lấy con làm trọng, có phải là vâng lời 
Đức Chúa Giêsu cùng bắt chước Chúa mình 
chăng ? 

Lễ thử ba thì gầm : Lời Đức Chúa Giêsu phảh 
rằng : Tao dọn nước thiên đàng cho bay như Cha 
Tao đã dọn nước ấu cho Tao. ( Luc. 22, 39 ). Vậy 
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ví bằng con đã hiều lời Đức Chúa Giêsu phán, 
thì con lại đặng một lẽ rất mạnh, cho đặng chừa 
tính kiêu ngạo mà theo nhơn đức khiêm nhượng : 
vì chưng con suy Đức Chúa Cha đã định cho Con 
Người hạ mình xuống và chịu cLết trên trên cây 
thánh giá, thì mới đem Người về nước thiên đàng. 
Vậy Đức Chúa Giêsu đã định cho con như Đức 
Chúa Cha dã định cho Người ; lại phải suy sự 
Đức Chúa Giêsu đã định thì thật Người đã trối 
cho con. Vậy nếu con cái chẳng dám bồ lời cha mẹ 
trối sau hết, mà con lại cả dám bổ lời Đức Chúa 
Giêsu là Cha thật đã trồi cho con thì làm sao? 
Vậy xưa nay con đã lầm eo nên đã nghe theo lời 
thế gian hay khen sự sang trọng ở thế nầy, nhưng 
mà phải tin thật đều nầy lắm, là lời Đức Chúa 
Giêsu phán rằng : W¿ nào hạ mình xuống, thì sẽ 
đặng nhắc lên ( Luc. 18, 14 ) mà chớ. 
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Ngày thứ tư. 
——=©e<—— 
Gẫu về Lời Đức Chúa Giêsu giảng về sự 


kính mến Đức Chúa Trời và thương yêu ta, 
cùng dạy về sự cầu nguyện. 


Lề thứ nhứt thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu 
phán cùng đầy tớ rằng : Đức Chúa Cha đã thương 
gên Tao thề nào, thì Tao cũng thương uên bay như 
làm oậu, bau hãy giữ lòng kính mến Tao.( JOAN. 
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1õ. 9). Vậy Đức Chúa Giêsu dạy ta phải kính mến 
Đức Chúa Trời cho vững bền, đầu mà vốn ta là 
không chẳng có công gì trước mặt Đức Chúa Trời 
nhưng mà Người đã thương yêu ta dường ấy, chơ 
nên Người dạy ta phải kính mến Người, thì lời 
răn dạy nầy chẳng phải lẽ lắm sao ? Vậy con phải 
lấy dấu nào mà tỏ ra lòng kính mến Đức Chúa 
Trời ? Người chỉ đòi một đều nầy rằng: Vỉ bằng 
bau có lòng kính mến Tao, thì bay giữ lời Táo răn 
dạ. ( JOAN. 14,15 ). Lại eon phải suy lời Đức Chúa 
Trời răn thì chẳng có khó giữ, như lời trong 
Kinh thánh dạy rằng : /Š những sự Đức Chủa 
Trời răn dạu, thì chẳng có khó giữ đâu. (JoAnN 5,3). 
Vậy con muốn tổ ra lòng kính mến Đức Chúa 
Trời, thì phải giữ mọi phép trong đạo dạy, năng 
suy những ích bỡi sự giữ đạo mà ra. Trước hết 
Đức Chúa Trời ban ơn cho kẻ ấy đặng biết lề đạo 
càng ngày càng hơn, và Đức Chúa Cha sẽ thương 
yêu kẻ ấy như cha nhơn lành thương con hiếu 
thảo ; lại Đức Chúa Trời Ba Ngôi sẽ chọn lấy lòng 
kẻ ấy làm đền thờ Người ngự đời đời. 


Lễ thứ hai thì gẫm: Lời Đức Chúa Giêsu phản 
rằng: ?qo dạu một điều răn mới nầu, là phải 
thương yêu nhan như Tao đã thương gêun baụ 0ậu. 
( JOAN. 13, 34 ). Vậy Đức Chúa Giêsu pháp lời ấy 
đã có ý dạy ta phải thương yêu anh em, vì chưng 
nếu ta chẳng có lòng thương yêu nhau, thì cũng 
chẳng đặng lòng kính mến Đức Chúa Trời. Lại 
điều răn nầy gọi là điều răn mới, thì chẳng phải 
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xưa chẳng có luật buộc người ta phải yêu nhau 
đâu, song là cho đặng hiệp cùng lề luật ấy cho 
trọn, là buộc ta phải thương yêu nhau như Đức 
Chúa Giêsu đã thương yêu ta và kẻ nghịch cùng 
Người ; Người đã chịu những sự đau đớn khốn 
nạn trên cây thánh giá cho đến chết vì lòng thương 
yêu ta. Vậy con còn xa cảch nhơn đức Thầy mình 
là thê nào ! Ví bằng con muốn nên thật đầy tớ 
Người, thì phải xin Đức Chúa Thánh Thần đốt lửa 
mến trong lòng con, thì con mới đặng tổ ra con 
là đầy tớ Đức Chúa Giêsu, như lởi Người đã phán 
rằng : Người ta sẽ nhìn biết bau là đầu tở Tao, là 
khi thấu bag có lòng gêu mẽn nhan. ( JoAn. 13,3ã ). 


Lễ thử ba thì gầm: Lời Đức Chúa Giêsu phán 
rằng : Bau xin thì sẽ được. ( JoAx 16, 24). Vậy 
Đức Chúa Giêsu khen sự cầu nguyện và giục lòng 
ta trông cậy Người sẽ phù hộ Vậy : một là vì 
Người đã phán rằng : Bay cầu zin sự gì, thì Tao 
sẽ cho sự ấu (JoAxn. 14,13) ; hai là vì Người đã dạy 
ta phải cầu xin cùng Cha cả là Đẳng tốt lành phép 
tắc vô cùng, chẳng hề ban sự gì có ý làm hại ta 
đầu ; ba là Người dạy xin những sự có sức giúp 
ta đặng rỗi linh hồn; bốn là Người dạy phải lấy 
tên Người mà cầu xin: là phải trông cậy công 
nghiệp Người, là như cải mắng xối thông xuống 
mọi ơn phước ; nắm là Người dạy ta xin sự gì thì 
phải có ý cho danh Cha cả sáng. Nếu ta cầu xin 
vì những ý làm vậy thì ta sẽ đặng sự ta cầu xin. 
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Ngày thứ năm. 
TẾ 'ên4| 
Gẫu vỀ sự Đứe Chúa Giêsu an ủi các đầy tớ. 


Lề thứ nhứt thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu 
phán rằng : Tao chẳng đề bau mồ côi đâu, một sẽ 
đến thăm uiễng bag.( JoAx 14,18). Vậy khi Đức 
Chúa Giêsu gần lìa mặt đầy tớ, thì an ủi kẻo buồn, 
cùng phán hứa sẽ phù hộ cho khối mọi sự khốn 
khó. Vậy con phải an ủi lòng mình rằng : Nếu 
Chúa tôi bình ực tôi thì nào ai làm chỉ tôi đặng. 
( Rou. 8, 31 ). Vậy nếu eon chẳng bỏ Đức Chúa 
Giêsu cùng hằng giữ lòng con thảo, thì Người là 
Cha nhơn lành sẽ thương yêu con cùng chẳng có 
bỏ con đâu ; dầu mà Người có đề cho con phải 
chịu khó một Ít lâu, thì chẳng phải Người bỏ quên 
con đâu ; song một íi nữa thì con sẽ đặng xem 
thấy Người và sẽ đặng vui inầng khoái lạc. Lại 
con phải suy lời Đức Chúa Giêsu phán rằng : 
Trong nhà Cha Tao có nhiều nơi ở, mà Tao đã dọn 
chỗ cho bau. (JoAx 14,2). Vậy Đức Chúa Giêsu phán 
lời ấy có ý lấy sự thưởng đời sau mà an ủi lòng 
đầy tớ Người, cho nên con phải lấy lời ấy mà an 
ủi lòng con ; đầu mà con là kẻ kém về sự nhơn 
đức, nhưng mà con phải trông ơn Đức Chúa Trời 
ban cho con mà làm việc lành, vì đã có nơi sắn 
cho con đặng ở trên nước thiên đàng. Vậy con 
phải năng ngửa mặt lên mà nhìn xem nơi thanh 
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nhàn vui vẻ ấy, cùng phải tin thật, tuy là công 
nghiệp và phần thưởng các thánh khác nhau ; 
nhưng mà bỡi lòng kính mến Cha cả và thương 
yêu cho trọn, thì các thánh đều vui mầng và đội 
ơn Đức Chúa Trời chẳng hay cùng chẳng hay hết. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu phán 
cùng đầy tớ rằng : Bỡi oi bau chẳng thuộc nề thế 
gian, mà Tao đã chọn bau ra khói thế gian, cho 


nên thể gian ghét bau. ( JoAx 1ã, 19 ). Vậy khi con .- 


phải sự gì khốn khó vì đạo thánh Đức Chúa Trời 
thì con phải suy lời đã kề trước nầy mà an ủi 
lòng con, vì đã có dấu Đức Chúa Trời đã chọn 
lấy con làm đầy tớ Người ; còn những kế Người 
đã bỏ thì thường đề cho nó theo tính xác thịt, cùng 
bắt chước thói thế gian, cho nên thế gian thương 
nó. Đức Chúa Giêsu lại rằng: Nhưng mà Đức Chúa 
Trời có lòng thương yêu bau : øì bay đã có lòng 
kính mến Tao ( JoAx 16, 27 ). Lời nầy Đức Chúa 
Giêsu cũng đã phán mà an ủi lòng đầy tớ. Vậy 
nếu con biết Đức Chúa Giêsu thương yêu con, thì 
con còn trông đi gì ở thế gian nầy nữa, ắt là con 
đặng lòng vui mầng quá sức ; song le con phải tin 
thật bao giờ eon phải sự gì khó vì Đức Chúa Trời 
mà con chịu bằng lòng tbì ấy là dấu Cha cả thương 
yêu con, nên con phải vuï mầng là thề nào I 


Lễ thứ ba thì gâm : Lời Đức Chúa Giêsu phán 
rằng : Ngưởi ta đã làm khốn cho Tao, thì nó cũng 
sẽ làm khốn cho ba. ( JoAx 15,20 }⁄. Vậy Đức Chúa 
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Giêsu lấy gương ấy mà an ủi đầy tớ : vì chưng thế 
gian ghét Người trướe, thì nó cũng ghét kẻ 
làm đầy tớ Người sau : sự ấy chẳng lạ gì ; song le 
ta phải nhớ lời Đức Chúa Giêsu phán rằng : Mở 
thế gian phải thua, uà ta sẽ đặng trận. (JoAx 16,33). 
Lại Người cũng phán rằng : Baự sẽ đặng trận : ni 
_ Tao hằng ở cùng bau mì chống trả kê nghịch. Sau 
hết con phải suy lời Đức Chúa Giêsu lại phán rằng: 
Sự lo buồn bau phải chịn, sẽ trở nên sự pui mầng, 
còn sự 0ni thế gian thì sẽ trở nên sự buôn bực caụ 
đẳng đời đời. ( JoAn 20 ). Vậy con đã tin thật rày 
eon đi đàng hẹp, và đạp những gai gốc cùng vác 
thánh giá nặng ; nhưng mà sau nầy coa sẽ đến 
chốn rộng rãi eùng sẽ xức lấy những hoa thơm, 
cùng lên chức trọng hơn làm vua trị các nước 
thế gian thì con bẩy suy xét con muốn chọn đàng 
nào, Ắt là chịu khó một hai ngày mà đặng phần 
thưởng đời đời, hơn là vui vẻ ở đời tạm nầy, mà 
khốn nạn vô cùng đời sau. 


Ngày thứ sáu. 


Gẫm vỀ Lời Đứe Chúa Giêsu xin cùng Đức 
Chúa Cha phù hộ cho đầy tớ: mình. 


Lề thứ nhứt thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu 
cầu xin rằng : Lạy Cha là Đấng rãi thánh, những 
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người Gha đã phú cho con, thì eon in Cha gìn giữ 
những ke ấu, cho sảng danh Cha 0à cho nó hiệp 
làm một cùng nhan, như ta đã hiệp làm một cùng 
nhau pậu. ( JOAN. 17,11). Vậy Đức Chúa Giêsu cầu 
xin lời ấy có một ý cho ta nên giống ĐÐứe Chúa Trời 
Ba Ngôi, vì Ba Ngôi cực trọng hiệp một tính một 
ý làm một với nhau ; dầu mà ta có một tính chung 
là tính loài người ta, mà bỡi tính ấy có ngắn, cho 
nên ta chẳng đặng một tính như nhau. Vì eó kể 
đặng ngắn nọ mà có kẻ lại đặng ngẵn kia ; song 
le phải ra sức hiệp một ý một lòng với nhau và 
yêu chuộng cùog mến một sự nầy là cho danh 
Cha cả sắng và cho người ta đặng rỗi linh hồn. 
Lại Đứe Chúa Giêsu cầu xin rằng : Con chẳng in 
Cha cất lấ đây tớ cho khỏi thế gian, song xin Cha 
gìn giữ nó cho khỏi sự đữ. ( JoAn. 10, 15 ). Yậy 
Đức Chúa Giêsu xin lời ấy vì Người muốn cho 
đầy tớ còn ở lại trong thế gian mà chịu khó cho 
sáng danh Ngườ', và Người xin cho đầy tớ khỏi 
sư đữ, nghĩa là khỏi bết các tội lỗi. Bởi đó con 
phải lo mà lánh tội, hơn tìm lể cho khỏi thánh giá, 
nghĩa là các sự kLốn khó ta phải chịu cho đặng 
giữ đạo nên. Đoạn Đức Chúa Giêsu lại xin Đức 
Chúa Cha ban ơn cho các đầy tớ đặng nên thánh 
thật, cũng có ý xin ơn Đứe Chúa Thánh Thần phù 
hộ cho đầy tớ đặng giữ việc giảng đạo cho xứng. 
Vậy con phải chịu khó cho đặng ơn Đức Chúa 
Thánh Thần phù hộ, cùng chớ giữ nhơa đức bề 
ngoài ;!song le phải hết lòng làm việe lành cho 
đặng nên thánh thật mà chớ, 
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Lề thứ hai thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu cầu 
xin mà chỉ về đầy tớ rằng: Những người nàg 
thuộc 0ề ta, cùng đã giữ những lời Cha phán dạ 
nà để làn sáng danh on nữa. ( JOAN. 1,76 ). Vậy 
Đức Chủa Giêsu cỏ ý xin lời ấy như giục lòng 
Đức Chúa Cha thương yêu kẻ thuộc về Người 
cùng đã có lòng giữ lời Người truyền dạy. Sau 
_ nữa Đức Chúa Giêsu nhắc lại sự đầy tớ Người đã 
làm cho sắng danh Người, cho con đẳng suy, ví 
bằng con muốn cho Đức Chúa Giêsu bàu chữa 
con trước mặt Đức Chúa Cha thì con phải năng 
nhớ con thuộc về Đức Chúa Giêsu cùng phải giữ 
lời Người truyền dạy. Cho nên con phải thầm thĩ 
như vua Đayid rằng : Tỏi là tôi tớ Chúa tôi( Psau. 
118, 94 ); lại phải ngợi khen Con một Đức Chúa 
Cha hằng sống hằng trị làm một cùng Đức Chúa 
Thánh Thần đời đời chẳng cùng ; song hoặc xưa 
nay lòng lo, miệng nór, việc làm có làm cho sắnpg 
danh Đức Chúa Trời chăng. 


Lề thử ba thì gâm : Lời Đức Chúa Giêsu đã 
có ý nhớ đến ta mà cầu nguyện rằng : Con zin 
Cha phù hộ chẳng những là cho các người nầu, 
mà lại zin Cha thương yêu những kẻ đời san, bởi 
sẽ nghe những lời các người nầu giảng dạu, mà 
tín kính Con. ( JOAN 17, 20). Vậy ta phải đội ơn 
Đức Chúa Giêsu đã cỏ lòng nhớ đến ta làm vậy. 
Vậy nếu ta chẳng ngăn trở ơn Người, thì sẽ nhờ 
đặng lời Người cầu xin. Ấy vậy con phải nhớ lại 
mọi đều Đức Chúa Giêsu cầu xin cho đầy tớ Người, 
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thì tóm lại bai đều nầy : một là xin cho ta đặng 
kinh mến Đức Chúa Trời hết lòng hết sức ; hai là 
xin cho đặng hiệp một ý một lòng với nhau 
mà thương yêu nhau như con một Cha vậy. 
Vậy con phải bỏ ý riêng và những sư vừa 
tính xác thịt cho đáng tỏ ra lòng kính mến Đức 
Chúa Trời trên bết mọi sự, và thương yêu người 
ta bằng mình ; như vậy thì con sẽ đặng bằng yên 
đời nầy và vui vẻ đời sau vô cùng. 


Ngày thứ bảy. 


GẫM vỀ sự Đức Chúa Giôsu ở' nhà tiệc ly mả 
vào vườn Giếtsêmani cùng về sự Người phán 
trước các thánh Tỏng đồ sẽ bỏ Người mà 
trốn. 


Lồ thử nhứt thì gấm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : ức Chúa Giêsu ra mà đi lên núi Qiiuêlê, 
như đã quen mọi khi. ( Luc. 22, 39). Vậy Đức 
Chủa Giêsu ra khỏi thành Giêrusalem, đầu mà 
Người thương yêu thành ấy, cùng đã ban cho 
nhiều ơn, cùng đã chảy nước mắt ra vì thương 
tiếc nó, nhưng mà nó chẳng biết ơn Người đã ban 
cho. Cũng một lề ấy, tuy là Đức Chúa Giêsu 
thương yêu con, thì con cũng phải sợ kẻo Người 
bỏ con chăng. Vì chưng các ơn Người ban cho 
con, chẳng làm đặng cho con vững vàng, có một 
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khi eon dùng ơn Người cho nên theo sức con, thì 
mới giữ đặng Đức Chúa Giêsu ở lại với con. Lại 
con phải suy Đức Chúa Giêsu tìm nơi vắng về mà 
cầu nguyện, dầu mà Người đã biết tỏ Người sẽ 
phải bắt ở nơi ấy, thì Người cũng chẳng bỏ thói 
lành nầy. Ấy là gương cho eoa đặng suy mà lo 
lắng về sự làm ích cho linh hồn con. Vậy con chớ 
khả đặt cớ ngắn trở việc lành phước đức con, 
mà nhứt là đừng kiếm tìm hoặc bày dặt lẽ nọ lẽ 
kia mà bỏ các việc ấy làm chi. 


L thử hai thì gấm : Lời Đức Chúa Giêsu 
phán cùng các đầy tớ mình rằng : Đêm nay 1ao 
sẽ nên dịp cho bau ngũ xuống hết thảáu. ( MATTn, 
26,31 ): vì khi bay thấy những sự Tao đã bảo trước 
cho bay biết, thì bay sẽ kinh hãi mà bỏ Tao. Vậy 
hai sự nầy: một là suy tưởng sự mình sẽ phải trói 
buộc cùng phải chết, hai là thấy sự hiềm nghèo ở 
trước mặt mình, thì hai sự ấy khác xa nhau lắm: 
cho nên khi sự đữ còn xa, thì có ít kẻ lo sợ ; mà 
lúc đã đến gần, thì dầu kẻ có sức mạnh cũng sờn 
lòng. Vì vậy khi con nguyện gẫm, đầu con đã đốc 
lòng chịu trắm ngàn sự khốn khó, song con hẳng 
phải lo sợ cùng chớ bề cậy sức mình, một cậy ơn 
Uhúa giúp mà thôi. 


Lễ thủ ba thì gầm : Lời ông thánh Phêrò thưa 
cùng Đức Chúa Giêsu rằng : Đăun mà mọt người bỏ 
Chúa, thì tôi chẳng bỏ bao giờ. (MAT1H. 20,33). Vậy 
ông thánh Phêrò theo lòng sốt sắng như đã quen 
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mọi khi mà nói những lời ấy, nhưng mà người 
thiếu nhơn đức khiêm nhượng. Vậy kẻ nào cậy 
mình, thì phô mình làm nhiều việc; nhưng thật 
sự chẳng làm được việc gì, vã lại cũng phải 
ngã phạm tội nặng nữa. Cũng một lẽ ấy ông thánh 
Phêrô vì cậy mình quả, nên một là nói đi nói lại 
mà cãi Đức Chúa Giêsu là Đấng thật thà vô cùng; 
hai là cãi ngang những lòi Đức Chúa Giêsu đã. 
phán thêm cho việc ra tỏ tường hơn ; ba là làm 
gương xấu cho cắc Tông đồ bắt chước mà nói 
theo như vậy. Đáng lễ người thưa cùng Chúa 
rằng : Xin Chúa thêm sức cho tôi đặng lòng vững 
vàng chẳng hề chối Chúa, dầu mà mọi người 
khác chối Chúa mặc lòng. Ấy vậy khi con đặng 
lỏng sốt sắng thì chớ cậy mình quá lẽ, vì một cơn 
cắm dỗ nhỏ mọn có lễ làm cho con ra nguội lạnh ; 
con một phải cậy ơn Chúa giúp cho con đặng 
vững vàng mà thôi. 


Mùa Chay 0ả. 


Gẫu vỀ sự Đứe Chúa Giêsu ở' trong vườn 
Giếtsêmani thì lo buồn, sợ" hãi. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm. Lời trong kinh thánh 
dạy rằng : Đức Chúa Giêsu ào 0ườn Giể'sêmani 
đoạn thì Người lo buồn sợ hãi. (MÁATTH 26, 37). 
Vốn linh hồn Đức Chúa Giêsu từ mới hiệp cùng 
tính Đức Chúa Trời thì hằng đặng thanh nhàn 
luôn, cho nên nếu Người chẳng muốn lo buồn 
thì cũng đặng. Vậy con hãy suy quân dữ chẳng 
có lẽ làm cho Đức Chúa Giêsu phải khốn cực về 
phần linh hồn đặng ; song Người tình nguyện mà 
chịu những sự khốn cực ấy, thì là đấu tổ Người: 
thương ta quả bội. Mà Đức Chúa Giêsu phải khốn 
cực thê ấy vì hai lễ nầy: một là Người nhớ đến mọi 
hình khồ Người sẽ cbju và phải chết cách rất xấu 
hồ đường bằng những sự ấy ở trước mặt Người 
vậy ; bởi đó những sự khốn khó Người sẽ chịu 
về phần xáe, thì trong lúc ấy linh hồn Người đã 
phải cbịu hết. Lạy Chúa tôi, tôi xin tích lấy những 
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sự thương khó Chúa vào lòng tôi, làm như thuốc 
một-dược mà ướp lòng tôi : vì chưng chẳng khác 
gì một-dược là vị thuốc đẳng có sức mà giữ lấy 
xác kẻ chết kẻo thúi, cũng một lẽ ấy tôi sẽ lấy sự 
thương khó Chúa tôi làm thuốc rất hay mà giữ 
lấy linh hồn tôi kẻo hư đi ; hai là Đức Chúa Giêsu 
thấy nhãn tiền mọi tội lỗi ta cùng biết tổ có ít kể 
sẽ đặng Ích bởi sự thương khỏ Người mà ra. 
Vậy con cũng đã làm cho Chúa phải lo buồn 
sầu não : vì chưag Chúa phải sầu não, bỡi vì con 
lấy những sự rất xấu xa làm vui sướng. Con theo 
tính xác thịt chừng nào, thì con làm cho Chúa 
khốn cực chừng ấy. Thương ôi l con phạm tội bấy 
lâu nay chưa đủ sao ? Con phải chừa cải, kẻo sau 
nầy Đức Chúa Giêsu nhắc lại sự thương khó 
Người và cbï máu thánh NÑguời mà trách con rằng: 
Máu Tao đã làm ích gì cho mầu ( PsALM 99, 10 ). 


Lễ thử hai thì gâm : Lời Đức Chúa Giêsu 
phán cùng đầy tớ mình rằng : Linh hồn Thầu buồn 
bực quả đến đỗi chết. ( MATTH, 26, 38 ). Người buồn 
bực quá sức, nên mới than thở thề ấy : Lạy Chúa, 
Chúa phán thê ấy, có phải cho các Tông đồ an ủi 
Chúa chăng ? hay là Cbúa muốn tỏ ra cho các 
Tông đồ biết sự khốn cực Chúa chịu trong lòng là 
đều các đấng ấy chẳng có lẽ biết đặng chăng ? Lạy 
Chúa, linh hồn Chúa hằng đặng phước thanh 
nhàn, chẳng lẽ nào lo buồn đặng, nhưng rày linh 
hồn Chúa cũng phải lo buồn thê ấy. Vậy con phải 


kinh hãi vì Chúa có lòng thương con nên Người 
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dùng một phép lạ quá bồn tính Người là đề cho 
linh hồn Người lo buồn sầu não. Ôi Chúa có lòng 
thương ta là dường nào ! Người ước ao chịu 
thương khó vì ta là thề nào ! Lại con phải suy 
Chúa tổ sự buồn bực Người cho những kẻ nào ? 
Thật Người tổ ra cho những kẻ Người đã cho thấy 
sự sáng mình trên núi Taborê. Vì vậy con phải 
biết bao giờ Đức Chúa Tr >¡ ban ơn an ủi lòng con, 
ấy là dẫu tổ ra thánh ý Đức Chúa Trời muốn cho 
con đọn mình cbịu khó. Vì chưng conở núi Taborê 
làm một cùng Chúa Giêsu thì chưa đủ, con cũng 
phải ở làm một với Người trên núi Olivêtê mà lo 
buồn sầu não với Người nữa. 


Lồ thứ ba thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu phán 
rằng : ?au hãu ở đâu mà tỉnh thức làm một cùng 
Tao. ( MATTH. 26 36). Con hãy suy những lẽ Đức 
Chúa Giêsu dùng cho đặng bớt sự phiền. “Trước 
hết Người tỏ ra cho đầy tớ biết sự lo buồn; vì 
chưng khi ta phải sự gì khốn khó mà ta tÔ sự Ấy 
ra cho anh em bạn hữu đặng kbuyên bảo an ủi, 
thì thường dễ chịu hơn. Vậy kbi con phải chước 
cám dỗ, mà con tỏ sự ấy ra cho kẻ coi sóc linh 
hồn con, thì con sẽ biết lời đã nói trước nầy là lời 
chơn thật: vì chưng như vít tích bít miệng thì khó 
chữa, căng một lẽ ấy khi mồ nó ra, thì dễ làm thuõc 
mà chớ. Sau nữa Đức Chúa Giêsu dùng lời cầu 
nguyện mà an ủi lòng Người. Vậy con phải dùng 
cũng một lẽ ây mà phá chước cám dõ : vì chưng 
như người nữ kia có lòng nết na vừa biết ý kẻ giục 
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mình làm sự cbẳng nên, thì chạy về cùng cha mẹ 
xin cứu giúp, hay như kẻ trộm vào nhà mà có kẻ 
cất tiếng tri hô, thì nó liền đào thoát, cũng một lẽ 
ấy bao giờ con phải chước cắm đô, thì con chớ 
chạy đến cùng những sự thế gian, một chạy đến 
cùng CHúa mà kên xin Người giúp đỡ con thì con 
sẽ thẳng nỏ mà chớ. 


Ngày thứ hai. 


Gẫm về sự Đức Chúa Giêsu cầu nguyện 
trong vườn Giẽtsê¡n ani. 


Lễ thứ nhứt thì gâm ; Lời Đức Chúa Giêsu 
xin cùng Đức Chúa Cha rằng: Lạy Cha, oi bằng có 
lồ đặng, thì Con xi cho khỏi nống chén nầu. 
(MAT7H. 26; 39). Vậy Đức Chúa Giêsu xin lời ấy có ý 
tỏ ra Người sợ sự chết khốn nạn dường ấy; vì 
chưng tuy Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Tròi 
thật, thì cũng là người thật như ta; hoặc là 
Người xin lời ấy vì lời ấy chỉ lòng Người ước ao 
chịu thương khó vì chúng tôi, như lời Người đã 
tổ ra cho bà thánh Catarina đặng hay. Sau nữa 
ông thánh Hilariô nói rằng : Có khi Người chẳng 
xin cho khỏi chén đẳng ấy, nhưng Người xin uống 
chén đẳng ấy, đoạn lại trao cho kẻ khác uống nữa; 
như thề Người uống chén ấy thề nào, thì kể khác 
cũng uống như vậy nữa. Vậy con phải suy dường 
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bằng con xem thấy Đức Chúa Giêsu trao chén 
đắng cho con uống với ; con phải lấy lòng trông 
cậy mà than thở lời vua thánh Đavít rằng : Tói sẽ 
lãnh lẩu chén đẳng làm cho tôi đặng rỗi. ( PSALM, 
115, 13). Lại vì lòng thần thì chống vánh, nhưng 
lòng thú thì yếu đuối nên con hãy than thở thêm 
rằng : Và lồi sẽ kêu đến thánh danh Ghúa nữa. 
( PSALM. 1l1ð, lồ ): 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu lại 
cầu nguyện rằng : Con chẳng dám theo Ủ Con, 
một theo Ú Cha mà chớ. ( MATTH. 26, 33). Vậy con 
phải suy, đầu mà khi trước Đức Chúa Giêsu đã 
xin cho ktỏổi chết khốn nan ; nhưng mà Người 
chẳng đắm quyết như lời Người xin, một phú 
mình mặc thánh ý Đức Chúa Cha định liệu. Lại 
đầu mà Người trông chịu khó cho chóng ; nhưng 
Người đề việc ấy mặc thánh ý Đức Chúa Cha. 
Sau hết đầu Người muốn cho các kẻ khắc uống 
chén như mình, nhưng uống chén đẳng ấy nhiều 
Ít chừng nào, thì Người cũng phú mặc thánh ý Đức 
Chúa Cha nữa. Nây là gương cho con soi mà sửa 
mình eon kẻo theo ý riêng mà ước ao sự gì trái 
lẽ chăng ; vì vậy việc gì con làm, thì phải ra sức 
ép mình mà theo thánh ý Đức Chúa Trời mọi 
đàng. 


Lễ thứ ba thì gâm : Lời trong linh thánh 
dạy rằng : Đức Chúa Giêsu lại đi mà cầu nguyện 
lần thứ bqa mà nói cũng một lời như hai lần trước, 
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( MATTH. 26, 44 ). Vậy con hãy suy, Người giãn 
việc cầu nguyện ra hai lần có ý thức các thánh 
Tông đồ đang ngủ đề khuyên bảo các đấng ấy 
cầu nguyện và dọn mình mà ở cho mạnh mẽ, 
Vậy Đức Chúa Giêsu làm hai việc nầy một trật 
là cầu nguyện và thương yêu người ta. Vậy con 
cũng phải bắt chước mà làm như vậy ; khi nảo 
con làm việc giúp đổ người ta, thì cũng phải 
tưởng nhớ Chúa nữa. Lại có khi con phải bỗ việc 
cầu nguyện cho được giúp đỡ anh em : vì việc 
thương yêu thì trọng hơn việc cầu nguyện. Bằng 
về sự Đức Chúa Giêsu dùng cũng một lời mà cầu 
nguyện ba lần, thì có ý dạy ta cho biết bao giờ 
đọc kinh nguyện gẫm mà nắng dùng một lời than 
thở thì chẳng phải là sự vô ích cùng nên sợ phải 
mất công đâu. 


Ngày thứ ba. 
<©><e 


Gẫ vỀ sự Đức Chúa Giêsu đang hấp hối 
thì mồ hôi máu chảy ra, 


Lồ thứ nhút thì gầm : Lời trong Kinh thánh 
đạy rằng : Khi Đức Chúa Giêsu đã nhọc trong mình 
đẽn đổi hấp hối thì Người cầu nguyện lâu hơn (uc. 
22,43) Vậy Đức Chúa Giêsu phải nhọc nhẵn quá; là 
bỡi trong lòng Người thì tính Đức Chúa Trời và 
tính loài người xung khắc cùng nhau ; vì tính 
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loài người nhú^ nhát hay sợ chết ; còn tính Đức 
Chúa Trời thì vững vàng chẳng sợ, mà lại ước ao 
chịu chết nữa. Nầy là gương cho con đặng biết : 
đấng làm người như phân rẽ làm hai, một là phần 
thượng, hai là phần bạ ; vì phần thượng là lòng 
thần, thì hay chìu về đàng chính, còn phần hạ là 
lòng thú, thì hay chìu theo đàng dối ; nhơn vì sự 
ấy đấng làm người hằng phải ép mình, kẻo mê 
những sự vừa tính xác thịt, mà bỏ việc lành 
phước đức chăng. Vậy dầu mà con phải ép mình 
đến đỗi hấp hối, cho đặng cứ lễ công chính, thì 
cũng phải làm hết sức con, chớ có sờn lòng bao 
giờ Sau nữa con phải học cùng Đức Chúa Giêsu 
cho biết khi con càng phải cảm dỗ nặng nề, thì 
con càng phải cầu nguyện bơn mà xin Đức Chúa 
Trời phù hộ cho con đặng thắng trận toàn công. 


L thứ hai thì gẫm : Lòi trong Kinh thánh 
đạy rằng : Kbi ấu Đức Chúa Giêsu đồ mồ hôi mán 
ra nhỏ xuống đất. ( Luc. 22,44 ). Thương ôi ! Chúa 
tôi phải khốn vì tôi là thề nào! Tôi là kể có tật 
bệnh, mà Thầy thuốc phải đồ mồ hôi máu ra mà 
chữa tôi cho đã. Nầy tội lỗi tôi như tiếng lớn kêu 
thấu trời mà xin nài Chúa tôi oán phạt linh hồn 
tôi là đứa phản nghịch cùng Chúa tôi, tôi chẳng 
đắm trông sự gì lành ; song le Chúa tôi còn dũ 
- lòng thương mà rưới mắu thánh Người cho linh 
hồn tôi đăng dùng, như tiếng kêu xin thương đến 
tôi. Lạy Chúa tôi, xin Chúa dũ lòng thương xót 
tội I Vốn linh hồn tôi như đất khô khan chẳng 
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sinh đặng hoa quả gì, thì Chúa tôi lấy máu mình 
như sương sa mà tưới nó cho đặng trỗ sinh các 
giống hoa quả là mọi giống phước đức. Chúa tôi 
đã thương yêu tôi dường ấy, mà tôi thì chưa đáp 
tình mến lại đủ. Chúa đã đồ máu' ra vì tôi, mà 
tôi chẳng chịu đồ mồ hôi ra vì Chúa tôi sao ? 


Lễ thứ ba thì gầm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Có thiên thần bỡi trời xnống an ủi thêm sức 
cho Người. ( Luc. 22, 43 }. Nầy là ích bỡi lời cầu 
nguyện mà ra. Vậy khi eon mắe phải sự gì khốn 
khó mà lo buồn sầu não, thì hãy cầu nguyện cho 
bền lòng, ắt là Đức Chúa Iròi sẽ ban ơn an ủi 
lòng con, cũng như sai thiên thần hiện ra cùng 
Đức Chúa Giêsu mà an ủi thêm sức cho Người 
vậy. Mà thiên thần an ủi Đức Chúa Giêsu thì 
chẳng phải là dạy bảo Người đâu, một khen 
Người là Đấng rất mạnh mẽ, khiêm nhượng, 
vâng lời Đức Chúa Cha và rất thương yêu loài 
người ta ; lại chỉ tô sự thương khó Người sẽ làm 
sáng danh Đức Chúa Trời, cùng làm cho các 
thánh thiên thần và cả và loài người ta vui mầng. 
Vậy Đấng sinh nên trời đất muôn vật đã lấy lòng 
khiêm nhượng mà nghe lời kẻ mình dựng nên 
an ủi. Nầy là gương cho.con đặng soi mà đùng 
một đôi lời khen ngợi mà an ủi người ta khi mắc 
phải gian nan khốn khó ; lại khi con mắc phải 
gian nan như vậy, mà kẻ bề dưới an ủi khuyên 
lơn con, thì son chớ theo lòng kiêu vắng mà từ 
rãy bao giờ. 
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Ngày thứ tư. 


Gẫu vỀ sự Đức Chúa Giêsu eầu nguyện, 
đoạn lại về thăm đầy tớ. 


Lề thử nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
đạy rằng : Đức Chúa Giêsu đến cùng đầu tở mình 
pà thấu các đẳng ấu đang ngủ, thì Người phán cùng 
ông thánh Phêtô rằng: Nhơn sao chúng bay chúng 
thức đặng uới Tao một giờ. ( MaATm. 26, 40). Vậy 
Đức Chúa Giêsu đi thắm đầy tớ mà xem coi thử 
có thức và eầu nguyện nhĩr lời Người đã dạy 
chăng. Nầy là gương các đấng bề trên phải nắng 
soi mà lo xem xét việc kế bề dưới làm, còn kế bề 
dưới thấy đãng bề trên có ý xem xét làm vậy, thì 
phải lấy làm bằng lòng. Vì sư Đức Chúa Giêsu 
thấy đầy tớ đang ngủ thì chẳng có lạ gì. Dầu mà 
ông thánh Phêrô đã hứa những sự cả thê, nhưng 
mà lời hứa ấy thì ra như lời chiêm bao vậy ; 
cũng một lễ ấy có nhiều lần con đã đỏe lòng chịu 
khó vì Chúa mình, song le eon lấy làm nhàm lờn 
chẳng muốn thức một giờ mà nguyện gẫm, cùng 
chẳng lo giữ sự con đã dóc lòng làm. Vậy khi 
con phải quở trách thì con hãy nín lặng như ông 
thánh Phêrô. Vốn ông thánh nầy có lòng sốt sẵng 
hay thưa đều nọ đều kia, song le lần nầy người 
thẹn nên nín lặng mà chịu xấu hồ làm vậy. 
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Lễ thứ hai thì gầm : Lời Đức Chúa Giêsu lại 
phán cùng đầy tớ rằng ; Hay hãu thức mà cầu 
nguyện kẻo phải sa chước cảm đỗ. ( MaATm. 26 41 }. 
Vậy đã đến cơn hiềm nghèo đầy tớ Đức Chúa 
Giêsu phải lo sợ : một là kểo chối Chúa mình ; 
hai là bổ Người mà trốn đi ; nhơn vì sự ấy Đức 
Chúa Giêsu khuyên bảo phải thức mà cầu n;uyện ; 
vì chung sự thức nghĩa là có ý tứ chăm chỉ, và sự 
cầu nguyện là như lũy vững vàng mà chống trả 
quân nghịch là chước cám dỗ Vậy con phải thức 
là suy mọi lời con nói, mọi việc con làm, Ÿì chưng 
có nhiều lần con phạm tội là bởi con nhẹ dạ nhẹ 
trí cbẳng suy lời mình nói việc mình làm mà 
chớ. Bằng về sự cầu nguyện thì con phải nhớ lời 
ông thánh Gioan Kim Khầu rằng : Kê nào chăng 
cầu nguyện, thì rước chước cắm dỗ vào cho mình 
mà chớ. ( 5ERMo đồ ) 


Lồ thử ba thì gẫm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Đức Chúa Giẻsu lại đến cùng các đầu tớ lần 
sau hết oà phản cùng phô đãng ấu rằng : bay hãu 
_ ngà oà nghÌ gên. Nầu đã gần đến giờ Con Người 
sẽ phú mình trong tay kẻ có tội. ( MATH. 26, 45 }. 
Vậy Đức Chúa Giêsu phán lời nầy rằng : bau hãu 
ngủ đi ấy là nói lầy, dường bằng Người nói rằng : 
Tao đã bảo bay trước, phải dọn mình sẵn cho 
khổi cơn hiềm nghèo ; nhưng mà giờ tao sẽ phải 
phú mình trong tay kẻ dữ thì đã đến gần, chính 
lẽ bay phải đi vội vàng mà giúp đỡ Tao ; song le, 
bay chẳng dọn mình cho sẵn thì bay làm gì đặng, 
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bay chẳng muốn thức mà cầu nguyệ+ cùng Tao, 
thì Tao đề mặc bay. Lạy Cnúa tôi, xin thương tôi, 
đừng đề tôi mồ côi, kẻo tôi phải chết khốn nạn 
chẳng khỏi, tôi muốn thứe và cầu nguyện làm 
một cùng Chúa tôi cho đến cơa hiềm nghèo ; tôi 
lại theo Chúa tôi mà qua khỏi cơn ấy cho vững 
vàng, vì Chúa tôi ở cùng tôi thì chẳng có ai làm 
gì đặng tôi nữa. 


Ngày thứ năm. 


Gẫm vỀ sự Đức Chúa Giêsu pa nướ'e quân 
dữ. 


Lồ thứ nhứt thì qẫm : Lời Đức Chúa Giêsu 
phán cùng đầy tớ rằng : Bay hãg chỗi dậy mà đi. 
Kia kẻ nộp Tao đã đến gần. ( MaATn. 26, 46 ). Vậy 
Đức Chúa Giêsu phán lời ấy, có ý tỏ ra Người 
trông chịu trói và chịu mọi sự thương khó ; bỡi 
đó con phải suy : nkơn vì ý nào khi trước Đức 
Chúa Giêsu nhớ đến sự thương khó Người phải 
chịu, thì ïo buôn kinh hãi ( MATm. 26.37 ), mà rày 
quân dữ đã đến thì Người mạnh mẽ dường ấy ; 
thật bởi vì sự cầu nguyện và dâng mình mặc 
thánh ý Đức Chúa Trời là như thuốc rất linh 
nghiệm đã thêm sức cho Người. Ví bằng eon có 
dùng thuốc ấy thì con sẽ đặng vững vàng và sẵn 
lòng chịu nhữaa sự dữ chẳng còn sợ gì nữa, Ấy 
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vậy xưa nay khi nào con phải sự gì khốn khó 
thì eon sởa lòng và muốn lánh sự khó ấy ; là bỡi 
vì con chẳng có dọn mình, chẳng cầu xin cùng 
Đức Chúa Trời và chẳng tin sự khỏ ấy là ơn riêng 
bỡi tay Đức Chúa Trời mà ra. 


Lễ thứ hai thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
đạy rằng : Khi Đức Chúa Giêsu đang phản lời ñụ 
thì thăng Gindà là một người trong mười hai đâu 
lở liền đến. (MA1THm. 26,47). Vậy con phải suy bỡi 
vì Giudà chẳng hay hãm mình đẹp tính xấu thì 
nỏ pbải khốn là đường nào ! Bỡi lòng tham của 
thì sinh tội ăn trộm, bỡi tội ăn trộm thì sinh lòng 
ghét Đức Chúa Giêsu, bỡi lòng ghét thì bán Người 
cho quân đữ, bán Người đoạn thì toan nộp Người 
và ra dấu cho quân dữ bắt Người nữa. Thương 
ôi ! kể nào chẳng giữ mình mà đề một tội nào 
nhập vào trong lòng mình, thì kẻ ấy khốn nạn là 
dường nào! Vì chưng bởi một tội thì sinh ra 
muôn vàn lội khác : cho nên con phải xét hoặc 
là con mê tội nào riêng, thì eon phải nhồ cho hết 
rễ lội ấy, cùng chớ cậy mình làm đầy tớ Đức 
Chúa Giêsu ; vì chưng Giudà dầu đã đặng kề vào 
sồ mười hai Tông đồ, nhưng mà nó cũng phải 
khốn nạn đời đời. _ 


Lồ thử ba thì gãm :: Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Kẻ nộp Đức Chúa Giêsu, đã chỉ dấu nầu cho 
quán dữ biết Người mà rằng : Người nào tôi sẽ hôn 
mặt, thì ấu là Giêsu, phô ông hãy bắt Người, 
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( MATTH. 26, 48). Vậy con hãy suy kẻ dữ gian đổi 
quÏÍ quyvệt là dường nào ! Bồi vì Giudà hồ nghỉ 
quân dữ chẳng biết mặt Đức Chúa Giêsu, nên nó đã 
chỉ dấu cho quân đữ đặng nhận biết Người. Sau 
nữa bỡi Đức Chúa Giêsu đã lánh cho khỏi kẻ 
muốn đặt Người làm vua còng kẻ toan ném đá 
Người, cho nên nó dặn quân ấy phải giữ Người 
cho kỹ. Chớ gì con ra sức lo lắng suy xét mà làm 
việc lành như vậy l chớ gì con lo giữ mình cho 
cần thận kẻếo con đuôi Đức Chúa Giêsu ra khỏi 
lòng con chăng Ì 
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Ngày thứ sáu. 
=._.-..=a 
Gẫm vỀ sự Giudà hôn mặt Đức Chúa Giêsu 


Lễ thứ nhứửt thì qẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Tức thì Gindà đến gần Bức Chúa Giêsu 
mà chào rằng : Lạu Thầu, đoạn nó hôn mặt Người. 
(MATTH. 26,49). Vậy con hãy suy Giudà dối trả và 
chẳng biết hồ ngươi là thề nào ! Bề ngoài thì nó 
tổ bộ vui mặt, nhưng mà trong lòng thì sâu độc 
lắm. Nó toan mưu giết Người mà nó đến lạy 
Người. Nó đã quyết bỏ Đức Chúa Giêsu mà cả 
dám gọi Người là Tnầy. Nó hôn mặt Người: ấy là 
đấu chỉ lòng thương yêu, nhưng nó lại dùng dấu 
ấy mà làm việc ma qui là chỉ Người cho quân đữ. 
Nếu con chỉ thấy việc nỏ làm bề ngoài mà thôi, 
thì chắc con đoán nó chẳng có lôi gì. Nhưng mà 


"mẽ Ph ca vs... 


—~ 282 — 


thật tội nó nặng nề quá, không lưỡi nào nói đặng. 
Vậy nếu con làm những việc theo bồn phận 
người có đạo hoặc kẻ ở nhà Đức Chúa Trời, song 
chỉ làm bề ngoài mà thôi, thì chưa đỗ ; eon phải 
giữ kẻo khi con làm cás việc ấy, mà cỏ ý gì trái 
chăng. Vậy việc gì eon làm, thì người ta chẳng 
biết rõ, song chỉ có mình Chúa biết tổ tường vì 
Người thông biết mọi sự và sẽ đoản xét con. 


Lễ thứ hai thì gấm : Lời Đức Chúa Giêsu phán 
cùng Giudà rằng : Hỡi người thiết nghĩa, đến đâu 
làm chỉ ? ( MATH. 26, 50). Chúa gọi nó là người 
thiết nghĩa có ý cho nó đặng nghĩa lại cùng Người; 
cùng hỏi rằng: Đến đáu làm chỉ, có ý muốn cho nó 
suy nghĩ tòi nó nặng nề là dường nào ! Lạy Chúa 
tôi, hay thương vỏ cùng, Chúa tôi dùng lẽ nọ lẽ 
kia đề khuyên kẻ có tội trở lại cùng Chúa tôi. 
Song con phải suy Đức Chúa Giêsu chẳng gọi 
Giudà là kẻ trộm cùng chẳng trách nó vô nhơn 
bạc ngãi, dường bằng Người chẳng xét đến tội Giu- 
đà, một cứ lòng lành thương yên nó mà thôi, 
Vậy Đức Chúa Giêsu còn thương yêu kẻ có tội thề 
ấy, thì biết Người yêu mến kể lành là thề nào ! 
Lại con hãy xét, khi ai làm mất lòng con, thì con 
có bắt chước Chúa mình mà ăn ở cùng kể ấy như 
vậy chăng. 


Lễ thứ ba thì gâm : Lời Đức Chúa Giêsu lại 
phản cùng Giudà rằng : Hỡi Gindà, sao mầu dùng 
sự hôn mặt làm dấu nộp Con Người ? ( Luc. 22,48 ), 
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Vậy con hãy suy Đức Chúa Giêsu phán lời rất êm 
ái địu đàng là thề nào ! Dầu muông đữ, nếu có 
nghe hiều lời dịu dàng ấy, ắt nó cũng động lòng 
mà trở nên hiền lành chẳng sai. Ấy Đức Chúa 
Giêsu hằng có lòng thương yêu kẻ có tội là dường 
nào ! Dầu mà Giudà nộp Người, nhưng Người 
cũng còn lo lắng cho linh hồn nó. Người nhắc lại 
cho nó biết tội nó rất nặng nề đường nào, vì muốn 
cho nó suy mà chừa cãi. Vậy khi cen toan phạm 
tội, nếu có Chúa hiện ra bảo con rằng : Mầy làm 
øì vậy ? Mầy nộp Con Người cho ma quÏ sao ? thì 


bấy giờ con sẽ làm thề nào ? Ắt là con chẳng dám: 


phạm tội đâu. Song le dầu con mắt xác thịt con 
chẳng xem thấy Chúa, nhưng con phải lấy mắt 
thiêng liêng mà xem thấy Người và suy dường 
bằng N¿ười phán cùng con rằng : Mầy toan làin 
gì vậy ? Đó là tội làm mất lòng Tao. Vậy con phải 
nhớ : biết bao nhiêu lần Chúa phán cùng con thề 
ây, nhưng con đã ăn ở cứng lòng là thê nào 


—x«~=——— 
Ngày thứ: bảy. 
Sa 
Gẫu về sự Đức Chủa Giêsu tổ mình ra 
cho quân dữ. 


Lễ thử nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Vậy Đức Chúa Giêsu biết trước mọi sự 
thương khó Người phải chịu, thì Người ra đón 
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rước: quân đữ.(JoAN 18,4). Quân đữ tô lòng 
giận hoảng mà đến gần Đức Chúa Giêsu và Giudà 
đã hôn mặt Người rôi ; ahưng quân đữ chưa đắm 
xông vào bắt Người như đã hẹn cùng nhau, lại 
đứng một nơi cbẳng đảm động ; và Ginđà cũng 
đứng làm một cùng chủng nó ( JoAn 18,5 ). Bồi 
vì Đức Chúa Giêsu chưa tha phép cho nó bắt đặng 
Người, cho nên chúng nó chẳng làm gì đặng ; bỡi Í 
đó cho nên Đức Chúa Giêsu ra rước nó,thìNÑgười 
đã cỏ ý tỏ ra, nếu mà Người muốn lánh sự khó 
thì căng đặng, song Người sẵn lòng chịu khó, lại 
vui lòng ra rước những sự khốn khó ấy nữa. 
Vậy con hãy noi gương Chúa mình, mà ra sức 
tìm sự khốn khó: vì „chưng bao giờ cực chẳng đã 
mà phải chịu, thì chẳng phải là dấu tổ ra kể hết 
lòng kính mến Cha cả. Lại kẻ chẳng ra rước sự 
khó, thì khi sự khó đến, nó liền tìm phương tránh | 
trút cho khỏi mà chớ, Ỉ 
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Lồ thứ hai thì gắm : Lời Đức Chúa Giêsu 
phán cùng quân đữ rằng : Bay đi tìm ai ? Chúng 
nó thưa rằng Ta đi tìm Giêsu Nadarẻt. Đức Chúa 
Giêsu lại phản rằng : Nầu là Tao. Vừa khi chúng 
nó nghe Người phản : Nầu là Tao, tức thì lui ra 
mà ngã xuống đãit.( JoAw 18,4 à 7 ). Đức Chúa 
Giêsu hồi lời ấy, chẳng phải là Người chẳng biết 
ý quân đữử dâu, bỡi vì Người thông biết mọi sự ; 
nhưng mà Người muốn cho chúng nó thưa rằng 
mình có ý tìm Giêsu Nadarẻt, hoặc khi nó nói đến 
"Tên cực trọng ấy, thì nỏ biết suy tội mình rất 
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nặng nề vì phạm đến Đấng trọng vọng dường ấy. 
Ôi !Chúa tôi có lòng lành là dường nào l nên 
Chúa tôi hằng tìm mưu nọ lề kia mà rnua lấy lòng 
tôi. Vậy con hãy nhìn biết chức quờn Đức Chúa 
Giêsu trọng vọng là dường nào, chẳng phải cho 
đăng khỏi phạm mất lòag N¿uời, song cho đặng 
tìm kiếm Người một ngày một hơn: vì chưng ai 
chẳng tìm kiế¡n Chúa, thì phải mất Người chẳng 
sai. Lại con hãy suy khi quân đữ nghe Đức Chúa 
Giêsu phán lời nầy : Nầự là Tao, dầu lời ấy chẳng 
phải là lời ngăm đe cùng chẳng phải là như sấm 
sét, nhưng nó liền ngã xuống. Vậy con hãy suy 
kể nào tìm dịp phạm tội mất lòng Chúa thì cũng 
phải phạt thề ấy. Nếu rày eon khinh dễ lòng lành 
Người thì ngày phán xét con sẽ nghe tiếng Người 
như tiếng sấm sét quở trách con rằng : Aäy là Tao 
mầy đã khinh dề quá lẽ. Bởi đó cho nền con phải 
ra sức lìm kiếm Người mà kính mến và vâng lời 
Người cho trọn đời con. 


Lễ thứ ba thì gẫm: Lời Đức Chúa Giêsu phản 
rằng : Nếu baụ tìm bắt Tao, thì hãu đề cho những 
người nầu đi, ( JoAN 18,8). Vậy con hãy suy Đức 
Chúa Giêsu tỏ ra lòng thương yêu đầy tớ và gìn 
giữ kếo người nào phải bắt chăng. Lời ông thánh 
Xyrilô dạy rằng :« Thuở ấy Đức Chúa Giêsu còn 
lo lắng gìn giữ một ít đầy tớ theo Người, mà rày 
Người chẳng phù hộ những kẻ tbeo Người hằng 
ha sa số, thì làm sao ? »( Lin. l1, cAP. 34 ). Ấy con 
phải tin Đức Chúa Giêsu cũng có lòng thương 
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yêu con, cùng phải tin chắc rằng, nếu con chẳng 
muốn làm hư mình, thì Người chẳng hề đề con 
hư mất đâu. Lại con phải suy Đức Chúa Giêsu 
dạy quân dữ tha phép cho đầy tớ về. vì Người đã 
biết đầy tớ sợ hãi cùng toan trốn đi hết ; cho nên 
Người có ý giữ tiếng đầy tớ, dường bằng tại quân 
dữ tha phép nên đầy tớ mới về Nầy là gương 


cho con soi mà giữ tiếng kẻ khác; vì vậy con - 


phải xét, xưa nay con đã có ý giữ đều ấy là thề 
nào. 


Chúa-nhựt thứ H 
Mùa 0hay cả. 
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Gẫu vỀ sự Ông thánh Phêrô bỉnh vựe 
Đức Chúa Giêsu. 


Lễ thử nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh :thánh 
dạy rằng : Khi ấy ông thánh Phêrô có gqươm sẵn, 
thì tuốt ra mà đánh một đứa đầu tớ thầu cả. ( đoAN. 
18, 10 `, Vậy khi Đức Chúa Giêsu đã tha phép cho 
quân đữ tra tay bắt Người thì ông thánh Phêrô 
bỡi lòng sốt sắng ; nhưng mà chẳng cứ lẽ khôn 
ngoan ; dầu chẳng có ai khiến, một lẩy ý riêng 
tuốt gươm ra chém một người phải dấu ; cho nên 
Dgười như giục quân dữ càng thêm ghét mà làm 
hại Đức Chúa Giêsu cùng làin hại mình và các 
Tông đồ khác nữa : vì chưng một mình người mà 
chống trà cả cơ quân làm sao đặng. Vậy lòng sốt 
sắng là sự tốt, song cứ lẽ khôn ngoan là sự cần; 
cho nên con phải lo giữ kẻo có khi nào con sốt 
sắng quá mà mắc tội thù oán chăng. Vi bằng con 
muốn tö ra lòng ải mộ làm sáng đanh Cha cả, thì 
con hãy xét mình cho kỹ cang, hoặc có thấy sự 
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gì chẳng vừa ý Đức Chúa Giêsu thì con hãy bỏ, 
cũng như chém sự ấy đi vậy. 


Lễ thứ hai thì gãm : Lời Đức Chúa Giêsu quở 
ông thánh Phêrô rằng : Mằu hãy xỏ gươm uảo 0ỗ, 
chén Cha Tao dưa cho Tao uống mà mầu chẳng 
muốn cho Tao uống sao ? ( JoAN. 18, 11). Đức 
Chúa Giêsu phản quở ông thánh Phêrô cùng dạy 
người cho biết, dầu mà người thế gian đưa cho 
Người uống chén đẳng là e! Í sự thương khó Người 
phải chịu, song !e Người chịu lấy chén ấy như bỡi 
tay Đức Chúa Cha đưa cho Người uống, vì Người 
đã tổ mọi sự bỡi Đức Chúa Cha định liệu mà ra. 
Vậy con chớ nói rằng : người nọ người kia làm 
khốn cho tôi, cùng làm xấu tiếng cho tôi; vì chưng 
một tay Cha cả đã đưa chén cho Con Người uống 
xưa, thì rày chính tay Người lại đưa cho eon uống 
mà chớ. Ấy vậy khi con mắc phải gian nan là đều 
chính tay Cha cả đưa cho con, nếu con quyết 
rằng người kia đã làm cho tôi, thì con làm cho 
Chúa mình ô danh mà chớ. Lại khi Người đưa 
chén đẳng cho eon uống, thì Người chẳng khác gì 
như thầy thuốc khôn khéo, thường dùng những 
vị đắng mà chữa bệnh người †a, cũng một lẽ ấy 
Cha cả đề cho con chịu sự khó thì chẳng có ý làm 
hại con đâu, một có ý làm ích cho con mà chớ. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Đức Chúa Giêsu đả đến tai đầu tớ thầy cả 
cùng chữa nỏ cho đa. ( Luc. 23, 51). Vậy Đức Chúa 
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Giêsu thấy öòng thánh Phêrô là đầy tớ mình 
đã làm hại người ta, thì có ý đền sự thiệt hại ấy ; 
dầu mà đầy tớ thầy cả đã có ý đánh Đức Chúa 
Giêsu phải dấu, song le Người chữa dấu nó cho 
đã, thì có ý trả sự lành cho kẻ làm sự dữ cho 
mình, củng có ý đạy ta làm ơn cho kẻ làm khốn 
ta. Còn sự Đức Chúa Giêsu chữa dấu nơi tai 
thằng n¿hịch ấy, thì là hình bóng cho ta biết suy 
chẳng khác gì như tai là sự cần cho đặng nghe lời 
giảng dạy bề ngoài, cũng một lề ấy con phải cầu 
xin Đức Chúa Trời chữa tai linh hồn con là mở 
lòng cho con nghe lời Đức Chúa Giêsu khuyên răn 
và hằng vâng cứ như lòi Người khuyên dạy, 


vở 
Ngày thứ hai. 


Gẫu vỀ sự quân dữ bắt Đứe Chúa Giêsu 
và các đầy tó' Người trốn đi hết. 


Lễ thử nhứt thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu 
phân cùng quân đữ rằng ; Sao bau cầm qươm giáo 
dài gậu mà đến bắt Tao như bắt kể trộm ? Hằng 
ngày To ngồi gần bay mà dạy dỗ trong đền thờ 
mà bau chẳng bắt. ( MArrm. 96, 5ã ). Vậy kbi Đức 
Chúa Giêsu đã gần chịu trói cùng chịu kéo lôi 
cách dữ tợn, thì Người hằng cứ lòng hiền lành 
mà phán lời có ý cao xa, vì chưng Người nhắc 
lại cho quân dữ đến bẳt Người như bit kẻ trộm, 


— 0808 ~<_. 


chẳng phải Người ăn trộm cướp bốc của gì ai; 
song le Người cướp lấy linh hồn người ta cho 
khỏi tay ma qui làm hại mà thôi. Lạy Chúa tôi, 
thật linh hồn tôi là của Chúa tôi, vì Chúa đã cứu 
lấy nó, cho nên tôi xin dàng linh hồn và mọi sự 
thuộc về tôi trong tay Chúa tôi. Sau nữa Đức 
Chúa Giêsu nhắc lại sự Người đã giảng trong đền 
thờ, thì có ý trách quân ấy vô nhơn bạc ngãi, vì 
có nhiều lần chúng nó đã khen lời Người giảng 
dạy. Vậy con phải suy biết bao nhiêu lần con 
nghe tiếng Chúa giục trong linh hồn con, mà con 
làm ngơ đi, lại cả lòng phản nghịch cùng Chúa. 
Sau hết Đức Chúa Giêsu phán cùng quân dữ rằng: 
Ràu đã đến giờ baụ uà kẻ tỗi tăm đặng phép làm 
hại Tao. ( Luc. 22,53 ). Vậy Đức Chúa Giêsu phán 
lời ấy có ý bảo quân đữ cho biết nó bắt đặng 
Người chẳng phải vì pó đônz quân có sức lực, 
song le đã đến kỳ Người định phú mình trong 
tay nó cùng đề cho ma qui là đầu kể tối tăm làm 
khốn Người. Tòi lạy ơn Chúa tôi, bởi vì tôi đã 
phú mình tôi cho ma qui, cho nên Chúa tôi phú 
mình trong tay quân dữ là đầy tớ nó, đề cứn lấy 
tôi cho khối tay nó, !hì tôi đội ơn ngợi khen Chúa 
tôi ngàn trủng l 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kính thánh 
dạy rằng : Khi ấu quản đữ xông ào 0à tra tau 
bắt Người. ( MaArrn. 2U, 5U ). Vậy con phải suy 
quân dữ như sói rừng xông vào cho đặng bắt Con 
Chiên hiền lành ; nó vật Người xuống mà kéo lôi, 
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đập đánh, giúy đạp, cùng lấy lòi tối mà trói fay, 
buộc cồ và lưng Người. Vậy nếu con muốn biết 
nhơn vì ýnào Chúa phải khốn khó dường ấy, 
thì con hãy oghe lời tiên tri Giêrêmia đã nói 
nhiều nắm trước rằng: Chúa KirirHó là như 
hơi thở chúng tói, thì đã phải bắt oì tội chúng tôi. 
( THREN. 4, 20 ). Bỡi vậy khi con phạm lội, thì 
như đánh đây cùng rèn lòi tói mà buộc trói Chúa 
mình. Vã lại có lời Kinh thánh chỉ về Đức Chúa 
Giêsu trách kẻ có tội mà rằng : Tội lỗi là như dây 
bó buộc lấu Tao ( PsALM. 118, 61); nhưng mà 
con phải lo sợ đều nầy : vì chẳng khác gì ông 
Sơn-song có sức phá dứi lòi tòi buộc trói người, 
cũng một lẽ ấy Đức Chúa Giêsu sẽ tổ ra sức mạnh 
Người, cùng lấy phép tắc mà oán phạt kẻ khinh 
dề Người. Vậy con phải kinh hãi cùng buộc trói 
chơn tay con lại kẻo từ nầy về sau lại ra tay mà 
làm sự gian ngược nữa chăng. 


LẺ thứ ba thì gẫm: Lời tro+g Kinh thánh dạy 
rằng : Bấu giờ các đầu tớ liền bỏ Người mà trốn 
đi hết. ( MArtHm. 26,56) Khi ấy chẳng còn nghe 
tiếng ông thánh Tôma rủ các tông đồ khác rằng : 
Chúng ta hãu đL chịn chết làm một ouới Người. 
(JoAN 11, 16). Lại chẳng còn nghe tiếng ông 
thánh Phêrô nói mạnh mẽ rằng : Dầu tôi phải 
chết làm một cùng Chúa tôi, thì tôi chẳng chối, 
chang bỏ Chúa tôi bao giờ. ( MaATTH. 36, 35 ). Vậy 
các đầy tớ trốn đi hết, chẳng sót ai, dầu ông 
thánh Phêrô sốt sẳng đường ấy, dầu ông thánh 
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Gioán là đầy tớ Đức Chúa Giêsu yêu dấu cách 
riêng cũng đều bổ Chúa cùng Thầy mình, mà 
chỉ lo trốn cho được cứu mình cho khổi sự 
hiềm nghèo. Cách các đấng ấy ăn ở làm vậy, thì 
tổ ra lòng kính mến Đức Chúa Giêsu hơn, hay là 
thương yêu mình hơn, thì eon hãy xét. Ấy sự yêu 
riêng mình quá lề thì giụe ta lỗi nghĩa Đức Chúa 
Giêsu hơn hết : con hãy lấy đó mà suy dầu con 
được lòng sốt sắng và đã dốc lòng làm việc nọ 
việc kia, thì con chớ có bao giờ dâăm cậy mình : 
vì có nhiều lần đang kbi con cậy mình sẽ thẳng 
trận, thì con lại phải thua. Vậy con đã đóc lòng 
làm đều gì, thì phải ra lay mà làm cho trọn, chốc 
ấy mới đặng công nghiệp mà chớ. 


Ngày thứ ba. 


Gẫum vỀ trước bết quân dữ điệu Đức 
Chúa Giêsu đến cùng thầy cả Ännát. 


Lễ thủ nhứt thì gấm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Trước hết quân dữ điệu Đức Chúa Giê- 
su đến cùng thầu cả Annát. ( JOAN 18, 13 ). Con 
phi suy khi Đức Chúa Giêsu đi dọc đàng, thì 
phải chịu khốn cực là đường nào | Thật chẳng có 
lời nào mà kề đăng những sự khốn khó quân dữ 
làm cho Người, thà khóe thầm mà thương Người 
thì hơn. Con lại phải suy hôm nay Đức Chúa 
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Giêsu vào thành Giêrusalem và khi Người vào 
thành ấy một ít ngày trước, thì khác xa nhau là 
đường nàol Ấy là dấu tỏ ra lòng người ta chóng đồi: 
khi trước vui mầng rày giận hoảng, khi trước khen 
lao rày khinh đề ; khi trước vâng lời, rày làm sỉ 
nhục l Vậy mà con còn tin cậy người thế gian, thì 
làm sao ? Sau nữa con phải suy mọi sự khốn khó 
phần xác, mọi sự làm mất danh giá Đức Chúa 
Giêsu, thì quân dữ đều làm hết mà phạm đến 
Người là Đấng uy nghỉ vô cùng. Vậy con phải 
giục lòng thương xót Chúa : con hãy tin thật 
cùng đau đớn trong lòng vì bi tội lỗi eon nên 
Chúa phải chịu khốn cực dường ấy. Lại khi con 
suy gẫm sự Chúa làm thỉnh nín lặng mà chịu mọi 
sự ấy, thì con phải giục lòng nhịn nhục mà chịu 
mọi sự sỉ nhục người ta làm cho con, hay là tình cờ 
con gặp phải, chớ có phàn nàn trách móc bao giờ. 


Lễ thử hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Vậy thầu cả hỏi Đức Chúa Giêsn oề các 
đầu tở Người nà những lời Người giảng dạy. 
(JoAn 18,19 ). Vậy con hãy suy kẻ có tội cả lòng 
tra xét Đăng chính quờn đoán xét nó, và hãy suy 
Đấng chính quờn đoán xét lại đứng trước mặt kế 
có tội cách rất khiêm nhượng. Ấy kẻ xét Đức 
Chúa Giêsu, bởi lòng kiêu ngạo mà khinh đề chê 
cười những lời Người giảng dạy. Vậy con thấy 
Đấng có tỉnh Đức Chúa Trời còn chịu người thế 
gian đoán xét mình và thấy Đấng rất thánh còn 
phú mình trong tay kẻ có tội, thì con phải bằng 


xử: ` G, 1-20 Xeci2E 
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lòng đề cho người ta đoán xét con, chớ xem sao 
sự đoán xét ấy, cùng phải suy răng Đấng vô tội đã 
chịu kể gian dữ đoán xét mình, phương chỉ tôi là 
kẻ có tội phải kẻ tốt hơn tôi đoán xét tôi. Dầu có 
kể nỏi oan cho tôi, thì tôi cũng sẵn lòng chịu : vì 
nhơn đức thương yêu thì hay nhịn và chịu mọi 
sự khốn khó thảy thảy. 


Lễ thử ba thì gẫm: Lời Đức Chúa Giêsu phán 
rằng : Ta đã dạy người ta nơi chản chưởng, cùng 
chẳng có dạy đều gì nơi kia đáo, hỗi Ta làm chỉ 9 
Hấãu hỏi các kể đã nghe Ta. ( JoAN 18,20 ). Thầy cả 
hỏi Đức Chúa Giêsu hai sự : một là về đầy tớ, 
bai là về lời Người giẳng dạy. Về lời hồi thứ nhứt 
thì Người nín lặng, vì đầy tớ Người đã trốn, thì 
chẳng làm cho nở mặt Người ; cho nên Người 
chẳng có thề nói khen đầy tớ ; nhưng mà Người 
cũng chẳng muốn nói chề bai phững kẻ ấy. Nầy 
là gương cho con soi mà giữ lời nói về anh em 
và khi chẳng biết lắy lời nào mà khen, thì hãy 
nín lặng. Vậy con phải gi# chớ nói lời gì phạm 
đến anh em mà lam cho Chúa là Đấng cực sang 
cực trọng phải sỉ nhục chăng. Còn về lời Đức 
Chúa Giêsu giáng dạy, thì Người chẳng sợ và lấy 
người ta mà làm chứng Người chẳng có tội gì. 
Vậy kẻ nào làm việc vi lòng ngay, thì cũng nói 
được như vậy. 3ởi đó khi con làm việc gì mà con 
có ý làm việc ấy dường bắng có mọi người xem 
thấy, thì con cũng sẽ nói được như vậy luôn... 
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Ngày thứ tư. 
=== 


Gẫuw vỀ sư : Đứe Chúa Giêsu phải một đứa 
đầy tớ thầy cả và mặt. 


Lễ thử nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
đạy rằng : Có một tên lính hầu thầu cả ođ mặt Đức 
Chúa Giêsu mà rằng : Mầu dám thưa thầu cả làm 
pậu sao ?( JoAx 16,22 ). Vậy con phải suy thẳng 
ấy làm sỉ nhục cho Chúa là dường nào I Nó là kẻ 
hèa ha mà dá¡n đánh Con Đức Chúa Trời. Có lời 
ông Gioan Kim Kbhầu truyền rằng : « Nó là thằng 
Mancô, nó chóng quên ơn Đức Chúa Giêsu đã 
chữa tai nó cho đã, lại cả lòng dâm và mặt Đăng 
sáng láng tốt lành vô cùng, dầu các thánh Thiên 
thần cũng hằng trông cho thấy mặt Người. » Lại 
có kể truyền rằng : ‹ Khi ấy Mancô xỏ tay vào vỗ 
sắt mà vả, thì càng làm cho Chúa phải đau đớn 
hơn nữa. » Sau nữa Người phải chịu xấu hồ trước 
mặt thiên hạ, vì Người đã phán lời rất hiền lành 
thật thà thề ấy. Còn kẻ đã đánh Người, thì có nhiều 
kê khen, mà Chúa đã phải đánh, thì lại phải mọi 
người cười nhạo. Dầu mà Người có phép oán phạt 
kẻ đánh Người, nhưng mà Người cứ lòng hiền lành 
chẳng phạt nó. Vị như tôi mọi mả đắm khinh đề 
vua chúa thế gian làm vậy, thì biết nó phải phạt 
năng nề là dường nào ! Thương ôi | Chúa tôi lấy 
lòng hiền lành mà chịu mọi sự khốn khỏ vì tôi, 


— ẨÒÔỎ 


mà tôi là đứa tội lỗi vô ngẵn, đáng cbịu mọi giống 
hình khô, nhưng mà khi tôi thấy một hai sự 
chẳng vừa ý tôi, thì tôi liền giận, chẳng muốn 
cbiu một chút xấu hồ sỉ nhục, thì làm sao ? 


Lồ thứ hai thì gẫm : Lời Đức Chúa Giêsu phản 
cùng kẻ đánh Người rằng : Ÿí bằng Tao có nói lời 
gì chẳng phải, thì häu làm chứng sự chẳng phải 
ấu ; oi bằng Tao đã nói phải, sao mầu đánh Tao. 
(JoAn 18,23). Vậy khi Đức Chúa Giêsu chịu và 
thì Người phán một bai lời mà tô ra sự lỗi kẻ làm 
mất lòng Người ; nhưng mà sau nầy khi Người 
chịu giồ, chịu giả, chịu đòn, chịu đội mũ gai cùng 
chịu đóng đỉnh, thì Người ở lặng. Nầy là gương 
cho ta đặng biết : sự nín lặng thường là dấu tỏ ra 
nhơn đức nbịn nhục ; nhưng mà khi ta dùng một 
hai lời êm ái dịu dàng như lời Đức Chúa Giêsu 
phán cùng đứa nghịch ấy, thì chẳng có mất nhơn 
đức ấy đâu. Vậy khi cóai làm mấtlòng con, nếucon 
muốn nín lắng hay là muốn thưa lại một hai lời 
thì cũng đặng. Sau nữa con phải suy dầu mà Đức 
Chúa Giêsu phán những lời phải lẽ thì Người còn 
chịu và vì Người đã có ý đền tội thay vì con, bởi 
con dùng miệng lưỡi con mà nói những sự trái. 
Lại khi eon nói một hai lời chẳng phải, thì con 
hãy suy dường con nghe Đức Chúa Giêsu phán 
củng con rằng : sao mầy đánh Tao ? 


Lễ thứ ba thì gãm: Lời troag Kinh thánh 
đạy rằng : Thủy cả Annát dạg trói Đức Chúa Giêsa 
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mà gởi Người cho Thầụ cả Caipha. ( JOAN 18, 24 }. 
Vậy con phải suy khi ấy Chúa cũng phải khốn 
cực xấu hồ dọc đàng như khi Người phải diệu đến 
cùng thầy cả Annát vậy. Nhưng mà Đức Chúa Giê- 
su bằng lòng chịu, và dưng những sự ấy cho Đức 
Chúa Cha mà xin tha tội cho con. Vậy con phải 
thương Đức Chúa Giêsu và trách mình con vì bởi 
tội con nên Người phải chịu khốn khó thê ấy ; 
lại con phải lo buồn đau đớn và đội ơa Đức 
Chúa Giêsu, cùng dốc lòng từ nầy về sau chẳng 
còn đắm phạm tội, kẻo làm cực lòng Người nữa 
chắng. 


Ngày thứ năm. 


Gẫm vỀ sự quân dữ làm chứng giaa má 
cáo Đức Chúa Giêsu. 

LẺ thử nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
đạy rằng : Những kẻ làm đầu các thầu cả cùng cả 
uà Công đồng tìm chứng gian, mà cáo Đức Chúa 
Giêsu cho Người phải án tử.( MA11n. 26, 69 ). Vậy 
những kẻ ấy có ý giết Đức Chúa Giêsu, nhưng 


mà nỏ muốn giữ tiếng, kéo dân sự nrờ rằng: Đức. 


Chúa Giêsu phải xử oan chăng, cho nên nó mới 
lìm chứng gian mà cáo Người. Vốn các kẻ ấy có 
quyền đoán xét, lẽ thì phải giữ kẻo người ta làm 
chứng gian, thì mới phải ; nhưng nỏ chẳng làm 
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như vậy, một dùng quyềncho được giấu giểm mưu 


sâu (hước độc nó mà thôi. Cũng n:ột lễ ấy, có nhiều 
kẻ lấy sự nhơn đức bề ngoài, mà che lòng gian 


độc sâu hiềm mình bề trong. Vậy con hãy xét mình 


con hoặc con đã ăn ở thề ấy chăng ? con có chăm 


lo việc bề ngoai, mà phế trễ việc bề trong chăng ? 


ví bằng con thấy cón óã giả hình thể ấy, thì con 
phải lo sợ, vì chưng sẽ cỏ ngay Chúa sẽ cất màn 
che tội lỗi con, và mọi sự đữ con đã làm, sẽ tố lộ 
ra trước mặt thiên hạ mà chớ. 


Lễ thứ hai thì gầm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Dầu mà có nhiều người làm chứng gian, 
nhưng mà chững thấu đủ chứng. ( MATTu. 206, 60 ). 
Tôi lạy ơn Đức Chúa Giêsu tôi, là Đấng vẹn sạch 
mọi giống tội lỗi, cho nên kẻ gian chẳng những 
chẳng lìm đặng sự gì lỗi, mà lại đầu bóng tội lỗi 
cũng chẳng thấy trong Chúa tôi. Chớ gì con ra 
sức bắt chước gương Chúa mà giữ mình vẹn 
sạch tội lôi, cho ngày sau khi ma qui là đầu kế 
gian dối, sẻ cáo con trước toà Chúa, thì nó chẳng 
biết lấy gì mà cáo con đặng. Bây giờ nếu linh hồn 
con phải lìa khói xác, con có trông cậy con đặag 
vẹn sạch mọi lội lỗi cbăng ? 


Lễ thứ ba thì gẫm : Lời trong Kinh thánh đạy 
rằng : Khi ấu kẻ lam đầu trong các thầu cả liền chỗi 
dậu mà hồi búc Chủa Giêsu rằng : Những người 
nầu làm chủng mà cáo ông, nhơn sao ông chẳng 


thụa lạt lòi gì ?( MA1TH.20, 62 ). Vậy con hãy 
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khen Đức Chúa Giêsu hay nín lặng, dầu chính 
quan đoán Người là kể sâu độc, thì cũng lắy làm 
lạ. Lại con bãy xét vì sao Chúa chẳng trả lời 
lại đi gì Con phải thưa cùng Chúa rằng : Lay 
Chúa tôi, nhơn sao Chúa tôi nín lặng, thì Người 
sẽ dạy con cho biết rằng : hễ chứng nào chẳng thuận 
với nhau, thì chẳng cần gì phải đối đáp lại làm 
chỉ. Sau nữa con phải suy cách Đức Chúa Giêsu 
ăn ở trọn lành, nên đủ mà phi chứng gian đi. Cũng 
một lẽ ấy, khi con eó lỗi, dầu con nói khéo cho 
được chữa mình, thì cũng chẳng đặng ích gì. Sau 
hết con phải suy Đức Chúa Giêsu nín lặng có ý 
đền tội ông Adong đã chữa mình. Vậy khi ta 
phạm tội gì, mà ta bắt chước tô tông ta, tìm lẽ nọ 
lễ kia mà chữa sự lỗi mình, thì ta như ép Đức 
Chúa Gièsu pín lặng mà đền vì tội ta nữa. 


Ngày thứ sáu. 

Gẫmw vỀ sự thầy cả Caipha lấy tên Đức Chúa 
Trời mà khiến Đức Chúa Giêsu tỏ ra Người 
là ai, rồi đoán Đứe Chúa Giêsu đã nói lộng 
ngôn phạm thượng: 


Lễ th nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Kẻ làm đầu trong các thầu cả nói cùng 
Đức Chúa Giêsu rằng : Ta lấu tên Đức Chủa Trời 


là Đăng hằng sống, mà khiến ông nói cho ta biết ; 
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ông phải là Chúa Kừixilô Con Đức Chủa Trời 
chăng ? — Đức Chúa Giẻsu trả lời rằng : Ông nói 
thật Ta là Con Đức Chúa Trời. ( MArTm. 26 ; Márm- 
cô 14). Vậy thầy cả ấy giả hình bề ngoài dường 
bằng có lòng yêu mến sự thật, nhưng mà thật có 
ý tìm lẽ mà bỏ vạ cho Đức Chúa Giêsu. Vì chưng 
nếu Đức Chúa Giêsu nía lặng, thì nó sẽ trách 
Người chẳng có lòng kính tên Đức Chúa Trời ; 
ví bằng Người nói rằng mình chẳng phải là Con 
Đức Chúa Trời, thì sẽ phạt Người vì đã lừa dối 
thiên hạ ; nhược bằng Người xưng ngay rằng mình 
là Con Đức Chúa Trời thật, thì lại bắt nét rằng: 
Thằng nầy kiêu ngạo, đám xưng mình là Con Đức 
Chúa Trời. Dầu mà Đức Chúa Giêsu phép tắe vô 
cùng, muốn phạt kẻ nói những lời độc địa thề ấy 
cũng đặng ; nhưng mà Người chưa muốn phạt 
nó tức thì. Lại bao nhiêu lần trước thầy cả hỏi 
thì Người nín lặng, nhưng khi ấy Người chẳng 
còn nin lặng, một xưng mình là con Đức Chúa 
Trời. Vậy khi có việc ¿ì cần phải xưng đạo thánh 
Chúa ra và cho danh Cha cả sáng, tuy là con biết 
con sẽ phải hiểm nghèo về phần xác, thì con phải 
soi gương Đức Chúa Giêsu, thà liều mình ekết, 
chẳng thà sống mà làm ò danh Đức Chúa Trời. 


Lễ thử hai thì gâm : Lời Đức Chủa Giêsu 
phán thêm rằng : »au nảy bay sẽ thấu Con Người 
ngự bên hữu Đúc Chủa Cha 0à ngày sau lại ngự 
trên dng ¡nâu mà đến. ( MATTH. 26,64 ). Vậy Đức 
Chúa Gicsu phản lời ấy, có ý cbỉ Người xuống 
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thế gian hai lần ; một lần khi Người ra đời, cho 
nên Người xưng mình là Con Người, có ý nhắc 
lại Người đã nên hèn hạ như ta ; hai là chỉ ngày 
tận thế Người sẽ ngự xuống oai nghỉ mà phán xét, 
có ý răn bảo những thầy ấy cho biết Đấng cực 
sang cực trọng nó khinh dề bây giờ, thì Đấng ấy 
sẽ đến đoản xét nó ngày sau. Bấy giờ Người sẽ 
ngư toà oai nghỉ và nó sẽ đứng trước mặt Người 
mà kinh khủnø. Vậy rày con đoán xét cho anh 
em về đàng trái, thì sau nầy con sẽ phải đoán xét 
nghiêm nhặt nặng pề chẳng sai. Con đừng lo sợ 
quan đoán ngự trong mây, nghĩa là phải thương 
yêu anh em : vì anh em là như ảắng mây, có Chúa 
ngư trong ấy ; con đừng kinh khủng Đấng ngự 
bên hữu Đức Chúa Cha, nghĩa là đừng khó ở với 
anh em, một phải ở hiền lành dịu dàng với mọi 
người mà chớ, 


Lễ thứ ba thì gẫm: Lời trong Kinh thánh đạy 
rằng : Bấu giờ kẻ làm đầu trong các thầu cả xẻ do 
mìnhra mà nói rằng: Nó đã nói phạm đến Đức Chúa 
Trời. Các ông nghĩ làm sao ? Các kẻ ấy la lên rằng : 
Nó đáng chết. ( MArrn. 26, €ỗ ). Vậy thầy cả ấy 
giả hình nhơn đức mà che lòng độc ác. Nó xé áo 
mình ra, như thói đân Giudêu mà tỏ ra lòng đau 
đớn dường bằng mình đã nghe lời phạm đến Đức 
Chúa Trời. Chớ chỉ nó xé lòng mình ra vì ăn nắn 
đau đớn tội mình, thì hơn là xẻ áo bê ngoài mà 
bỏ vạ cho Đấng rất thánh dường ấy‹ Sau nữa con 
phải suy một người bỏ vạ cho Đức Chúa Giêsn, 
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thì mọi người nghe theo, mà kêu lên rằng: Nó đáng 
chết. Ấy Chúa muốn cho con ngày sau khỏi phải 
đoán phạt, thì Chúa đã chịu tiếng là kế có tội thay 
vì con. Lại con phải suy khi Đức Chúa Giêsu 
nghe những tiếng kêu rêu dức lắc thê ấy, thì trong 
lòng Người thề nào ? Ắt là Người nhịn nhục vâng 
theo thánh ý Đức Chúa Cha mà chớ, Vậy khi 
người ta kbinh dề chê trách lời con nói, việc con 
làm, thì con phải nhớ gương Đức Chúa Giêsu 
mà ra sức bắt chước Người mà chớ, 


Ngày thứ bày. 


Gãm vỀ những sự xấu hồ sỉ nhục Đức 
Chúa Giêsu đã chịu trong đêm Người phải 
bắt. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm: Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Bấu giờ quân giữ giỗ uào mặt Đức Chúa 
Giêsu cùng 0u mặt Người.( MArrH 26, 67). Vậy 
con phải suy sự giồ vào mặt người nào, là dấu 
khinh đề người ấy quá sức. Có lời vua thánh Đa- 
vit cầu xin rằng : Lạy Chúa tôi, xin Chúa xem mặt 
Đấng Kirixilô là Đăng thuộc oề Chúa tỏi. ( PsALM. 
83, 10 ). Xin Chúa hãy nhìn mặt tốt lành Đấng có 
một bồn tính cùng Chúa; nầy là Con Chúa là 
Đấng Chúa đã ban cho được vinh hiền sáng láng. 
Lạy Chúa, những sự sỉ nhục Con Chúa phải chịu, 
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thì tại tội lỗi tôi ; vì chưng bao giờ tôi phạm tội 
làm nhơ nhớp linh hồn tôi, thì là như giồ vào mặt 
Con Chủa tôi, vì linh hồn tôi là giống hình ảnh 
Chúa. Lạy Chúa tôi, xin tha phép cho tôi đặng 
chùi lau những sự nhơ nhớp nơi mặt Chúa lôi, 
nghĩa là ; tôi xin rửa linh hồn tôi cho sạch mọi 
bợn nhơ tội lỗi. Lại khi nào kề khác giồ vào mặt 
tôi, nghĩa là bỏ vạ sự gì cho tôi, thì tôi xin bắt 
chước Chúa tôi; vì chưng tôi suy một lễ nầy : là 
Chúa tôi đã làm gương trước, thì đã đủ cho tôi 
ép mình theo sau mà chớ. 


Lễ thứ hai thì gâm: Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Quản dữ lấu khăn che mặt Đức Chủa 
Giêsu nà oä mặt Người cùng hồi Người rằng : Hãu 
nói tiên trì cho ta biết kê đánh mầu là aL?( Lục. 
22,61). Vậy con hãy suy quân nghịch ấy che mặt 
Đấng khôn ngoan vô cùng dường bằng Người 
chẳng biết việc nó làm; nếu có ai khinh dề con 
là kẻ mê muội đại dột, thì con sẽ ăn ở thề nào ? 
Nhưng nà con phải suy con là ai, và Đức Chúa 
Giêsu là Đẳng nào ? Bằng sự quân đữ ngò rằng 
Đức Chúa Giêsu chẳng biết nó, thì bởi nó chẳng 
tin Người là Đức Chúa Trời hằng soi xét những 
sự kín nhiệm trong lòng nó. Cũng có nhiều lần con 
lấy màn che tội lỗi con trước mặt người ta, song 
le chẳng có che đặng trước mặt Đức Chúa Trời 
đâu. Nếu Người muốn chỉ kẻ đã đánh Người, thì 
cũng đặng; nhưng mà Người chịu vậy vì có ý 
tròng cho kẻ có tội ắn năn chừa cải. Vậy khi ai 
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làm sỉ nhục cho con, thì nhơn sao con chẳng soi 
gương Chúa mình, mà lại phàn nàn năn nỉ ? Sau 
nữa con phải suy bao giờ con phạm tội, thì như 
đánh Đức Chúa Giêsu; nhưng mà bấy lâu nay 
Người làm thỉnh; vì có ý đợi con trở lại. Ví bằng 
con chẳng ăn năn trở lại, thì ngày sau Người sẽ 
quở trách con rằng: Mầy đã đánh Tao nghĩa là 
mầy đã phạm tội, cùng sẽ chỉ nơi, và ngày giờ !a 
đã làm mất lòng Người. Bấy giờ con sẽ thưa lại 
làm sao ? vì chưng Đấng con đã khinh dề là Đấng 
thông biết mọi sự và có quờn đoán phạt con nữa. 


Lễ thứ ba thì gẫm: Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Quân đữ lại nói nhiền lời khác lộng ngôn 
phạm đến Người. ( Luc 33, 6ã ). Vậy con phải suy 
quân nghịch ấy đua nhau bày ra những sự dữ 
mà làm cho Đức Chúa Giêsu phải khốn, phần thì 
ina qui giục lòng nó, phần thì bỡi say rượu, 
cùng bỡi có ý làm đẹp lòng kẻ cả, lại bỡi chẳng 
có một người nào tốt ở đó mà can gián nó nữa, 
cho nên quân ấy chẳng biết giữ lời nó, chỈ nói 
những lời xỉ vả, nhiếc nhóc Đức Chúa Giêsu mặc 
sức nó. Tôi lạy ơn Chúa Giêsu tôi, nhơn sao Chúa 
chẳng cứu lấy mình cho khỏi tay quân dữ, mà 
lại phú mình mặc ý nó làm vậy ? Nhơn sao tôi 
còn chậm chạp chưa muốn phú mình trong tay 
Chúa tôi ? Thật tôi rất mê muội dại dột, vì chưng 
sự phú mình trong tay Chúa tôi, là sự cần bằng 
sự muốn rồi linh hồn vậy. Vì vậy tôi dóc lòng từ 
nầy về sau sẽ dâng mình ở tay Chúa tôi luôn ; dầu 
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miệng lưỡi kể khác khinh đề nhạo bắng tôi, và 
ra tay hại tôi, thì tôi chẳng đám lìa khối Chúa 
tôi nữa. 


————~— 


Chúa nhựct thử III. 


Gẫm vỀ sự Ông thánh Phêrô chối Đức Chúa 
Giêsu lần thứ nhứt. 


1, thứ nhửi thi qãm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Ông Phêérô theo Đức Chúa Giêsu xa œa 
Dậu. ( MATTH. 26, õ8 ). Vậy con phải suy ông thánh 
Phêrô theoÐức Chúa Giêsu là dấu tô ra lòag kính 
mến ; bằng sư người theo xa xa vậy, là dấu tổ ra 
lòng sợ ; mà bỡi lòng sợ thì bớt lòng kính ¡nến, 
cho nên người chậrn chạp theo chẳng kịp Nầy 
là cội rễ sinh nhiều sự đữ : là con càng bớt lòng 
sốt sẵng làm tôi Đức Chúa Trời, thì con càng gần 
sa ngã phạm lội ; lại con càng đi chậm, thì con ra 
xa kẻ con có ý theo. Vì vậy hằng ngày con phải 
cầu xin cho đặng sức mới mà theo chơn Đức Giê- 
su, chớ có lìa Người bước nào làm chi, 


Lề thử hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Ông Phéró đứng làm một cùng quân dữ 
mà sưởi lửa ; mà người ở ngoài cữa. ( JOAN 18, 2 ), 
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Nầy là sự thiệt hại ông thánh Phêrô chịu bởi 
người theo Đức Chúa Giêsu xa xa vậy. Một là, 
người đứng lại, bởi đó người giãn lòng sốt sắng 
người đã cỏ khi trước ; hai là người ngồi xuống 
và đường như người ngờ việc mình làm thê ấy, 
thì đã đủ ; ba là người sưởi lửa bởi vì người phải 
lạnh lắm và linh hồn người dường như giá rét 
lạnh cứng vì người đã bỏ Đức Chúa Giêsu. Vậy 
con phải suy những lẽ trướ : nầy, mà cầu xin cho 
đặng lòng sốt mến ; và khi đã đặng lửa thiêng 
liêng thiêu đốt lòng con, tì :on chớ còn kết nghĩa 
với kẻ nghịch cùng Đức Chúa Giêsu: vì chưng 
gương ông thánh Phêrô làm chứng kẻ bần bạn 
cùng kẻ có tội, thì khốn nạn là thê nào ! Lại con 
phải suy và nhớ lời Kinh thánh dạy rằng : Ai liền 
mình trong sự hiềm nghèo, thì sẽ hư mất ì sự 
hiềm nghẻo mà chớ. ( Eccu. 3, 27 }. 


Lễ thứ ba thì gâm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Có một đầy tớ gái đến càng ông Phêrồ mà 
nói rằng : Ông khi trước có ở uởi Giêsn là người 
tử Galilêô. Nhưng mà người liền chối trước mặt 
mọi người mà rằng : Tao chẳng biết mầu nói chỉ. 
( MATTHn. 26, 69 T 70 ). Vậy con phải suy có phải 
Đức Chúa Giêsu là người tội lỗi lắm đến đỗi kẻ 
Người đã chọn làm ông đồ cả, lấy làm thẹp, 
chẳng dám nhìn Người sao ? Thương ôi ! Ngày 
trướe ông thánh Phêrô ở cùng các Tông đồ, thì 
đã xưng ra tỏ tường Đức Chúa Giêsu là Con Đức 
Chúa Trời thật ; mà rày ông thánh ấy ở giữa quân 
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đữ, thì chối rằng mình chẳng biết Người. Vậy sự 
kết nghĩa cùng kẻ trắc nết, thì hay làm cho ta sa 
phạm tội nặng nề là dường nào! Lại con phải 
suy ông thánh Phêrô nghe tiếng một đầy tớ gái 
mà thôi, thì đã ngã phạm tội. Ấy là hình bóng kể 
mê theo tính xác thịt: vì ai nghe theo tính xác 
thịt, thì phải sa phạm tội nặng nề quái gở. Vậy 
con phải suy bấy lâu nay eon có mắc phải tính 
xấu ấy chăng ? Nếu con đã phải mắc tính xấu ấy, 
thì phải lo chừa cải, kẻo sau nầy phải khốn mà 
chớ. 


Ngày thứ hai. 


Gẫx vỀ sự Ông thánh Phêrô chối Đức 
Chúa Giêsu lần thứ hai và lần thứ ba. 


Lồ thứ nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh ~- 
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dạy rằng : Có mội dứa đầu: tớ gái khác, thấu ông 
Phêrô thì nói rằng : Người nầu cũng đã ở cùng Giá § 
su Nadarẻt ; song ông Phêrỏ lại chối uà thề rằng 
mình chẳng biết Người. ( MArTH. 26,71 và ¡2). Vậy 
ông thánh Phêrô chối Chúa lần thứ hai cùng thêm 
lời thề nữa. Cũng một lẽ ấy một tội nầy mở đàng 
cho ta phạm nhiều tội khác ; cho nên con phải xa 
lánh mọi giống lội lỗi, đầu mà tội quen gọi là tội 


- 
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mọn, thì cũng phải lánh, kẻo con phải ngã phạm . 
tội nặng hơn chăng ; vì có lời Kinh thánh dạy... 


ị 


ĐÔ Ú cả 


rằng : Ai khinh dề những sự nhỏ mọn, thì lần lần 
Sẽ ngã uống (R@t- 19,1). Ai ngờ ông thánh Phê- 
rô dám chối rằng : mình chẳng biết Đức Chúa 
Giêsu là Đấng đã cầm L tay mình khi đi trên mặt 
nước cho khỏi chìm xuống, là Đăng đã làm muôn 
vàn phép lạ cho mình xem thấy, là Đấng mình đã 
xưng ra thật là Con Đức Chúa Trời. Thương ôi Ì 
lòng ta chóng đồi là dường nào I Khi ta đặng lòng 
sốt sắng, thì ta ước ao chịu chết vì Đức Chúa 
Giêsu ; nhưng mà khi nguội lạnh, thì một đầy tớ 
gái yếu đuối, là hình bóng sự cám dõ về việc nhỏ 
mọn, thì đã đủ cho ta sa ngã. Vậy chớ có ai đám 
cậy mình, một phải lo lắng sợ hãi mà làm việc 
rỗi linh hồn mà chớ. 


L thứ hai thì gãm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Các kẻ đứng đó, nói cùng ông Phêrô 
rằng : Thật ông là đầu tở Giêsu. Nhưng mà ông 
Phêrô chối nà thề rằng : Tôi chẳng hề biết người 
nầu khi nào. ( MaArcô 14,70 và 71 ). Thương ôi Ï 
kẻ Đức Chúa Giêsu chọn làm như rường cột đỡ 
Hội-thánh, thì đã phạm tội nặng nề là dường nào ! 
Nầy là hình phạt những kẻ hay cậy mình. Đức 
Chúa Trời đề nó mặc sức nó, cho nó biết sức 
mình yếu đuối là thê nào. Vậy eon hãy lo sợ luôn: 
vì con yếu đuối dễ sa ngã phạm tội lắm. Vì ông 
tuiánh Phêrô muốn lánh cho khỏi một chút tiếng 
xấu trước mặt thế gian, cho nên đã chối Chúa 
mình. Biết bao nhiêu lần con đã phạm tội như 
ông thánh Phêrô, dầu miệng lưỡi con chẳng chối 
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Chúa mình tổ trờng ; nhưng mà việc con làm, thì 
như chổi Người vậy : vì chưng biết bao nhiêu lần 
bỡi lòng sợ hãi cùng vị nề người ta mà con đã bỏ 
những việc lành Chúa đạy con làm. Vậy con phải 
lo sợ lời Đức Chúa Giêsu phán rằng : Kẻ nào hồ 
ngươi Tao trước mặt thiên hạ, thì Tao sẽ hồ ngươi 
nó trước mặt Cha Tao mà chớ. ( Luc. 9,26 ). Bỡi đó 
con phải tin thật kẻ lấy sự dữ làm thẹn, thì thậm 
phải, cũng một lẽ ấ, kẻ nào lấy sự lành làm thẹn, 
thì trải lẽ là dường nào | 


Lồ thứ ba thì gâm : Lời trong Kinh thánh đạy 
rằng : Tức thì gà liền gáu ; bẩu giò ông Phêrô nhở 
lạt lời Chủa đã phản, thì người ra ngoài nà ăn nắn 
khóc lóc. ( MATTm. 26,74 và 7õ ). Tôi lạy ơn Chúa là 
Đấng hằng có lòng lành hay thương xót kẻ có tội 
Ai ngờ, đang khi ông thánh Phêrô mở miệng chối 
Chúa, thì Chúa lại ghé mắt thương xem đến 
người, dường bằng Chúa tôi quên những sự khốn 
khó Chúa tôi đang chịu, mà chỉ một sự lo cho 
đầy tớ mình đặng rỗi. Lạy Chúa tôi, có nhiều lần 
tôi đã làm mất lòng Chúa, tuy Chúa có nhiều lề 
mà oán phạt tội lôi tôi, song le Chúa tôi một nhớ 
lòng lành Người, và đang khi tôi ngã xuống, thì 
Người lại đỡ tôi dậy ; mà tôi chẳng kính mến 
Đấng tốt lành dường ấy thì làm sao ? Thật Chúa 
tôi gọi là Giêsu nghĩa là Cứu thế, thì rất xứng hạp, 
vì Chúa hằng có lòng lành cứu lấy tôi. Nhưng mà 
tôi đã khinh đề và làm mất lòng Chúa quá sức, 
nếu tôi chẳng ăn năn khóc lóc tội lỗi tôi, thì chẳng 
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đáng gọi là kể kinh mến Chúa tôi. Vậy từ rày tôi 
sẽ bắt chước ông thánh Phêrô mà trách mình, 
cùng chảy nước mắt ra, mà ăn năn tội lỗi tôi 
chẳng khi đừng. 


^~——- 


Ngày thứ: ba. 
—¬⁄—— 


GẫM vỀ sự quân dữ điệu Đứ*e Chúa Giàsu 
đến nộp cho quan Philatö. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm ; Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Sảng ngày, các kẻ làm đầu trong các 
thầu cä cùng những kẻ kụ lão trong đân, bàn uới 
nhan mà giết Đức Chúa Giỏsn. ( MATTH. 27, 1 ). 
Vậy khi hiệp lần thứ ba nầy, thì càng độc hơn hai 
lần trước ; vì khi hiệp lần thứ nhứt, thì mọi người 
chưa thuận ý ; mà khi hiệp lần thứ hai, thì xem 
còn hồ nghỉ ; nhưng mà khi hiệp lần thứ ba nầy, 
thì mọi người đồng tình với nhau mà tìm chước 
cho đặng giết Đức Chúa Giêsu. Sự nầy làm chứng 
tội lỗi cũng có bực: cho nên con phải giữ kẻo 
phạm lội gì trước, thì sau con sẽ khỏi phạm tội 
khác. Lại con phải suy những kẻ đến mà công 
đồng bàn việc cùng kể dữ, thì ắt cũng dễ thuận 
một ý với nỏ. Cũng mội lề ấy, kẻ nào bàn tính với 
xác thịt mà làm đều gì cho đẹp lòng nó, thì dễ 
theo ý nó mà làm nghịch cùng Đức Chúa Giêsu. 
Còn sự kẻ dữ hiệp nhau buồi sớm mai, thì nó 
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làm xấu hồ cho ta, vì nó siêng năng làm hại Đức - 


Chúa Giêsu hơn ta lo lắng làm tôi Người. Vậy 
mỗi buồi sớm mai, khi thức dậy, con phải liệu 
hai sự nầy : một là phải đứt những sự làm cho 
con mất lòng Đức Chúa Giêsu ; hai là suy lễ nọ 
lễ kia cho đặng làm tôi Người hết lòng hết sức. 


Lề thử hai thì gãm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Cỉ oà dân liền chỗi dậu mà điện Người đi 
nộp cho guan Philatồ.(Luc 23, 1). Vậy những 
quãn nghịch đẳng ấy chẳng ngủ đặng hay là ngủ 
qua quít vậy, vì cả đêm ấy nó chỉ lo nhạo cười 
Đức Chúa Giêsu ; song le bởi nó có lòng ghét 
Người và muốn cho đẹp lòng kẻ cả, thì ép mình mà 
thức cả đêm. Vậy con phải xét con có đặng lòng 
giêng năng thờ phượng Đức Chúa Giêsu cùng ra 
sức cho đẹp lòng Người như vậy chắng ? Nhơn 
sao khi muôn vàn người nhơn đức thức chực 
sẵn ngoài cữa có ý vào chầu Đấng khôn ngoan 
vô cùng, mà con ngủ gắng chưa muốn chồi dậy ? 
Vốn Đức Chúa Giêsu xưa cũng chồi dậy sớm mà 
làm việc Đức Chúa Cha phú cho Nguời, thì con 
cũng phải bắt chước mà siêng năng làm việc đấng 
bậc con, chớ còn trễ nải làm chỉ. 


Lễ thứ ba thì gắm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Quản ấu chẳng ào dinh quan 0ì có Új giữ 
mình kẻo phải uương uấn sự qì nhơ nhớp chăng. 
(JOAN 18, 23). Ấy quân nghịch khéo giữ đạo là 
thề nào ! Tnqật, nó làm chứng lời Đức Chúa Giêsu 
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đã trách rằng: Đap là kẻ tối tăm, bay lọc của nống 
cho hổi uống phải ruồi muỗi, những mà ba nuốt 
cả con lạc đà ào miệng. ( MA1TH. 23, 24 ). Ấy nó 
giữ cho sạch tội bề ngoài, hơn giữ cho sạch tội 
bề trong : nó sợ vào dinh quan ngoại đạo là đều 
nó lấy làm tội nặng, vì bỡi lề luật xưa đã cấm ; 
còn sự giết Đức Chúa Giêsu là Đăng rất thánh, 
thì nó chẳng lấy làm tội gì Hỡi quân nghịch đẳng 
kia, nhơn sao bay lo giữ mình chẳng đắm vào 
dinh quan, cho khỏi mắc tội bề ngoài, mà bay 
chẳng sợ mắc tội bề trong, là tội giết người ? Vậy 
nếu con ra sức giữ đạo bề ngoài cho được tiếng 
tốt mà thôi, mà chẳng giữ lòng con cho sạch tội, 
thì eon bắt chước quân nghịch đẳng ấy mà chớ, 
Vậy con phải làm mọi việc eon, như thề là Đức 
Chúa Giêsu hẳng xem xét con liên vậy. 


t——=<¬>2'—==— 
Ngày thứ tư. 
`<<x® ® >> 


Gẫm vỀ sự Giudà ngã lòng trỏng cậy là 
thề nào. 


Lồ thử nhứt thì gãm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Khi ấy Giudà thu quân dữ đã luận giết 
Đức Chủa Giêsu, thì nó ăn năn đan đớn, mà đem 
ba mươi tấm bạc trả cho kẻ làm đần các thầy cả 
mà nói rằng: Tỏi đã phạm lội pì đã bản máu kế 
nhơn đức. ( MATru. 37, 3 và 4). Âu là nó ngờ Đức 
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Chúa Giêsu sẽ làm phép lạ mà cứu mình cho khổi 
tay quân đữ ; nhưng mà nó ngờ thề khác, mà việc 
thì ra thề kháe; eho nên nó mới suy biết tội mình 
nặng nề quả lẽ, song đã muộn quá. Nầy là hình 
bóng kẻ phạm tội ; vì chưng khi nó chưa phạm 
tội, thì tưởng tội nó phạm là lỗi nhẹ mà thôi; 
nhưng khi phạm tội rồi, thì mới biết tổ mình đã 
phải khốn nạn lắm. Ây là chước ma quÏ làm khi 
cám dỗ ta: Nó làm cho ta ra tối tắm, thì ta mới đắm 
pEhạm tội; đoạn thì nó làm cho ta mở mắt ra, cho ta 
nøã lòng trông cậy. Ví bằng Giuđà có ý suy lời Đức 
Chúa Giêsu đã phán cùng nó rằng: Hỡi người nghĩa 
thiết, đến đâu làm chỉ ? ắt là nó chẳng dám phạm 
tội ; cũng một lẽ ấy nếu con có ý suy nghĩ trong 
lòng và vâng lời Đức Chúa Giêsu răn đạy, thì ắt 
con chẳng dám phạm tội đâu. 


Lễ thứ hai thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Song le quân dữ nói oới Gindà rằng : 
Việc mầu làm chẳng hệ gì đến ta, mặc mầu. 
(MATTH. 27,4}. Vậy ông thánh Paseasiô bàn 
rằng : ‹ Kẻ dữ nói lời ấy, thì có ý nhạo bảng thằng 
Giudđà ». Nầy là phần thưởng những kể vị nề 
người ta mà làm mất lòng Đức Chúa Trời; vì 
những kẻ mình yêu chuộng và phạm tội theo ý nó 
thì nó trở lại khinh đề, chẳng kề mình ra gì. Nhơn 
vì sự ấy con phải ra sức cho đẹp lòng Đức Chúa 
Trời ; thà mất lòng người ta, chẳng thà lỗi nghĩa 
với Đấng đã sinh ra con. Lại phải nhớ lời thánh 
Phaolồ dạy rằng: Ví bằng tỏi đặng đẹp lòng thế 
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gian, thì tôi chẳng đặng làm tôi tả Đức Chúa Giê- 
sa. ( GAL. 1. 10). Vậy khi con thấy ai phạm tội 
nặng mà tìm đến cùng con, thì con phải giữ chớ 
có bao giờ khinh đề nó, một phải khuyên lơn an 
ủi cho nó đặng lòng mạnh mễ mà ra sức chừa cải 
mà thôi. 


Lễ thứ ba thì qẫm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Gindà ném bạc ào đền thờ, đoạn thì pề nhà 
lấu dâu thắt cô mà chết. (MaArrn 27, 5 ). Nầy kẻ 
Đức Chúa Giêsu chọn làm tông đồ mà phải khốn 
là đường nào ! Ai ngờ là lòng tham một chút của 
hèn mà sinh sư dữ cực khốn thề nầy ? Cũng một lẽ 
ấy hễ tính xấu nào khi đầu chẳng đón ngăn nó 
lại, thì nó càng lầu càng thêm mạnh. Cho nên con 
phải tỉnh thức và lo sợ cho mình cou, cùng nhớ 
đến lời nầy rằng : « Gội rễ mọi sự dữ khi đầu hết, 
là sự nhỏ mọn mà ra ›. 


Ngày thứ năm. 
—+z tr 


GẫM vỀ sự quân dữ điệu Đức Chúa Giêsu 
đến trướe mặt quan Philatö. 


Lễ thử nhứt thì gâẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Quan Philalồ ra ngoài mà hồi rằng : 
Bau cáo người nầu oề những sự gì ? Nó liền thưa 
rằng : Yí bằng người nầu chẳng có tội gì, thì chúng 
lôi chẳng có nộp cho quan làm chỉ. ( JOAN. 18, 29 
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và 30 ). Vậy khi đầu quan Philatồ cứ lề phải mà 
tra hỏi về sự quân đữ cáo Đức Chúa Giêsu ; song 
le quân cáo Người là những đứa nghịch đẳng 
quá ; cho nên giữ eho khối mưu chước nó thì khó 
lắm. Vậy khi con xét những sự trong đạo thánh 
Đức Chúa Giêsu, thì con chớ nghe tính xác thịt 
con vì nó là đứa nghịch hằng chê trách việc lành 
phước đức. Lại con phải suy lời Kinh thánh đã 
khen Đức Chúa Giêsu xưa rằng : Người đã làm 
mọi sự nên. ( Manc. 7, 37 ). Mà rày kẻ cáo Người 
lại rằng: nầy là kẻ có tội. Quân ấy nói trồng 
dường bằng Đức Chúa Giêsu đã làm mọi giống tội 
lỗi. Vậy con phải suy tbật quân ấy vô nhơn bội 
nghĩa và khinh đềCon Đức Chúa Trời là ngẵn nào l 
Nếu con làm việc lành mà người ta bắt bớ con, 
thì con sẽ làm đi gì ? Con hãy xem gương Đức 
Chúa Giêsu đã ăn ở khiêm nhượng nhịn nhục là 
thê nào! Bỡi đó con chớ chối cãi gì, cũng đừng 
ước ao cho người ta lấy mình làm trọn lành, một 
phải làm thỉnh nhịn nbục mà chớ. Vậy con phải 
thờ lạy Đấng rất thánh hằng xuống ơn cho con, 
và khi con làm việc lành mà phải bỗ vạ cùng phải 
kẻ chê trách con, thì con phải chịu bằng lòng, 
cùng lấy làn Yui mầng: vì con càng đặng nên 
giống Đức Chúa Giêsu và trông cậy ngày sau 
Người sẽ khen con đã làm mọi việc nên, cùng sẽ 
bạn phần thưởng cho con đời đời, 


Lễ thử hai thì gảm : Lời trong Kinh thánh đạy 
rằng : Vậy quan Phiialồ nói oới quản dữ rằng : 
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Ba hầu đem người nầu 0ề nà cứ lề luật bay mả 
đoán xét người. ( JoAx. 18, 31 ). Vậy con hãy suy 
lời quan Philatồ nói trái lề là dường nào? VỊ 
chưng quan ấy phú người bị cáo mặc tay kẻ ghen 
ghét và đã cáo người. Ấy cũng là dấu khinh đề 
Đức Chúa Giêsu quá lẽ, dường bằng Người chẳng 
đáng cho quan ấy đoán xét Người vậy. Vậy con 
phải thương Đức Chúa Giêsu chịu khinh đề làm 
vậy. Lại cũng phải nghe lời quân Giudêu thưa 
quan rằng : chúng tôi chẳng đặng phép giết ai ; 
nhưng mà, ớ quân khốn nạn kia, bay nói lời ấy 
thì bay chẳng sạch tội đâu ; vì chưng bay nài xin 
quan cho đặng giết Đấng vô tội, thì lòng và miệng 
lưỡi bay như đã giết Đấng ấy rồi; dầu mà bay 
giả hình nhơn đức bề ngoài ; song le bay chẳng 
có thề đối Đức Chúa Trời đặng đâu. Tuy là bay 
chẳng tra tay mà giết Đức Chúa Giêsu, nhưng mà 
Đức Chúa Trời đã thấy những sự độc dữ trong 
lòng chúng bay. Vậy khi tình cờ tính xác thịt 
đồng tình với ma quỉ mà giục tôi làm sự gì mất 
lòng Đức Chúa Trời, thì tôi sẽ ngắn cầm nó lại và 
dặn bảo mình tôi rằng: Mầy chẳng đặng phép 
giết Chúa mầy, một phải kính mến Người hết lòng 
hết sức mà thôi. 


Lễ thử ba thì gẫm : Lời trong Kinh thánh đạy 
rằng : Bấu giờ quân dữ mới cáo Đức Chúa Giêsu 
ðề ba đều. Một là: Chúng tôi dã bắt đặng người 
nầu làm hồn hào trong đản. ( Luc. 23, 2). Vậy 
quân dữ cáo Đức Chủa Giêsu đã làm hỗn hào 
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trong dân, thì con phải xét Đấng đã bỏ trời xuống 
thế mà cứu người ta ra khối bùn lấm tội lỗi, đã 
làm cho kẻ mù đặng thấy, kẻ điếc đặng nghe, kẻ 
càm đặng nói, kẻ què đặng đi, chữa đã mọi tật 
nguyền, khuyên dạy người ta phải vâng phục 
đấng bề trên, Đấng đã làm bấy nhiêu việc ñy, CÓ 
phải là kẻ làm loạn lạc hay là kể làm elo người 
ta thượng hoà hạ mục. ? Hai là quân đữ cáo Đức 
Chúa Giêsu rằng ; Ngưởi nầu cẩm nộp thuế cho 
oaa Äêdaïê. ( Lục. 23, 2). Con hãy nhớ lại tích 
năm trước, là khi kẻ ghét Đức Chúa Giêsu, có ý 
hại Người mà hỏi Người rằng : Có nên nộp thuế 
cho uua Äêdarê chăng, ( Luc. 23, 2 ) thì Đức Chúa 
Giêsu chỉ hình tượng cùng lên vua ấy đã chạm 
nơi đồng tiền mà rằng : Của oua Xêdarê, thì phải 
trả lại cho oua Xêdarê ; còn của Đúc Chúa Tròi, 
thì phải trả lại cho Đức Chúa Trời. ( Luc. 20, 25 }. 
Ba là : Nó cáo Người rằng : Người nầu xưng mình 
là oua ( Luc. 23, 26) ; nhưng mà con đã biết tổ 
Đức Chúa Giêsu lánh lên trên núi, ở một mình 
đó, kẻo người ta thấy phép lạ Người mới làm mà 
bàu Người lên làm vua chăng ; bởi đó dễ biết quân 
ấy bỏ vạ cho Người mà thôi. Mà khi Đức Chúa 
Giêsu nghe nó cáo Ngnời thê ấy, thì làm thinh, 
chẳng phán lại lời ;ì mà chữa mình, củng chẳng 
oán phạt những quân dữ ấy. Vậy khi có ai tổ sự 
lỗi con ra, nhứt là khi đấng bề trên quở trách con 
đều gì, thì con có bằng lòng, hay là eon buồn giận, 
chê trách chărg ? Nếu vậy, thì con cách xa Đức 
Chúa Giêsu là dường nào ! Cho nên con phải lo 
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trở lại cùng Đức Chúa Giêsu ; hãy dàng lòng con 
làm như thuế mà nộp cho Người, nghĩa là hấy lo 
thờ phượng kinh mến Người hết lòng hết sức con 
mả chớ. 


—_—_— —T— 
Ngày thứ sáu. 
Gẫw vỀ sự quan Philatö tra xét Đức Chúa 
Giêsu là thề nào. 


L thử nhứit thì gãm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Đức Chúa Giêsu đứng trước mặt quan. 
( MATTH. 27, 11 ). Vậy con phải suy kẻ đứng trước 
mặt quan là ai ? Thật Đấng dựng nên trời đất 
muôn vật, cùng là Đấng đoán xét kẻ sống và kẻ 
chết. Con lại phải suy Người đứng trước mặt ai ? 
Người đứng trước mặt quan tội lỗi. Sau nữa eon 
phải suy Đức Chúa Giêsu đứng trước mặt quan 
vì sự gì ? Thật người đã bị cáo, cho nên Người là 
như kẻ có tội chờ đợi lý đoán phạt mình, Ấy 
Đấng rất thánh vẹn sạch mọi tội lỗi, còn hạ mình 
xuống dường ấy, mà con cứ tính mê kiêu ngạo, 
chẳng muốn hạ mình xuống thì làm sao ? Lại con 
phải suy Đức Chúa Giêsu đứng trước mặt quan 
Philatồ, đầu mà Người hồ thẹn ; nhưng mà 
Người hằng cứ ở vững lòng, cùng giữ phép tắc 
nết na, tổ lòng vâng phục cung kính quyền chức 
quan ấy là thề nào ! Nầy là gương cho con đặng 


— 320 — 


soi, khi con phải sự gì xấu hồ như khi con đứng 
trước mặt bề trên mà người quở trách con, thì 
con phải lấy lòng khiêm nhượng mà chịu bằng 
lòng, chớ tổ lòng xung giận và ở: vô phép cùng 
người cách nào làm chi. 


Lễ thử hai thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Quan ấy hỏi Đức Chúa Giêsu có phải là 
ona Gindên chăng ? Người liền phản rằng: Thật 
như lời ông nói: thật Min là uua. ( MATTH. 27, 
12 ). Vậy quan hỏi lời ấy, thì có ý nhạo cười 
khinh dễ Đức Cbúa Giêsu ; nhưng mà Đức Chúa 
Giêsu phán trả lời cách nghiêm trang, rõ ràng, 
chơn thật. Vậy con phải tin Đức Chúa Giêsu là 
vua thiên hạ, cùng là vua riêng cai trị linh hồn 
con, thì con phải dâng mình làm tôi tá vâng lời 
Người cho đến trọn đời, Sau nữa con phải nhớ có 
nhiều lần con đã cả lòng đảm bổ vua con mà theo 
kẻ ngụy nghịch, bắt chước quân nghịch kia bỗ 
vua mà rằng : Ta chẳng muốn cho người nầu cai 
trị, ( Luc. 19, 14 ). Có nhiều lần con đã cả lòng 
nghe theo tính hư nết xấu con và vâng lời nó như 
thề là vua con vậy. Bây giờ con phải làm đi gì? 
Con phải bỏ những vua dữ ấy và quyết rằng : Tao 
chẳng làm tôi bau nữa. Tao sẽ phá lòi tói bay đã 
dùng mà buộc trói, tao sẽ côi ách nặng nề đè tao 
( JEREM 2, 20 ; PSALM. 2, 3); nghĩa là tôi sẽ bố 
dứt các tội lỗi đã làm khốn tôi bấy lâu nay và 
xin trở lại cùng vua cả hằng sống hằng trị đời 
đời. 
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Lễ thứ ba thì gãm : Lời quan Philatồ nói cùng 
Đức Chúa Giêsu rằng : Dân ông cùng các thầu cả 
đã nộp ông cho mĩn. Vậu thì ông đã làm đigi?2(lo An. 
18, 35 ). Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi cho phép. tôi 
đăng thưa thay Chúa tôi : Chúa tôi đã làm mọi 
việc nên, mà chẳng làm sự gì lỗi ; hễ sự gì lành 
sự gì thánh, thì Chúa tôi đã làm ; còn sự gì lỗi, 
thì Chúa tôi chẳng làm đặng và chẳng gặp đặng 
trong Chúa tôi. Song nếu Chúa tôi hỏi tôi rằng : 
Mầy đã làm đi gì ? thì tôi thẹn thuồng, chẳng biết 
thưa làm sao : vì chưng tôi suy những ơn Chúa 
đã ban cho tôi, thì tôi đã bỏ qua vô ích, vì tôi làm 
biếng trễ nải, chẳng dùng ơn Chúa cho nên, lại làm 
phản nghịch cùng Chúa nữa. Vậy tôi hằng lo sợ 
kẻo ngày phán xét, khi Chúa tôi hỏi tôi rằng: Mầy 
đã làm đi gì ? thì chẳng biết lấy lời gì mà thưa : 
cho nên tôi dóc lòng từ nầy về sau, trước khi tôi 
làm việc gì, thì tôi có ý giữ cho kỹ cùng hỏi mình 
rằng : Mầy làm đi gì? Có ý làm việc đẹp lòng 
Chúa chăng ? 

——x.Wt+2—¬ 


Ngày thử bảy. 


Gẫm vỀ sự quan Philat6ö cứ tra xét việc Đức 
Chúa Giêsu. 


Lễ thứ nhứt thì gãm : Đức Chúa Giêsu trả lời 
cùng quan Philatồ rằng : Nước Min cai trị, chẳng 
phải là nước ở thế gian nầu, ( JoAn 18, 36 ). Đức 
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Chúa Giêsu phán lời ấy chàng phải có ý chối Người 
là Vua cai trị thiên hạ ; nhưng mà Người muốn 
dạy ta cho biết, Người chẳng xuống thế mà cai 
trị như thỏi các vua trị nước thể gian đâu : vì 
chưng đấng làm vua cai trị ở thế gian nầy, thì quen 
đi trọng thề, quen sắm nhiều khí giái, cùng bắt 
quan quân chầu chực hầu hạ. Song le Đức Chúa 
Giêsu dùng cách khác mà tỏ ra quờn phép Người 
cai trị là : Người đã ăn ở khó khăn, đã chịu khinh 
đề, đã vâng lời chịu lụy, đã giữ lòng khiêm nhượng 
cùng đã chịu chết trên cây thánh giá. Ấy là những 
đấu Người dùng mà tỏ ra Người là Vua eả. bối 
trên các tầng trời mà xuống thế gian ; Người đã 
dùng những dấu ấy mà bắt các loài trên trời dưới 
đất cùng trong hoả ngục, phải quì gối mà thờ lạy 
Người. Vậy tôi cũng quì gối mà thờ lạy Vua tôi ; 
dầu mà Vua tôi đã muốn ở hèn hạ dường ấy, thì 
tôi cũng chẳng bồ ngươi thẹn thuồng, một nhìn 
lấy Người là thật Đấng cai trị tôi; tôi lại bằng 
lòng yêu chuộng những sự khó khăn hèn hạ vì 
Chúa tôi, chẳng chút thẹn thuồng: vì chưng ai 
nên giống Chúa tôi, thì chẳng phải là kể hèn đâu, 


Lồ thử hai thì gẫm: Lời quan Philalồ nói 
cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Nếu nậy ông là uua 
sao ? Đức Chủa Giêsu trả lời rằng : Thật như lời 
ông nói: Min là Vua. ( JoAN 18, 37 ). Vậy quan lại 
hỏi Đức Chúa Giêsu về chức quờn Người, thì 
Người xưng mình thật là vua. Ấy Đăng vững vàng 
chơn thật yô cùng, thì hằng cứ nói sự thật luôn. 


7”. 


Lạy Chúa tôi, tôi tin vững vàng cùng xưng ra thật 
Chúa là Vua tôi cùng là Chúa Trời tôi nữa. 
( PsArw. 5,3) Vậy bao giờ tính xác thịt tôi nồi 
lên, thì tôi sẽ kêu xin Chúa tôi giúp mà rằng : Lạy 
Vua tôi, xin giúp tôi cùng. Lại Chúa đã sinh ra 
tôi ở thế gian nầy mà hiệp một ý một lòng cùng 
Chúa tôi đề cho được làm chứng sự thật ấy, thì tôi 
hằng ra sức lấy việc làm mà minh chứng đều ấy 
cho đến trọn đời tôi. 


Lồ thứ ba thì gẫm: Quan Philalồ hỏi Đức 
Chủa Giêsu rằng : Sự thật là đi gì? Nói đoạn, quan 
ấu liền bỏ mà ra ngoài. ( JoAnN 18, 33 ). Vậy lời 
quan ấy hỏi thì phải lề, chớ gì quan ấy đợi Đức 
Chúa Giêsu cắt nghĩa sự thật là đi øì ! Cũng một 
lề ấy con phải năng hỏi mình rằng : Sự thật là đi 
gỉ ? Nhưng mà con phải nín láng mà đợi chờ Chúa 
phán trả lời trong lòng con, kẻo con lầm : vì 
chưng bỡi xác thịt hay yêu riêng mình, cho nên 
nó làm mưu chước cắm đỗ con theo ý nó và cậy 
mình kiêu ngạo cùng ước ao những sự sang trọng 
thể gian. Bỡi vậy con phải xét cho biết sự thật là 
đi gì mà chê bỏ những sự giả trá như màn che 
tội lỗi và chỉ một lòng lo làm việc nhơn đức thật 
mà thôi. Sau nữa con phải suy một sự biết lẽ 
thật, tai chưa đủ; lại pnải dùng lẽ thật ấy mà 
sửa sang mọi việc con làm và phải có lòng bền 
đỗ mà làm các việc ấy cho trọn : vì chưng lòng 
sốt sắng chóng qua, vừa đi đàng nhơn đức ít bữa, 
liền ra nguội lạnh mà bỏ đi. Thật th ấy thì chẳng 
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khác chi quan Philatồ vừa hỏi lễ thật là đi gì, 
liền bỏ ra ngoài chẳng đợi nghe tiếng Đức Chúa 
Giêsu phán dạy ; bỡi đó quan ấy chẳng đặng ích 
DẠP 
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Chúa- nhiệt thứ IV, 
Mùa phay 0ả. 


GẫM vỀ sự Đức Chúa Giêsu phải cáo lần 
sau hết và phải điệu về cho vua Herode tra 
xét. 


Lồ thứ nhứt thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Quan Philatồ lại ra oới quân Giudêu 
mà nói rằng : Ta đã xét, song chẳng thấy lỗi nào 
mà đoán cho người nầu phải phạt. ( JoAx 18, 38). 
Vậy quan Philatồ làm chứng Đức Chúa Giêsu là 
Đấng vô lội, thì thậm phải : vì chưng lễ nào gặp 
đặng trong Người sự gì lỗi, vì Người là Đấng 
chẳng hề phạm tội và lại không lẽ phạm tội đặng ? 
Lạy Chúa tôi, phần tôi, tôi tìm đặng nhiều lễ cho 
Chúa phải án tử : bởi vì Đức Chúa Cha đã phú 
cho Chúa tôi gánh lấy hết mọi tội lỗi tôi, mà tội 
lỗi tôi là tội đáng án tử mọi đàng. Lạy Chúa, tôi 
đã phạm tội mà vì lòng thương tôi, thì Chúa lại 
gánh lấy phần phạt tôi đáng chịu Ì Vậy bây giờ 
tôi chê ghét mọi tội lôi tôi đã phạm bấy lâu, 
cùng yêu mến mọi việc Chúa tôi đã làm và cám 
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đội ơn Chúa ngàn trùng. Tôi dóe lòng từ nầy về 
sau chẳng còn đảm phạm tội gì nữa, kẻo lại như 
thêm sự khốn khó cho Chúa tôi ; tôi ra sức chừa 
mọi tội lỗi: ấy là như bớt hình phạt cho Chúa 
tôi mà chớ. '  - 


Lồ thử hai thì gẫm: Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Các thầu cả Giandên cáo Đức Chúa Giêsu 
nhiều đền ; nhưng mà Người chẳng đáp lại lời gỉ 
đến đỗi quan lấu làm lạ. (MATcô 1ð, 3). Vậy những 
kẻ ấy cáo Người nhiều đều, nhưng mà chẳng có 
đủ chứng cớ gì. Còn sự Đứe Chủa Giẻsu nín lặng. 
chẳng phải là vì phải chịu vậy đâu, song le bởi 
Người khiêm nhượng cùng thương yêu ta mà 
thôi. Vậy con phải suy kẻ nàoăn ở vô tội, thì chẳng 
cần phải nói chữa mình cách nào ; một cách mình 
ăn ở đã đủ mà làm chứng đều ấy. Vậy khi ta đi 
đàng nhơn đức thật, mà phải người ta bổ vạ 
nhiều đều, dầu (a chẳng dùng lời nào mà chữa 
mình ; song le cách ta ăn ở đủ mà chữa lấy tiếng 
ta mà chớ. 


Lễ thử ba thì gãm : Lời trong linh thánh dạy 
rằng : Khi quan Philatồ biết Đức Chủa Giêsu là 
người xứ Galilôa, thuộc oề quuền ona Herode, thi 
gởi Người cho pua ấy. ( Luc 23,7). Vậy quan 
Philatồ chẳng muốn đoán cho Đức Chúa Giêsu 
phải phạt, vì Người chẳng có tội gì ;lại đầu 
Người đáng tha ruọi đàng ; nhưng quan ấy chẳng 
muốn tha, Còn sự Đức Chúa Giêsu sẽ chịu đoán 


xét thề nào, thì quan ấy chẳng lo đến. Vậy ke 
nào bỏ việc Chúa mà lo việc mình thì là người 
ích kỷ mà chớ. Con hãy suy con trọng hơn 
Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Trời trọng hơn 
con ? Khi nào có hai việc một trật : một là việc 
Đức Chúa Trời, hai là việc con, thì con sẽ lấy 
việc nào làm trọng hơn ? Vậy con tin thật Đức 
Chúa Trời là Đấng cực sang cực trọng, mà con 
là vật rất hèn rất mạt; cho nên trước hết con 
phải lo việc thờ phượng Đức Chúa Trời; còn 
việc con, thì con sẽ lo sau ; cùng phải tin nếu con 
làm việc Đức Chúa Trời, thì cũng ià làm việc 
con mà chớ, 
Ngày thứ hai. 
-cc©rcooex>~¬ 

Gẫm vỀ sự vua Herode cười nhaạo Đức 

Chúa Giêsu. 


Lễ thử nhứt thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Vua Herode thầu ức Chủa Giêsu thì 
màng lắm : bởi 0ì oua ấy ước ao cho đăng thấu 
Người đã lâu, uà trông Ngưởi làm phép lạ nào 
(rước mặt mình. ( Luc. 23, 8). Lạy Chúa Giêsu, 
vua Herode có lòng ngóng trông cho đặng xem 
thấy Chúa, nhơn sao Chúa tôi chẳng làm phép lạ 
nào trước mặt vua ấy ? Ông thánh Grêgôriò Giáo 
Tông cắt nghĩa đều ấy rằng : « Vua Herode chẳng 
có ý tìm sự làm ích cho mình đáng rỗi linh hồn, 
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một có ý tọc mạch muốn xem sự lạ hay là khen 
Đức Chúa Giêsu là Đấng thông thái mà thôi. » 
( Greg. Mag. In Job. libr. 22, n° 38 ). Vậy khi con 
nguyện gẫm hay là xem sách giảng về sự đi đàng 
nhơn đứe, thì phải giữ, kẻo con có ý suy những 
lề cao xa hay là khen những lời văn hoa hơn là 
tìm kiếm lẽ giục lòng con kính mến Cha cả và 
thương yêu người ta. Sau nữa có lời ông thành 
Ambôrôsiô rằng : « Đức Chúa Giêsu chẳng làm 
phép lạ trước mặt vua Herode, vì chẳng muốn 
khoe mình. » (in Lúc. libr. 10 ). Dầu mà con ngờ 
mình biết nhiều lề, thì cũng phải học với Đức 
Chúa Giêsu cho biết một lẽ nầy nữa, là chẳng nên 
khoe mình bao giờ. Vì chưng kẻ nào muốn cho 
người ta lấy mình làm trọng, thì là dấu kẻ mọn 
dạ mà chớ. 


Lễ thử hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Vua Herode hỏi Đức Chủa Giêsn nhiều 
lời; những mà Người chẳng trả lại lời nào. ( Lục. 
23,9). Vậy con phải suy vua Herode muốn thấy 
phép lạ, mà thật đã có phép lạ trước mặt mình, 
song chẳng biết, nghĩa là: Đức Chúa Giêsu chịu 
bỏ vạ về những sự nặng nề quả sức, mà Người 
ở lắng; thật là sự rất lạ, thiên hạ chưa hề thấy. 
Sau nữa con phải suy, ví bằng Đức Chúa Giêsu 
có làm phép lạ, thì eó lề vua Herode và các quan 
kính Người; song le Người chẳng làm phép lạ 
nào trong đền vua ấy, thì cũng là sự lạ. Vậy con 
cũng có thề mà làm những sự lạ dường ấy; là bao 
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giờ có ai nhạo cười con, thì con hãy nín lắng, 
cùng yêu chịu xấu bồ vì lòng kính mến Chúa. 
Con chớ tìm cho đẹp lòng kẻ cả, thì eon cũng làm 
đặng phép lạ mà chớ: 


Lề thứ ba thì gâm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng: Vua Herode cùng quan quân uua ấy đều 
chê cười Đức Chủa Giêsu ouà dạu lấu do trắng mà 
mặc cho Người. ( Luc. 23, 11 }. Vậy con phải suy 
Đấng khôn ngoan vỏ cùng chịu tiếng dại đột cùng 
chịu mặc áo bèn, cho đặng chữa tính kiêu ngạo 
con hằng muốn cho người ta yêu chuộng con. 
Tôi đội ơn Chúa tôi, Chúa đã muốn cbịu tiếng 
đại dột, vì lòng thương yêu tôi và bời Chúa tôi 
đã chọn lấy những sự thế gian kề là dại đột, thì 
tôi xin cho đặng trở nên dại đột như vậy. Còn 
về sự Chúa tôi phải mặc áo trắng, dầu kẻ dữ 
có ý nhạo cười Chúa tôi là dại đột ; nhưng mà 
thánh ý Chúa muốn dùng áo trắng mà làm chứng 
Chúa tôi vô tội. Nầy là áo trắng tôi đã làm mất vì 
tội tồ tông đã phạm trong vườn địa đàng xưa, 
cùng muôn vàn lội lỗi tôi phạm hắng ngày, thì 
Chúa tôi đã chuộc lại áo trắng ấy có ý trả lại cho 
tôi. Tôi cám ơn Chúa vì ơn lành ấy, tôi xin hằng 
giữ áo ấy, cho sạch, đề ngày sau khi Chúa tôi ăn 
mầng cùng kẻ đã kết nghĩa cùng Chúa tôi, thì tôi 
đặng mặc áo ấy mà dự tiệc cùng Chúa tôi đời đời, 


— ....- 
Ngày thứ ba. 
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GãM về sự quân dữ xin tha Baraba, mà 
giết Đứe Chúa Giêsu trên cây thánh giá. 


Lồ thử nhứt thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
đạy rằng : Quan Philatồ nói cùng đân rằng : Bau 
muốn cho tao tha ai, Baraba hag là Giêsu ? (MATTm. 
27, 17 ). Vậy con phải suy quan Philatồ sánh Đức 
Chúa Giêsu cùng ai ? Thật quan ấy sánh Đấng 
rất thánh cùng đứa tội lỗi; sánh Đấng vô tội cùng 
đứa phạm nhiều tội quái gở ; sánh Đấng hay làm 


ơn lành cùng đứa trộm cướp ; sánh Con Đức 


Chúa Trời cùng tôi tá ma qui ; quan ấy dám sánh 
đứa đầy tính hư nết xấu cùng Đăng rất sang trọng, 
dầu các thánh thiên thần Xêraphim cũng chẳng 
dám ví | Lại con hãy suy, khi sánh hai người nào 
với nhau, thì là dấu hai người ấy chẳng khác 
nhau là bao nhiêu : cho nên quan Philatồ ví Đức 
Chúa Giêsu cùng thằng Baraba, thì thật quan ấy 
kề Đức Chúa Giêsu có tội chẳng kém gì thằng 
Baraba. Vậy con trách quan Philatồ thì thậm 
phải ; nhưng mà bao giờ con yêu chuộng sự gì 
hơn Đức Chúa Giêsu và theo tính xác thịt mà bộ 
lề luật Đức Chúa Trời rắn dạy, thì chẳng phải là 
ví Đức Chúa Giêsu cùng sự hèn hạ thế gian cùng 
lấy sự hèn thế gian làm hơn Đức Chúa Giêsu sao ? 
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Vậy con đã ăn ở mê muội dại dột cùng làm mất 
lòng Đức Chúa Trời là thê nào Ì 


Lễ thứ hai thì gẫm t Lòi trong Kinh thánh 
dạy rằng : Kẻ làm đầu các thầu cả cùng kẻ lớn 
trong nước giục lòng dân in tha Baraba.( MATTH. 
27, 20 ). Vậy Baraba có kẻ binh vực nó, còn Đức 
Chúa Giêsu chẳng có ai binh vực sốt. Nhơn vì sự 
ấy con phải dâng mình mà binh vực lấy Người, 
đề ngày sau Người bỉnh vực con trước toà Đức 
Chúa Cha. Vậy con phải bình vực Đức Chúa Giê- 
su cách nào ? Con phải binh lấy sự nhơn đức 
mọi đàng : phải đòi giết Baraba đi nghĩa là phải 
hãm đẹp tính mê nết xấu con, đừng cho nó nồi 
dậy. Con hãy nói cùng linh hồn con rằng : Hãy 
giết Baraba, nghĩa là bẩy giết người cñ đi, đề cho 
Đức Chúa Giêsu được ngự trị trong lòng mầy mà 
chớ, 


Lồ thứ ba thì gẫm : Dấu giờ cả oà dân mới la 
lên rằng : Hãu giết Giêsu mà tha cho Baraba. ( Lục. 
28,18}. Vậy con phải suy một tội ví Đức Chúa 
Giêsu cùng thằng Baraba là tội nặng lắm, huống 
nữa lấy nó làm hơn Đức Chúa Giêsu, thì tội ấy 
gớm ghiếc là đường nào ! Ấy Đấng rất cao cả còn 
hạ mình xuống bậs rất hèn, mà con là bụi tro, 
chẳng chịu hạ mình xuống ; và khi phải làm việc 
hèn, lại cả lòng dám buồn giận, thì làm sao ? Vậy 
con chớ trách quân Giudêu hoảng hốt; vì có nhiều 
lần con chẳng kém tội quân ấy đâu, là khi con 
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lhkeo tính xác thịt mà từ bồ ơn Đức Chúa Trời, 
và khi con muốn cho người ta khen con, mà con 
làm nhơ danh Đức Chúa Trời ; khi con theo Ý 
riêng con mà bỏ ý đấng bề trên, thì con làm mất 
lòng Đức Chúa Giêsu quả lẽ, 
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Ngày thứ tư. | 


GãMm vỀ sự quan Philató theo lòng giận 
hoẳng dân. 


Lễ thứ nhứt thì gâm : Lời quan Philatồ nói 
cùng dân rằng : Nếu pậy ta sẽ doán thề nào cho 
Giêsu ? Cả dân liền thua rằng : Đóng đỉnh nó đt. 
( MATTm. 27, 22 và 23 ). Vậy con phải suy bởi vì 
quan Philatồ đã vị nề dân sự quá lẽ, thì chẳng 
còn lễ nào mà sửa trị nó nữa. Bỡi đân đã ra hỗn 
hào, thì quan ấy sinh lòng sợ ; mà dân thấy quan 
e sợ, thì càng sinh lòng bạo dạn hơn nữa : cho 
nên dầu quan biết Đức Chúa Giêsu vô tội, nhưng 
mà sợ, chẳng dám tha Người, lại bàn với những 
đứa đang giận hoảng, phải luận án Đức Chúa 
Giêsu thề nào. Vậy con phải giục lòng thương Đức 
Chúa Giêsu đã phải chịu xấu hồ dường ấy. Lại 


con phải học cho biết ngăn ngừa nết xấu con khi | 
mới nòi lên, kẻo sau nầy nó ra mạnh quá mà làm lỗi 
cho €on phải ra yếu liệt hơn chăng. Sau nữa con ị 
hãy hỏi mình rắng: Tôi sẽ làm đi gì cho Chúa ' 
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Giêsu tôi, và con hãy trả lời cùng con rằng : Tôi 
sẽ cứu lấy Người cho khỏi bấy nhiêu sự sỉ nhục, 
nghĩa là tôi sẽ làm hết sức mà chùa cải mọi tội lỗi 
tôi. Quân dữ ghét Chúa tôi chừng nào, thì tôi sẽ 
mến Người chừng ấy ; quân dữ đã làm sỉ nhục 
Chúa tôi bao nhiêu, thì tôi sẽ kính trọng Người 
bấy nhiêu. 


Lề thử hai thì qãm : Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Quan Philaiồ thấu dân sự ra hỗn độn quả, 
thì người lầu nước rửa ta mà nói rằng : Tao chẳng 
dự đến iệc đồ máu Người nhơn đức nầu ; piệc ñụ 
mặc ba. ( MATTH. 27, 24 ). Vậy quan Philatô đã 
thử cách nọ cách kia, cho đặng cứu Đức Chúa 
Giêsu, kẻo dân sự làm hại Người ; song le trong các 
cách ấy, thì quan ấy chỉ lo tìm ích riêng mà thôi : 
cho nên thà bỏ Đức Chúa Giêsu, chẳng thà liều 
mình vì lẽ đông chính. Quan đã phạm tội mà làm 
cho lòng mình ra nhơ nhớp, thì dầu quan rửa taý 
mấy, cũng vô ích. Quan ấy muốn dẹp dân dấy 
loạn, mà giết Đấng vô tội, thì lẽ nào quan ấy khỏi 
mắc tội giết người đặng sao ? Vậy con phải học 
cho biết ba sự nầy : mội là phải kinh mến Chúa 
cho hết lòng, đừng pha trộn sự yêu riêng mình, 
Khi nào con làm việc gì cho Chúa, thì con chớ lo 
đến ích riêng con chút nào ; bai là bao giờ œon 
làm việc gì cho sáng danh Chúa, thì con chớ thấy 
tính xác thịt con nồi lên mà sợ làm chỉ : vÌ con sẽ 
thắng nó mà chớ ; ba là khi con đã phạm tội lỗi 
gì, thì con chớ đồ cho kẻ khác làm chi, 
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LŠ thử ba thì gầm : Bấu giờ cả oà dân thua 
lại rằng : Máu nguòi nầụ đỗ trên đầu chúng lôi 
cùng con cháu chúng tôi. ( MATrm. 27,25 ). Lạy máu 
thánh Chúa tôi, quân dữ khinh dề máu thánh 
Chúa tôi là dường nào lâu là nó ngờ chẳng có 
Đấng nào sẽ đoán tội đồ máu cực trọng đường 
ãy ; âu là nó nghĩ máu Con Đức Chúa Trời chẳng 
kêu lớn tiếng thấu trời cho bằng mắu Abêlê xưa. 
Nhưng mà quân Giudêu đã phải phạt như nỗ đã 
ước ao là đã gần hai ngàn năm rày, quân ấy phải 
tan tác khắp cả thế gian. Còn về phần tôi, thì tôi 
sẽ xin rằng : Chớ chi mắảu thánh Chúa tôi đồ xuống 
trên đầu tôi mà rửa linh hồn tôi cho sạch ; chớ 
chỉ máu thánh ấy lại rửa mọi việc tôi làm, cho 
tôi đặng đẹp lòng Đức Chúa Trời vì công nghiệp 
máu thánh Chúa tôi. 


Ngày thứ năm. 
-—G&⁄Mk2~—— 
Gẫm vỀ sự Bứe Chúa Giêsu chịu đánh đòn. 


Lễ thứ nhứt thì gầm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Bẩu giờ Quan Philalồ dạu bắt bức Chúa 
Giêsu mà đảnh đòn. ( JoAn 19, 1 ). Vậy con phải 
suy sự khốn cực Đức Chúa Giêsu phải chịu khi 
ấy là thề nào : phần thì xác Người yến đuối, phần 
thì các đồ khảo hình dữ dẫn, phần thì kẻ đánh 
Người chẳng biết tuương, một cứ lòng độc dữ mà 
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làm khốn Người quá lẽ ; song le chẳng cỎÓ Sự gì 
làm cho Đức Chúa Giêsu phải xấu hồ cho bằng 
thẹn vì thấy mình ở trần truồng trước mặt thiên 
hạ. Vậy con phải thương xót Đức Chúa Giêsu đã 
chịu đánh nát cả và mình vì con ; con hãy nhìn 
thật mọi sự khốn khó Chúa chịu, thì là tại tội lỗi 
con ; vì chưng mọi tội lỗi thế gian đồ xuống trên 
đầu Người. Lại khi Đức Chúa Giêsu lấy phép 
công thẳng mà sửa phạt con, thì con phải hạ 
mình xuống mà chịu bằng lòng cùng nhớ Người 
đã bằng lòng hạ mình xuống trong tay kẻ đữ vì 
con ; lại eon hãy than thở cùng Người rằng : Lạy 
Chúa tôi, tôi xin bằng lòng chịu tay Chúa đánh 
phạt tôi cho đặng đền tội lôi tôi. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Lời trong Kinh thánh 
dạy rằng : Quan Phiatồ dạu đánh dòn Đức Chúa 
Giêsu. ( đjoAN. 19, 1 ). Vậy con phải suy, khi Đức 
Chúa Giêsu chịu đòn, thì Người tổ ra những nhơn 
đức nào ? Thứ nhứt Người tỏ ra lòng thương ta 
quá bội : vì ta là kẻ có tội, đáng chịu roi vọt, mà 
Người đã chịu hình phạt ấy thay vì ta; cho nên 
ta cũng phải chịu khó mà tỏ ra lòng kính mến 
Người. Thứ hai, Người đã tô ra nhơn đức khiêm 
nhượng : vì chưng sự đánh đòn là hình phạt tôi 
tá hèn hạ mà thôi. Bởi đó tiên tri lsaia rằng : 
Chúng tôi đã thấu Người chịu khinh dề uà kề như 
kẻ rốt hèn. ( IsAtA 53› 2 vÀ 3). Vậy con phải suy 
xưa nay con đã hạ mình xuống mà lấy mình làm 
kẻ rốt hèn bơn hết mọi người chăng? Thứ ba, 
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Người tỏ ra lòng mạnh mề và nhịn nhục hết sức ; 
cho nên ông thánh Lôsensô khen Người rằng ; 
« Người đứng vững vàng như anh hùng hào kiệt, 
chẳng biết sợ bao giờ. » Vậy con hãy xét, khi có 
sự gì khó, thì con có đứng mạnh mề vững vàng 
| mà chịu chăng ? Ông Tertullianô lại khen Người 
rằng : Chúng có người nào có lòng nhịn nhục 
_ dường ấy ». Phần con, khi có ai nói châm chích 
con lời gì, con có chịu bằng lòng chăng? Ông 
thánh Ambôrôösiô lại khen Người rằng : « Người 
nghe nhiều lời bổ vạ cho Người, mà Người nín 
lặng : thật sự nín lặng thê ấy là đặng trận chúc ». 
Còn con, khi ai bỏ vạ cho con đều gì nhố mọn, 
con có nin lặng chăng? Thứ bốn, Người tô ra 
mình vui lòng vâng theo thánh ý Đức Chúa Cha 
mọi đàng ; thật như lời Kinh thánh dạy rằng : 
Chúa tôi đã cất gánh nặng tôi đi, mà ban cho tôi 
được oui mầng. ( PsALM. 11,8), 


Lễ thứ ba thì gầm : Lời ông thắãnh Aucutinh h 
truyền rằng : « Có một người đứng đó thấy Đức 
Chúa Giêsu phải chịu đòn đau đớn quá lẽ, thì la ‹ 
lên rằng : Người nầy chưa chịu lý đoán phải giết, 
mà anh em muốn giết Người sao ? đoạn thì cắt đây 
đã trói Người nơi cột, mà Đức Chúa Giêsu ngã 
xuống nằm lăn trên máu ». Vậy con phải đến gần 
Đức Chúa Giêsu mà thấm lấy máu thánh Người, 
kẻo con hay là kẻ khác lại vò phép mà giày đạp 
máu cực trọng ấy cbăng. Sau hết khi con suy 
sự Đức Chúa Giêsu đã chịu đánh đòn làm vậy, 
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thì con phải đóe lòng đền tội, chớ còn dong thứ 
cho xác thịt con làm chi nữa. 
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Ngày thứ sáu. 
——:N:>-— 


Gẫw vỀ sự Đứe Chúa Giêsu chịu đội mũ 
qai. 


Lễ thử nhứt thì gãm : Lời trong Kinh thánh 
đạy rằng : Quân dữ côi áo Đức Chủa Giêsu ra nà 
cho Người mặc do đỏ. ( MATTH. 27, 28). Nầy Vua 
cả trên hết các vua, Chúa cả trên hết các chúa, rày 
chịu nhạo cười như vua chúa giả. Trước hết quân 
dữ lấy áo đỏ, là áo đẳng làm vua quen dùng, mà 
mặc cho Đức Chúa Giêsu ; song trước khi mặc ảo 
ấy, thì nó cồi áo Người ra, mà áo Người đã dính 
vào các vít tích, cho nên khi lột ra, thì Người 
phải chịu khốn cực lắm. Lại Đức Chúa Giêsu cũng 
phải thẹn thuồng xấu hồ lắm : vì đứng trần tuồng 
trước mặt quân lính tội lỗi dường ấy. _ Vậy những 
sự thế gìan lấy làm trọng, thì làm sỉ nhục eho 
Đức Chúa Giêsu ; còn sự gì Người lấy làm trọng, 
thì làm sỉ nhục cho thế gian, Vậy con bấy cứ lẽ 
khôn ngoan mà chọn lấy sự trọng thật như Đức 
Chúa Giêsu, và hãy bền lòng nắm giữ như vậy cho 
đến trọn đời. 


Lễ thứ hai thì gấm : Lời trong Kinh thánh 
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dạy rằng : Qnán dữ lấu gai làm nh hình triều 
thiên, đoạn đặt trên đầu Đức Chúa Giêsu. ( MATTH. 
27, 29 ). Lạy Đức Chúa Cha, có phải đó là triều 
thiên cực cao cực trọng Chúa muốn cho Con Chúa 
đội sao ? Thật có như vậy ; vì chưng ở trong nướe 
Chúa Kirixitô, nghĩa là trong Hội thánh ở thể gian 


nầy, thì chẳng có triều thiên nào khác, cbỉ có 


những triều thiên bằng gai mà thôi, nghĩa là các 
sự khốn khỏ ta hằng ngày phải chịu ở thể gian 
nầy. Vậy bây giò con hãy ra mà xem Vua con 
đang đội triều thiên con đã đặt cho Người. VỀ 
phần con, thì con đã kết hoa thơm tho làm triều 
thiên cho con đội, là con đã muốn những sự vui 
vẻ sung sướng cho phỉ lòng phỉ đạ con ; còn gai 
gốc là sự hãm mình đền tội, thì con đề dành cho 
Vua con. Lại khi nào con lo tưởng ước ao đều 
gì trải lẽ, thì con như lấy gai mà đóng vào 
đầu Đức Chúa Giêsu. Vậy con phải suy sự lôi eon 
cùng giục lòng ăn nắn lội ; hãy động lòng thương 
xót Đức Chúa Giêsu và hãy nghe Người phán bảo 
con rằng : « Tao là đầu, các bồn đạo là chơn tay : 
vậy nếu Tao đã chịu đội mũ gai, mà mầy muốn 
dong đảnh, thì Tao chẳng nhìn mầy làm chơn tay 
Tao mà chớ. » 


Lồ thứ ba thi gãm: Lời trong Kinh thánh dạy 
rằng : Quân dữ cho Người cầm gậu nứa đoạn qui 
œuống trước mặt Người mà nhạo rằng : Lạy na 
Gindên ; cùng 0d tnặt pà giỗồ 0ào mặt Người, cùng 
giựt câu nứa mà đánh trên đâu Người, ( MATTH. 
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37,29 }. Vậy con hãy suy Đức Chúa Giêsu phải 
chịu xấu hồ là đường nào ! Lại hãy xét Người tổ 
lòng thương ta là dường nào nữa ! Con hãy thương 
xót Đức Chúa Giêsu là Vua con rất đáng mến yêu 
vì phải chịu thẹn thuồng dường ấy ;con hãy 
dâng mọi việc con làm và lòng cou mà vâng phục 
Người. Lại con hấy dâng mình con làm như cây 
nứa cho Người cầm. Dầu mà con yếu đuối hèn 
hạ, nhưng nếu tay Chúa cầm lấy con, thì eon sẽ 
đăng mạnh mẽ vững vàng. Sau nữa con hãy quì 
xuống mà thờ lạy Người, nhìn Người là thật vua 
con. Con hãy lau mặt Người, hãy chịu giồ chịu và 
thay vì Người, nghĩa là hãy chừa bỏ mọi giống 
tội lỗi vì nó là thật đều làm cho Chúa phải khốn 
khó xấu hồ thẹn thuồng mà chớ. 


Ngày thứ bảy. 
Thì 


Gẫm vì sự quan Philatö chỉ Đức Chúa Giê- 
su cho dân xem mà rằng : ‹ Nầy là Người ». 


Lễ thử nhứt thì gẫm : Lời quan PhilatồỀ nói 
cùng dân Giudêu rằng : Nữy fao đem người nầu 
ra cho bau xem 0à cho bau đặng biết tao đã xẻt mà 
chẳng thấu lỗi gì. ( JoAN, 19, 4). Vậy con cũng 
phải đến gần mà nhìn xem Đức Chúa Giêsu, cùng 
tin thật Người chẳng làm sự gì lỗi. Nhưng mà con, 
thì đã làm nhiều đều lôi đáng phạt, mà Người 
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bỡi lòng thương con, thì đã ch‡u cực mả đền tội 
thay vì con. Lại eon hãy xem mặt Đức Chúa Giê- 
su, có phải là mặt đã sáng ra trên nủi Taborê như 
mặt trời chăng ? Ví bằng con lấy con mắt xác thịt 
mà xem, thì con sẽ lấy làm thẹn, cùng sẽ gọi Người 
là kể hèn hạ xem chẳng đáng ; nhưng nếu con lấy 
con mắt linh hồn là đức tin, mà xem Người, thì 
sẽ biết Người là Đấng sáng láng tốt lành, chẳng 
ai vi đặng. Vậy con phải soi gương Đức Chúa 
Giêsu mà ra sức cho linh hồn con đặng tốt lành 
đẹp đề trước mặt Đức Chúa Tròi, thì hơn làm 
tốt cho đẹp lòng thể gian mà chớ. 


Lồ thử hai thì gẫm : Lòi quan Philalồ chỉ Đức 
Chúa Giêsu mà rằng : Nâu là người. ( JoAn, 19,ỗ ). 
Quan Philatồ làm thê ấy có ý cho quân Giudêu 
động lòng thương Đức Chúa Giêsu mà thôi đi 
chẳng đòi giết Người nữa. Vậy con hãy suy đường 
bằng Đức Chúa Cha chỉ Con một Người cho Con 
xem mà rắng: « Nđự là Người » ; mầy bấy lâu nay 
còn nằm bất toại và chẳng có ai giúp mầy ; rày 
Tao cho Người nầy đề giúp mầy : Người sẽ chữa 
mọi tật nguyền mầy : vậy mầy hãy lấy lòng khiêm 
nhượng mà bày tô các tật bệnh mầy cho Người 
xem ; mầy hãy cậy trông một mình Người, vì 
Người cũng là Đức Chúa Trời ; nhược bằng mầy 
trông cậy người nào khác, thì có ngày Người sẽ 
trách mầy rằng : Nằu là ngưởi lội lỗi, chẳng trông 
cậu Đức Chủa Trời giúp. ( PsAutM. 51.9 ). Lại con 
hãy suy dường bằng Đức Chúa Cha chỉ Đức Chúa 
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Con mà rằng : Nầu là kê mầu đã tra tay bằt Người 
như bắt kê trộm cướp, màu đã lột hết áo Người, 
đánh Người bị thương tích, đoạn bỏ Người nửa 
sống nửa chế! mà đi. Nầy là Người ( Luc. 10, 39 } 
làm mẫu gươas cho mầy đặng bắt chước trong 
mọi việc mầy làm. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Lời trong Kinh thảnh dạy 
rằng : Khi các thầu cả oà các kể giúp oiệc thấu 
Người, thì la lên rằng: Hãu đóng đỉnh nó đi. ( Luc, 
10, 30 ). Vậy quân dữ kêu la làm vậy, thì chưa 
lấy làm đủ ; lại còn nói lẽ mà tổ ra cho quan biết, 
có lề luật dạy Đức Chúa Giêsu phải chết, vì Người 
xưng mình là Con Đức Chúa Trời. Vậy con phải 
suy nếu eon muốn làm con Đức Chúa Trời, thì phải 
chết, nghĩa là phải giết người cũ cho người mới 
được sống : cho nên con hãy đóng đỉnh người cũ 
là tính xác thịt con, thì con mới xứng đáng làm 
con Đức Chúa Trời mà chớ. 
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Rút lấy trong sách nọ sách kia. 
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3 Décembre 
Lễ ông thánh Phanxicô Xayvie. 
—+r% S=zr>——— 


Gẫm về ông thánh Phanxieô Xavie ăn ở: 
xứng đáng kẻ làm Tông đồ là thê nào. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Ông thánh Phanxicô 
Xavie thành tâm kiệt lực làm tôi Đức Chúa Trời, 
Người dâng trót mọi sự cho đặng kính thờ cùng 
làm sắng danh Chúa; bao nhiều công lao khỏ 
nhọc, mấy đều bàn luận tính toan trót cả mạng 
sống, trót cả thân hình, thì Người đều dâng cho 
Chúa thầy thảy. Biết bao nhiêu công chuyện ông 
thánh ấy đã làm cho đặng đem người ta về chính 
lộ, là nhìn biết mến yêu Đức Chúa Trời. Bây giờ 
con hãy nhớ qua nắm ba chuyện mà suy cho 
thâm trầm. Ôi ! chớ chỉ những đều ta tơ tưởng, 
những sự ta ước ao, những việc ta lo lắng cùng 
trót cả đời ta đều dâng cho Đức Chúa Trời thì ta 
có phước là dường nào | 
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Lễ thứ htrL thì gẫn: Ô+ø thìahà Paa nxicô 
Xavie thành tâm kiệt lựe lo cho người ta là thề 
nào. Người muốn cho mọi người trở lại cùng Đức 
Chúa Giêsu, thì Người đã cam mọi sự. Kìa, hã y 
xem : nào có việc nặng nề gì mà Người chẳng 
gảnh; nào có phương thể gì gay go mà Người 
chang thử đến; có sự khốn khó gì mà Người 
chẳng chịu. Số kể ngoại Người đã làm phép rửa tội 
thì clẳng kề từng chục từng trắm, song phải tính 
hằng muôn bằng vẹo; chẳng phải một xứ nọ chỗ 
kia song khắp tỉnh thành, khắp nhà nước đều có 
số bôn đạo Người đã rửa tội. Cho nên quả thật 
Người đã làm cho một pbần lớn trooøg thiên hạ 
lai hàng chịu phục quyền Đức Chúa Trời và Hội- 
thánh mà chớ Về phần con, xưa nay e chưa thật 


lòng ước ao lảm đều ích lợi gì cho Chúa bao nhiêu, - 
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nên bây giờ hãy ăn nắn túi hồ. 


Lễ thứ ba thì gẫm: Ông thánh Phanxicô. 
Xavie thành tâm kiệt lực lo phần riêng mình là. 


thề nào. Dầu ông thánh ấy chăm lo phần rỗi kể 
khác, song phận riêng Người cũng hằng ân cần lo 
lắng đến bực trọn lành. Kìa hãy xem Người năng 
nguyện gẫm lâu dài, năng xét mình ngày cấm 
phòng, khi thì tìm nơi vắng vẻ, khi thì ần trú 
trong nhà thờ ban đêm cho đặng lo việc cấm 
phòng. Sau nữa Người hằng hãm mình nhiệm 
nhặt bề trong bề ngoài, chẳng khi đừng. Vậy ta 
hãy xét trong việc lo linh hồn kẻ khác trở lại cùng 
Đức Chúa Trời tbì chẳng cỏ phương nào hạp 


~ đỗ — 
cho bằng khi ta lo phần linh hồn !a cho kỹ lưỡng 
mà chớ. 
——+z=~—— 
8 Dé¿cembre 


Lễ Đức Bà cbẳng hề mắc tội Tô tông. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Ơn riêng Đức Chúa 
Trời ban cho Đức Mẹ trọng vọng là thề nào. Cả 
và loài người ta đều mắc tọi Tô tông thảy thấy, 
chỉ có một mình Đức Bà khỏi vương bợn nhơ tòi 
ấy mà thôi. Như vậy mới xứng thê điện Mẹ Đấng 
cbí tòn, mới xứng quyền cả eon Ngôi Thiên Chúa, 
mới hạp bồn phận Đấng bàu cử muôn dân. Vốn 
từ thuở Đức Bà n.ới tượng thai trong lòng, thì đã 
đặng gồm no ơn phước, đã dùng nỗi trí khôn 
loài người, cho nên đã biết suy mà dâng mình 
cho Đức Chúa Trời. Vậy con hãy hiệp cùng Hội 
Thánh mà mầng rỡ cùng Đức Mẹ và hãy xưng 
n¿ay ra rằng: Tòi tin thật vững vàng lời Hội 
Thánh đã ra truyền về đều ấy và tôi bền lòng nắm 
giữ đức tin như vậy cho đến mẩn đời, 


Lễ thứ hai thì gâm : Đức Bà lấy ơn ấy làm 
trọng là thề nào. Hản thật Đức Bà là Mẹ Thiên 
Chúa, là Nữ Vương nhơn loài, là Hoàng hậu quản 
cai khắp bầu thể giải, song những tước trọng ấy 
Đức Mẹ chẳng lấy làm ưng ý cho bằng phước 
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chẳng hề mắc lội Tô tông, vì phước ấy đã làm cho 
Đức Mẹ đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn mọi người 
thế. Vậy chẳng có đều gì đáng cho ta yên chuộng 
cho bằng đều Đức Chúa Trời yêu chuộng nơi 
mình ta, nên ta hãy xét nơi mình ta có đều gì 
Đức Chúa Trời yêu chuộng. Ất là chẳng phải 
Người yêu chuộng ta vì hình dong lịch sự, tài trí 
giỏi giang, bay là dòng đõi sang trọng;song Người 
yêu chuộng ta vì ta biết nhuần ơn phước, biết 
luyện đàng nhơn, biết noi nẻo thánh mà chớ. 


Lồ thứ ba thì gẫm : Dầu Đức Mẹ đã đặng 
phước trọng dường ấy, song Người hằng dự phòng 
kiêng sợ. Vốn Người đã đặng khỏi tội Tô tông 
từ thuở đầu thai, đặng khỏi các tính mê dấy loạn, 
đặng khỏi các tình tư dục xôn xao, đặng vững 
bền trong ơn nghĩa thánh. Nhưng vậy Người còn 
lo sợ tội lỗi, hằng xa lánh những dịp hiềm nghèo, 
cùng hằng giữ mình lâu đâu. Phận ta là kẻ vô 
phước : từ thuở cưu mang đến lúc sinh hạ, đều 
tháy mắc vit tội khiên, ơn thánh chẳng giữ cho 
bền, tính mê những hằng đeo đuôi, tình sắc dục 
phải vương mang. Vậy tà phải làm đi gì ? 


_~_ 1? — 
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Lễ ông thánh Gioan Tông đô. 


_—. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Ông thánh Gioan đã 
đặng đẹp lòng Đức Chúa Giêsu hơn các thánh 
Tông đồ khác bội pbầ", mà đều ấy cũng thậm 
phải : Vậy con hãy suy vì cớ nào mà biết Đức 
Chúa Giêsu yêu ông thánh Gioan hơn các thánh 
Tông đồ khác ; kìa hãy xem Đức Chúa Giêsu 
chọn lấy ông thánh Gioan làm như bạn ngãi tri 
âm, cùng cho thông biết những đều sâu nhiệm ; 
khi sống cho dựa vào lòng, khi chết lại trối Mẹ 
mình làm mẹ ông thắng Gioan. Bây giờ con hãy 
xét hỡi công đức gì mà ông thánh Gioan đặng 
phước trọng làm vậy : âu là ông thánh Gioan có 
công giữ đức sạch sẽ, bền giữ nghĩa trong lúc gian 
nan, giữ trọn niềm cùng Chúa trước sau tuyền 
hảo. Vậy ta hãy mầng rỡ cùng ông thánh Gioan 
vì phước trọng dường ấy và xin Người cầu khần 
cho ta đặng gặp đàng mà bước vào trong rất thảnh 
Trải Tim Đức Chúa Giêsu hay yêu mến vô cừng, 
là nơi làm cho người ta pbÏ nguy ền toại chí, hơn 
đặng thống trị khắp bầu thế gian. 


Lễ thứ hai thì gẫm ; Về phần ta nếu ta muốn, 
thì cũng có lẽ trông cho đặng giao bữu cùng Đức 
Chúa Giêsu cách riêng và đặng Người yêu dấu ta 
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cho chỉ thiết. Như lời Đấng khôn ngoan kỉa 
than rằng : Nếu tôi thật lòng muốn, thì tôi liền 
nên nghĩa thiết cùng Chúa ngay tức thì. Ôi ! những 
người sang kẻ cả chẳng muốn làm thân với tôi, ai 
ngờ Đức Chúa Giêsu lại sẵn lòng tình nguyện làm 
bạn thiết cùng tôi làm vậy. Bỡi đó cho nên ta hãy 
kết hiệp cùnu Đức Chúa Giêsu cho chí thiết chớ sợ 
Người từ chối, hay là lơi loai hởi hờ với ta bao 
giờ. 


Lồ thử ba thì gấm : Ta muốn cho đặng thiết 
nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, thì hãy giữ những 
đều như ông thẳng Gioan đã giữ xưa ; là giữ xác 
hồn cho thanh sạch lại năng chịu các phép bỉ tích. 
Khi ông thánh Gioan ngồi ăn bữa tối cùng Đức 
(Chúa Giêsu sau hết, mà nghiêng đầu dựa vào lòng 
Người ; ấy là dạy ta cho biết phải năng chịu các 
phép bí tích cho ân cần. Sau nữa ta phải bền chí 
trong lúc gian nan, bắt chước ông thánh Gioan 
đứng kề thánh Giá khi Chúa trút linh hồn ; lại 
phải hết lòng thành kính Đức Bà như ông thánh 
Gioan xưa, vì lòng kính mến Đức Bà nên đã đặong 
phước riêng là đặng Đức Bà làm mẹ riêng mình. 
Ấy ta muốn cho đặng thiết nghĩa cùng Đức Chúa 
Giêsu, ắt phải đùng những cách thế ấy thì mới 
đặng. 
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Lễ Đức Bà Dâng Đức Chúa Giêsu 
vào đền thánh, 
“¬ re. 


Lễ thứ nhửt thì gẫm : Thuở xưa trong đạo 
cũ có luật buộc các pgười nữ sinh coo, khi đã 
mãn tuần khẳm tháng, thì phải vào đền thờ mà 
đâng lễ thủ khiết. Vậy Đức Bà muốn giữ luật ấy 
thì đã khuất thân chẳng cho thiên hạ biết mình 
là đấng Nữ Vương. là người trinh khiết, cùng là 
Mẹ Đức Chúa Trời. Vì chưnz lễ phép ấy chẳng 
xứng cùng những tước trọng làm vậy đặng. 
Vậy con hãy học đức vâng lời cho trọn, dầu có 
phải thiệt hại danh giá ít nhiều, thì con chớ ngại, 
vì Đức Chúa Trời biết đàng liệu tiếng tốt cho eon 
mà chớ. 


Lề thứ hai thì gẫm : Đức Bà lấy lòng cang 
nghị mà dâng con cho Đức Chúa Trời. Vốn các 
người nữ khác dâng con là dâng theo lệ, theo 
phép Đạo cũ dạy chỉ hình bóng toà thôi. Còn Đức 
Mẹ thì đâng Con theo lễ phép thật, cùng thật lòng 
dâng Con làm của thượng tiến cho Đức Chúa 
Trời. Vậy ta có sự gì qui nhứt thì hãy dâng cho 
Chúa, hẳn thật chẳng có sự gì quí cho bằng lòng 
kính mến, nên ta hãy dâng lòng ấy cho Đức Chúa 
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Trời, vì Người chi đồi ta dâng lễ vật ấy cho Ngưởi, 
song ta phải dâng lòng mến cho tỉnh anh, sốt 
sắng, cang cường. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Đức Bà dâng Con mình 
làm của lễ phạt tạ Đức Chúa Trời, vì tội lỗi thiên 
hạ làm mất lòng Chủa lắm. Thật có một của lễ 
nầy có sức nguôi cơn giận Đức Chúa Trời mà 
chớ. Bỡi vậy khi ngôi thứ Hai toan xuống thế 
làm người, thì dã tâu cùng Đức Chúa Cha rằng : 
Lạu Cha, của tê người thể dâng theo luật đạo cũ 
mà đền phần lội, thì chẳng đẹp lòng Cha, nén naụ 
Con đành xuấi thân xuống thế. Vậy ta hãy dâng 
của lễ linh nghiệm nầy mà đền vì tội lỗi ta. Lại 
hãy cám ơn Đức Mẹ dã đành dàng Con yêu dấu 
mình mà đền tọi cho ta hết thảy thầy. Sau nữa 
ta phải thêm lòng sốt sắng nài xin Đức Mẹ phù 
hộ cho ta, vì Người rất mạnh thế trước mặt Đức 
Chúa Trời. 

_———_-- 


I9 Marrs 


Lễ ông thánh Giuse. 


Lồ thử nhứt thị gẫm : Luận về ơn Đức 
Chúa Trời kêu gọi, thì ông thánh Giuse có phước 
nhứt trong thiên hạ. Vì chưng Đức Chúa Trời đã 
chọn người làm bạn tbanh sạch Đức Bà, làm cha 
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nuôi Đức Chúa Giêsu, hầu phò tả Đấng Kirixitô, 
chung lo việc cực trọng cực mầu, là việc cứu 
chuộc loàingưởi ta Vậy con bäy mầng rỡ cùng ông 
thánh Giuse vì Đức Chúa Trời đã ban chức trọng 
cho pgười, lại ban nhiều ơn thiêng phước lạ giúp 
người, gánh nồi chức cao phầm trọng dường ấy, 


Lễ thứ hai thì gâm : Luận về thuở ở đời, thì 
ông thành Giuse cũng là người phước nhứt trong 
thiên hạ, vì chưng ông thánh Giuse đã đặng thân 
thiết chung lộn một nhà cùng Đức Chúa Giêsu và 
Đức Mẹ, cho nên mỗi ngày, hằng giây phút gội 
nhuần ơn thiêng giúp mình tấn tới trong đàng 
nhơn đức ; trong thiên hạ không ai vi cho bằng. 
Vậy con bấy lo nhớ những gương trọng ấy, hầu 
đưa con tấn tới trong đàng trọn lành. 


Lồ thứ ba thì gẫm : Luận về giờ lâm chung 
thì ông thánh Giuse lại có phước nhứt trong thiên 
hạ. Khi ông thánh Giuse lâm chung, thì Đức Bà 
là bạn thánh Người cùng là mẹ Đức Chúa Trời 
ra lay giúp đỡ, mở lời ủi an làm cho người vững 
lòng vui dạ ; lại có Đức Chúa Giêsu là con thật 
Đức Chúa Trời, xuất thân phụ trợ nâng cánh đỡ 
hông người trong giờ lâm chung, lại ban cho 
người đặng biết chắc về phần rỗi, vì chính mình 
Đức Chúa Giêsu là căn nguyên phần rỗi người ta. 
Vậy khi ta còn sống hãy hết lòng sốt mến Đức 
Chúa Giêsu, Đức Bà và ông thánh Giuse, thì đến 
khi ta lâm chung ắt là ba Đấng ấy sẽ làm cho ta 
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đặng chết lành phước lộc. Ơn chết lành là ơn 
trọng nhứt, ta hãy gắn vó nài xin ơn ấy cùng ông 
thánh Giuse và lấy lòng trông cậy mà than rằng : 
Lạy ông thánh Giuse, xưa Đức Cbúa Giêsu là 
(on người còn ở thế đã thành tâm vâng phục 
người, thì nay ở trên trời cũng chẳng tiếc sự gì 
cùng người mà chớ, nên nay chúsg tôi xin người 
cầu khần cùng Đức Chúa Giêsu ban cho chúng 
tôi đặng ơn sống thánh chết lành như vậy, 
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25 Mars 
ce¬£ %a6b.9-— 
Lễ Đức Bà chịu truyền t'n. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Trước hết con hãy lấy 
đức tin vững vàng mà nhớ lược qna những sự 
đã xảy ra tại nhà Nadaréth trong ngày hôm nay : 
Kìa Đức Nữ Trinh và Tồng lãnh thiên thần Gabi- 
riê phân trần điều định với nhau thề nào. Đoạn 
con phải ngọi kben phép tắc Đức Chúa Trời khôn 
ngoan, nhơn lành, hay thương xót, đã định cứu 
lấy loài người ta cách mầu nhiệm rất đắng kinh 
khủng, là cho Ngồi thứ Hai xuống thế làm người. 
Ây con suy : Tội là giống quái gở là thê nào ; Vì 
chưng Đức Chúa Trời muốn từ tuyệt nó khỏi thế 
gian, thì chẳng quản dùng phương lạ phi thường 
dường ấy. Vậy bây giờ ta bẩy hát mầng Chúa 
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nhơn từ lân mẫn, cùng hãy hết lòng chê ghét mọi , 
đàng tội lỗi. 


Lễ thử hai thì gẫm : Ngôi thứ Hai ra đời hạ 
mình xuống làm người hèn hạ như ta. Ông thánh 
Phaolồ suy đều ấy thì cả lòng nỏi rằng: Chúa 
Kừixilô đã hạ mình xuống ra như không. Ôi l 
Đấng vô tbỉ vô chung thượng sinh, thượng vượng, 
toàn thiện toàn năng, thật là Lời cùng là sự 
khôn ngoan Đức Chúa Cha, rày hạ mình xuống 
làm người, nên hài nhi thơ ấu, cam chịu khô sở 
lân toan, mặc lấy xác phàm hay chết, Ấy Chúa 
hạ mình xuống làm vậy cho đặng đền bồi sự sỉ 
nhục thiên hạ xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Sau 
nữa nên gương giảng dạy cho ta đặng biết đàng 
khiêm nhượng. người dương thế, thấy Chúa 
Trời đất cao sang hạ mình xuống mặc lốt tớ hèn 
dường ấy, mà mầy là giống côn trùng hèn mạt, 
sao đắm nở dạ kiêu căng ? Làm vậy nõ pbải là 
đều bất đáng lắm sao ? 


Lễ thử ba thi gẫm : Đức Bà đã đăng nhắc lên 
bậc cao sang quá phầm, đến đỗi gần nói đặng là 
phầm trọng vô cùng. Vì chưng ngày hôm nay 
người đã đặng làm mẹ Đức Chúa Trời, ấy là phầm 
rất trọng làm cho Người nên cao sang lướt vời 
thần thánh, quá khỏi loài người ta. Vã cho Người 
đặng kham bậc ấy, thì Đức Chúa Thánh Thần lại 
gia ơn thiên phước trọng bởi trời xuống đầy lòng 
thánh Nữ chẳng ai ví bằng. Vậy con hãy mầng 


rở cùng Mẹ Đức Chúa Trời, cùng là mẹ con nữa.. 
Vì Đấng phép tắc uỏ cùng đã làm những sự cả thề 


cho Người. Con lại phải gia lòng sốt sẳng phú 
thắc mình con cho người trong ngày hồm nay, 
hầu xin Người phù hộ chọ cọn. 
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Dạy về cách ngayện gẫm., _, 


Chúa nhựt thử I về mùa Áp. — Gẫm 
về sự Con Đức Chúa Trời từ trước 
võ cùng bởi Đức Chúa Trời mà sinh 
ra. : 

Ngày thứ 2 — Gãm về sự Đức Chúa Trời 
sinh ra ta, cùng nhơn vì ý nào đấng 
làm người sống ở đời nầy 

Ngày thứ 3 — Gẫm về ơn Đức Chúa Trời 
ban cho ta đặng làm những việc Người 
dạy làm 

Ngày thứ 4 — Gẫm về nhÝng lẽ dạy ta kg 
biết dùng mọi sự cho nên, cùng giữ 
lòng mình kẻo vội muốn sự nọ sự kia. 

Ngày thử 5 — Gẫm về tội tồ tông 

Ngày thứ 6 — Gẫm về sự Đức Chúa Trời 
nhứt định sửa loài người ta lại . : 

Ngày thứ 7 — Gẫm về sự Đức Chúa Trời 
đã định cho Con một mình xuống thế 
làm người . . *`/.. 8. .pyuoðc 
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Chúa nhựt thứ II về mùa Ấp. — Gẫm 
về những sự Đức Chúa Cua ban 
cho Con một là Đức Chúa Giêsu và 
Đức Chủa Con hiệp một ý cùng Đức 
Chúa Cha mả dâng mình cho đặng 
cứu lấy hết mọi người thế gian 

Ngày thứ 2 — Gẫm về sự Con Đức Chúa 
Trời ra đời làm người thì tổ ra sự 
khôn ngoan lòng lành phép tắc vỏ 
cùng Đức Chúa Trời . 

Ngày thứ 3 — Gẫm về Đức Chúa Con x xuống 
thể làm người thì đẹp lòng Đức Chủa 


Cha, cùng đem đấng làm người lên bậc. 


cao trọng và làm cho ma quÏ xấu hồ, 


Ngày thứ 4 — Gẫm về Đức Chúa Trời chọn. 


một người Nữ mà ban ơn cho Người 
làm mẹ sinh con Đức Chúa Trời ra 
đời làm người 

Ngày thứ 5 — Gẫm về sự Đức Chúa "Trời 
hứa sẽ cho Con một mình xuống thế 
làm người 


Ngày thứ 6 — Gẫm # sự các thánh đời - 
trước đã đợi trộn Chúa Cứn-thế là. 


thề nào 

Ngày thứ 7 — Gẫm về ơn Đức Chúa “Trời 
ban cho Rất thánh Đức Bà chẳng hề 
mắc tội tồ tông truyền 

Chúa nhựt thứ III về nùa Ấp. mi TA về 
Lễ Sinh- -nhựt Rất thánh Đức Bà và 
sự dâng mình trong đền thờ , , 
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Ngày thứ 2 — Gẫm về sự Đức Bà gá bạn 
cùng ông thánh Giuse 

Ngày thứ 3 — Gẫm về sự Đức Chùa Trời 
sai thánh Thiên Thần đi sứ đến cùng 
Đức Bà LÔ ệ : : 


Ngày thứ 4 — Gẫm về sự Thiên thần truyền 
tin cho Đức Bà đặng biết sự mầu 
nhiệm Đức Chúa Con xuống thế làm 
người . 

Ngày thứ ð — Gắm. về Thiên thần cắt nghĩa 
cho Đức Bà biết sự mầu nhiệm Con 
Đ. C. T. ra đời làm người là thề nào. 

Ngày thứ 6 — Gẫm về những ơn phước Đức 
Chủa Giêsu vì đã đặng hiệp làm một 
cùng tính Đức Chúa Trời : : 

Ngày thứ 7 — Gẫm về sự Đức Chúa Giêsu 
khi mới sinh ra trong lòng mẹ liền 
đầng mình cho Đức Chúa Cha . ồ 

Chúa nhựtt thứ IŸ về mùa Ấp. — Gẫm về 
SƯ Đức Bà đi viếng bà thánh Isave . 

Ngày thứ 2 — Gẫm về sự Thiên thần truyền 
tin cho ông thánh Giuse biết phép 
mầu nhiệm Con Đức Chúa Trời KHÔNG 
thế làm người . 

Ngày thử 3 — Gẫm về lễ Sinh- nhựt ông 
thánh Gioan-Baotixita 

Ngày thứ 4— Gãm về việc Chúa nhủ cua 
ông thánh Gioan làm 

Ngày thứ 5 — Gầm về sự Đức Bà trồng 
sinh Đức Chúa Giêsu : : ễ 
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71 


78 
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Ngày thứ6 — Gẫn về nhữaz ơa Đức Chúa 
Trời đã bau cho Đức Bà khi còn ở 
trong lòng Người 


Ngày thứ 7 — Gấm về sự Rất thánh Bức BÀ ` 


trầy đi thành Bêlem . : 
Ngày lễ Sinh-nhựt Đức Chúa Giêsu — Gẫm 
về sự Đức Chúa Giêsu sinh ra .. 
Ngày thứ nhứt sau lễ Sinh nhựt — Gẫm về 
sự khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, 
thì Đức Chúa Trời, Rất thánh Đức 


Bà và các thánh Thiên thần suy nghĩ ˆ 


những sự gì 
Ngày thứ hai sau lễ Sinh “1 — .' Gẫm về 


sự Thiên thần bảo tin cho mục đồng - 


biết Chúa Cứu thế mới sinh ra........ 
Ngày thứ ba sau lễ Sinh nhựt — Gẫm về 


đấu Thiên thần chỉ cho kế chăn chiên ˆ 
biết mà tìm Chúa Cứu thể và eắc 
Thiên thần hát mầng ngợi khen Đức _. 


Chúa Trời . hư guệtƒ +52: 
Ngày thứ tư sau lễ Sinh nhụt - Gãm về sự 


kẻ chăn chiên rủ nhau đi tìm Chúa ` 


Cứu thể . 
Ngày thứ năm sau lễ Sinh đun — 'Gấm về 
- — sự kẻ chăn chiên đến nơi mắng có. 


Ngày thứ sắu sau lễ Sinh nhựt - Gẫm vềsgự _ 


kẻ chăn chiên ở nơi mắng có mà về. 
Ngày lễ Đặt Tên Đứa Chúa Giêsu — Gẫm 
về lễ Đặt Tên Đức Chúa Giêsu , : 
Ngày thứ nhứt sau lễ Đặt Tên — Gẫm về 
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những ý nào mà Đức Chúa Giếsu 
chịu phép cắt bì .. 

Ngày thứ hai sau lễ Đặt Tên, — Gẫm về Khi ` 
Đức Chúa Giêsu chịu phép cắt bì thì 
Người tỏ ra nhơn đức nào, 


Ngày thứ ba sau lễ Đặt Tên. — Gẫm về Tên xì 


Đức Chúa Giêsu nghĩa là Cứu thể 
Ngày thứ tư sau lễ Đặt Tèn. — Gẫm về vì ý. 


nù 1t? 
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nào Đức Chúa Cha đặt cho Con tên “` 


là Giêsu, cùng về những sự phải làm _ 


mà khâm kính Đức Chủa Giêsu cho 
xứng đáng . 


Ngày lễ Ba Vua. — Gẫm về ơn Đức Chúa T- 


Trời kêu gọi Ba Vua đi thờ “ Đức 
Chúa Giêsu. : 

Ngày thứ nhứt sau lễ Ba “vư = Gẫm VỀ ‹ 
Ba Vua hiệp cùng nhau mà thờ lạ 
Đức Chúa Giêsu, 


105 


Ngày thứ hai sau lễ Ba Vua. — Gẫm VỀ: Sự 6:::' ; 


Ba Vua bỏ quê nhà mà trầy đi. 

Ngày thứ ba sau lễ Ba Vua. — Gẫm về sự 
Ba Vua vào thành Giàrusalem. 

Ngày thứ tư sau lễ Ba Vua. — Gẫm về sự 
Vua Herode tra hỏi cho biết Chúa 
Cứu thể ở đâu F 

Ngày thứ năm sau lễ Ba Vua. — Gẫm \ về sự 
Vua Herode bàn với Ba Vua về Chúa 
Cứu thế. 

Ngày thứ sáu sau lễ Ba Thu, _ Gẫm về sự 
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Ba Vua ra khỏi thành Giêrusalera 
mà đến thành Bêlem. b : : 


Chúa như thứ: I sau lẽ Ba Vua. — Gắm | 


về sự Ba Vua thờ lạy Đức Chúa Giêsu. 

Ngày thứ 2. — Gẫm về của lễ Ba Vua dâng 
cho Đức Chúa Giêsu. : 

Ngày thứ 3. — Gẫm về sự Ba Vua trở về 
trong đất nước mình. 

Ngày thứ 4. — Gầm về sự Đức Chúa Giêsu 
từ mới sinh đã dạy ta khinh đềthếgian. 

Ngày thứ ð. — Gẫm về sự Đức Chúa Giêsu 
từ mới sinh đã dạy ta nhơn đức 
khiêm nhượng . 

Ngày thứ 6. — Gẫm về sự Đức Chúa Giêsu 
từ mới sinh đã ủgy ta nhơn đức khó 
khăn . : 

Ngày thứ 7. — Gẫm vể: sự Đức Chúa Giêsu 
từ mới sinh đã dạy ta nhơn đức vâng 
lời. 

Chúa nhựtt thứ 1 sau lễ Ba tưa. — 'Gẫm 
về sự phải họe nhơn đức nhịn nhục 
cùng Đức Chúa Giêsu khi Người mới 
sinh ra, ° : 

Ngày thứ 2. — Gâm về sự ta lãi học Hư 
đức kính mến Đứa Chúa Trời và 
thương yêu người ta với Đức Chúa 
Giêsu khi Người mới sinh ra 

Ngày thứ 3. — Gãm về sự Đức Chúa Giêsu 
tùừjmới sinh đã dạy ta cho biết sự yêu 
mình phải lẽ là đường nào 
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Ngày thứ 4. — Gẫm về sự Rất thánh Đức 
Bà ở thành Bêlem mà trầy đi thành 
Giêrusalem cho đặng vâng lề luật Đức 
Chúa Trời dạy. . l 

Ngày thứ 5. — Gâm vì ý nào Rất thánh Đức 
Bà đã vào đền thờ mà cầu xin cho 
đặng lòng sạch sẽ. : 

Ngày thứ 6. — Gẫm về những ý Kháo cho 
nên Rất thánh Đức Bà đã vào nhà 
thở cầu xin cho đẳng ơnsachsẽ. ˆ. 

Ngày thứ 7. — Gẫm về sự Rất thánh Đức 
Bà vào đền thờ thì Người tỏ ra những 
phước đức nào trọng hơn. h 

Chúa nhựt thứ III sau lễ Ba Vua, — Gãm 
vì ý nào mà Đức Chúa Giêsu đãng 
mình trong đền thờ . 

Ngày thứ 2. — Gãm về sự Đức Mẹ đâng Gon 
và về sự Đức Chúa Glêsu dâng mình 
cho Đức Chúa Cha . 

Ngày thứ 3. — Gẫm về sự Ông thánh Ximê- 
on gặp Đức Chúa Giêsu và lời khen 
ông thánh ấy, ... 

Ngày thứ 4. — Gẫm về sự Ông thánh Ximê- 
on kính ãm Đức Chúa Giêu .  : 

Ngày thứ ö.— Gầm về sự Ông thánh Ximê- 
on nói trước về Chúa Cứu thế . 

Ngày thứ 6, — Gẫm về lời ông thánh Ximê- 

on nói trước cho Rất thánh Đức Bà 
biết những sự thương khó Người 
nHỏi shịi? G9014: /92471Á 922) 
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Ngày thứ 7, — Gẫm về sự Bà thánh Annà 


thờ. j 
Chúa nhựt thứ IV sau lễ Ba Vua. — Gẫm 
về sự Bà thánh Annà suy tưởng trong 
lòng, và những lời bà thánh ấy khen 
Đức Chúa Giêsu. 
Ngày thứ 2. —- Gãm về sự Đức Bà đâng hột 
ít tiền bạc mà chuộc Đức Chúa Giêsu, 
Ngày thứ 3. — Gẫm về sự vua Herode giận dữ. 
Ngày thứ 4. Gẫm về sự Đức Chúa Cha định 


cho Con phải đi nơi khác cho đặng 


lánh khỏi cơn giận vua Herode. 


Ngày thứ 5ð. — Gẫm về sự Thánh Thiên thần“ ©':“.` 


bảo ông thánh Giuse phải trầy sang 
nước Egiếplô. 

Ngày thứ 6 — Gẫm về sự Rất thánh Đức Bà 
và ông thánh Giuse đem Đức Chúa 
Giêsu sang nước Egiếptô. =, 


Ngày thứ 7. — Gầm về những sự thương : 


khó Đức Chúa Giêsu đã chịu ở nước 
Egiẽ plô. 


Chúa nhựụt thứ Ÿ sau lễ Ba Vu = Vt 


về sự vua Herode "“ử giết các thánh 
Anhhài. : 

Ngày thứ 2. — Gẫm về sự Thánh Thiên thần 
bảo ông thánh Giuse bồ nước Egiếptô 
mà trở về 

Ngày thứ 8 = Gẫm về sự Ông thánh Gian 

tay bỡi nước EgiÊptô mà trở về : ị 


\ Ô 


đặng thấy Đức Chúa Giêsu trong đền 
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Ngày thứ 4 — Gẫm về sự Đúc Chúa Giêtu 
đi cùng Đức Mẹ và ông thánh Giuse 
mà chầu lễ trong đền tờ 


Ngày thứ õ — Gãm về cũng một lễ ba lộng, 


rất thánh ấy đi lên đền thờ 

Ngày thứ 6 — Gầm về sự Đức Chúa Gian 
Hài-đồng ở lại trong đền thờ 

Ngày thứ 7 - Gẫm về sự Đức Mẹ và ông 
thánh Giuse tìm Đức Chúa Giêsu đã 

| lạc mất 
Chúa nhựt thứ VI sau lễ Ba Vua — 'Gãm 
về sự Đức Bà và ông thánh Giuse gặp 


k 


Đức Chúa Gièsu trong dên thờ ngự : 


giữa các tấn sĩ 

Ngày thứ 2 — Gẫm về sự Đức Bà nỏi với 
Con . 

Ngày thứ 3 — Gẫm về lời Đức Chúa Giêsu 
phán cùng Đức Mẹ... 

Ngày thứ 4 — Gẫm về sự Đức Chúa Giêsu 
trở về thành Nazareth..... 

Ngày thứ 5 — Gẫm về sự Đức Chúa Giêsu 


càng thêm tuôi thì càng thêm khôn : 


,- Pg0an và ơn Đức Chúa Trời trong 
lòng Người . , 

Ngày thứ 6 — Gẫm về việc bắc Chúa Giêsu 
đã làm ở thành Nazareth cho đến khi 
Người ra giảng đạo 

Ngày thứ 7 — Gẫm về nhơn đức: riêng Đức 
Chúa Giêsu tó ra khi còn đang thì 

Chúa nhựt bảy mươi - Gẫm về sự Đức 
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Chúa Trời Hà Ngôi định cho Chúa 
Cứu thể phải chất 

Ngày thứ 2 — Gãm về sự quân PÄ2(lsêu 
hiệp nhau mà hại Chúa Cứu thể 

Ngày thử 3 — Gầm về sự Đức Chúa Giêsu 

_ dùng bữa ở làng Bêtihania, là 
quê bà thánh Matta và bà thánh 
Maria . : ề : ° ° 

Ngày thứ 4 — Gẫm về sự đầy tớ Đức Chủa 
Giêsu thấy bà thánh nầy đồ đầu thơm 
thì trách bà ấy hay phá của 

Ngày thứ 5 — Gầm về sự Đức Chúa Giêsu 
chữa tiếng bà Madalena ˆ. 

Ngày thứ 6— Gẫm về sự Đức Chúa Giêan lên 
thành Giêrusale'n và phản sự thương 
khó Người sẽ phải chịu ˆ. 

Ngày thứ 7 — Gẫm về sự dọn cho Đức Chủa 
Giêsu vào thành Giêrusalem cách 
“trọng thê .. , ° 

Chúa nhựt sắu mươi — GÑũu về sự - Đức 
Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem 
cách trọng thề 

Ngày thứ 2 — Gẫm về sự quân Pharisên nói 
mà ghen ghét Đức Chúa Giêsu . 

Ngày thứ 3 — Gẫm về sự Đức Chúa Giêsu 
thương khóc thành Giêrusalem 

Ngày thứ 4 — Gẫm về sự Giuđà giao ước 
sẽ nộp Đức Chúa Giêsu cho các kể 
ca nước Giuđêu , 

Ngày thứ ð — Gầm về sự Đức Chúa Giêsu 
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ăn bữa tối về ngày lễ trọng nhứt trong 
đạo Giudêu : P 

Ngày thứ 6 — Gẫm về sự Đức Chúa Giêsn 
làm phép rửa chơn 

Ngày thứ 7 — Gầm yề sư Đức Chúa Giêsu 
rửa chơn đoạn, thì răn bảo các đầy 
tớ là thề nào ư. ấ2'ÉÃ 9 -<..:sà Sẻ 

Chúa nhựt thứ năm mươi — Gẫm về Đức 
Chúa Giêsu lập phép Thánh th . 

Ngày thứ 2 — Gẫm về sự Đức Chúa Giêsu 
chỉ tỏ kẻ toan nộp Nenll trong khi 
ăn tiệc ị 

Ngày thứ 3 — Gẫm về sự "đầy Đức Chúa 
Giêsu cãi nhau: . 

Ngày thứ 4 — Gẫm về lời Đức Chúa Giêsu 


giảng về sư kinh mến Đức Chúa Trời 


và thương yêu người ta, cùng dạy về 
sự cầu nguyện. 

Ngày thứ 5 — Gãm về sự Đức Chúa Giêsu 
an ủi các đầy tớ . 

Ngày thứ 6 — Gẫm về lời Đức Chúa Giêm 
xin cùng Đức Chúa Cha phù hộ cho 
đầy tớ mình .. 

Ngày thứ 7 — Gẫm về sự Đức Chúa Giêsn 
ở nhà tiệc ly, mà vào vườn Giếtsêma- 
nỉ, cùng về sự Người phản trước về 
các thánh Tông đồ sẽ bỏ . mà 
tRỒN 501 ⁄‹ 


Chúa nhựt thứ nhứt mùa Chay ‹ cả — Gẫu; 


về sự Đức Chúa Giêsu ở trong vườn 
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Giếtsêmani lo buồn sợ hãi 
Ngày thứ 2 — Gẫm về sự Đức Chúa Giềxh 
cầu nguyện trong vườn Giếtsêmani 
Ñgày thứ 3— Gẫm về sư Đức Chúa Giêsu 


đàng hấp hối, thì mồ hôi cùng máu ˆ 


chây rá”. ^°“, 

Ngày thứ 4. — Gẫm về sự Đức Chúa Giêsu 
cầu nguyện đoạn, lại về thăm đầy tớ. 

Ngày thứ õ — Gẫm về sự Đức CÀ Giêsu 
ra rước quân dữ. . 

Ngày thứ 6 — Gẫm về sự Giudà hôn mặt 
Đức Chúa Giêsu : 

Ngày thứ 7 — Gẫm về sự Đức Chúa Giêsu 
tỏ mình rachoquândữ . —, 


Chúa nhựt thứ hai trong mùa chay cả — ` 


Gẫm về sự ông thánh Phêrô' binh Đức 
Chúa Giêsu . 
Ngày thứ 2 — Gẫm về sự quâñ dữ bắt Đức 


Chúa Giêsu và các đầy tở Người trốn rán 


đi hết 
Ngày thứ 3 — Gẫm về sự ridk ấu dữ điệu Đức 
Chúa Giêsu đến cùng thầy cả trước hết. 
Ngày thứ 4— Gâm về sự Đức Chúa ' Giêsu 


phải một đứa đầy tớ thầy cả vả mặt. ' 


Ngày thứð — Gẫm về sự quân đữ làm 
chứng gian mà cáo Đức Chúa Giêsu . 

Ngày tứ 6 — Gẫm về sự thầy eä Caipha 

:—_ lấy tên Đức Chúa Trời mà khiến Ð.C. 
Giêsu tổ ra Người là ai, rồi đoán Ð: C¡ 
Giêsu đã nói lộng ngôn phạm thượng: 
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Ngày thứ 7 — Gẫm về những sự xấn hồ s1 
nhục Đức Chúa Giêsu đã chịu trong 
đêm Người phải bắt 

Chúa nhựt thứ ba trong mùa Chay đã — 
Gấm về sự ông thánh Phêrô chối Đức 
Chúa Giêsu lần thửnhứt ˆ. 

Ngày thứ 2 — Gẫm về sự ông thánh Phêrô 
chối Đức Chúa Giêsu lần thứ hai và 
lần thứ ba 

Ngày thứ 3 — Gẫm về sự tưyêu dữ điện Đức 
Chúa Giêsu đến mà nộp cho quan 
Philatồ_. 

Ngày thứ 4— Gẫm về sự Giudá HH lòng 
tròng cậy là thề nào 

Ngày thứ 5 — Gẫm về sự quân dữ điệu Đức 
Chúa Giêsu đến trước mặt quan Phi- 
No. ˆ... 

Ngày thứ 6— Gẫm về sự r..quan Philatồ tra 
xét Đức Chúa Giêsu 


Ngày thứ 7 — Gẫm về sự quan Philatồ Sứ. 


_—_ tra xét việc Đức Chúa Giêsu 
Chúa nhựt thứ bốn mùa Chay cả — Gẫm về 
sự Đức Chúa Giêsu phải cáo lần sau 
hết và phải nG về cho vua Herode 
traxét . h 
Ngày thứ 23 — Gẫm về sự vua Ếerodè cười 
nhạo Đức Chúa Giêsu 
N;ày thứ 3 — Gẫm về sự quân dữ xin the 
Baraba mà giết Đức Chúa Giêsu trên 
cây thánh giá...... . : : : 
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Ngày thứ 4 — Gầm về sự quan Philatồ theo 
lòng dân 

Ngày thứ 5 — về sư Đức Chúa Giêsu Nưen 
đánh đòn . : 

Ngày thứ 6 — Gẫm về sự Đức Chúa Giêsu 
chịu đội mũ Rai . 

Ngày thứ 7 — Gẫm về sự quan Philatồ chỉ 
Đức Chúa Giêsu cho dân xem mà 
rằng: «Nầy là người . _. _. 


Phần phụ thêm 


Lễ ông thánh Phanxicô Xavie (3 Décem- 
bre ° 

Lễ Đức-Bà chẳng hề mắc e tội tồ tông truyều 
(8Décembre) . : 

Lễ ông thánh Gioan Tông-đồ (37 D6eeri2 
bro)** * 

Lễ Đức-Bà dâng Đức Chúa Giêsu vào đền 
thánh ( 2 Février ) : : ề 

Lễ ông thánh Giuse ( 18 Mars ). ` 

Lễ Đức-Bà chịu truyền tin (2ð Mars). , 
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